


Chương I
PHÂN TÍCH GIẤC MƠ:

KHOA HỌC HAY MÊ TÍN
Có người vừa thức giấc đã nói với người xung quanh:

- Tôi vừa qua một cơn ác mộng.

Hoặc:

- Tôi hên quá, có lẽ vận may đã đến. Tôi mơ thấy cháy nhà.

Người nằm mơ tỉnh dậy sẽ sợ hãi hoặc vui vẻ, có thể cảm giác này
kéo dài cho đến khi họ đem ra kể lại hoặc hỏi bạn bè, người thân.
Đương nhiên, ai cũng muốn mọi người nói những lời tốt đẹp về giấc
mơ mà mình đã trải qua.

Vậy nên chăng hãy dùng phương pháp khoa học để vén bức màn
bí mật, khám phá những bí ẩn về các giấc mơ, chủ định nhận xét,
phân tích, làm chủ cuộc sống? Những giấc mơ phải được ánh sáng
của khoa học soi rọi để con người sống thoải mái, vui vẻ.

Tuy chưa được phân tích hệ thống dưới ánh sáng khoa học
nhưng từ lâu các nhà tâm lý, văn học và triết học đã đề cập đến vấn
đề này. Các nhà nghiên cứu cũng đã dùng các loại lý luận chủ quan
hoặc trí tưởng tượng để phân tích các giấc mơ và đáp ứng được
phần nào nhu cầu tinh thần của con người.

Giải mộng đã có từ lâu trong xã hội phương Đông cũng như
phương Tây. Lịch sử về các giấc mơ cũng khá phong phú.

Những nước có truyền thống văn hóa lâu đời như Hy Lạp ở
phương Tây, Trung Hoa ở phương Đông thì chuyện giải thích các
giấc mơ đã có từ lâu.



Thần thoại Hy Lạp có câu chuyện: Một nhân sư mặt người thân
sư tử chiếm giữ một tòa thành cổ, mê hoặc nhiều khách qua lại vùng
đó. Nếu người nào không qua được cơn mê do nhân sư gây ra sẽ bị
con thú độc ác đó ăn thịt. Từ đó người ta cho rằng trong giấc ngủ,
nếu ai thấy bóng dáng con nhân sư thì đó là ác mộng.

Trong quá trình phát triển văn hóa, những giấc mơ là hiện tượng
văn hóa có sớm nhất.



I. CƠ SỞ TƯ TƯỞNG
“Vạn vật có linh nghiệm” là câu nói của người đời xưa, là một

quan niệm được kế thừa. Các nhà khoa học đời sau quan tâm nghiên
cứu về vũ trụ, nhân sinh, về sinh vật đều đề cập đến quan niệm này.

Thales - nhà hiền triết cổ đại Hy Lạp sinh ra ở thành phố Miletos,
một thành phố cổ trên bờ biển gần cửa sông Maeander của Thổ Nhĩ
Kỳ, sống vào những năm 624 đến 547 trước Công nguyên, là tài năng
toán học, thiên văn học, đã tiên đoán được nhiều hiện tượng tự
nhiên. Tương truyền, Thales tìm ra chùm sao Bắc Đẩu (Đại hùng
tinh), tiên đoán được nhật thực vào năm 585-584 trước Công
nguyên.

Thales là người sáng lập ra trường phái duy vật tự phát, lấy quan
điểm duy vật để giải thích hiện tượng tự nhiên. Thales đề cập đến
thuyết “vạn vật linh nghiệm”, đứng trên quan điểm duy vật, dùng
nhãn quan khoa học để phân tích khá sâu sắc vấn đề này.

Các loại tôn sùng như: tôn sùng thiên nhiên, tôn sùng các loài
động vật, cây cỏ; tôn sùng những hình tượng trừu tượng như ma
quỷ, thần thánh; mê tín tiền thân, phận kiếp, các loại tế lễ cúng bái
bói toán đều là những hình thái ý thức ban đầu của con người mà cơ
sở của nó là “vạn vật có linh nghiệm”, tưởng như vô hình mà là hữu
hình, tưởng trừu tượng mà vẫn có cái cụ thể con người chưa tiếp cận
được. Đối tượng của sự sùng bái, mê tín là thần linh, sức mạnh siêu
nhiên.

Có người còn cho rằng thần linh nếu được ánh sáng khoa học
chiếu rọi thì cũng là những lực lượng hữu hình, có tác động đến thế
giới vật chất mà con người đang sống.

Đặc biệt, họ còn cho rằng: Trong đời sống hàng ngày vẫn có
những người có thể thông tường và có mối liên hệ đặc biệt đa dạng
với thần linh.



Một trong những biểu hiện mê tín của con người là tin vào điềm
báo. Có câu chuyện như sau:

Một chính khách phương Tây sắp dự một buổi gặp gỡ để bàn về
quan hệ hai nước trong cuộc chiến có thể xảy ra. Đêm trước cuộc
gặp ông nằm mơ thấy mình đi giữa hoang mạc cô đơn, có một người
không rõ mặt níu áo ông lại và lắc đầu mãi. Sáng sớm hôm sau vị
chính khách kể chuyện lại cho người bạn thân nghe, ông này nêu
thuyết “vạn vật có linh nghiệm”, phân tích:

- Anh đi giữa hoang mạc là anh ngồi vào bàn đàm phán tay đôi,
ngoài hai chính khách do hai nước ủy nhiệm, không được bất cứ một
ai có mặt tại đó. Điều đó có lợi cho anh. Anh đơn độc trơ trụi vì anh
cần thương lượng hơn đối phương. Còn như có người níu áo lại mà
không rõ mặt, theo tôi có lẽ là người của chúng ta đang ở trong hàng
ngũ đối phương, hiểu rõ được nội tình của đối phương trong cuộc
đàm phán này muốn anh nên trì hoãn cuộc đàm phán và chuẩn bị để
đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Quả nhiên, sự việc thực tế đã xảy ra đúng như thế. Nếu hôm đó
nhà chính khách đến bàn đàm phán thì sẽ bị đối phương gây khó
khăn, tình hình diễn ra xấu, ông còn có thể bị bắt làm con tin, cuộc
đàm phán sẽ không thành, sau đó đối phương sẽ tấn công quy mô
vào đất nước của ông.

Nghe theo lời người bạn, nhà chính khách không dự đàm phán
nên bảo toàn được tính mạng, quân đội của nước ông được chuẩn bị
nên không hoang mang bị động trước cuộc tiến công như vũ bão của
đối phương.

Ba năm sau, khi đã là một cán bộ cấp cao của Nhà nước, nhà
chính khách này đọc lại hồ sơ lưu trữ ở Bộ Ngoại giao về vụ tấn công
của nước đối phương và cuộc đàm phán không thành trước đó. Có
một chi tiết khiến ông chú ý là nước đối phương trước khi tấn công
đã phát hiện ra một số điệp viên của nước ông và thủ tiêu họ, con số
điệp viên hy sinh là 9 người. Nhà chính khách đến Cục Tình báo yêu
cầu họ báo cáo lại chuyện cũ.



Trong chín bức ảnh của điệp viên đã hy sinh ông nhận ra ngay
dáng hình của người đã xua tay lắc đầu với ông trong giấc mơ năm
nào. Chàng thanh niên trong ảnh thật cương nghị, đáng yêu. Nhà
chính khách cảm động khóc và nói với những người đứng xung
quanh: “Anh ta đã cứu tôi, tôi không bao giờ quên anh!” Hỏi lại ngày
chàng thanh niên bị sát hại thì thấy cách đêm ông nằm mộng hai
ngày.

Đó là câu chuyện có thực. Nên giải thích như thế nào? Thật khó.
Nếu theo thuyết “vạn vật có linh nghiệm” thì đây là việc làm theo linh
cảm giữa người sống và người chết, các nhà khoa học gọi đây là
“thông tin linh cảm của con người với con người”. Tuy là một hiện
tượng mang đậm chất thần bí, có thể là ngẫu nhiên, nhưng cũøng là
một hiện tượng sinh lý kết hợp với tâm lý chưa giải thích được trong
thời điểm đó.

Các bộ tộc thiểu số của nước Trung Hoa ở vùng biên cương Tây
Nam thời cổ còn sinh hoạt mông muội, có nhiều tập tục mê tín, thậm
chí cực đoan. Họ cho rằng, có những người luôn “bám chặt” trần thế,
dù có chết đi, thể xác tan rữa thì linh hồn của họ vẫn biến thành ma
quỷ.

Thứ ma quỷ này tìm diệt những ma quỷ có trước. Linh hồn này
tiêu diệt linh hồn kia. Nếu nằm mơ thấy một con người và một con
vật thì con người chính là linh hồn “bám chặt” sẽ tìm cách diệt linh
hồn con vật.

Có một số bộ tộc sống ở vùng phía Tây Tây Tạng giáp ranh với Ấn
Độ cho rằng, con người hiện ra trong giấc mơ là do khi chết, linh hồn
của họ đã rời bỏ thể xác.

Tại sao khi ngủ có lúc người ta nằm mơ, có lúc không? Người xưa
cho rằng, cần báo việc gì thì mới xuất hiện giấc mơ. Khi phiêu diêu
bên ngoài, gặp các quái vật thì linh hồn gây nên các giấc mơ khác lạ,
thường trái ngược với trần thế.



Người ta cho rằng: Nếu nằm mơ thấy gươm đao thì có điềm tốt,
vợ sau này sẽ sinh con trai và con trai sẽ làm nên sự nghiệp.

Nằm mơ thấy người nấu cơm thì sẽ sinh con gái. Nằm mơ thấy
vào vườn dưa, hái nhiều dưa cho vào giỏ mang về là điềm xấu.

Nằm mơ thấy mặt trời rơi là bị mất chức.

Nằm mơ thấy răng gãy là ốm nặng.

Nằm mơ thấy uống rượu ăn thịt là cãi cọ, xô xát, đến cửa quan
kiện tụng.

Nằm mơ thấy mưa to gió lớn hoặc gặp gỡ đàn bà đẹp là sẽ gặp tai
họa.

Nằm mơ thấy ca hát là cãi cọ với người khác.

Nằm mơ thấy đi đại tiện, thấy rắn cuộn khúc là hao tài.

Nằm mơ thấy người chết hoặc mình chết là có phúc, sống lâu.

Một số bộ tộc khác ở Trung Hoa lại cho rằng con người có ba thứ
linh hồn:

- Linh hồn sinh mệnh.

- Linh hồn đổi đời.

- Linh hồn tư tưởng.

Trong ba thứ, linh hồn tư tưởng làm cho con người có được cảm
giác và tư tưởng, còn linh hồn đổi đời lại đầu thai vào kiếp sau để
nhập vào thể xác mới.

Khi ngủ, năm giác quan không có tri giác, thể xác không hoạt
động, vì thế người ta thường nói “ngủ như chết”.



Theo quan niệm của người phương Đông xưa, sở dĩ con người
nằm mơ, có thể đi nơi này nơi khác là do linh hồn thoát xác, nhẹ
bỗng phiêu diêu. Lúc đó linh hồn của người nằm ngủ không còn gắn
với thể xác mà đi nơi này nơi khác, linh hồn gặp nhiều người, nhiều
sự vật và đương nhiên gặp cả người thân đã qua đời.

Chuyện tiếp xúc gặp gỡ giữa linh hồn người đang ngủ và người
đã chết không có gì lạ, đây là hiện tượng “mộng du” thường được
nhắc đến.

Trong giấc mơ, linh hồn của người đang nằm ngủ có lúc gặp gỡ
thần linh, tổ tiên, bạn bè đã qua đời, và như thế không ai ngăn cản
họ trao đổi với nhau những gì họ muốn và họ biết. Có những linh
hồn của người đã chết lo sợ cho người còn ở trên trần thế nên đã
báo trước tai nạn để người đó tránh như trường hợp vị chính khách
nọ với người tình báo viên đã mất.

Từ thế kỷ thứ V, ở phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa, việc tin
vào các giấc mơ dự báo điềm lành dữ rất phổ biến. Triều đình, dân
chúng đều bàn đến mộng triệu, “điềm lành dữ thấy trong giấc mơ”.

* Ví dụ, các giấc mơ báo điềm lành:
- Mơ thấy uống rượu, được tiền là đi săn được nhiều thú.

- Mơ thấy người chết nhập quan tài nhất định sẽ đánh ngã dã thú.

* Các giấc mơ báo điềm dữ:
- Nằm mơ thấy gấu đen báo trước sẽ gặp tai nạn, nếu không phải

là người trong nhà chết thì cũng là người thân thuộc chết.
- Nằm mơ thấy cưỡi ngựa đi ra đường là điềm báo trước đi săn trở
về tay không.

Như vậy nội dung báo trước của các giấc mơ thường gắn với đời
sống xã hội.

Ở



Ở thế kỷ thứ V không thể mơ thấy ô tô, máy bay, ngược lại, đời
nay hiếm người mơ thấy đi săn bằng cung tên. Như vậy có thể nói,
những điềm báo của các giấc mơ liên quan với các phương thức tư
duy của con người.

Hầu hết các bộ tộc ở phương Đông và các vùng có lãnh chúa ở
phương Tây, nông nô cũng như dân đều có quan niệm về linh hồn.
Cách giải thích về linh hồn của họ rất giống nhau. Khi giải thích tại
sao người ta lại nằm mơ, họ đều cho rằng con người trong khi ngủ,
linh hồn rời thể xác, phiêu diêu, gặp rất nhiều thứ. Và tại sao linh
hồn của người đang ngủ lại có thể gặp được linh hồn người đã chết?
Họ cho rằng thể xác tuy đã chết nhưng linh hồn vẫn tồn tại.

Quan niệm này của người phương Đông cũng giống người
phương Tây. Nhà viết kịch nước Anh - Shakespeare trong vở kịch
nổi tiếng Hamlet đã xây dựng bóng hình vua cha bị sát hại về báo
mộng cho Hamlet.

Trong tác phẩm Cửu Chương, Sở Từ Trung Hoa cổ đại có viết:

“Nằm mộng lên trời giữa đường hồn chẳng có chỗ trú đẹp”.

Nếu đem phân tích kỹ câu này thì thấy: Trong giấc mơ, hồn đi nơi
này nơi khác.

Trong Trường môn phú của Tư Mã Tương Như - một văn nhân
đời Tây Hán có viết: “Hốt Nhiên nằm ngủ mà có giấc mơ, linh hồn
của nàng ở bên cạnh mình” cũng nói tới giấc mơ và linh hồn: Lấy
giấc mơ mà cảm thụ linh hồn. Từ đó có thể thấy: Trung Hoa cổ đại
chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan niệm linh hồn và các giấc mơ.

Trong sách Xuân Thu phồn lộ của Đổng Trọng Thư có viết: “Trời
là vua của trăm vị thần. Mà vua ở trần gian là Thiên tử (con Trời)”.

Giai cấp thống trị đã tạo ra nhiều giấc mơ để chứng minh bản
thân vua chúa là con trời, được trời giao mệnh.



GIẤC MƠ CON CÁO TRẮNG 9 ĐUÔI
Sách Ngô Việt Xuân Thu viết:

Ba mươi tuổi rồi mà Hạ Vũ vẫn chưa lấy vợ. Sợ muộn sẽ vi phạm
luật tế lễ, ông nói:

- Nếu tôi lấy vợ sẽ mơ thấy gì?

Ít lâu sau Hạ Vũ nằm mơ thấy một con cáo trắng chín đuôi đến
trước mặt. Vũ nghĩ: Màu trắng là màu quần áo của ta, 9 đuôi là điềm
báo sẽ làm vua. Giấc mơ dự báo Vũ sẽ lên ngôi vua.

LƯU BANG LÀ GIỐNG CỦA RỒNG
Sử ký có ghi: Mẹ Lưu Bang nghỉ cạnh đầm lớn, thiếp ngủ nằm

mơ thấy trời sấm sét, mưa to, chớp sáng, giao long phủ lên người,
sau có mang, sinh ra Lưu Bang.

MƠ THẤY CÀNH LAN
Tả truyện chép: “Thời Xuân Thu, thiếp yêu của Trịnh Văn Công

là Yến Cơ, nằm mơ thấy sứ giả nhà trời cho lan, có mang sinh ra
Trịnh Mục Công.

NẰM MƠ BÁO ĐIỀM LÀM HOÀNG ĐẾ
Nam Tề thư chép:

Vào đời Tống - Nam triều, năm 13 tuổi, Tiêu Đạo Thành nằm mơ
thấy có người khoác chiếc áo lông chim công bay lượn ở trên.

Từ trên trời có con chim phượng hoàng sà xuống đậu trước mặt
Tiêu Đạo Thành, hai cánh xòe rộng hơn 10 trượng, dưới cánh có khí
của mây tím. Đấy là điềm báo làm đế vương.



Quả nhiên, về sau, khi nhà Tề thay thế nhà Tống, Tiêu Đạo Thành
42 tuổi làm hoàng đế, tự là Tề Cao Đế.

NẰM MƠ THẤY CƯỠI RỒNG XANH
Cũng sách Nam Tề thư chép:

Năm 17 tuổi Tiêu Đạo Thành nằm mơ thấy mình cưỡi rồng xanh
đuổi theo mặt trời, đến khi mặt trời lặn khuất sau núi. Tỉnh dậy,
Tiêu lo sợ. Cuối cùng tìm người đoán giải mơ được giải thích:

- Điều này rất quý.

Một người khác nói:

- Xanh là màu sắc gốc, chiều tối là điềm triều Tống cáo chung.

GIẤC MƠ LÀM CON THƯỢNG ĐẾ
Cũng theo Nam Tề thư chép:

Thôi Linh Vận, người ở Thanh Sa, thời Nam Tề nhậm chức
Thượng phủ tham quân.

Một hôm, Thôi Linh Vận nằm mơ thấy Thượng đế nói với ông:
“Tiêu Đạo Thành là con thứ 19 của ta, năm ngoái ta đã cho nó lên
ngôi thiên tử”.

Từ Tam hoàng, Ngũ đế đến Tiêu Đạo Thành tính ra có 19 vua nối
tiếp nhau.

Các giấc mơ kể trên đều được ghi trong sách vở. Trong chính sử
cũng có nhiều câu chuyện tương tự. Đấy là quan niệm số trời hỗ trợ
cho việc lên ngôi, động cơ của các giấc mơ rất rõ rệt.

Làm chính trị, giai cấp phong kiến phải thi hành nhiều thủ đoạn
để đạt được mục đích thống trị. Thuyết “định mệnh” thịnh hành



trong xã hội cũ được giai cấp thống trị lợi dụng triệt để.

Các thầy giải đoán các giấc mơ đều đưa ra các điều lành dữ, phúc
và họa để tuyên truyền cho thuyết “định mệnh”: Một khi trời đã định
cho mệnh rồi, người trần thế chỉ biết tuân theo.

Thực tế, giai cấp thống trị muốn mọi người phục tùng và chấp
nhận sự áp bức bóc lột của chúng.

GIẤC MƠ KỲ LẠ
Hậu Hán Thư có ghi chép:

Đời Đông Hán, vợ của quan thái thú Vũ Uy có mang, đêm ngủ
nằm mơ thấy mình mang đai áo của chồng nhảy lên thành ca hát.

Có người đoán: “Thế nào cũng sinh con trai, làm việc nước được
lên vọng lâu của thành”.

Quả nhiên bà sinh con trai. Sau này đứa con cũng như cha, làm
thái thú. Nhưng Vũ Uy vì giết quan Trấn thủ thành Kinh Châu nên bị
quân trong thành vây kín, sợ bị nhục nên đã tự sát. Giấc mơ ứng
nghiệm.

BÁO TANG TỪ NGHÌN DẶM
Thời Đông Hán có người tên là Phạm Thức, người ở Kim Hương

- Sơn Dương, khi còn là Thái học sinh kết bạn với Trương Chiêu ở
Nhữ Nam.

Có lần chia tay, Phạm Thức nói với Trương Chiêu: “Ngày này hai
năm sau tôi sẽ đến thăm anh!”

Về sau, Trương Chiêu ốm nặng sắp mất, hai người bạn thân ở
gần đến thăm, ông trối trăn:



“Tiếc là tôi không được gặp mặt Phạm Thức lần cuối. Hai anh là
bạn học ở gần tôi, nhưng Phạm Thức là người bạn sống chết của
tôi.”

Được ít ngày, Trương Chiêu lìa đời. Cách xa nghìn dặm Phạm
Thức nằm mơ thấy Trương Chiêu nói với mình: “Anh Phạm Thức,
tôi đã chết, mãi mãi về với suối vàng, anh đừng quên tôi nhé. Tôi
chết ngày... anh làm sao về dự lễ tang tôi được?”

Phạm Thức tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa vội vàng lên ngựa đến
đám tang. Lúc đó Trương Chiêu đang được hạ huyệt nhưng không
hiểu vì lẽ gì quan tài không hạ được. Khi Phạm Thức đến, kịp đưa tay
vào mới hạ được quan tài.

NẰM MƠ THẤY VOI
Tấn thư có ghi chép:

Trương Mậu đời Tấn lúc còn trẻ, nằm mơ thấy một con voi rất to.
Ông đến hỏi Vạn Thôi nhờ đoán giải giấc mơ. Vạn Thôi nói:

- Ông sẽ là quan đứng đầu một quận lớn, nhưng kết cục chẳng
làm được việc gì.

Trương Mậu hỏi Vạn Thôi:

- Tại sao thế?

Vạn Thôi trả lời:

- Voi là một loại thú lớn, tức là ông là người đứng đầu một quận.
Con voi gặp nạn, bị người muốn lấy ngà sát hại, ông cũng thế.

Cuộc đời Trương Mậu đúng như lời Vạn Thôi.

NẰM MƠ TỤNG KINH



Tống thư có ghi chép:

Đời Tống - Nam triều có Vương Huyền Mạc làm tướng ở Ninh
Sóc - Thái Nguyên. Ông đem quân lên phương Bắc chinh phạt, bị
thất bại, quân lính tan tác. Chủ tướng chiếu quân pháp đem chém
đầu.

Đêm trước khi bị xử trảm, Huyền Mạc nằm mơ thấy có người báo
cho biết:

- Cứ tụng kinh Quân Âm một nghìn lần, tai họa sẽ tránh được.

Huyền Mạc tỉnh lại, cứ theo lời người trong giấc mơ mà tụng
kinh, lúc sắp bị đem chém đầu vẫn không ngừng.

Đúng lúc đó bỗng nhiên có lệnh trên ban xuống, ngừng xử trảm.

Sau đó không lâu, Huyền Mạc đã lập công chuộc tội.

MƠ THẤY DƯỚI NÁCH MỌC CÁNH
Theo Nam Tề thư, đời Lưu Tống - Nam triều, Tiêu Đạo Thành ở

Hoài Nam có thuộc hạ là Tuân Bá Ngọc ở Quảng Lăng.

Một đêm, Tuân Bá Ngọc nằm mơ thấy mình lên lầu phía Nam
thành Quảng Lăng, có hai tiểu đồng mặc áo xanh nói với Bá Ngọc:

- “Thảo trung tiên” có nghĩa là tiên ở trong cỏ, tiên đây là Tiêu
Đạo Thành. Tiếc là phải có thời gian mới đuổi hết giặc.

Mấy năm sau Bá Ngọc lại mơ thấy Tiêu Đạo Thành dưới hai nách
có mọc cánh, nhưng không duỗi ra được.

Bá Ngọc hỏi Tiêu Đạo Thành:

- Bao giờ ông có thể giương cánh bay lên?

Tiêu Đạo Thành nói:



- Ba năm nữa.

Như lời trong giấc mơ, Tiêu Đạo Thành phế truất hoàng đế Lưu
Tông, lên ngôi vua.

ĐIỀM BÁO SỐNG CHẾT TRONG GIẤC MƠ
Theo Lương thư ghi chép:

Thời Nam Lương, Giản Văn Đế bị thừa tướng Hầu Cảnh giam
cầm. Một hôm Giản Văn Đế nói với những người theo hầu:

- Tối qua ta nằm mơ thấy ăn đất, không biết là điềm gì?

Những người theo hầu nói:

- Ngày xưa Trùng Nhĩ được người tặng đất, về sau lên ngôi là Tấn
Vương. Nay giấc mơ của bệ hạ cũng báo điềm tương tự.

Không lâu sau, bộ tướng của Hầu Cảnh là Vương Vĩ dâng rượu
cho Giản Văn Đế. Hắn nói:

- Thừa tướng Hầu Cảnh thấy bệ hạ buồn đã lâu nên phái chúng
tôi đến đây dâng rượu chúc thọ.

Giản Văn Đế nói:

- Rượu mừng thọ, rượu hết thọ.

Vương Vĩ cũng ngồi uống với Giản Văn Đế. Văn Đế biết không thể
cưỡng được nên chủ tâm uống thật say tránh đau đớn.

Sau khi thấy Văn Đế thực sự say mềm, Vương Vĩ cùng bọn tay
chân nhét đất thó vào miệng Văn Đế cho đến chết.

Điềm báo trong giấc mơ của Giản Văn Đế thật linh nghiệm.



VINH NHỤC NHƯ GIẤC MƠ
Theo Lương thư ghi chép:

Bào Tuyền, người Đông Hải, thời Nam Lương đọc rất nhiều sách,
có tác phong văn nhân. Lúc còn trẻ theo hầu Tiêu Giáng. Sau đó Tiêu
Giáng lên ngôi là Lương Nguyên Đế, Bào Tuyền được hoàng đế ưu ái
quý trọng.

Bào Tuyền được nhận chức Đô đốc ở Nam Thảo, bạn thân của
ông nằm mơ thấy ông phạm tội với Lương Nguyên Đế.

Tỉnh dậy, người bạn nói với Bào Tuyền:

- Này hiền huynh, ngu đệ nằm mơ thấy huynh sẽ bị hoàng đế bắt
tội, giam trong ngục.

Quả nhiên đúng như vậy.

Thế rồi người bạn của Bào Tuyền lại nằm mơ thấy Bào Tuyền
mặc áo đỏ đi trên nước, báo cho Bào Tuyền biết. Người giải giấc mơ
nói với Bào Tuyền:

- Ông đừng lo lắng, sẽ được miễn tội đấy!

Ít lâu sau, Nguyên Đế miễn tội cho Bào Tuyền và phục chức cho
ông.

NẰM MƠ THẤY CƯỠI CHIM ĐẠI BÀNG
Tống sử ghi chép:

Thẩm Hối, đời Tống lên tỉnh dự thi, đi đến đường Thiên Trường
nằm mơ thấy mình cưỡi đại bàng bay bổng trên trời, bèn viết bài
Phú Chim Bằng để ghi lại sự việc này.

Sau đó không lâu quả nhiên Thẩm Hối chiếm bảng vàng Trạng
nguyên.



BAN THƯỞNG CHO NGƯỜI TRONG MƠ
Theo Ngũ Đại sử, sau khi Đường Minh Tông lên ngôi đêm đó

nằm mơ thấy có người dáng hình thanh tú hình như đã quen biết,
ông hỏi:

- Ông có phải là con trai của chủ trại họ La không?

Tỉnh giấc mơ Đường Minh Tông sai quan hầu đi dò xem con trai
người họ La làm việc ở đâu. Tìm được con trai người họ La, quả như
người mà hoàng đế Đường Minh Tông thấy trong giấc mơ. Hoàng đế
nói:

- Ta không muốn thấy cảnh con cháu của một vị công thần đã từ
lâu không có đất đai tài sản.

Sau đó Đường Minh Tông ban cho La Chu Kính làm tiết độ sứ
Đồng Châu, Thái bảo hiểm hiệu.

NẰM MƠ THẤY CÁ ĐƯỢC NGỌC
Tam Tần ký có ghi chép:

Một hôm Hán Vũ Đế nằm mơ thấy một con cá mắc phải lưỡi câu
ông buông xuống, xin ông thả cho sống.

Tỉnh giấc mơ, Hán Vũ Đế cứ lưu lại hình ảnh khó quên đó. Hôm
sau, hoàng đế đi chơi quanh hồ, thấy một con cá ngậm lưỡi câu nơi
miệng, lưỡi câu còn dính cả dây lòng thòng. Đúng là con cá ông đã
thấy trong giấc mơ ngày hôm trước, Hán Vũ Đế bắt cá lên, gỡ lưỡi
câu nơi miệng cá.

QUỶ TRÁNH NGƯỜI LƯƠNG THIỆN
Lương thư có ghi chép:



Thời Nam Lương có người tên là Phó Chiên, còn nhỏ đã có chí
lớn, năm Thiên Giám thứ 11 (512) nhậm chức nội sử An Thành,
tướng quân Tây Vũ. Đất An Thành từ đời Lưu Tông đến lúc đó là đất
binh đao, người chết đầy đường, nhà cửa trong thành như có quỷ ma
quấy đảo.

Khi Phó Chiên đến nhậm chức, dân An Thành có người nằm mơ
thấy binh mã khí giới rất nhiều, lại nghe có người nói: “Tránh người
lương thiện, quân lính quần đảo liên tục nhưng không dám đụng
người.” Tỉnh giấc, thấy người đi lánh nạn trở về thành rất nhiều
trong mưa to gió lớn, ở những ngôi nhà bị đổ nát, quân lính tập
trung đúng như cảnh thấy trong mơ.

Từ lúc Phó Chiên đến An Thành nhậm chức, trong quận bình yên,
ở các nhà không có náo động nữa, nhiều người thời bấy giờ cho rằng
Phó Chiên là người chính trực nên ma quỷ phải tránh.

ĐÀO HOẰNG CẢNH VỚI TẬP SÁCH “MỘNG KÝ”
Lương thư có ghi chép:

Thời Nam Lương có Đào Hoằng Cảnh, người đất Đan Dương cao
7 thước 4 tấc, khôi ngô tuấn tú, mắt sáng, mi xanh, tai to.

Đào Hoằng Cảnh là người học hành tài giỏi hơn người, về sau từ
quan về ẩn cư tại núi sâu.

Ông đã theo sư phụ Tôn Du Nhạc người Đông Dương học binh
pháp. Hoằng Cảnh là người khiêm tốn, tử tế với mọi người, là người
hiền thời Nam Tề.

Lúc bấy giờ Nghi đô vương Tiên Kiên bị Chinh Đế sát hại, đêm đó
Hoằng Cảnh nằm mơ thấy Tiên Kiên đến từ biệt, vì thế Hoằng Cảnh
có dịp liên hệ với Tiên Kiên thăm hỏi việc dưới âm nên biết được
nhiều chuyện bí mật kỳ lạ, ông đã soạn ra bộ sách Mộng ký.



Đào Hoằng Cảnh lại nằm mơ thấy Phật tổ ban cho “Bồ Đề ký” và
mệnh danh là Thắng Lực Bồ Tát. Thế rồi Hoằng Cảnh đến A Dục
Vương tháp cắt tóc xuất gia đi tu, đắc đạo, sống đến 85 tuổi.

ĐÊM MƠ THẤY BÚT THẦN
Ngũ Đại sử có ghi chép:

Thời Hậu Chu có một người tên là Duệ Tôn. Một hôm Duệ Tôn có
việc về kinh, dọc đường trọ ở La Điếm. La Điếm có miếu La Thần.
Duệ Tôn đêm nằm mơ thấy được thần tiên đến hậu đãi. La Thần cho
Duệ Tôn hai chiếc bút lông, một to, một nhỏ. Tỉnh giấc, Duệ Tôn
thấy hết sức kỳ lạ.

Về sau Duệ Tôn được phong Hàn lâm học sĩ, cho rằng đây là ứng
với điềm giấc mơ La Thần báo.

Khi Duệ Tôn được thăng quan, ông nói với mọi người:

- Đây là sự hiển linh của hai cây bút.

Khi ông đến tỉnh nhậm chức Trung thư, viên lại dưới trướng
nâng hai cây bút nho, một lớn, một bé. Hai cây bút rất giống trong
giấc mơ.

MƠ THẤY CÔ GÁI
Xuân Chư kỷ văn có chép:

Cao Thị người đất Phù Ly đời Tống, năm 20 tuổi vì đẻ khó mà
chết. Cha là Triều Nghị vô cùng thương nhớ.

Một hôm, Triều Nghị nằm mơ thấy con gái nói với ông:

- Ngày nay con không cần gì cả, chỉ muốn cha nhờ người vẽ cho
con một bức chân dung rồi nhờ các vị tăng ở gần nhà ta dán chân
dung của con lên quả chuông trong chùa, tặng nhiều tiền cho người



đánh chuông, để sáng sớm đánh chuông, nhắc nhở tên con, cầu chúc
cho con. Chờ đến khi nào bức chân dung rơi xuống mà hình vẽ con
lại không bị tổn thương, đó là điềm báo con đã siêu sinh.

Tỉnh giấc, Triều Nghị vội nói cho người nhà biết rồi mời thợ vẽ và
các vị tăng ở chùa gần nhà làm mọi việc như đã thấy trong mơ.

Mấy tháng sau, Triều Nghị lại mơ thấy con gái mặc áo đỏ, đầu đội
mũ quý, nói với ông:

- Cảm ơn công đức của cha, con gái đã được lên trời.

Triều Nghị vừa tỉnh giấc đã nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa
ông thấy mấy vị tăng cho xem bức chân dung rơi xuống còn nguyên
vẹn.

RÙA BÁO ƠN TRONG GIẤC MƠ
Hồ Hải tân văn tiền tập có ghi chép:

Đời Nguyên, ở An Phúc Châu có một vị tăng chưa xuất gia, thấy
giữa ngực rùa đá trước cửa miếu có một búi cỏ, bèn nói:

- Để búi cỏ làm gì, chờ ta tìm lửa đốt sạch hộ ngươi.

Đêm đó vị tăng nằm mơ thấy rùa đá bảo ông:

- Bên ngoài sân là một con sông lớn, có một vực sâu, Long Vương
ở đó. Tôi là quan nhỏ, thủ hạ của Long Vương. Trên bàn của Long
Vương có Cảm Long Kinh và Cảm Long Xích, đợi đến mai tôi sẽ lấy
trộm cho ông mượn để đền ơn ông đã giúp tôi đốt nhúm cỏ trước
ngực.

Quả nhiên, hôm sau vị tăng nọ được rùa đá cho kinh sách và
thước.

Vị tăng học kinh sách biết phép thần xem đất cát rất giỏi, được
gọi là thần tăng.



CHU NGUYÊN CHƯƠNG ĐỐI THOẠI VỚI QUAN
CÔNG TRONG GIẤC MƠ

Đầu đời Minh, Chu Nguyên Chương đã tu tạo 10 ngôi miếu ở
Nam Kinh, riêng miếu Quan Công là chưa tu sửa.

Một đêm nọ, Chu Nguyên Chương mơ thấy Quan Công mặt đỏ áo
xanh, tay cầm đại đao quỳ lạy nói:

- Thần là Hán Thọ Đình Hầu Quan Vũ, bệ hạ xây miếu sao quên
miếu của thần.

Chu Nguyên Chương nói:

- Khanh không có công với nước, không làm được.

Quan Công nói:

- Trong trận đánh Phiên Dương (thuộc tỉnh Giang Tây) thần đã
cử 10 vạn âm binh giúp bệ hạ, sao lại nói là không có công?

Chu Nguyên Chương gật đầu nói:

- Đúng.

Tỉnh dậy, Chu Nguyên Chương lập tức hạ lệnh xây một ngôi
miếu, trong ba ngày đã xong.

QUỶ SỢ QUAN
Giữa niên hiệu Chính Thống, đời hoàng đế Minh Anh Tông (l436

- l450), có người là Lý Dụ, lúc còn là học sinh sống phóng khoáng,
không chịu gò bó.

Mùa xuân năm đó, ở quê ông bà ngoại Lý Dụ bị ốm nằm trên
giường. Ông ngoại kể:



- Tối hôm trước ông nằm mơ thấy bọn quỷ bàn riêng với nhau:
“Ngày mai có thượng thư bộ Lại đến, chúng ta phải lánh đi”. Một con
quỷ nói: “Hãy trốn lên giường trên gác bếp bỏ trống ít ngày”.

Hôm sau thấy Lý Dụ về thăm quê, họ hàng bên ngoại mừng rỡ,
mời Lý Dụ viết mấy tờ giấy trên có dòng chữ:

“Lại bộ Thượng thư niêm phong”.

Lý Dụ ngạc nhiên, không biết có chuyện gì nên không dám viết.
Ông ngoại ra lệnh hai, ba lần Lý Dụ mới viết rồi đem dán trên gác
bếp, vứt chiếc giường ra ngoài.

Sau khi Lý Dụ đi, ông bà ngoại đều khỏi bệnh. Quả nhiên về sau
Lý Dụ thi đỗ Tiến sĩ, một thời gian được thăng Thượng thư bộ Lại.

PHẬT QUAN ÂM BÁO MỘNG
Giả sử Đại Quan có ghi chép:

Năm Gia Tĩnh đời Minh, Kinh Vương nằm mơ thấy có người nói
với ông:

Vá quần áo cho ta, ta sẽ phù hộ cho con cháu của nhà ngươi.

Kinh Vương nói:

- Người là ai?

Người kia nói:

- Hãy mở mắt ra mà nhìn, vểnh tai lên mà nghe sẽ biết!

Khi Kinh Vương tỉnh dậy không biết như vậy là có ý gì?

Một hôm, nhìn bức họa thấy hình Phật Quan Âm, Kinh Vương
hiểu được lời nói “mở mắt mà nhìn, vểnh tai mà nghe”.



Phủ Kinh Vương ở bên cạnh Quan Âm các, nhìn sang thì thấy
Quan Âm các cột bị gãy, tượng bị gió mưa làm cho rơi xuống, Kinh
Vương liền ra lệnh cho quân lính tu sửa, lập bia thờ.



II. NHỮNG HÌNH THỨC CÚNG TẾ PHẢN
KHOA HỌC ĐỐI VỚI CÁC GIẤC MƠ

Người Ấn Độ có tập tục: Hàng tháng, những người có tâm đều
trai giới lên chùa thờ Phật hoặc đến đền thờ thần linh ngủ để cầu
mộng. Họ tin rằng chư vị thần linh, Phật, Trời sẽ cảm lòng thành
kính, báo điềm lành để phấn chấn làm ăn, điềm ác để tránh.

Ở Ai Cập thời cổ xưa có lệ: Sau các ngày lễ lớn, các vị chủ tế lên
các đền thờ thánh nằm ngủ để cầu mộng. Nếu mơ thấy điều tốt thì
an tâm sống và làm việc, còn thấy điều xấu thì phải cúng tế giải trừ.

Ở phương Đông, người ta cho rằng điều lành do Trời Phật ban
cho, điều xấu do hung thần ác quỷ gây nên.

Thời cổ đại Trung Hoa, do tin tưởng linh hồn con người tồn tại
nên có hai phương pháp “kỳ” và “nhượng” để cúng tế giải trừ những
giấc mơ ác. Đây là các phương pháp mê tín nhằm giải trừ tai họa mà
các giấc mơ đã báo.

Sách Chu lễ cho biết: Hàng năm vào mùa đông, vương triều Tây
Chu giao cho vương thất cử hành lễ “Hiến mộng” cho hoàng đế cực
kỳ long trọng. Đại lễ được cử hành tại “Lễ đường”.

Các quan đoán mộng lúc bấy giờ phải biết tính tuổi, quan sát
thiên địa, biết biện luận luật âm dương, biết thế nào là “lành”, là
“dữ”. Cuối năm có tổng kết những giấc mơ lành được ứng nghiệm,
tổ chức dâng kính lên vua để được vua chấp nhận. Nhà vua bái và
tiếp nhận.

Thời xưa, người Trung Hoa dùng nhiều cách để trừ các loài ác
quỷ và giải mộng ác. Trong những ngày lễ tết, người trong cung chọn
120 nhi đồng làm những “Thần tử” đi trừ dịch và quỷ ác. Bọn trẻ chít
khăn đỏ, mặc quần áo đen, đầu đội mũ da thú, tay cầm trống. Nói
chung là ngoại hình của các Thần tử rất kỳ dị thần bí nhằm gây



không khí trang nghiêm, linh ứng, giải trừ được điều dữ mà giấc mơ
đã báo trước.

Một bộ tộc thiểu số người Trung Hoa ở phương Nam quan niệm
rằng có một số cơn ác mộng cần phải giải trừ:

- Nằm mơ thấy hôn nhân cùng lứa tuổi.

- Mơ thấy con trai mặc quần áo, con gái cởi trần.

- Nằm mơ thấy xuất quân, tối ngày cùng đường không lối ra.

- Mơ thấy ăn uống, tiệc tùng.

- Mơ thấy đàn ông gối có lửa cháy, chân có tro tàn.

- Nằm mơ thấy cô gái bẻ gãy nhẫn đeo tay.

- Mơ thấy răng cửa bị rụng.

Dân địa phương tổ chức tế lễ để xua trừ những giấc mơ ác.

Người tổ chức các buổi lễ và tế là các thầy cúng. Thầy cúng
thường yêu cầu chuẩn bị lễ vật và thực hiện đầy đủ nghi thức, tiến
hành buổi lễ một cách tôn kính.

Có một chi tiết quan trọng trong nghi lễ giải các giấc mơ ác là
niệm chú trừ tà, lễ vật thường là gà sống thiến và xôi đơm đầy.

Người xưa cho rằng các giấc mơ ác là do quỷ thần giận gây nên.
Nếu không hậu đãi kính tế cẩn thận thì các quỷ thần sẽ gây nhiều
điều xấu khiến gia đình lụn bại. Nhưng rước quỷ thần về nhà sợ quỷ
thần cứ ở mãi không chịu rời đi thì sẽ gây cản trở, khó khăn nên phải
tìm mọi cách để quỷ thần đi chơi xa. Do đó, một số địa phương có
dán bùa ở ngoài cửa trước nhà để xua đuổi hoặc tống tiễn, không
cho quỷ thần sách nhiễu.

Thời Tây Chu, ở Trung Hoa có một nhân vật được mọi người tôn
sùng, nhân vật này người trần gian sợ, mà ngươi âm cũng vị nể.



Người đó là Khương Tử Nha.

Theo truyền thuyết, Khương Tử Nha Thái công là tổng quản của
tà thần, ác quỷ. Vì thế trước cổng mỗi nhà đều dán hai câu:

Khương Thái công đang ở đây Mọi tà quỷ hãy lánh đi.

Những điều vừa nói ở trên đều là các biện pháp đề phòng những
việc xấu.



III. QUAN HỆ GIỮA BÓI TOÁN VỚI ĐOÁN
MỘNG

Bói toán là gì?
Thời Trung Hoa cổ đại từ đời Xuân Thu hoặc trước đó, vào thế kỷ

thứ X trước Công nguyên, bói toán đã xuất hiện khá rộng rãi, người
đương thời đã dùng những thẻ xương trên có khắc thứ chữ mà
người ta gọi là “Bốc Từ” để bói. Trước khi lao động, nhất là đi săn
thú, người cầm đầu toán người đi săn bốc các thẻ xương, nếu bốc
được thẻ trên có khắc chữ được quy định là tốt, thì cả toán phấn
khởi ra đi, tin rằng lúc trở về sẽ săn được nhiều thú. Còn nếu người
cầm đầu toán thợ săn bốc được quẻ xấu thì họ ở nhà. Từ đó có nghề
bói toán. Lúc đầu bói toán chỉ là cầu may, tránh rủi ro, dần phát triển
thành thuật bói toán.

Trong văn tự cổ có viết: “Bói toán là từ hiện tượng để đoán họa và
phúc.” Như vậy, hiện tượng và dự đoán liên hệ chặt chẽ với nhau.
Một sự việc, một hiện tượng nào đó nảy sinh do ngẫu nhiên, người
ta cho rằng đó là do thần linh là lực lượng siêu nhiên sinh ra, phải có
phương pháp thỉnh cầu quỷ thần che chở, để quỷ thần báo trước cái
xấu mà tránh, giúp đỡ gặp nhiều điều may; chỉ cần thành tâm, ắt quỷ
thần sẽ động lòng phù trợ.

Thời xưa, người xưa suy nghĩ đơn giản là “có thờ có thiêng, có
kiêng có lành”, rồi tâm niệm “cầu được ước thấy”, không suy đoán, lý
giải, phân tích sự việc.

Sau này, do muốn biết trước các điểm báo nên phải bói để đoán,
và bói toán với đoán mộng đều vì mục đích biết trước sự việc.

Người phương Tây thường bói bằng cách gieo các loại hạt hoặc
các mảnh gỗ nhỏ. Ngoài ra, người ta quy định thành những con số



tốt xấu, ví dụ số 13 là xấu; số 2, số 8 hoặc bội số của chúng là những
số tốt.

Các kỵ sĩ thường dùng phép bói bắn tên. Tên đạn bắn ra đúng
hướng, đúng đích là điềm lành; mũi tên đi không xa không thẳng,
chưa đến đã rơi là điềm dữ, điềm xấu, xấu nhất là tên bị gãy.

Ở phương Đông, khi trình độ văn hóa được nâng cao, người ta đã
dựa vào luật âm dương ngũ hành để bói toán. Người ta dùng đồng
tiền để gieo quẻ, mỗi đồng tiền đều có hai mặt âm dương, khi gieo
nếu hai mặt một âm một dương là tốt, nếu hai mặt âm là rất xấu, hai
mặt dương cũng không đạt nguyện vọng.

Ở Trung Hoa, thời Tần, triều đình không những cho phép nhiều
thầy bói hành nghề mà còn bổ dụng chức quan chuyên làm công việc
bói toán, đoán mộng, căn cứ vào đó quyết định chính sự. Trong sách
Chu Lễ có đoạn viết:

“Bói rùa là lấy các quẻ để đoán điềm lành dữ.” Theo Chu Lễ, nhiều
thầy bói là người làm việc trong triều. Thầy bói làm trợ lý cho quan
đại thần Thái phó còn gọi là Thái bốc.

Trong cung của triều Chu có hai quan đại phu Thái bốc, lại có bốn
thầy bói thuộc quan lại cấp cao, tám người thuộc cấp trung, 16 thuộc
quan cấp thấp.

Lễ ký có chép: “Thầy Bói rùa là chức quan chuyên làm việc bói
toán.” Có thể thấy, tập tục bói toán ở Trung Hoa đã có từ lâu. Quan
thầy bói chia làm ba loại: Bốc Chính, Bốc Y và Bốc Sư.

Việc đặt chức quan Bói toán thời cổ Trung Hoa là kế thừa tín
ngưỡng của thời xưa với rất nhiều loại:

- Đoán định: đoán trời, đoán sao, đoán mộng, đoán ngày, đoán
tháng, đoán năm.

- Bói toán: có rất nhiều, có thể kể gần hai mươi loại như: bói tuổi,
bói đời, bói nhà, bói đất, bói vợ, bói ăn, bói ở... Có thể nói cái gì cũng



đoán, cái gì cũng bói.

Đến đời Hán, thuật bói toán được công nhận chính thức ở mức
độ quy phạm hóa. Sách Hán thư của Ban Cố đã chia bói toán làm 6
loại, lại được sách Nghệ Văn Chí phát triển thêm, 6 loại là: Thiên
văn, Lịch phả, Ngũ hành, Chước quy, Hình pháp và Tạp chiêm.
Trong đó Tạp chiêm có nội dung rộng, liên quan đến đoán mộng.
Hàng nghìn năm sau, từ đời Hán trở đi, thuật đoán mộng không có
thay đổi lớn.

Trong sách Hán thư có đoạn viết: “Trong nhiều thuật đoán những
điều bí ẩn, đoán mơ được chú trọng nhất”.

Đời Chu, trong triều đã có chức quan chuyên giải thích nội dung
các giấc mơ, các quan này được xem trọng.

Lúc bấy giờ người ta chia các giấc mơ thành 6 loại:

- Giấc mơ thấy những điều chính trực.

- Giấc mơ thấy nhiều điều lạ, đáng lo sợ.

- Giấc mơ ngủ.

- Giấc mơ ác.

- Giấc mơ sợ hãi.

- Giấc mơ vui.

Người nằm mơ, tỉnh giấc mà không tự giải thích được thường
nhờ người khác giải thích nội dung, giải điềm báo.

Xét về cả hai mặt lý luận và thực tiễn thì thuật đoán mơ cũng là
một loại bói toán, có nhiều yếu tố duy tâm và bộc lộ rõ mặt tiêu cực.



IV. SỰ RA ĐỜI CỦA LÝ LUẬN KHOA HỌC VỀ
CÁC GIẤC MƠ

1. Hoạt động giấc mơ từ xưa
- Ở phương Đông: Thế kỷ thứ X trước Công nguyên ở phương

Đông đã xuất hiện thuật đoán mơ, giải thích nội dung các giấc mơ.

Đời Chu ở Trung Hoa, đoán mơ là để xem xét, dự đoán điều lành,
dữ của một nước; từ đó quyết định đại sự, tương lai của nước nhà.

Lúc bấy giờ, những tổ chức chuyên đoán mơ trong triều thực sự
là một cơ quan hoạt động khoa học, tuy thô sơ nhưng có nhãn quan
tiến bộ, gây được ảnh hưởng tốt trong dân chúng. Các quan được
tuyển vào đảm nhiệm công việc này đều có trình độ học vấn, chịu
khó học tập, nghiên cứu, tham khảo nhiều sách vở, rút ra được nhiều
kết luận đáng giá. Về sau, công việc này đã bị lái vào mục đích riêng,
phục vụ cho ý đồ xấu, biến đoán giải giấc mơ thành một thứ mê tín
dung tục.

Ở phương Tây, các vua chúa Ai Cập khi xây các lăng mộ Kim Tự
tháp cũng đều bói toán và đoán mộng. Các vua chúa đương thời
thường đem các giấc mơ của mình, lệnh cho các quan giải thích đoán
định điều lành dữ. Các quan bói toán cùng các quan đoán sao, đoán
mộng xem xét phối hợp để tâu báo những kết luận.

Ngày nay, khoa học hiện đại cho rằng, con người là một loại sinh
vật, bản thân con người không có cách nào tự hạn chế những phản
ứng tâm sinh lý của mình như nằm mơ, hồi hộp, máy mắt, tai ù hắt
hơi... những hiện tượng không thể khống chế được những người mê
tín coi là điềm báo trước.

Những giấc mơ được người xưa cho là hiện tượng khó giải thích.
Nội dung của các giấc mộng phức tạp, có giấc mơ đẹp, giấc mơ ác,



những giấc mơ không thể lý giải được. Tính chất thần bí của những
giấc mơ, việc ứng nghiệm một cách ngẫu nhiên giữa mơ và thực
được người xưa liên hệ, sau đó tổng kết khái quát, giải thích phân
loại lành, dữ.

Trung Hoa là một nước phương Đông mà lý luận đoán mộng rất
phát triển.

Từ đời Chu đã có hàng loạt lý luận sơ bộ phân tích các điềm báo
của giấc mơ. Sách Chu Lễ viết: “Đoán mộng tùy theo thời gian với
trời đất, âm dương; lấy mặt trăng, mặt trời và sao để đoán điều lành
dữ của 6 loại giấc mơ: giấc mơ chính trực, giấc mơ ác độc, giấc mơ lạ
có nhiều điều đáng lo sợ, giấc mơ vui và giấc mơ sợ hãi.” Căn cứ vào
nội dung các sách cổ, chúng ta biết rằng lý luận cổ xưa của Trung
Hoa về mơ đã có nhiều và tương đối phức tạp, những quan điểm
thường không thống nhất. Đoán mộng không đơn thuần là giải thích
điềm lành dữ của nội dung giấc mơ, vì vậy cần căn cứ vào các nhân
tố thời gian, thiên văn, âm dương để có thể đoán đúng được các giấc
mơ.

Ở Trung Hoa cổ đại, từ thời Hoàng Đế đã có những hoạt động
đoán mộng. Sách Đế vương thế ký có chép:

“Trong giấc mơ, Hoàng Đế thấy bụi bẩn trên đời đều bị quét sạch.
Rồi lại thấy có người cầm cung nỏ đuổi đàn dê rất đông. Tỉnh dậy
Hoàng đế suy nghĩ luận đoán, tìm người để giúp mình.” Thời Hoàng
Đế, những hoạt động đoán mộng còn ở trình độ thô sơ, cách suy
đoán dựa vào ý thức chủ quan, chưa dùng cách phân tích văn tự mà
đoán như bói toán dùng bốc từ sau này.

Sách Lễ ký có chép:

“Đời Ân, thế kỷ XVII trước Công nguyên, các hoàng đế hay nằm
mơ thấy quỷ. Các hoàng đế rất quan tâm đến điều lành điều dữ hiện
ra trong giấc mơ. Sau mỗi lần ngủ mơ, các hoàng đế đều cho các
quan đoán mộng ngay.



Mỗi khi mơ thấy tổ tiên hiện lên trách hỏi, các hoàng đế phải biện
lễ long trọng để tế, cầu mong được tha tội.” Hoàng đế Vũ Đinh vào
thế kỷ XIV trước Công nguyên nằm mơ thấy Thượng đế cử một vị tài
giỏi, đức độ xuống phò tá. Đương nhiên, không ai có hình dáng
giống như người mà Hoàng đế Vũ Đinh thấy trong giấc mơ nhưng
ông đã tìm cho mình một vị đại thần thân cận giúp và tin rằng đó là
người phò tá mà trời ban cho.

Người thời Ân tuy sống trong xã hội chưa phát triển nhưng đã
chú ý đến các giấc mơ và xem giấc mơ là thông tin cha ông báo trước
cho con cháu.

Đến đời Chu (từ thế kỷ thứ XI đến năm 256 trước Công nguyên),
xã hội phát triển, phương thức lao động đa dạng hơn, người thời đó
phải đứng trước nhiều thách thức, để không thất bại, họ phải hiểu và
nắm bắt trước thông tin. Một trong những cách để hiểu và nắm bắt
thông tin là dựa vào nội dung các giấc mơ. Cho nên mới có chuyện
khi nước nhà gặp đại sự thì đoán mơ là việc quan trọng đầu tiên.

Người thời Chu coi trọng việc đoán mơ, xem đó là những điều chỉ
dẫn, những thông tin dự báo chuẩn xác.

Theo truyền thuyết, Chu Văn Vương trên đường lập nghiệp đế đã
gặp nhiều giấc mơ lành. Chính Thượng đế đã báo mộng cho Chu Văn
Vương lên ngôi thiên tử, lập nhà Chu thay nhà Ân Thương.

Người thời Chu còn dựa vào giấc mơ báo điềm lành dữ để ra
những phán quyết sách lược có tính chính trị.

Một vài giấc mơ của Chu Văn Vương đã mang điềm báo trước
những điều, những việc nhà vua cần làm. Ví dụ:

Chu Văn Vương nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng chiếu vào
mình. Như thế Chu Văn Vương có mệnh đế vương.

Mẹ của Chu Văn Vương là bà Thái Tỷ mơ thấy cháu nội là Cơ
Phát (sau này là Chu Vũ Vương) trồng được nhiều cây thông, cây



bách. Thông và bách là loại cây quý, ắt sau này Chu Cơ Phát sẽ lên
ngôi thiên tử.

Vương triều Chu, các hoàng đế đều dựa vào kết quả đoán mơ,
đem ra bàn bạc giữa triều đình rồi đi đến quyết sách. Hoàng đế đã bổ
nhiệm quan đại thần với chức danh Thái bốc phụ trách việc phân
tích nội dung các giấc mơ.

Qua các giấc mơ, các hoàng đế triều Chu đã chọn các quan phụ
chính đại thần hoặc các võ tướng.

Tương truyền, có nhiều truyền thuyết nói về Hoàng Phi Hổ. Ông
nguyên là Tướng quân Giáp Trụ trên thiên đình có tâm nguyện
xuống trần để diệt ác trừ gian, giúp đỡ người trần làm việc thiện để
tích đức. Mặt khác Hoàng Phi Hổ cũng thấy trên thiên đình cuộc
sống buồn tẻ, không có đất để ông thi thố tài năng.

Xuống trần, Hoàng Phi Hổ đã có nhiều việc làm xứng danh vị võ
tướng người trời.

Chu Văn Vương có được Hoàng Phi Hổ cũng là do trong nhiều
giấc mơ đã được Thượng đế báo cho biết có người tài trên trời
xuống trần thế giúp diệt Trụ vì Trụ Vương quá ác, tội ác thấu đến
trời xanh. Chu Vũ Vương Cơ Phát được cha cho biết kỹ về Hoàng Phi
Hổ nên đã đối đãi chẳng khác gì cha đẻ.

Cũng có chuyện người phò tá Chu Văn Vương là Khương Tử Nha
Thái Tôn Lã Vọng.

Người phương Đông quen thuộc với hình ảnh Lã ông câu cá.
Trên nhiều bộ ấm chén ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt
Nam thường có hình vẽ một ông lão đang buông câu ở đầu sông. Có
câu chuyện sau:

Một người đến thăm một ông bạn thích chơi đồ cổ, đặc biệt là đồ
sành sứ. Ông bạn hỏi:



- Này anh! Tôi đem một vài bộ ấm chén, anh có thể giảng giải
chút ít về “tích xưa” không?

Người này vui vẻ trả lời:

- Tôi tuy trình độ có hạn, nhưng xin anh cứ cho tôi xem.

Ông bạn bày ra 5 cái ấm rồi nói:

- Anh nói rõ đây là tích gì, tôi có biết nhưng xin hỏi thêm anh. Tôi
xin nói rõ đây là 5 cái ấm chè, sản phẩm của 5 nước.

Người này cẩn thận lật cả ấm lên xem dưới ấm có chua gì không
và nói là có 3 là sản phẩm của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên.
Còn 2 cái, đoán một cái là sản phẩm của Việt Nam, một cái nữa
không chua gì cả!

Người bạn cho biết còn một cái của Thái Lan. Tích trên ấm là tích
“Lã Vọng ngồi câu cá đầu sông Vị chờ thời”.

Ông lão câu cá trên ấm Trung Quốc đầu trần búi tóc; ông lão câu
cá trên ấm Nhật Bản đầu đội mũ kiểu Nhật Bản; trên ấm của Triều
Tiên đầu để trần; trên ấm của Việt Nam là hình ông lão đội nón; trên
ấm của Thái Lan để đầu trần.

Trên ấm Trung Quốc và Việt Nam đều có hai câu viết kiểu chữ
Hán, đại ý nêu phong cách của vĩ nhân: “Ngồi ở đầu sông Vị chờ có
một giấc mơ”.

Từ câu chuyện trên lại nói về việc Chu Văn Vương tìm đến
Khương Tử Nha, rước ông về làm tể tướng.

Sách Thượng thư có viết: “Lã Vọng ngồi câu cá ở Bàn Khê chờ
thời, khi chưa về với Chu Văn Vương, đêm ngủ mơ thấy sao Bắc Đẩu
bảo ông phải ra tay phạt Trụ”.

Người sau thêu dệt thêm: Chu Văn Vương nằm mơ thấy trời bảo
Xương (Cơ Xương - tên của Chu Văn Vương) và “Vọng” (Lã Vọng)



gần nhau và Trời đã cho Xương được Vọng.

Chuyện báo mộng của thượng đế cho các thiên tử là chuyện phổ
biến ở các vương triều phong kiến Trung Hoa. Để chọn người lên kế
vị, các Hoàng đế thường ăn thanh tịnh, tắm gội sạch sẽ, dâng lễ tế
Thái miếu, tế Thiên Đàn. Lễ xong ngủ tại Thiên Đàn để nằm mơ
được thượng đế báo mộng. Đây thực ra chỉ là một thủ đoạn chính
trị, mượn thần linh, lợi dụng mê tín, thần thánh để thực hiện ý đồ,
đạt mục đích mà thôi!

Đầu vương triều Chu, các vị hoàng đế rất thành công trong việc
dùng đoán mộng như một thủ đoạn chính trị để giải quyết đại sự,
thu phục lòng người. Chu Văn Vương là hoàng đế tin vào đoán
mộng, cho rằng giấc mơ là từ suy nghĩ thực, từ trực giác thuần túy.
Do đó, xã hội Chu từ vua đến dân đều bói mơ.



V. TỪ LÒNG TIN VÀO ĐIỀM BÁO, NGÀNH
NGHIÊN CỨU CÁC GIẤC MƠ ĐÃ RA ĐỜI
Quan niệm về giấc mơ và linh hồn có cơ sở từ tư tưởng mê tín

điềm báo trước. Người ta quan niệm: Nằm mơ là do linh hồn lãng
du, linh hồn đi du lãng có thể nắm bắt điều gì đó để dự báo lành dữ.

Tư tưởng tin vào sự báo trước của những giấc mơ có mối liên hệ
với quan niệm cho rằng quỷ thần trong giấc mơ có thể ra lệnh cho
người nằm mơ. Đối với người thời nguyên thủy, loại liên hệ như
trên là tự nhiên. Người nguyên thủy cho rằng, nguyên nhân và lực
lượng khiến linh hồn của người đang nằm mơ tách khỏi thể xác là có
thần linh và vạn vật có linh nghiệm.

Những hiện tượng xảy ra trong giấc mơ ly kỳ, biến hoá khác
thường, khiến người nằm mơ cảm thấy như có một lực lượng nào đó
chi phối mình.

Người xưa cho rằng, lực lượng ngầm này chính là thần linh; cho
rằng xung quanh có nhiều thần linh, thần linh ở lẫn với linh hồn, các
hoạt động của linh hồn là do thần linh chi phối.

Mỗi bộ tộc nguyên thủy đều có cách ứng xử riêng với các giấc mơ
dữ. Ví dụ: Gặp ác mộng thì tế hoặc khấn xin quỷ.

Như thế, người nguyên thủy cho rằng linh hồn khi tách khỏi thể
xác để đi đây đó đã có mối liên hệ với quỷ thần.

Trong Sở Từ thời Chiến Quốc có viết: “Thượng đế báo mộng là
do các quan hồn phách”, như thế người làm ra các giấc mơ là
Thượng Đế hoặc các quỷ thần.

Ngày nay, nhiều học giả nghiên cứu giấc mơ với cách nhìn khoa
học cho rằng: Quan niệm về mơ và linh hồn đều có liên quan đến tôn
giáo thời nguyên thủy, có ý nghĩa phổ biến.



Người Indian ở Bắc Mỹ trước khi cầu thần chỉ dẫn phải tắm rửa
sạch sẽ, trai giới ba ngày, khi ngủ xa hẳn đàn bà.

Con người, xuất phát từ quan niệm về linh hồn và giấc mơ, rồi
quá độ đến mê tín các giấc mơ.

Ban đầu người xưa cho rằng, những giấc mộng báo trước điều
lành dữ đều là những giấc mơ có nội dung đặc biệt, có liên quan mật
thiết đến đời sống của họ; những giấc mơ khác thường chưa được
chú ý. Rồi cuộc sống ngày càng phức tạp, con người ngày càng muốn
biết trước các sự việc sẽ xảy ra. Con người tìm cách giải thích nội
dung các giấc mơ. Như vậy có thể nói, việc mê tín điềm báo trước
của các giấc mơ đã dẫn đến việc hình thành ngành khoa học nghiên
cứu về các giấc mơ.



Chương II
MỘNG LÀNH - MỘNG DỮ

Diêu Vĩ Quân - chủ biên cuốn sách Thần bí đích chiêm mộng của
Nhà xuất bản Quảng Tây (Trung Hoa) đã viết:

“Mơ là một phần gắn liền với cuộc sống.

Thời cổ mơ như con người.

Ai cũng nằm mơ. Mơ có liên quan đến mọi việc trong đời người.
Giấc mơ đã dự báo được nhiều điều lành dữ.

Các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các nhà kinh doanh... đều cần có
sự giúp đỡ của các giấc mơ”.

E.P Tylor - nhà nhân loại học người Anh cũng đưa ra quan niệm
“vạn vật có linh nghiệm”. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu về khoa
học thần bí cho rằng, quan niệm “vạn vật có linh nghiệm” là sự kết
hợp khá rắc rối giữa sinh hoạt xã hội với sinh hoạt tâm lý của người
xưa. Từ lập luận của Tylor, một số nhà khoa học phương Tây sau khi
khảo sát đã nhận xét: Người ta tin tưởng và cho rằng con người và
thần linh nếu được thông tin liên lạc với nhau, hợp lực lại thì sẽ có
sức mạnh chiến thắng khó khăn; làm được điều tốt thì thần linh phù
hộ, linh hồn con người có thể gặp gỡ nhau. Và, những ông đồng, bà
cốt là những người có thể liên lạc được với thần linh. Ngoài ra, thần
linh cũng liên lạc với người trần và giấc mơ là nơi, là lúc để thần linh
nói chuyện với con người, báo trước điều sắp xảy ra cho con người.

Thoạt đầu, cách quan niệm về các giấc mơ là thế!



I. MỘNG LÀNH - MỘNG DỮ
Tất cả các thuật thần bí đều nhằm mục đích dự đoán trước lành

dữ, phúc họa. Đoán định đúng sẽ có lợi cho các hoạt động trong đời
sống.

Trước những sự việc khó khăn, con người tìm đến thuật thần bí,
đương nhiên ai cũng muốn có may mắn, có lành, có phúc. Những
thông tin bí ẩn nếu được giải mã sẽ giúp ích rất lớn đối với con
người. Đương nhiên, cũng có những thông tin làm cho con người
hành động không còn sáng suốt.

Đoán được các giấc mơ để nói chuẩn xác lành hay dữ là việc
không đơn giản.

Người ta chia thành hai loại giấc mơ:

1. Những giấc mơ ác
Sách Chu lễ chép: “Phàm là các quan Thái bốc (chiêm mộng)

được triều đình phong hàm tam phẩm trở lên đều có nhiệm vụ nắm
vững điềm lành điềm dữ trong triều để báo trước cho hoàng đế, các
triều thần để ứng phó hoặc triển khai đại sự.” Hàng năm, vào mùa
đông, Chu Vương cùng triều đình thường cử hành nghi thức “mừng
những giấc mơ lành” và “giải những giấc mơ ác”.

Giấc mơ ác đem đến sự lo âu, đau thương, sợ hãi cho con người.

Người mơ giấc mơ ác thấy mình đi vào chốn hoang vu, u ám, làm
việc bế tắc, thêm vào đó còn thấy yêu ma, quỷ quái hiện hình hoặc
gặp người điên ca múa hỗn loạn.

Văn hóa Đôn Hoàng có phân tích các giấc mơ ác. Quyển sách có
tên Giải mộng thư được nhiều người ưa chuộng, theo đó:

- Mơ thấy trời tối đen: điềm dữ.



- Mơ thấy gương soi mờ: điềm dữ.

- Mơ thấy phần mộ gia đình: rất xấu.

- Mơ thấy áo quần đầy bùn, đầy đất: sẽ bị làm nhục.

- Mơ thấy toàn thân toát mồ hôi đầm đìa: rất dữ.

- Mơ thấy phân ở trong bếp: có việc cãi nhau.

- Mơ thấy cây cối chết: nhà có tang.

- Mơ người đã chết đang ăn: bị ốm.

- Mơ thấy nhà nứt: gia sản bị phá.

- Mơ thấy đất bị lún: nhà đất không yên.

- Mơ thấy mặt đất màu đen: mắc bệnh ôn dịch.

- Mơ thấy rơi xuống giếng, ngồi dưới giếng: rất dữ, có hại.

- Mơ thấy mặt trời, mặt trăng lặn: cha mẹ mất.

- Mơ thấy mình rơi xuống đất: bị bãi quan.

Các giấc mơ dữ có rất nhiều, thường được phân loại rõ. Giữa mơ
và thực có lúc trùng nhau, nhưng có những giấc mơ lúc phân tích, lý
giải, phán đoán lại khác với thực tại, thậm chí còn ngược lại. Ví dụ:
Mơ thấy ăn uống là điềm báo cãi cọ.

- Mơ thấy trời sập: mất mùa lớn.

- Mơ thấy sao băng: gia trang không yên.

- Mơ thấy trăng, sao lặn: rất dữ.

- Mơ thấy mặt trăng, mặt trời đấu nhau: làm việc sẽ bị thất bại
lớn.



- Mơ thấy trời mưa dầm: sẽ gặp nạn.

- Mơ thấy trời đất nhỏ dần: việc quân bất lợi.

- Mơ thấy toàn màu đỏ: Gặp điều rất dữ.

- Mơ thấy đất chuyển, đất sụt: nhà không yên.

- Mơ thấy quét đất cát: có việc kiện tụng.

- Mơ thấy trong nhà có tiền bạc: cãi cọ.

- Mơ thấy quần áo lấm bẩn: rất xấu.

- Mơ thấy lửa từ đất bốc lên: bị ốm vào viện.

- Mơ thấy đất nứt: con cháu chết.

2. Những giấc mơ lành
- Mơ thấy nước xanh trong: đại cát đại lợi.

- Mơ thấy nước trong: điềm lành.

- Mơ thấy gội đầu: đại cát, có tiền.

- Mơ thấy thân mình nhẵn bóng: rất tốt.

- Mơ thấy dời chỗ ở, tắm gội: khỏi bệnh, thăng quan.

- Mơ thấy giặt quần áo: có việc uống rượu, ăn nhậu.

- Mơ thấy cỏ cây tươi tốt: làm ăn tấn tới, thịnh vượng.

- Mơ thấy trồng cây cối: gia chủ gặp chuyện vui.

- Mơ thấy hoa nở: bản thân gặp đại quý.

- Mơ thấy nhà đất đổi mới: rất tốt.



- Mơ thấy về nhà mới: rất tốt.

- Mơ thấy mình đứng ra xây nhà mới: điềm lành.

- Mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào mình: khỏi bệnh.

- Mơ thấy trời hồng: tốt lành.

- Mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà: đại quý.

- Mơ thấy bay lên trời: làm lãnh đạo.

- Mơ thấy vào thăm mặt trăng: đại quý.

- Mơ thấy mình đang bay: sinh con trai.

Sự phân chia, đoán giải các giấc mơ ác và giấc mơ lành có thể
được căn cứ từ số lần thấy giấc mơ có nội dung giống nhau ứng với
sự việc xảy ra rồi tổng kết lại.

Ví dụ: Nhiều người nằm mơ thấy lửa, hôm sau đều thấy có tiền.
Từ đó người ta cho rằng mơ thấy lửa là sẽ có điều tốt.

Sách Tả truyện có viết: “Tấn Hầu đem quân đi đánh Sở Vương,
đêm nằm mơ thấy Sở Vương nằm đè lên người mình. Tấn Hầu cho
là giấc mơ ác, hỏi các quần thần. Tử Phạm, quan đại thần nước Tấn
giải mộng, cho là giấc mơ tốt. Về sau quả nhiên Tấn Hầu thắng trận.”

Việc giải mộng, phân tích các giấc mơ phải là sự tổng kết của
nhiều giấc mơ cùng loại, phải từ bỏ ý kiến chủ quan, dựa vậy quy
luật khách quan, nhận chân khảo sát.



II. NHỮNG ĐIỀU KIÊNG KỴ
Biết trước những điều may mắn để phấn chấn trong hành động,

trong cuộc sống; biết trước những điều rủi ro để tìm cách tránh, đó
luôn là ước mơ của con người.

Nhưng việc đoán đúng những việc sắp xảy ra thường là chuyện
gặp may, ngẫu nhiên.

Do đó, ngoài cách đoán trước còn một cách là kiêng kỵ để tránh
tai họa giáng xuống đầu mình.

1. Nguồn gốc của một số tập tục kiêng kỵ:
1.1. Kiêng kỵ để tránh điều dữ, điều xấu. “Có thờ có thiêng, có

kiêng có lành”.

* Ở Việt Nam:

- Ra ngõ kiêng gặp gái.

- Sáng sớm kiêng người đến xin tiền.

- Những ngày đầu tháng kiêng ăn thịt chó.

- Kiêng các ngày xấu:

Mồng năm, mười bốn, hai ba Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn.

* Ở Pháp rất kiêng con số 13. Nếu ngày 13 lại trùng vào thứ 6 thì
vô cùng xui xẻo.

* Một số dân tộc thiểu số Trung Hoa không làm lễ cưới vào tháng
5, tháng 7 và tháng 9. Khi phụ nữ có mang kỵ ăn thịt thỏ để tránh
con sinh ra có 6 ngón tay.

1.2. Sùng bái tổ tiên, kiêng chạm đến di vật của tổ tiên.



Ví dụ: Không được bán khăn áo của ông cha, nếu không sẽ làm ăn
lụi bại.

Của gia bảo không được bán, nếu không ông cha sẽ giận, con cháu
ốm đau không được bảo hộ, ma quỷ sẽ quấy quả.

1.3. Tôn sùng những con vật, những cây cổ thụ, xem đó như thần
linh, thậm chí như tổ tiên của mình.

Ví dụ, có nhiều vùng dân tộc ở Ấn Độ xem rắn là tổ tiên của mình
nên không dám đánh.

Một số người theo đạo Hồi (Islam) đã thờ con bò, cho đó là tổ
tiên nên cấm sát hại bò, nếu ai đó chế giễu, cầm góc áo như tai bò sẽ
bị đánh đuổi, khinh ghét.

Nhiều cây cổ thụ được thờ cúng như thần linh. Người ta kể nhiều
câu chuyện về các cây cổ thụ linh thiêng, có những cây to lấn cả lòng
đường cũng không ai dám đụng đến.

1.4. Sùng bái linh hồn người đã chết, sợ hãi ma quỷ, từ đó kiêng
kỵ hoạt động xung quanh nơi ở cũng như nơi thờ cúng các linh hồn
chết và quỷ thần, cho đó là nơi thiêng liêng không được lai vãng đến.

1.5. Sợ hãi các lực lượng thiên nhiên mà con người chưa làm
chủ được như sấm sét, gió mưa, cầu vồng, nước lửa... từ đó hình
thành quan niệm và hành vi kiêng kỵ, cấm đoán liên quan đến lực
lượng này.

Trên đây chúng tôi nêu lên 5 thứ tập tục kiêng kỵ đã thấm sâu
trong ý thức con người trong xã hội cũ mà thời nay chưa hẳn rũ bỏ
được.

Thời cổ Trung Hoa, sách Đôn Hoàng giải mộng thư viết:

“Nếu mọi người tuân theo các điều cấm kỵ thì sẽ không thấy ác
mộng. Có 20 điều cấm kỵ:



1. Lấy gạch miếu thờ để kê chân giường nằm.
2. Giường ngủ của vợ chồng đối thẳng với thượng lương của nhà.
3. Nuôi chó trắng, gà trắng trong nhà.
4. Nền nhà chưa bốc hết hài cốt người chết.
5. Ăn súc vật đã chết.
6. Trồng cây đào gần giếng.
7. Đồ dùng trong gia đình đã dùng lâu năm không huỷ đi.
8. Vô cớ giết rùa và rắn.
9. Người thường, nhất là phụ nữ ngồi lên thành giếng.

10. Mặc quần áo của kẻ hành hung.
11. Dao để ngửa lưỡi.
12. Nằm trên giường mà mặt nhìn phương Bắc.
13. Lấy gỗ cây thiêng làm nhà.
14. Ăn cơm không mời, ăn cơm thờ không cầu nguyện.
15. Vứt xác người ở, để sách dưới chân.
16. Nhà ở án trước và sau miếu thần.
17. Đi theo tà ma.
18. Đất và đá có tiếng là thiêng.
19. Lấy dây thừng bó đuốc.
20. Chớp chiếu sáng giếng nước uống.

Người phương Đông thời cổ xem trọng con rùa. Trong bói toán
cũng lấy rùa làm vật chuẩn. Con rùa tượng trưng cho sự ổn định
vững chắc. Ở chùa, rùa để cho hạc đứng lên lưng, hạc sẽ chầu Phật.
Ở đình, rùa đội bia ghi chép công trạng của những người có công với
nước.

Người Trung Hoa ở xã hội nguyên thủy tôn sùng rùa, cấm không
được vô cớ giết hại rùa và rắn, họ cho rằng đó là những con vật hóa
thân của thần linh.

Trong sách Sử ký của Tư Mã Thiên có kể về sức sống của rùa.
Rùa sống rất dai, 20 năm không ăn uống gì vẫn sống. Chuyện kể, có
một ông lão lấy 4 con rùa kê vào bốn chân giường nằm cho khỏi ẩm
thấp, ông lão chết người ta lấy giường đi, rùa chẳng việc gì.



Sách cổ Trung Hoa có một cuốn nói về rùa tên là Quy sách liệt
truyện. Vương triều Hán cho rằng rùa là thần linh, từ trên trời rơi
xuống, là sứ giả giữa người và thần thánh, nên từ xưa trong cung
đình đã dùng mai rùa để bói. Việc bói bằng mai rùa được tiến hành
thần bí và trọng thể: Chọn ngày lành tháng tốt, vua tôi phải trai giới,
tẩy dục cẩn thận, làm lễ tế trời, khấn cầu mặt trời phù hộ, sau đó
dâng hương xin bói về công việc cụ thể (chiến tranh, khí hậu, mùa
màng, săn bắn, tai họa, phúc lợi...).

Thầy bói dùng que gỗ đốt nóng dùi vào mai rùa để lại những vết
hằn, qua các vết hằn người bói biết được điềm báo trên mai rùa,
phán đoán điều lành - dữ.

Màu sắc cũng thể hiện lành, dữ. Ví dụ, người ta cho rằng màu
trắng là màu tang tóc. Khi bố mẹ chết, con cái phải mặc đồ tang màu
trắng nên người đang sống không được mặc quần áo màu trắng,
màu trắng là màu kiêng kỵ. Ngược lại, màu trắng đối với một số
nước là màu trong trắng. Ngày nay chúng ta chẳng thấy cô dâu mặc
áo cưới màu trắng đó sao?

Xét cho cùng, điềm lành hay điềm dữ trong giấc mơ đều do con
người tạo nên, điều kiêng kỵ cũng do tập tục tạo nên, mang đặc
trưng của từng vùng, từng dân tộc.



III. PHÙ VÀ CHÚ
Muốn giải trừ các giấc mơ ác, người phương Đông dùng các phép

thuật để chống lại là phù và chú.

1. Phù
Thời cổ Trung Hoa người ta làm các thẻ tre dài, 2 thẻ ghép vào

nhau gọi là Phù. Phù tượng trưng cho quyền uy tối cao.

Đào phù là loại phù bằng gỗ đào có xuất xứ như sau:

Tục lệ của người Trung Hoa thời cổ là ngày Tết cắm cành đào để
xua đuổi ma quỷ, tà khí. Nơi làm việc của các quan lại đều cắm cành
đào. Ngày đầu năm cắm cành đào trước công đường, cổng đình hoặc
ở các ngã ba, ngã tư để trừ tà, giải các khí ác. Gỗ cây đào được cho là
tiên mộc, bách quỷ đều sợ, nhiều nhà giàu dùng để làm nhà, nhất là
làm các nhà thờ của dòng họ. Những bức tranh dán trên tường ngày
Tết cũng có hình người ôm quả đào.

Lâu ngày tục lệ thành tập tục, đào trở thành vật tượng trưng cho
quyền uy, nên có “đào phù” là loại phù bằng gỗ đào.

Trên “đào phù” có vẽ hai ông thần Tế theo truyền thuyết là Úc Lũy
và Thần Đồ.

Nhà chính trị Vương An Thạch đời Tống có bài thơ Nguyên Đán
đề cập đến quyền uy của cây đào.

Trong tiếng pháo nổ, một tuổi lại đi

Gió xuân ấm áp, uống rượu Đồ Tô(1)

Nghìn nhà, vạn hộ rạng rỡ

Đều đổi “phù” cũ bằng mảnh gỗ đào mới.



Mảnh gỗ đào mới có vẽ thần gác cửa ra vào. Về sau phù không
nhất thiết phải dùng gỗ đào mà dùng các gỗ khác cũng được. Trên
mảnh gỗ “phù” có viết nhiều chữ để cầu phúc, trừ hung, những từ đó
ghép lại thành các câu trừ tà.

Vì thế ta thấy trên các mảnh phù có các dòng chữ vẽ ngoằn ngoèo,
thần bí, muốn hiểu được phải giải mã. Có nhiều pháp sư biến những
mảnh phù với lối viết chữ thảo thành một trò bịp đầy pháp lực.

Về sau người ta coi thứ chữ trên các mảnh phù huyền bí, kỳ dị kia
là một hình thức trừ tà ma có uy lực, người thường không thể đọc
được. Đương nhiên người giải thích phải là các pháp sư.

Thực ra những chữ ngoằn ngoèo viết trên các mảnh phù không có
nội dung cụ thể. Mọi người rất sùng tín những mảnh phù, quan
niệm rằng có nó ma quỷ sẽ sợ hãi, kiêng nể không dám lai vãng gây
tác hại đến nơi ở của mọi người.

Tóm lại, thoạt kỳ thủy, những mảnh phù được tạo ra để gây lòng
tin mê tín, rồi dần trở thành một vật thiêng. Những mảnh phù chẳng
những dùng để dán trước nhà trong những ngày Tết mà còn được
dùng vào lúc trong nhà xảy ra tai biến, xem đó như thần quyền biến
và nhà ở của mình là “cấm địa”.

Phù có mối liên hệ với “triện”. Triện là thứ chữ viết như dấu triện
trên các mảnh gỗ.

Triện mang ý của thần hoặc lời răn đe, cấm kỵ của thần linh.

Thường, người ta gộp phù và triện vào gọi là “phù triện”. Trên
những mảnh gỗ phù triện có ghi danh sách và chức vị của các thần.

Người ta quan niệm: Phù triện là chỉ thị và mệnh lệnh buộc ma
quỷ phải chấp hành. Nếu ma quỷ nào hỗn xược sẽ bị trừng trị ngay.

Thứ chữ trên phù triện đẹp, khó vẽ: Mỗi chữ mang một ý nghĩa, ở
đây chúng tôi xin lấy một vài ví dụ về các mảnh phù triện.



1. Mảnh Phù Triện này giải nghĩa: Ngày Tý nằm mơ thấy điều ác
đem dán ra trước cửa sẽ có điều lành. Như thế mảnh Phù Triện
này trừ được những giấc mơ ác.

2. Ngày Sửu nằm mơ thấy điều ác: Những chữ đỏ son này mang đến
điều lành.

3. Ngày Dần nằm mơ thấy điều ác: Chữ màu đen này mang lại điều
lành gấp bội.

4. Ngày Mão nằm mơ thấy điều ác: Chữ màu đen sẽ mang lại điều
lành gấp bội.

5. Ngày Thìn nằm mơ thấy điều ác: Chữ giải trừ này mang điều lành
đến cửa.

6. Ngày Tị nằm mơ thấy điều ác: Dán Phù Triện này vào tường sẽ
lành.

7. Ngày Ngọ nằm mơ thấy điều ác: Dán tờ Phù Triện này lên tường
phía Nam sẽ lành.

8. Ngày Mùi nằm mơ thấy điều ác: Dán Phù Triện này trước cửa
phòng sẽ lành.

9. Ngày Thân nằm mơ thấy điều ác: Dán tờ Phù Triện đỏ như son
này lên tường sẽ lành.

10. Ngày Dậu nằm mơ thấy điều ác: Dán tờ Phù Triện này lên tường
sẽ lành.

11. Ngày Tuất nằm mơ thấy điều ác: Dán Phù Triện này giữa tường
sẽ lành.

12. Ngày Hợi nằm mơ thấy điều ác: Dán ngay Phù Triện này lên đầu
giường.



Trên đây là l2 lá bùa xếp theo thứ tự “chi” của bát quái từ Tý,
Sửu... Tuất, Hợi, ứng vào mười hai đêm ngủ mà nằm mơ thấy điều
dữ.

Người ta còn cho rằng: Lấy các lá bùa màu đỏ như son yểm vào
nơi quái dị, nam đeo bên trái, nữ đeo bên phải thì quỷ, ma quái đều
bị diệt.

2. Chú
Lịch của Trung Hoa cổ đại thường ghi chép theo Can và Chi.

Can (10 Thiên can) gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh,
Tân, Nhâm, Quý. Chi (12 Địa chi) gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị,
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, ứng vào 12 con vật.

Mười Thiên can và mười hai Địa chi ghép nối nhau quay vòng
trong 60 năm. Ở đây nói đến Thiên can và Địa chi, vì chúng có liên
quan đến lời “Thần chú”. “Chú” vốn là những câu cầu thần linh, dần
dần theo thuyết của Đạo giáo, “chú” trở thành những câu niệm quyết
trừ tà và trừ tai họa, cũng từ đó sinh ra một tập tục trong xã hội:
Muốn trừ tà thì niệm chú. Người xưa còn quan niệm “chú” có khả
năng giao cảm với thần linh.

“Chú” đã bị những kẻ buôn thần bán thánh lợi dụng hành nghề;
đặc biệt ở vùng dân tộc sống lạc hậu, các pháp sư, phù thủy dùng đủ
loại niệm chú để lừa bịp dân lành.

Thời cổ đại Trung Hoa có chức quan chuyên việc bói đoán số
mệnh, giải mộng nhưng không có chức quan niệm chú. Đến đời Tùy,
đời Đường, nhiệm vụ này lại thuộc về các quan Thái y, chuyên vẽ
bùa niệm chú để trừ ma chữa bệnh.

Có những câu chú truyền từ thời này sang thời khác cho đến ngày
nay. Có những lúc chú đi đôi với phù triện, chữ vẽ sau này là bùa
chú. Ví dụ, câu chú:



- Cơn mơ ác của phu nhân ba ngày không nói đến sẽ trở thành
quý giá.

- Phàm làm người, ban đêm sẽ có những giấc mơ ác.

- Lấy tờ giấy đen này làm bùa.

- Nằm yên trên giường, để chân xuống đất.

- Đừng cho người biết.

Cho nên có bài chú rằng:

- Ửng hồng.

- Mặt trời mọc từ phương Đông.

- Lá bùa này đoán mộng.

- Trừ những điều không yên không lành.

- Đọc ba lần.

- Trăm ma quỷ ẩn hết,

- Khẩn cấp như luật lệnh.

- ... Ta biết tên anh, biết chữ anh viết. Cách xa ta hàng nghìn dặm,
khẩn cấp như luật và lệnh. Vái lạy ngay.

- Ta biết tên anh, biết chữ của anh.

Ngày xưa Hoàng Đế thời Ngũ đế (thế kỷ XXV trước Công nguyên)
đã vẽ 12 phù triện (lá bùa) để trừ ác mộng rồi cầm bùa đọc chú:

“Hách hách dương dương. Nhật xuất Đông phương.

Đoạn tuyệt ác mộng. Tịch trừ bất tường” (có nghĩa là:



Dương dương oai vệ. Mặt trời lên từ phương Đông. Đoạn tuyệt
với giấc mơ ác. Trừ bỏ mọi điều không lành).

Khi gặp cơn mơ ác, niệm chú này bảy lần sẽ trừ được tai họa, gặp
điều lành.

Ở Nhật Bản, từ thế kỷ thứ V, ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa
ngày càng tăng. Thế kỷ thứ VI hầu như toàn bộ nền văn hóa Nhật
Bản đều phỏng theo văn hóa Trung Hoa, nhất là nghệ thuật, kiến
trúc. Đạo Nho, đạo Phật từ Trung Hoa truyền sang Nhật Bản, do đó
tập tục của hai dân tộc có nhiều điểm giống nhau.

Về các giấc mơ, Nhật Bản cũng có tín ngưỡng như Trung Hoa.
Bốn câu chú có từ đời Hoàng Đế vừa nói trên cũng xuất hiện ở Nhật
Bản. Niệm câu chú này, người Nhật Bản còn kết hợp với động tác
nhìn về phía Đông khi hít vào và thở hắt ra hướng Bắc. Người ta tin
rằng niệm và thở ra 7 lần thì trừ được tà ma, quỷ quái, có điều tốt
lành.



Chương III
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐOÁN GIẢI GIẤC

MƠ CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI
Qua các tài liệu chúng tôi thấy rằng, các phương pháp đoán giải

giấc mơ của người cổ đại Trung Hoa có hệ thống, tồn tại trong thời
gian dài, lưu hành rộng rãi và có ảnh hưởng đến nhiều nước phương
Đông.

Bởi vậy, chúng tôi trình bày những phương pháp đó để bạn đọc
cùng tham khảo.



I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI THÍCH TRỰC TIẾP
Trong các giấc mơ, hình tượng hiện lên khá rõ, người nằm mơ

tưởng như mình đang sống trong cõi thế. Người nằm mơ có lúc nhớ
rõ như in. Hình tượng nào trong giấc mơ cũng có liên hệ với những
sự việc của con người.

Người đoán mộng căn cứ vào lời kể lại của người nằm mơ, liên
tưởng đến sự việc của cuộc đời thực rồi dự báo.

Vì thực và mơ có mối quan hệ với nhau nên phương pháp giải
thích trực tiếp này rất đơn giản. Có những người nằm mơ có thể tự
mình giải đoán được.

Ủy Tâm Tử, tác giả cuốn sách Phân môn các loại sự việc cổ kim
đã ghi chép một số câu chuyện giải thích trực tiếp các giấc mơ.

Đó là những câu chuyện có thể là truyền thuyết, cũng có thể là có
thực, cung cấp cho chúng ta những tư liệu để lý giải vấn đề.

CHU CẦN NGỦ NGÀY
Đầu đời Tấn, Tấn đem quân phạt Ngô, lúc công đồn phá thành

bỗng phát hiện trong quân không có Giả Sung. Lúc đó Đô đốc Chu
Cần đang ngủ giữa ban ngày nằm mơ thấy hơn 100 người đi tìm Giả
Sung đưa về. Thức giấc nghe tin mất Giả Sung, Chu Cần bèn nhớ lại
con đường mà trong mơ thấy bắt được Giả Sung, liền sai quân đến
nơi, quả nhiên thấy Giả Sung.

TRƯƠNG THỐC CƯỠI LỪA
Lúc còn nhỏ, Trương Thốc nằm mơ thấy một con chim lớn, lông

màu tím (một trong năm màu sắc quý) đến đậu trước sân. Trương
Thốc báo cho ông nội biết, ông nói: “Đó là điềm lành”.



Chim phượng có nhiều loài, nhiều màu lông.

- Màu đỏ là loài văn chương.

- Màu xanh là chim Loan.

- Màu vàng là chim Uyển Đương.

- Màu tím là chim Loan Thốc. Loài chim này phò tá cho phượng
hoàng.

Ông nội của Trương Thốc đoán cháu sẽ là người phò tá cho Đế
vương.

Sau này Trương Thốc đỗ Tiến sĩ, làm quan phò tá thân cận cho Kỳ
vương.

Trong một giấc mơ khác, Trương Thốc thấy mình cưỡi lừa, mặc
áo màu đỏ thẫm. Trong thực tế ông mặc áo màu xanh, cưỡi ngựa.

Sau đó Trương Thốc được vua ban chức Hồng lô khanh thì ứng
với cưỡi lừa (Lô hay lư là con lừa). Quan ngũ phẩm thì cưỡi lừa.

LƯU ĐÀN ĐỔI TÊN
Lưu Đàn là Viên ngoại lang nước Thục, vốn tên là Thẩm Nghĩa,

một lần nằm mơ thấy có người dẫn đến bên cây đàn hương, bảo:
“Trèo lên nhanh!”. Thẩm Nghĩa trèo lên, người đó lại ném vào người
ông chiếc áo màu đỏ bảo mặc vào. Sau khi ngủ dậy Thẩm Nghĩa bèn
đổi tên thành Lưu Đàn. Chưa đầy một năm sau Đỗ Bình Sự là quan
Quận mục (một chức quan ở quận) được sung chức Phó quan, hàm
Trung thị ngự sử trong triều, vua ban áo đỏ. Đỗ lo lắng không làm
được bèn tiến cử Lưu Đàn, tâu lên triều đình rằng Đỗ và Đàn đức tài
ngang nhau. Lưu Đàn thì cho rằng mình không có khả năng. Đỗ vẫn
trao cho Lưu Đàn một chiếc áo đỏ mới. Chiếc áo đúng như chiếc áo
đỏ mà người trong giấc mơ ném cho Thẩm Nghĩa.



Câu chuyện này được ghi chép trong Thục Dị ký.

NẰM MƠ THẤY ĐƯỢC THĂNG QUAN
Ngưu Hy Tế làm quan Ngự sử nước Thục, tài văn chương hơn

người. Lúc còn trẻ ông không ra khỏi học viện, học để thi thố tài
năng. Một lần ông nằm mơ thấy có người nói:

Lang quân chưa có khoa danh, 45 tuổi mới có lộc quan!

Ngưu Hy Tế thức giấc thấy rất lạ lùng. Về sau, gặp buổi loạn lạc
ông đến nước Thục ở nhờ ông chú là Ngưu Kiều. Ông vốn thẳng
tính, luôn phê phán ông chú rượu chè bê tha.

Trôi nổi hết nơi này đến nơi khác, 10 năm mà cuộc sống của
Ngưu vẫn không có gì đổi thay. Mãi sau này ông mới được bổ dụng
làm Đại phu Ngự sử. Giấc mơ thật linh nghiệm.

(Thành Đô ký chép)

LƯU VĨNH NẰM MƠ THẤY ĐI XEM BẢNG
Lưu Vĩnh người nước Lưu nổi tiếng tài giỏi trong làng khoa

giáp. Một lần ông nằm mơ thấy mình lên tỉnh để xem đi thi có đậu
hay không?

Trong giấc mơ Lưu Vĩnh thấy mình trong dòng người đi xem
bảng. Ông đã thấy và nghe nhiều việc, bản thân cũng hỏi người này
người nọ có đậu hay không? Những người trong giấc mơ trả lời rành
rọt.

Mấy ngày sau, Lưu Vĩnh đến tận trường xem bảng, những điều
ông nghe người ta nói trong giấc mơ đúng như điều viết trên bảng.

TẬP THẬM ĐƯỢC THƠ



Tập Thậm giữ chức quan hàm Lang trung nên còn gọi là Tập Lang
trung, người Nhuận Châu. Lúc còn là học trò lên kinh đô dự thi, Tập
Thậm gặp cha, hai cha con vui mừng khôn xiết, cùng lên đường.
Đêm đó người cha nằm mơ thấy người quen là Trương Tề Hiền nói:

- Ta cho ông một bài thơ thất ngôn, nội dung: “Triều đình chuyện
văn thơ thật buồn. Cớ sao người nghèo gặp nhiều điều phiền muộn.
Cha thì thăng chức, con thì đậu cao giữa triều”.

Thức dậy đã canh tư, người cha gọi Tập Thậm đến bảo phải ghi
nhớ lấy.

Mùa xuân đi thi, Tập Thậm thi hỏng, cha con ông cho rằng giấc
mơ không ứng nghiệm.

Mùa thu năm đó, nhà Tập Thậm lại lập bàn thờ Trời cầu xin giải
mộng. Mùa xuân năm sau người cha được thăng quan, vào làm
trong triều; còn Tập Thậm thì được vua đọc bài thi khen giỏi, lấy đầu
bảng. Như thế mọi điều trong giấc mơ đều thành sự thật. Ai cũng
cho là rất thiêng.

Từ thế kỷ thứ V trước Công Nguyên đến thế kỷ X sau Công
nguyên ở Trung Hoa, việc đoán các giấc mơ bằng phương pháp trực
tiếp đã phổ biến và sớm hình thành lý luận. Vương Phù đời Đông
Hán, tác giả tập sách Các giấc mơ đã nêu: “Phàm các giấc mơ, phải
trực tiếp...”.

Thế nào là những giấc mơ trực tiếp? Vương Phù giải thích: “Các
giấc mơ cách không xa với sự thực thì gọi là những giấc mơ trực
tiếp”. Vương Phù còn đưa ra các ví dụ để chứng minh:

- Vũ Vương khi còn ở ấp Khương đã nằm mơ sau này mình sẽ
làm hoàng đế, về sau đúng như điều giấc mơ đã báo.

- Trần Sĩ Nguyên người đời Minh trong sách Cảm biến thiên cho
rằng giấc mơ trực tiếp là những “giấc mơ hợp”, nghĩa là sự thực phù
hợp với mơ. Ông nói: “Nằm mơ thấy anh là thấy, tên Giáp là tên



Giáp, nằm mơ thấy hươu là được hươu, thấy gạo là có gạo, nằm mơ
thấy giết người thì giết người, đó là những giấc mơ hợp.”

Kết hợp với ý kiến của Ủy Tâm Tử, người đời Tống đã có nhiều ví
dụ trong sách Phân loại sự cổ kim thì phương pháp đoán các giấc
mơ trực tiếp là chuyện chẳng khó khăn.



II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÌNH
TƯỢNG TRONG GIẤC MƠ

Sách phân tích giấc mơ theo phương pháp giải thích trực tiếp đến
nay còn rất ít. Sách viết về việc đoán các giấc mơ còn truyền lại đến
nay ở phương Đông cũng như phương Tây phần nhiều là các loại
sách phân tích hình tượng trong giấc mơ. Lẽ tất nhiên, các hình
tượng đó chỉ là hư ảnh, thường từ hình tượng đó mà suy đoán
những việc sắp xảy ra.

Một thủ thuật của các nhà giải mộng hành nghề kiếm tiền là bao
giờ cũng để một quãng cách, tùy theo độ tin tưởng của khách hàng
mà tăng thêm hay rút đi mức độ của điềm báo.

Thời cổ Ai Cập, có một vị hoàng đế nằm mơ thấy một con dê
trắng nhảy vào lòng mình. Hoàng đế triệu nhiều nhà giải mộng đến
hỏi ý kiến. Những quan giải mộng theo phương pháp trực tiếp thì
tâu lên hoàng đế là Ngài sắp có được một vị quan hầu cận tốt, vì dê là
loài súc vật chuyên phục vụ, mặt khác chúng rất tinh khiết. Vì thế
người ta thường giết dê để tế thần linh. Dê trắng thì càng quý, có
phúc có đức.

Những quan giải mộng thuộc phái phân tích hình tượng suy đoán
thì lại cho rằng nhà vua sắp bị một vị cận thần làm phản, vì dê là
hình tượng của người gần gũi, đó là con vật chỉ biết phục tùng và
trung, thế mà nay lại dám quay lại nhảy vào chủ, đó là điềm xấu.

Chẳng có sách nào ghi lại kết thúc của câu chuyện xưa để biết
phái nào đúng, có điều, lập luận của phái phân tích hình tượng có vẻ
khoa học và vững chắc hơn.

Phương pháp phân tích hình tượng có:

- Phép phân tích chữ viết.

- Phép tượng trưng.



- Phép liên hệ cùng loại.

- Phép phá dịch (phân tích tỉ mỉ, chia nhỏ).

Sử dụng được những phương pháp này, người phân tích phải có
trình độ nhất định, đặc biệt phải có một số tri thức tâm lý. Chúng ta
hãy lấy phương pháp phân tích chữ viết (trắc tự pháp) - là phương
pháp đoán và giải các giấc mơ thường dùng nhất, để nói. Phương
pháp này áp dụng chủ yếu cho chữ Hán.

Phương pháp trắc tự là một loại lập luận căn cứ vào hình thức.
Dự đoán lành hay dữ mới là mục đích và nội dung của nó. Phân tích
chữ là để tìm ra lời đoán điềm lành dữ, ban đầu nó có mối liên hệ
chặt chẽ với đoán giải các giấc mơ. Các nhà đoán giải giấc mơ đã lợi
dụng phương pháp phân tích chữ viết để phục vụ cho mục đích của
mình.

Một vài ví dụ dưới đây sẽ làm rõ hơn các phương pháp.

BA BÔNG LÚA TẾ MẬU
Theo Hậu Hán thư: Tế Mậu, tự là Tử Lễ, là con nhà võ. Một đêm,

Tế Mậu nằm mơ thấy mình ngồi giữa điện lớn, trên cao có 3 bông
lúa, Mậu nhảy lên ngắt bông ở giữa nhưng lại mất.

Tế Mậu hỏi Chủ bạ Quách Hạ, Quách Hạ nói:

- Điện lớn là hình tượng của Cung phủ. Có lúa là lộc của bề tôi,
ngắt được bông lúa ở giữa là hạng quan trung cấp, như thế là sẽ ra
làm quan, Quả nhiên một tháng sau Tế Mậu được phong làm Tư đồ.

Thời cổ, Hoàng Đế hỏi Kỳ Bá: “Nằm mơ là như thế nào?” Kỳ Bá
nói:

- Tinh thông như thánh thần, có giấc mơ lành là điều rất tốt. Có 4
cách để đoán giấc mơ, cũng có điềm báo trước về thiện và ác.



DOÃN THAO NẰM MƠ
Theo sách Linh nghiệm ký: Doãn Thao người huyện Thiệu Hưng,

trước khi lên kinh thành ứng thi đã ăn chay niệm Phật, lên núi Thất
Khúc cầu xin thần linh phù hộ.

Đêm ấy Doãn Thao nằm mộng được thần báo:

- Ta đã xếp cho anh được đỗ đầu bảng.

Năm sau quả đúng như vậy, Doãn Thao cảm kích, đem câu
chuyện giấc mơ khắc lên đá.

BA CON DAO CỦA VƯƠNG TUẤN
Vương Tuấn, tự là Sỹ Trị, làm Thái thú ở Quảng Hán.

Ban đêm ông nằm mơ thấy có ba con dao treo ở xà nhà đầu
giường nằm, sau đó lại thấy một con dao nữa, tỉnh giấc kinh sợ, cho
là có điềm dữ.

Nhưng Chủ bạ là Lý Nghị đến chúc mừng:

- Theo chữ Hán, ba con dao là ba chữ “dao”, ghép lại là chữ
“châu”, sau lại thấy thêm con dao nữa thành chữ “ích”. Ghép hai chữ
lại là Ích Châu, một địa danh.

Người đoán mộng bảo với Vương Tuấn: “Anh đến Ích Châu sẽ
làm nên.” Trong trường hợp này Lý Nghị dùng phương pháp phân
tích chữ viết để đoán mộng. Phương pháp này khác với cách phân
tích ngữ nghĩa của văn học và chỉ thứ chữ tượng hình như chữ Hán
mới có thể sử dụng được phương pháp này.

Có những chữ khi đoán phải tách ra thành các bộ, có những chữ
cứ để nguyên mà giải nghĩa để đoán định nội dung giấc mơ.



CÁT SĨ CHIÊM NẰM MƠ THẤY DA HƯƠU
Theo sách Nam sử: Cát Sĩ Chiêm, tự Lương Dung, nằm mơ thấy

da hươu, đếm được 11 chiếc.

Thức dậy, ông vui vẻ nói:

- Hươu, có lộc rồi, ta đang có 11 cái, lộc được hưởng chăng?

Từ đó ông làm quan được thuận lợi, thấm thoát đã được 9 năm,
về sau được làm đến Thái thú Vũ Xương nhưng vì lòng dạ độc ác chỉ
làm được thêm 2 năm nữa rồi chết ngay tại công sở.

Nếu phân tích chữ Hán thì chữ lộc là con hươu, đồng âm với
bổng lộc, 11 chiếc ứng với 11 năm hưởng lộc.

Người đời ai cũng khen giấc mộng linh nghiệm.

Ở phương Tây thường xem chữ ký bao nhiêu nét, ngoặc lên hay
ngoặc xuống, dáng chữ ký bề thế hay vụn vặt...

Những sách đoán mộng theo cách phân tích chữ Hán đã thất lạc
nhiều, số còn lại đều là sách viết về phương pháp căn cứ vào từ đồng
âm mà phân tích.

Ví dụ như chữ “lộc” trong giấc mơ của Cát Sĩ Chiêm hoặc chữ
“quan”có nghĩa là quan lại đồng âm với chữ “quan” là quan tài - hòm
đựng người chết.

Trong Đôn Hoàng di thư có ghi nhiều lời giải các giấc mơ theo
phương pháp dựa vào chữ:

- Nằm mơ thấy quan tài là điềm báo điều lành, có thể làm quan.

- Nằm mơ có người đưa quan tài vào nhà thì chủ nhà có tiền của.

Trong các phương pháp phân tích những giấc mơ thì phương
pháp “phá dịch” là khó giải thích nhất.



Khi một người nằm mơ thấy hiện tượng quá rắc rối tự mình
không thể lý giải nổi ắt phải tìm người giải đoán giúp, nếu không sẽ
canh cánh bên lòng.

Phương pháp phá dịch có nghĩa là phân tích tỉ mỉ, giải thích cho
bằng được. Phương pháp này khá phức tạp.

Đời Tấn, Trung Hoa có Sách Chẩm, tự Thúc Triệt là một chuyên
gia về phép phá dịch. Lúc nhỏ tuổi ông lên kinh đô, theo lớp Thái
học, làu thông kinh sử, là một đồ đệ đạo Nho, thông thạo thiên văn,
giỏi thuật bói toán, từ chối không nhận chức quan Tư đồ Lang trung.
Biết Trung Hoa sắp có loạn lạc, ông tránh về nhà. Người trong thôn,
trong xã biết tiếng ông tài giỏi về bói toán, giải mộng nên đến cầu hỏi
rất đông. Sách Chẩm nói:

- Hồ đồ nói điều dị đoan thì chỉ hại mình. Nếu nói không ứng
nghiệm thì ngừng ngay. Chỉ có một điều không hổ thẹn là giải đoán
các giấc mơ.

Đoạn trong sách Tấn thư này nói rõ Sách Chẩm thông thạo thiên
văn, thuyết Âm Dương nhưng giỏi hơn cả là giải mộng.

Sách Tấn thư cũng nêu một số câu chuyện khác để nói lên tài giải
đoán giấc mơ của Sách Chẩm.

GIẤC MƠ CỦA TRƯƠNG TRẠCH
Trương Trạch là Chủ bạ một quận, mơ thấy mình cưỡi ngựa lên

núi, đi lại ba vòng, nhưng chỉ thấy tùng và bách không biết cửa đi
vào.

Sách Chẩm nói:

Mã (ngựa) là gặp khó khăn, quẻ Ly là Hỏa. Hoả là lửa, sắp gặp tai
họa. Người lên núi là điều dữ. Tùng bách là hình tượng mồ mả.
Không biết cửa vào là không có cửa. Đi ba vòng là trải qua ba năm.
Như vậy, sau ba năm ắt có họa lớn.



Quả nhiên, sau ba năm Trương Trạch bị bọn phản quốc giết.

SÁCH SUNG NẰM MƠ THẤY QUAN TÀI
Sách Sung nằm mơ thấy hai cái quan tài rơi ngay trước mặt, đến

hỏi Sách Chẩm. Chẩm giải thích:

- Quan tài là quan chức, có người đang tiến cử ông với triều đình.
Hai cái quan tài là hai lần thăng quan.

Sau đó bỗng nhiên có Tư Đồ Vương Mậu là người giúp việc riêng
của Thái thú tiến cử Sách Sung với quan Thái thú cho nhận chức
Công tào, sau thăng lên Hiếu liêm.

Cách phân tích nội dung giấc mơ của Sách Sung chứng tỏ tài đoán
mộng của Sách Chẩm, đồng thời cho thấy phương pháp phá dịch
phải kết hợp với nhiều phương pháp như trắc tự và suy luận.

GIẤC MƠ CỦA TỐNG DŨNG
Tống Dũng nằm mơ thấy một người mặc áo đỏ liền giơ tay đánh

hai cái rất mạnh.

Sách Chẩm lý giải:

- Trong nhà có người là chữ “nhục” ⾁ (thịt). Theo chữ Hán, chữ
“nội” 內 thêm chữ “nhân” ⼈ (người) vào giữa là chữ “nhục” ⾁ (thịt).
Thịt thì có màu đỏ, đánh hai cái là đánh chén quá no.

Quả nhiên sau đó Tống Dũng được đánh chén một bữa thịt rượu
no say.

GIẤC MƠ CỦA HOÀNG BÌNH
Một hôm Hoàng Bình đến hỏi Sách Chẩm:



- Tối qua tôi nằm mơ thấy ngựa múa trong nhà, có hơn 10 người
vỗ tay khen ngựa. Như thế là điềm gì?

Sách Chẩm phân tích:

- Ngựa là Hỏa. Vỗ tay khen ngựa tức là cầu xin lửa.

Mọi người phải cứu hỏa đấy!

Quả nhiên Hoàng Bình chưa kịp trở về thì nhà đã bốc cháy.

GIẤC MƠ CỦA SÁCH THỎA
Sách Thỏa nằm mơ thấy phía đông nhà có 2 chồng sách, chồng

sách lớn hư, chồng sách nhỏ có đề chữ và để trong túi. Một chồng
đặt ở trước, một chồng đặt sau. Sách Thỏa không phân tích được nội
dung giấc mơ bèn đi hỏi Sách Chẩm. Sách Chẩm phân tích:

- Chồng sách lớn đã nát, sắp đưa đi chôn. Chồng sách nhỏ có đề
chữ chỉ trích. Chồng đã hư hỏng đặt trước là gặp điềm dữ trước,
chồng đặt ở sau là lưng, là gặp dữ sau lưng. Nhà của cha Sách Thỏa
ở phía đông.

Ba ngày sau đúng như lời Chẩm đoán, cha Sách Thỏa gặp điều
hung dữ.

GIẤC MƠ CỦA QUẬN CÔNG TÀO TRƯƠNG
MIÊU

Tào Quận công phụng sứ đi Chỉ Châu, đêm nằm mơ thấy chó sói
cắn mất một chân, đến hỏi Sách Chẩm. Sách Chẩm giải thích:

Chữ “cước” 脚 là chân, bỏ bộ “nguyệt” ⽉ bên trái còn lại chữ
“khước” 却 có nghĩa là bỏ đi. Bọn người ở phía đông nhà sẽ làm
phản, muốn trục đi không được Nên dời nhà đi nơi khác.



Tào không nghe lời Chẩm, về sau sự việc xảy ra, Trương Miêu
mới chịu dời nhà.

Sách Chẩm căn cứ vào hình tượng các giấc mơ khác nhau mà có
những cách phân tích khác nhau. Sách Chẩm có ảnh hưởng lớn đến
các nhà phân tích nội dung các giấc mơ đời sau.

Tiếp theo Sách Chẩm, có một số nhà phân tích nội dung các giấc
mơ theo phương pháp tượng trưng.

Do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, các nhà giải mộng không thể nói
thẳng ý của mình mà phải tìm cách nói vòng vo kín đáo. Mặt khác,
phương pháp tượng trưng còn có thể phân tích rõ ràng những hình
tượng trừu tượng trong giấc mơ.

Sau đây là một số ví dụ phân tích giấc mơ bằng phương pháp
tượng trưng.

- Trong giấc mơ gặp gấu là ứng vào nam, gặp rắn là ứng vào nữ.

- Thấy đàn cá là được mùa, gia thất đề huề, hạnh phúc.

Đây là ý niệm từ thời xưa, người Trung Hoa đã dựa vào tâm lý
truyền thống để phân tích các giấc mơ.

Hình tượng các giấc mơ trong phương pháp tượng trưng rất
rộng.

Trong các sách phân tích giấc mơ truyền thống của Trung Hoa
quan niệm:

* Các giấc mơ dữ
- Nằm mơ thấy người mặc áo mới: mắc bệnh.

- Nằm mơ thấy người cởi quần áo: cãi nhau.

- Nằm mơ thấy người mặc áo xanh: quan gọi.



- Nằm mơ thấy người mặc áo đỏ: có chuyện kiện tụng.

- Nằm mơ thấy người mặc nữ phục: rất dữ.

- Nằm mơ thấy người mặc y phục rách: vợ có bệnh.

- Nằm mơ thấy người đội khăn rách: rất dữ.

- Nằm mơ thấy người lạ mang khăn lửng che đầu: tử vong.

- Nằm mơ thấy vải: có chuyện cãi nhau

* Những giấc mơ lành:
- Nằm mơ thấy người mặc áo vàng: việc hết sức vui mừng.

- Nằm mơ thấy người đang mặc quần áo: rất tốt.

- Nằm mơ thấy người đeo giải: được làm quan.

- Nằm mơ thấy người đội khăn mới: rất tốt.

- Nằm mơ thấy giày dép: mọi sự hòa hợp.

- Năm mơ thấy người mặc áo xanh lục: vợ có mang (Vì thời cổ ở
Trung Hoa người vợ mặc áo màu xanh lục).

Chúng tôi xin phân tích ảnh hưởng của tâm lý dân tộc trong việc
đoán giải các giấc mơ.

- Nằm mơ thấy người mặc áo trắng thì ông chủ hết sức vui mừng,
gặp đại cát. Vì áo trắng tượng trưng cho văn nhân, học sĩ. Mặc áo
trắng là những người cao quý. Màu trắng là màu tốt, có lợi.

- Nằm mơ thấy người mặc áo xanh: áo xanh tượng trưng cho
quan tước. Trước thời Hán có quy định các quan trong triều mặc áo
xanh, lễ phục của nhiều thời nên màu xanh tượng trưng cho quan
lại.



- Nằm mơ thấy màu đỏ: việc dân phải hầu quan người ta dùng từ
“quan sự”, phiền toái, thuận lợi ít, khó khăn nhiều. Đời Đường quy
định: áo tứ phẩm có màu đỏ sẫm, ngũ phẩm có màu đỏ nhạt và mang
đai vàng.

- Nằm mơ thấy màu vàng: rất tốt, vui mừng lớn vì màu vàng là
màu của vương gia; hoàng đế các vương triều phong kiến Trung Hoa
đều dùng màu vàng để tượng trưng cho vương quyền, cho rằng có
màu vàng như có thần tiên phù hộ mình, nên nằm mơ thấy người
mặc áo màu vàng là điềm tốt.

Trong sách Thái Bình quảng ký, tác giả Sở Thục viết:

“Ông ốm nặng mê man hơn bốn mươi ngày, ông mơ thấy một
nữ sĩ mặc áo vàng nâng bình thuốc bằng ngọc lên mời ông uống,
ông uống hết bình thuốc khỏi bệnh ngay.” Đây là một phương pháp
tượng trưng để phân tích giấc mơ. Phương pháp tượng trưng có
đề cập đến áo quần, đồ dùng, các loài cầm thú, cỏ cây, mặt trăng,
mặt trời, sao trên trời, nhà cửa... ngay cả tứ chi của con người...

Người cổ đại ở phương Đông cũng như phương Tây khi phân
tích các giấc mơ hay dùng phương pháp này.

Người đương thời vẫn nói rằng giáo chủ Mahomet (569- 632)
của Ả Rập thường sống theo linh giác. Một đêm, Mahomet ngủ,
nằm mơ thấy có phép màu nhiệm nào đó nâng bổng ông lên, đưa
ông đến thành Jerusalem. Ở đây con ngựa thần có cánh tên là Al
Borah đã đặt ông dưới chân đền Do Thái rồi đứng đợi ông. Đền Do
Thái bị phá hủy, ông nhìn đi nhìn lại chẳng thấy gì. Con ngựa bay
đưa ông lên tận trời cao rồi lại bay trở xuống. Rồi do một phép
màu khác ông trở lại trần gian và nằm ngủ trên chiếc long sàng
hoàng đế ở kinh thành La Mecque.

Câu chuyện Mahomet nằm mơ được người đời sau phân tích:
Mahomet là nhà tiên tri được thánh Allah giao cho sứ mệnh dắt
dẫn dân tộc Ả Rập.



Rõ ràng, sự lý giải cho giấc mơ cũng là thực tế cuộc đời
Mahomet.

Triết gia In Sina, một triết gia có tiếng của Ả Rập sống ở thế kỷ
thứ X có viết:

“Do trực giác, người ta biết có linh hồn, linh hồn thuộc tinh thần.
Có linh hồn thì thế giới vô hình mới thật sự có ý nghĩa. Linh hồn
dẫn dắt hành động”.

Linh hồn trong sạch thì hợp nhất với linh hồn vũ trụ.

Cũng từ đó những hình tượng trong các giấc mơ có ý nghĩa
tượng trưng, linh hồn tốt thì báo điềm tốt, linh hồn xấu hành động
trong giấc mơ thì báo điềm xấu.

Tương tự, con người thời hiện đại phân tích các giấc mơ:

- Nếu trong giấc mơ thấy cầu thang điện tử đi lên các tầng trên
thì đó là cuộc đời đi lên; còn hạ xuống là cuộc đời giáng tụt lùi, gặp
nhiều khó khăn.

- Nằm mơ thấy nhà tù, sở cảnh sát thì sẽ phạm tội ác, bị trừng
phạt.

- Nằm mơ thấy trước mặt là con đường dốc, hành lang dài, có
cống ngầm... thì phải tránh những điều xáo động, không ổn định.

- Nằm mơ thấy máy bay đang bay là biểu hiện của dã tâm đang
muốn leo lên địa vị cao hoặc muốn thoát khỏi tay ai, thoát khỏi sự
việc nào đó.

- Máy bay bay về phía trước: tượng trưng cho sự tiến bộ.

- Nằm mơ thấy cảnh sát thì sẽ bị phạt vì phạm tội.

- Nằm mơ thấy cảnh sát là biểu hiện dục vọng nôn nóng muốn
được ngay.



- Nằm mơ thấy mình là một thây ma thì có lỗi, phải chịu hình
phạt vì hành động của bản thân. Giấc mơ này biểu thị tâm lí lo sợ
cái chết.

- Nếu nằm mơ thấy xác chết người khác thì phải trừ khử ngay
lòng tham ở người đó.

- Nếu nằm mơ thấy có đồng hồ đeo tay, quyển lịch là biểu hiện
của cảm giác bất an.

- Nằm mơ thấy cô gái làm bạn với mình là biểu hiện băn khoăn
sợ không ai yêu, hoặc sợ bạn gái không kết hôn với mình. Muốn
trưởng thành nhanh. Muốn xa nhà, xa người thân, chưa thỏa mãn
với thực tế trước mắt.

Một số sách giải mộng đời Đường, đời Tống đã có những câu
đúc kết về cách giải giấc mơ. Ví dụ:

- Mơ thấy bị roi quật vào mông thì muốn được sai phái.

- Mơ thấy ngũ cốc: điều tốt, có tài lộc.

- Mơ thấy gái đẹp: muốn lập gia đình.

- Mơ thấy chõ đồ xôi: muốn lấy vợ.

- Mơ thấy bàn cờ: muốn chiến đấu.

- Mơ thấy khay chén: sẽ có khách đến.

- Mơ thấy đàn sáo: có bạn bè.

- Mơ thấy làm việc bếp núc: cần tìm vợ.

Những người đoán mộng thường rất sáng tạo, không theo một
phương pháp cố định nào. Họ nắm vững phong tục tập quán của
từng địa phương, truyền thống và tâm lý con người cụ thể để kết
hợp hài hòa, gây lòng tin cho người nhờ giải mộng. Những người
hành nghề kiếm lợi bằng việc đoán các giấc mơ thì cố tình sắp xếp



các lời phân tích cho có vẻ huyền bí, khó hiểu, đầy bí ẩn để huyễn
hoặc khiến đương sự không đủ khả năng để nhận chân.



III. PHƯƠNG PHÁP ĐOÁN GIẢI NGƯỢC LẠI
Từ “phản mộng” có nghĩa là điều ngược lại của giấc mơ, do

Vương Phù nêu lên trong sách Các giấc mơ. Vương Phù nói: “Phàm
các giấc mơ đều có ‘thẳng’ và ‘ngược’.” Vậy thế nào là “phản
mộng”? Vương Phù giải thích:

- Âm cực là lành, dương cực là dữ, như thế gọi là phản mộng.

Vương Phù đưa ra một số ví dụ: Tấn Văn Công trước trận đánh
thành Phác nằm mơ thấy Sở Tử mai phục, muối đầy ngực. Thường
thì việc này rất dữ. Nhưng lâm trận, Tấn Văn Công thắng lớn. Như
thế gọi là “phản mộng”.

Theo sách Tả truyện: Vào ngày 1 tháng 4 năm 28 niên hiệu Hy
Công, Tấn Hầu nằm mơ thấy mình đánh nhau với Sở Vương. Sở
Vương đè Tấn Hầu, cắn vào ngực Tấn Hầu nhưng Sở Vương gục mặt
nhận tội.

Tấn Hầu vô cùng sợ hãi. Tử Phạm là tùy tùng của Tấn Hầu giải
thích:

- Đây là một giấc mơ tốt, chúng ta được trời giúp, như thế là
điềm báo quân Tấn sẽ đánh thắng quân Sở.

Tử Phạm đã vận dụng nguyên lý ngược lại để giải đoán giấc mơ
của Tấn Hầu. Tử Phạm cho rằng: Tấn Hầu tuy bị Sở Vương đè lên
người nhưng mặt Tấn Hầu hướng lên trời. Sở Vương mặt hướng
xuống. Như thế Tấn Hầu được trời giúp, Sở Vương phải nhận tội.
Tử Phạm đã kết luận đây là một giấc mơ tốt, không phải xấu như
hiện tượng đã thấy trong mơ.

Trần Sĩ Nguyên, Tiến sĩ triều Minh làm quan Tư châu ở Châu
Dịch có viết bộ sách Mộng chiêm dật chỉ. Bộ sách chia làm hai phần:
Sáu quyển đầu là phần lý luận về đoán các giấc mơ, sáu quyển sau



ghi chép điềm báo của các giấc mơ, đã thu thập nhiều câu chuyện mê
tín về các giấc mơ thời xưa, tổng hợp các sách bàn về mơ.

Tài năng phân tích nội dung các giấc mơ của Trần Sĩ Nguyên còn
thể hiện ở cách quy nạp những lý luận về những giấc mộng ngược lại
sự thực.

Ông giải thích:

- Nằm mơ thấy than khóc là có tiệc vui, chuyện cưới xin.

- Nằm mơ thấy ca múa là xảy chuyện kiện tụng.

- Nằm mơ thấy ấm là rét.

- Nằm mơ thấy mặc áo tang là ăn mừng thành công.

- Nằm mơ thấy mặc áo bào màu đỏ là điềm buồn rầu, lo lắng.

Theo Trần Sĩ Nguyên, đó là những giấc mơ ngược, trong đó
những điềm báo trước ngược với hiện tượng trong mơ.

Tác phẩm Cổ kim loại truyện có chép một số chuyện như sau:

TÔ HIỆP NẰM MƠ THẤY CHUYỆN BUỒN RẦU
Tô Hiệp sống vào đời Thục, nhà nghèo, ham học, đậu Tiến sĩ, văn

thơ tao nhã. Trước ngày đi thi, Tô Hiệp đến xin trọ ở chùa Thánh
Thọ, đêm ngủ nằm mơ thấy trên bức rèm treo có cuốn sách ngoài bia
viết chữ “sầu”, đằng sau có một vật bí mật.

Thức giấc, Tô Hiệp lo lắng tìm đến nhà giải mộng đương thời là
Chu Thế Minh nhờ đoán giải. Chu Thế Minh bảo:

- Điềm báo trước việc tốt đẹp.

Chữ “sầu” không phải không vui mà là bình an. Có đồ vật tự
nhiên rơi từ trên không xuống báo ông là con cháu của người quân



tử, có thể làm quan lớn.

Năm đó quả nhiên Tô Hiệp thi đậu, nhận chức Lang trung, lại
nằm mơ thấy đi vào phủ lớn, giúp việc cho quan trên, có uy thế lớn,
ăn nói giao thiệp rộng, được làm chức Tào Quảng Đô.

Thức giấc, ông thấy mình vẫn cầm tập sách trong tay. Sau đó ông
không ở Quảng Đô mà quay về triều làm quan ở vùng Hoài, Nhữ và
Lạc. Năm năm sau, con của Tô Hiệp là Dịch Giản đỗ Trạng nguyên ra
làm quan. Tô Hiệp tuổi cao qua đời. Dịch Giản tham dự triều chính,
đời sau con cháu đều làm quan vinh hiển.

Câu chuyện Tô Hiệp nằm mơ được Chu Thế Minh phân tích nội
dung theo phương pháp ngược lại.

LÝ LƯƠNG BÁCH NẰM MƠ THẤY VUI MỪNG
Lý Lương Bách đi thi đậu Tiến sĩ, theo cha làm quan ở Trịnh

Châu. Ban đêm Lý Lương Bách nằm mơ thấy có người mang cho
một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt rất hay, nguyên văn chữ Hán là:

Cửu Tiêu đan chiếu tam thiên cận,

Vạn thất hồng phương nhất đán khai.

Nhật nguyệt sơn xuyên tu vấn giáp,

Vi quân lai đáo tiểu bồng lai.

Tạm dịch:
Tờ chiếu đỏ đẹp gần ba ngày,

Hoa hồng mãi nở ra thật đỏ đẹp thơm phức.



Sông núi ngày tháng cần hỏi đến,

Sẽ đưa anh đến chốn bồng lai.

Thức giấc, Lý Lương Bách kể lại cho cha. Người cha vui mừng
nói:

- Con sẽ có tiền đồ tươi sáng.

Nhưng kết quả ngược lại. Lý Lương Bách đi khỏi Trịnh Châu, sau
đó qua đời. Thật buồn vậy!

Người đoán mộng có tài lúc bấy giờ biết chuyện, đem bài thơ mà
Lý Lương Bách nằm mơ phân tích nội dung:

Câu thứ nhất nói Lý Lương Bách chết yểu, chỉ sống được 25 năm.

Câu thứ hai: hoa nở đầy trời thì hết, không còn thấy gì - tức là
chết.

Câu thứ ba: nói ngày tháng chết.

Câu thứ tư: linh hồn yên nghỉ chốn bồng lai.

Đây là một giấc mơ mà hiện tượng trong mơ ngược lại với hiện
thực.

MƠ THẤY ĐẦU BÒ MÁU CHẢY
Sách Tam quốc chí - Thục thư có ghi câu chuyện Tưởng Uyển

nằm mơ thấy đầu bò chảy máu, cho là điềm rất dữ. Tưởng Uyển nhờ
nhà giải mộng Triệu Trực, Triệu Trực đã dùng phương pháp “phản
lại” để trả lời cho Tưởng Uyển.

- Ông thấy máu, việc đã rõ. Sừng bò hợp với mũi thành chữ
“công”, ông sẽ làm quan đến tước Công.



Cách đoán những giấc mơ theo phương pháp ngược lại ở các
nước phương Đông, nhất là ở Trung Hoa đã có từ lâu.

Trang Tử là người đưa ra lập luận “thể nghiệm”.

Trong các giấc mơ là trạng thái tương phản của quá trình hoạt
động ý thức ban ngày. Trong sách Tề vật luận, Trang Tử viết:

- Nằm mơ thấy uống rượu, sáng ra lại khóc. Nằm mơ thấy khóc,
sáng ra lại thấy đi săn thú.

Trang Tử nói tiếp: “Anh thấy đi chăn gia súc là tất nhiên. Về ý
nghĩa mà nói, trẻ chăn gia súc nghèo, tay trắng, nhưng nếu phân tích
kỹ thì lại thấy đứa bé chăn gia súc có thể trở thành bậc đế vương giàu
có, hưởng phú quý, đó là sự tưởng tượng khác lạ.” Nếu quan niệm
nằm mơ là một hoạt động sinh lý của con người thì có góc độ cần
khảo sát. Lý luận của Trang Tử có nhiều chỗ hợp lý, nhà lý luận về
các giấc mơ là Tiền Chung Thư đã phát biểu và nêu ý kiến của ông về
câu nói của Trang Tử:

- Bí ẩn là nếu nhận xét quá chi tiết thì sẽ dẫn đến lời nói không
thực như thần thoại.

Để minh họa thêm, Tiền Chung Thư đưa ra hàng loạt ví dụ về giải
mộng ngược:

- Nếu nằm mơ thấy mặt trăng (âm) là lửa.

- Thấy đau là ăn uống.

- Thấy ca múa là khóc lóc.

Sách Bắc Tề thư - Truyện Lý Nguyên Trung có viết:

“Trương Sĩ nằm mơ thấy mình cầm bó đuốc đi vào mộ cha, nửa
đêm hoảng sợ cho là điềm cực dữ. Sáng dậy báo cho thầy đoán
mộng, thầy nói đại cát.” Quyển 9 Hoàng Minh tập có viết: “Nếu nằm
mơ thấy thế này thì sẽ gặp điềm ngược lại, Triệu Giản Tử nằm mơ



thấy một đứa bé trần truồng hát nghêu ngao, đó là nước Ngô đã
chiếm được thành của nước Sở thuộc đất Giang Lăng. Tấn Tiểu
Thần nằm mơ thấy Viên Công lên trời, ngược lại Viên Công lại đi vào
chỗ bẩn thỉu.” Quyển 129 Thái Bình quảng ký có viết:

Người ở đất Tấn Dương, nằm mơ thấy bị hổ ăn thịt.

Bà mẹ nói:

- Người ta nói nằm mơ mà thấy chết thì ngược lại là sống. Các
giấc mơ đều ngược với thực”.

Đường Cao Tổ Lý Uyên nằm mơ thấy ngủ trên giường, thân thể
bị giòi bọ đục khoét liền hỏi nhà sư Trí Mãn.

Trí Mãn nói:

- Người nằm ở giường là bệ hạ, bị đàn giòi bọ quây lại án thịt đục
khoét hàm ý là nhiều người nghe lời một người. Như vậy mọi người
đều tuân chỉ Hoàng đế. Bệ hạ là người cao nhất thiên hạ.

Những ví dụ về các giấc mơ có nội dung ngược lại với cuộc sống
thực rất nhiều.

Chúng ta hãy đọc thêm một số câu chuyện lý thú về phân tích các
giấc mơ ngược.

Tiểu thuyết Hoàng Minh Bách gia của Thẩm Đình Tùng có chép:

Thất Phiêu cưỡi rồng dạo chơi, nói: “Có một người nói với bạn là
tối hôm qua nằm mơ thấy tôi khóc lớn, thế thì không lành rồi.”
Người bạn nói.

- Đừng lo, đừng lo! Ban đêm ngủ nằm mơ thấy khóc to, sáng mai
dậy cười lớn.

Sách Phách án kinh kỳ có viết: “Mơ là ngược lại, nằm mơ thấy
phúc là họa, thấy cười là khóc.”



Trong hồi 44 truyện Tỉnh Thế nhân duyên viết:

Tiết Tố nằm mơ thấy hung thân mổ ngực đổi tim, sợ quá hét lên,
tỉnh giấc bà mẹ hỏi biết chuyện, an ủi:

- Nằm mơ mà thấy điềm dữ là tốt, con nằm mơ như thế là tốt
lành. Con của mẹ đừng sợ.

Nhà đoán mộng Tiền Chung Thư còn đưa ra một số ví dụ về
những giấc mơ ngược với sự thực của cuộc sống.

Sách cổ Italia có chép: Có người nằm mơ thấy được rất nhiều
vàng. Tỉnh lại chỉ thấy đôi tay hôi hám.

Một số dân tộc thiểu số Việt Nam cũng có tập tục đoán giải các
giấc mơ. Có lúc người ta xem lời phán trong mơ là lời phán truyền
của thần linh, nếu không nghe theo sẽ phải gánh chịu mọi tai họa.

Người Dao vùng Tây Bắc Việt Nam cho rằng:

- Nằm mơ thấy cháy nhà là điềm giàu có, của cải đến nhà.

- Nằm mơ thấy người chết hay chính mình chết là điềm được
hạnh phúc, trường thọ.

- Nằm mơ thấy uống rượu, ăn thịt: người nhà không chết thì láng
giềng cũng có người chết, điềm cực xấu.

* Như vậy, chúng ta thấy có mấy phương pháp đoán giải giấc
mơ:

- Giải thích ý nghĩa nội dung các giấc mơ với lý luận ngược lại.
Cách này được sử dụng nhiều.

- Đoán trực tiếp.

- Phương pháp tượng trưng.



Những phương pháp này gây được lòng tin, nhiều khi đến mức
mê tín cho người muốn được giải mộng.



CHƯƠNG IV
CÁC HỌC GIẢ NGHIÊN CỨU GIẤC MƠ

I. VƯƠNG SUNG
Các học giả Trung Hoa đánh giá Vương Sung là:

- Nhà tư tưởng tiến bộ.

- Triết gia vĩ đại Trung Hoa cổ đại.

- Nhà lý luận vô thần táo bạo, dũng cảm.

Vương Sung sống dưới thời Đông Hán (khoảng năm 27 đến 97).
Ông học giỏi, thi đỗ ra làm quan, thường chỉ được nhận những chức
quan nhỏ ở châu, quận, về sau bị bãi quan, về ở ẩn. Do tính tình
cương trực, đời sống của ông gặp nhiều khó khăn. Vương Sung viết
nhiều sách nhưng do bọn thống trị đương thời ngăn cấm nên bị thất
lạc nhiều.

Xã hội Đông Hán lúc bấy giờ thịnh hành tư tưởng tiêu cực, nhiều
người mê tín, Vương Sung đã phê phán tư tưởng lạc hậu, thần bí.
Ông từng nói: “Trời là thứ không có ý chí. Trời không thể tạo ra phúc
họa cho mọi người, cũng không thể báo trước điềm lành dữ cho
người.” Ông cũng bàn về mối quan hệ giữa tinh thần và thể xác. Ông
phủ định luận thuyết ý thức con người siêu thể xác và độc lập tồn tại.
Tác phẩm có giá trị nhất của Vương Sung là tập Luận hành. Cuốn
sách phê phán một cách có hệ thống những quan niệm thần bí: bói
toán, cúng lễ trừ tà, âm binh phù thủy... Cuốn sách đã xây dựng hệ
thống tư tưởng vô thần.

Tư tưởng thần bí đã có nguồn gốc từ thời xưa, khi con người còn
yếu mềm, bất lực trước thiên nhiên, thiếu tri thức khoa học, không
thể chế ngự được thiên nhiên, không nắm vững được vận mệnh của



mình. Do đó họ đã thần thánh hóa giới tự nhiên, từ đó nảy sinh tư
tưởng mê tín. Người xưa tin là có thần linh và việc đoán giải các giấc
mơ và bói toán là cách thể hiện sự thông giao giữa người trần với
thần linh.

Đoán giải các giấc mơ là một loại bói toán.

Ban đầu, việc làm này tự phát để thỏa mãn nhu cầu về tinh thần,
đến khi xã hội có giai cấp hình thành, giai cấp thống trị đã lợi dụng
bói toán làm phương tiện củng cố nền thống trị về mặt tinh thần, tư
tưởng. Đối với giai cấp thống trị phong kiến, bói toán cũng trở thành
loại tín ngưỡng. Mỗi lần làm đại sự, gặp việc gay cấn đều tìm đến bói
để cầu may hoặc trấn an tinh thần, dần dần bói toán trở thành thói
quen, đặt lệ để triển khai hành sự.

Thời đại Vương Sung ở Trung Hoa, đạo Phật manh nha, được
truyền đến bằng nhiều con đường. Đạo giáo cũng khởi phát, đâu đâu
cũng cúng lễ, xây dựng am, miếu, đền, chùa.

Các loại tà thuật, bói toán thần bí và tư tưởng tôn giáo ảnh hưởng
lẫn nhau, tiếp thu của nhau, kết lại thành một khối, làm một trong
những trụ cột tư tưởng cho triều đình phong kiến.

Từ thời Đông Hán về sau, phương pháp phân tích nội dung, đoán
giải các giấc mơ ở Trung Hoa ngày càng thịnh vượng. Đoán giải các
giấc mơ tiếp sức cho việc xây dựng vương triều.

Truyện Cao Tổ bản kỷ trong Sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép: Mẹ
của Hán Cao Tổ Lưu Bang dạo chơi bên hồ lớn nằm mơ thấy gặp
được thần linh, về nhà có thai sinh ra Lưu Bang. Theo truyền thuyết,
hôm đó sấm chớp ầm ầm, trời đen kịt, cha Lưu Bang trông thấy giao
long trước mắt.

Như thế Lưu Bang là dòng giống của rồng.

Các vị hoàng đế vương triều Lưỡng Hán mỗi khi sinh con hoặc
lên ngôi hầu như đều nằm mơ thấy thần báo mộng.



Hậu Hán thư có ghi chép: Lưu Tú, hoàng đế Đông Hán (25-57)
trước khi lên ngôi có nói với Phùng Dị: “Ta nằm mơ thấy cưỡi rồng
lên trời”. Nghe Lưu Tú nói thế, Phùng Dị ra sức phò tá Lưu Tú lên
ngôi kế vị.

Xã hội đương thời có nhiều thứ mê tín, được người ta phối hợp
làm thành tập quán ăn sâu vào tiềm thức. Đi đâu cũng được thấy,
được nghe “tiêm” và “vĩ” là mượn danh nghĩa Khổng Tử, dùng quan
điểm mê tín để giải thích các trước tác Kinh Thư của các nhà Nho.

Theo Hậu Hán thư - Phương thuật liệt truyện, Hoàng đế Hán
Quang Vũ Lưu Tú rất tin ở lời dự báo của “tiêm”. Trong Quang Vũ
Đế ký, “tiêm ngôn” là lời phán truyền của trời: Lưu Tú phát binh bắt
kẻ vô đạo tu dưỡng đạo đức, làm đến Thiên tử. Lưu Tú lên ngôi
hoàng đế, lấy lời “tiêm” làm chỗ dựa. Đoán giải các giấc mơ thời bấy
giờ cũng trở thành một thứ Tiêm Vĩ Ngũ Hành (Tiêm Vĩ mượn Ngũ
Hành để biểu hiện).

Trong tác phẩm Luận Hành, Vương Sung nói đến một loại quan
điểm lúc bấy giờ: “Người nằm mơ thấy lửa thì đoán giải là có chuyện
ăn nói tranh luận”. Bởi vì “miệng là lửa”. Đứng thứ hai trong ngũ sự
là lời nói. Lời nói liên hệ trực tiếp với lửa. Lửa tượng trưng cho lời
nói.

Trong các thư viện thời Lưỡng Hán lưu hành nhiều sách Tiêm Vĩ.
Thời gian trước thì có Hoàng đế, thời gian sau có Lưu Bang với
nhiều sách vở ghi chép có liên quan đến giải đoán giấc mơ. Ví dụ:
Hoàng đế triệu “ông lão nhà trời” đến để đoán giải giấc mơ thấy hai
con rồng cầm bức bản đồ đưa ngài sang sông.

“Ông lão nhà trời” giải đoán:

- Sông có hình rồng, sóng có rùa. Đây là điềm trời giao cho cơ đồ
đế vương.

Sách Hà Đồ có chép:



Mẹ của Chu Văn Vương nằm mơ thấy cầu vồng đỏ rực, dưới chân
là một bãi hoa ngập. Sau sinh ra Văn Vương.

Sách Hậu Hán thư có viết chuyện Tế Mậu nằm mơ thấy mình
ngồi trên điện trông thấy ba cây lúa mọc rất tốt, Tế Mậu ngắt cây ở
giữa nhưng đánh mất ngay. Chủ bạ Quách Hạ đến chúc mừng cho
đây là điềm tốt, giải thích:

- Đại điện tượng trưng cho công đường, nơi làm việc của chính
quyền, là phủ của các quan lớn; có lúa là có lộc, lúa là cái lộc của
người và thần linh. Lấy được bông lúa ở giữa là được chức quan
trung cấp. Còn về trắc tự thì chữ “hòa” và chữ “thất” hợp với nhau
thành chữ “trật”, đều tượng trưng cho sự tốt lành, thăng quan có lộc,
ngài sẽ được bổ dụng.

Ngược lại với những điều thần bí này, Vương Sung tỏ thái độ phê
phán gay gắt đối với việc đoán giải các giấc mơ. Tuy nhận thức của
ông không thể vượt qua những điều kiện lịch sử đương thời nhưng
ông kiên trì thái độ khách quan, thực tại.

Trước hết, trong cuốn Luận Hành, Vương Sung đã phê phán nội
dung thuyết “hồn hành” tuyên truyền cho những người đoán giải
mộng đời Hán.

Thiên Kỷ Yếu viết: “Các nhà đoán giải các giấc mơ cho rằng người
nằm mơ là ‘hồn hành’ (hồn đang đi). Tinh thần của con người
chuyển vận theo người và vật, linh hồn là tinh thần của người. Khi
ngủ, tinh thần rời khỏi thể xác mà đi, hoặc gặp người nào đó, hoặc
tiếp xúc với một vật nào đó. Nếu linh hồn lên trời, có thể gặp
Thượng đế, cho nên nói, ‘mơ thấy Thượng đế là hồn lên trời’.” Tuy
nhiên, khi ngủ, thể xác chưa động, tinh thần làm thế nào mà rời khỏi
thể xác để đi được? Các nhà đoán giải các giấc mơ cho rằng:

“Tinh thần có từ cơ thể là biểu tượng của lành và dữ.

Tinh thần nói ở đây không phải là tinh thần của người nằm mơ
mà là tinh thần ở ngoài cơ thể người nằm mơ, tức là Thượng đế



thần linh, hoặc hồn của người khác. Do thần hồn của ngoại giới
thông với thần hồn của người đang ngủ nên mới có ‘hồn hành’, sinh
ra giấc mơ.” Trong Luận Hành, Vương Sung đứng trên lập trường
của chủ nghĩa duy vật, cho rằng: Tinh thần dựa vào hình thể và trên
đời không có “tinh thần ngoài thể xác”, ông ra sức phê phán, bác bỏ
thuyết mộng và hồn này. Phương pháp phê phán của ông:

- Một là dùng thực nghiệm.

- Hai là dùng sự phân tích logic.

Trong sách Bàn về cái chết, Vương Sung lấy nhiều giấc mơ của
nhiều người làm ví dụ.

Giấc mơ của con người không thể tách rời hình thể của con
người, chuyện “hồn hành” tách rời con người là không tồn tại. Đây
là dùng hình thể để tranh luận, chứng minh.

Về truyền thuyết, Tề Cảnh Công đi đánh nước Tống, nằm mơ
thấy hoàng đế triều Thương và Y Doãn nổi giận.

Do năm tháng xảy ra giấc mơ này quá xa xưa, không có cách nào
dùng sự thực chứng minh, Vương Sung đành dùng phương pháp
logic phân tích.

Sách Luận Hành, thiên Chiết giả đã thuật lại câu chuyện Tề Cảnh
Công đem quân đi đánh nước Tống, nằm mơ thấy quân đi qua Thái
Sơn gặp hai người đang giận dữ.

Cảnh Công nói với Án Tử về giấc mơ. Án Tử nói:

- Đó là tổ tiên của nhà Tống, hoàng đế nhà Thương và Y Doãn.

Tề Cảnh Công nghi là thần Thái Sơn.

Án Tử nói:

- Ngài ngờ thì tôi xin nói về hình dáng của hoàng đế triều Thương
và Y Doãn. Vua Thương tóc dài kéo xuống mai, tiếng nói sang sảng.



Tề Cảnh Công nói:

- Đúng thế!

Án Tử tiếp:

- Y Doãn đen và lùn, tóc bồng nổi, nhanh nhẹn, đi đứng linh hoạt.

Tề Cảnh Công nói:

- Đúng thế! Làm thế nào bây giờ?

Án Tử nói:

- Hoàng đế triều Thương có mệnh thuộc Thái Giáp Vũ Đinh, Tổ
Ất là một ông vua thịnh trong thiên hạ. Nay chỉ có một nước Tống
mà Tề Cảnh Công lại đánh Tống. (Lúc đó nước Tống đứng đầu chư
hầu). Do đó vua Thương và Y Doãn tức giận. Xin Chúa công rút quân
hòa với nước Tống.

Tề Cảnh Công không nghe, vẫn thúc quân đánh Tống, cuối cùng
thất bại.

Vua Thương và Y Doãn biết Tề Cảnh Công độc ác đem quân phạt
Tống, trong giấc mơ đã nổi giận để ngăn chặn. Tề Cảnh Công không
nghe, quả nhiên thất bại.

Người đoán giải giấc mơ cho rằng: Nước Tống là con cháu của
triều Thương, nếu Tống bị Tề đánh bại thì nhà Thương không có
người cúng giỗ, nên vua Thương và Y Doãn nổi giận.

Đối với những lời dự đoán vô căn cứ này, Vương Sung cho rằng:

Án Tử tin ở việc nằm mơ, cho nên mới thuyết minh hình dáng
của hoàng đế nhà Thương và Y Doãn. Tần Thủy Hoàng thôn tính
thiên hạ, để đến ngày nay Thành Thang (vua Thương) và Y Doãn
không có ai cúng tế, tại sao hai người này không nổi giận?



Vương Sung cho rằng: Tần Thủy Hoàng thôn tính thiên hạ, khiến
cho nhà Thương và Y Doãn tuyệt đời sau.

Tại sao không ai nằm mơ thấy họ tức giận? Nếu linh hồn của họ
vẫn còn, tại sao không có phản ứng? Giấc mơ của Tề Cảnh Công căn
bản không thể chứng minh được hồn của Thành Thang và Y Doãn
còn tồn tại, cũng không thể chứng minh được thần của Tề Cảnh
Công rời khỏi thể xác để gặp Thành Thang và Y Doãn.

Hơn nữa, trên cơ sở phủ định giấc mơ là “hồn hành”, Vương
Sung công khai phản đối các nhà đoán giải các giấc mơ đã lấy nội
dung các giấc mơ làm căn cứ cho việc đoán lành dữ.

Quan điểm cơ bản của Vương Sung là: Giữa giấc mơ và việc lành
dữ của con người không có liên hệ gì. Ứng nghiệm của các giấc mơ
với thực tế chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên, gặp may mà thôi.

Các nhà giải đoán giấc mơ thời kỳ Lưỡng Hán (Tây Hán và Đông
Hán) thường lấy “giấc mơ trực tiếp” để chứng minh mơ là điềm báo
trước chuyện lành dữ. Trong Luận Hành, Vương Sung đã nói: “Tại
sao lại biết được Triệu Giản Tử nằm mơ thấy vua mà lại không phải
vua?

Có qua giải đoán giấc mơ mới biết được. Lâu đài Sơn Lăng tượng
trưng cho quan chức. Người nằm mơ thấy lên lầu, lên lăng sẽ có
chức tước, làm quan. Thực ra lâu đài Sơn Lăng không phải quan
chức, như thế có thể giải thích tại sao Triệu Giản Tử nằm mơ thấy
vua mà không phải vua. Thần không thấy vua, vua không thấy thần
thì vua không cần ban bổng lộc ân huệ.” Đó là những giấc mơ trực
tiếp. Triệu Giản Tử mơ thấy vua tức là tưởng tượng ra vua.

Vương Sung cũng thừa nhận “giấc mơ trực tiếp”, nhưng ông cho
rằng đó cũng chỉ là một loại “tưởng tượng”, chỉ cần mình nghĩ đến
Giáp thì là Giáp, nghĩ đến vua thì có vua.

Nhưng lại có câu hỏi: Tối hôm qua mơ thấy Giáp ngày mai sẽ thấy
Giáp. Thế thì giấc mơ này chẳng phải là điềm báo trước hay sao?



Mơ có lành có dữ, sự việc cũng có lành có dữ. Nhưng có phải lành
và dữ trong mơ cũng là lành dữ của việc hay không? Đối với vấn đề
này, trong Luận Hành đã có những lời giải thích khoa học.

Vương Sung cho rằng: Phàm con người trên đời không thể ngồi
yên mà phải làm việc. Khi làm việc gì đó, tất nhiên có lành có dữ.
Nhưng điềm báo trước sự tốt - xấu, lành - dữ của con người trên căn
bản là hai sự việc khác nhau. Hai việc này có lúc đồng nhất, điều đó
là ngẫu nhiên chứ không phải là biểu hiện ý quyết của Thượng đế,
thần linh, cũng không có sự liên hệ tất nhiên nào.

Các nhà giải đoán có thể lấy sự tưởng tượng trong các giấc mơ để
nói điều lành và dữ, nhưng lành và dữ do tưởng tượng trong mơ và
lành dữ của việc làm của con người là hai vấn đề hoàn toàn độc lập,
có thể có trường hợp “thích hợp và gặp gỡ” nhưng giữa chúng không
có mối liên hệ tất nhiên.

Vương Sung thực sự là một nhà nghiên cứu khoa học thần bí có
tài năng. Ông đã chú ý tìm tòi những điều liên quan đến cơ chế sinh
lý, bệnh lý sinh ra các giấc mơ.

Trong Luận Hành, tập viết về ma quỷ ông viết: “Con người ban
ngày lao động mỏi mệt, đêm ngủ mắt phản chiếu. Ngược lại, tinh
thần chỉ thấy hình tượng nhân vật.

Con người khi ốm cũng thế, sức lực kiệt, không nằm không được.
Tuy mắt không ngủ, ánh sáng cũng loạn như đã ngủ nên chỉ thấy
hình ảnh của sự vật. Những thứ mà người ốm thấy như là nằm mơ,
không thể phân biệt được người với quỷ là vì sức khỏe giảm sút, như
thế thì sao có thể ứng nghiệm được?

Một mặt Vương Sung khẳng định mơ có nguyên nhân sinh lý,
bệnh lý như “sức tàn lực kiệt”, cùng với “mắt phản quang” vì cảm
giác; mặt khác, Vương Sung còn nói rằng tạo nên quỷ thần không
ngoài 3 loại người:

Loại thứ nhất: người ngủ nằm mơ.



Loại thứ hai: người ốm nói chung.

Loại thứ ba: tinh thần bệnh hoạn.

Vương Sung cho rằng người bình thường vì ban ngày lao lực quá
độ nên khi ngủ thì mơ. Người xưa cho rằng khi ngủ, trạng thái tinh
thần thay đổi, không giống như lúc còn thức. Các kiến thức sinh lý
học đương thời chưa đủ giúp Vương Sung tìm hiểu chính xác
nguyên nhân nên ông cho rằng nằm mơ là sự phản chiếu ánh mắt
mà phát sinh ảo tưởng. Theo ý của Vương Sung, người nằm mơ thấy
người chết thì nói là thấy quỷ thần. Vương Sung còn cho rằng người
ốm và người tinh thần bệnh hoạn đã “sáng tạo” ra quỷ thần là do ảo
giác. Vương Sung muốn từ hiện tượng tâm lý và tinh thần để giải
thích nguyên nhân sinh ra giấc mơ, đây rõ ràng là quan điểm duy
vật.

Trong Luận Hành, Vương Sung viết:

“Tinh lực và ý niệm tồn tại trong tư tưởng hoặc lộ ra ở mắt, ở
miệng, ở tai. Lộ ra mắt, mắt thấy hình; lộ ra tai, tai nghe tiếng. Lộ ra
miệng, miệng nói về việc làm.

Đêm một mình nằm ngủ trong phòng sẽ sợ hãi, nằm mơ thấy yêu
quái như ám vào thân”.

Cái gọi là “tinh niệm” mà Vương Sung nêu lên là một loại tưởng
tượng và ý niệm. “Niệm” thì thường suy nghĩ.

“Tưởng” có hai hàm nghĩa: Một là tưởng tượng, hai là hy vọng.
“Tồn tưởng” tức là thần kinh hay nghĩ đến một vật gì. “Tinh niệm”
tất phải có “tồn tưởng”.

Tinh niệm tồn tưởng lộ ra bên ngoài, biểu hiện ở năm giác quan
và lời nói. Ban ngày như nhìn thấy quỷ, ban đêm nằm mơ thấy thứ
mà ban ngày thường nghĩ đến.

Sách Chu Lễ có đưa ra ý kiến: Một người ở trong một gian phòng
trống trải, ban ngày thường hay hoảng sợ, tất nhiên ban đêm sẽ nằm



mơ thấy yêu quái.

Tuân Tử, triết gia nổi tiếng thời Xuân Thu đã từng nói: “Trong
lòng nghi ngờ thì bị quỷ ám”. Tuân Tử muốn từ hiện tượng tâm lý để
giải thích cảm giác trông thấy ma quỷ.

Mức độ sâu sắc của Vương Sung đã vượt quá Tuân Tử. Vương
Sung giải thích, có những giấc mơ do nguyên nhân tâm lý; đồng thời
ông cũng bóc trần một số người đoán giải nội dung các giấc mơ đã
ngụy trang bằng thần luận; ông đã xây dựng hệ thống duy vật luận.



II. FREUD
Sigmund Freud (1856 - 1939) là thầy thuốc người Áo chuyên chữa

trị thần kinh và tâm thần. Ông là người đề xướng và chủ trì “Chủ
nghĩa Freud”, có cả lý thuyết và phương pháp phân tâm học. Freud
kiên quyết bác bỏ các mưu đồ dựa vào cơ sở duy vật tầm thường để
giải thích biến đổi của các hành vi tinh thần bằng những nguyên
nhân sinh lý. Freud đã dùng phân tâm học để nghiên cứu, giải thích
hành động của con người đều là những đam mê vô ý thức; nhấn
mạnh: mọi hiện tượng, mọi hành động của con người đều là từ tâm
lý.

Lý luận phân tích tinh thần, giải thích nguyên nhân các giấc mơ
của Freud là một bộ phận quan trọng của lý luận phân tích tinh thần,
là quan điểm cơ bản trong quá trình nghiên cứu về tâm lý vô ý thức,
là một chuyển biến quan trọng, đưa sự giải thích mê tín về các giấc
mơ sang sự giải thích khoa học.

Các nhà khoa học sống trước thời Freud đã dùng quan điểm khoa
học giải thích nguyên nhân của những giấc mơ nhưng vẫn chưa thực
sự chỉ ra được bản chất của mơ.

Có một số triết gia chỉ giải thích một cách chung chung hoặc quy
kết trừu tượng: Mơ là một loại biểu hiện hoạt động của óc người. Do
thiếu đi sâu phân tích cụ thể nên kết luận trừu tượng này chưa được
nhiều người tiếp thu.

Ngược lại, những tà thuyết thần bí hóa các giấc mơ đưa đến các
tình tiết cụ thể sinh động đã làm cho nhiều người hứng thú. Do đó,
lúc bấy giờ nghiên cứu khoa học về nguyên nhân của mơ vẫn chưa có
những đột phá quan trọng.

Freud trong tác phẩm Giải thích các giấc mơ đã viết:

“Cách nhìn đối với các giấc mơ thời nguyên thủy vẫn ảnh hưởng
sâu sắc đến việc đánh giá của người xưa đối với mơ. Họ đã tin tưởng



sâu sắc rằng mơ gắn với sự tồn tại của siêu tự nhiên và có liên hệ
mật thiết với nhau; tất cả các giấc mơ đều có điểm ban đầu là quỷ
thần mà họ tín ngưỡng. Do đó, “mơ là dự đoán tương lai”.

Để mọi người nhận rõ địa vị trong lịch sử của học thuyết Freud về
việc giải thích nội dung các giấc mơ, chúng tôi xin giới thiệu cách
nhìn về các giấc mơ trước đó.

1. Xem các giấc mơ là “thần du”
Quan điểm mê tín của tôn giáo thuộc về loại này. Do ít hiểu biết,

người nguyên thủy cũng có cách nhìn này. Ví dụ: Một số người
nguyên thủy cho rằng mơ bắt đầu từ thần, vì vậy, so với quan sát và
cảm thụ ban ngày, mơ chính xác và đáng tin cậy hơn. Thổ dân Gana
ở châu Phi tin rằng, nằm mơ thấy mình giao hợp với vợ người khác
là phạm tội “thông dâm”, phải bị trừng phạt. Thổ dân vùng Viễn
đông thuộc Liên Xô cũ nếu nói với đối phương: “Tối qua tôi nằm mơ
được quyền sử dụng mảnh đất của anh” thì lập tức đối phương sẽ
dâng anh mảnh đất ấy. Người nguyên thủy ở nhiều nước trên thế
giới đã giải thích mơ là sự “hiển linh” của Thượng đế hoặc các vị
thần. Những quan niệm mê tín này đến nay hầu như đã chấm dứt
nhưng vẫn được một số người lạc hậu, mê tín truyền cho nhau.

2. Xem xét giấc mơ là một loại biểu hiện có trở ngại bên trong
hoặc thể xác có bệnh tật

Ở Ấn Độ, hơn 2000 năm về trước đã thịnh hành loại nhận định
này. Trong một bộ sách thuốc của Ấn Độ cổ đại có chép:

“Nếu một người nằm mơ bị con cá to nuốt hay bị núi đè thì trong
cơ thể của anh ta có một cơ quan nào đó đang bị bệnh”.

Cách nhìn này ít nhiều đã mang nhân tố tư tưởng duy vật bởi đã
thừa nhận các giấc mơ có quan hệ với tình trạng của một số cơ quan
trong cơ thể con người.



3. Cho rằng mơ là một hình thức theo đuổi cái đẹp, cái thiện
Đây là quan điểm của một số tác giả, các nhà viết văn lãng mạn

sống ở thế kỷ XVIII, XIX.

Goethe, nhà thơ Đức nổi tiếng đã nói:

“Nhân tính có khả năng tốt đẹp nhất, tùy từng lúc mà nó có thể
làm ta thất vọng hoặc giúp đỡ ta. Trong cuộc đời tôi có nhiều lần đau
thương nuốt nước mắt, khi ngủ, nhiều cảnh trong mơ đã dẫn dắt an
ủi tôi, giúp tôi thoát khỏi đau khổ, đem lại sự thoải mái nhẹ nhàng
vào sáng hôm sau”.

4. Xem mơ là linh cảm để sắp đặt vấn đề cho sáng tạo
Mọi người thường đề cập đến giấc mơ của nhà hóa học người

Đức Friedrich August Kekulé. Là một nhà nghiên cứu khoa học, quá
say mê với những phát minh tìm tòi, trước giấc ngủ, Kekulé thường
tập trung suy nghĩ để tìm cách phân tích, giải quyết kết cấu phân tử
benzen nhưng chưa giải quyết được. Mệt quá ông thiếp đi. Trong
giấc mơ, cùng với ảo giác, những nguyên tử, phân tử carbon và
hydro nối nhau nhảy múa thành một dây xích, ông đã nhìn thấy có
một con rắn, quay đầu, miệng ngậm đuôi của mình và xoay tròn
trước mặt.

Kekulé bỗng nhiên bừng tỉnh và hiểu rằng benzen là vật chất kết
cấu dạng vòng, đó chính là một vòng benzen hình 6 cạnh, ở mỗi đỉnh
của hình lục lăng này đính một nguyên tử carbon và một nguyên tử
hydro.

Một ví dụ khác: Đêm trước lễ Phục sinh năm 1921, Otto Loewi
(1873 - 1961), nhà sinh vật người Áo (gốc Đức, sau đó định cư tại
Mỹ), đang ngủ chợt bừng tỉnh, với tay ra bàn lấy giấy bút và vội vàng
ghi chép cái gì đó, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

6 giờ sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ông nhớ đêm qua mình đã viết
một cái gì đó rất quan trọng. Lấy tờ giấy trên bàn ra xem, nhưng



chính ông cũng không rõ là mình đã viết hay vẽ cái gì nữa.

Tuy nhiên, đến 3 giờ sáng hôm sau, khi đang ngủ, ý tưởng tối
hôm trước đã quay trở lại - đó là một phương pháp thực nghiệm có
thể dùng để chứng minh một giả thuyết mà Loewi đưa ra trước đây
17 năm.

Loewi bật dậy khỏi giường, chạy đến phòng thí nghiệm, giết 2 con
ếch, lấy ra 2 quả tim, đem ngâm vào nước muối sinh lý, trong đó có
một quả tim còn giữ lại dây thần kinh số 10 (dây thần kinh nhớ
mang máng), quả thứ hai không có dây thần kinh số 10.

Ông đã dùng điện cực kích thích dây thần kinh số 10 của quả tim
thứ nhất khiến quả tim đập chầm chậm. Sau đó mấy phút, đem dung
dịch ngâm quả tim thứ nhất này đổ chuyển vào dụng cụ đang chứa
quả tim thứ hai.

Sau ít phút, quả tim thứ hai cũng bắt đầu đập. Thực nghiệm này
đã chứng minh, thần kinh không trực tiếp mà thông qua việc phóng
thích ra một số chất hóa học để tác động đến cơ.

Dây thần kinh số 10 của quả tim thứ nhất khi bị dòng điện kích
thích đã sản sinh ra một chất gì đó, chúng hòa tan trong nước muối
và tác động lên quả tim thứ hai. Lý luận về sự truyền dẫn xung động
thần kinh đã được phát hiện, là khởi đầu cho một lĩnh vực nghiên
cứu hoàn toàn mới. Nhờ phát hiện này mà Loewi nhận được giải
thưởng Nobel về sinh lý y học năm 1936.

5. Xem mơ là sản phẩm của tác dụng tinh thần
Nhà triết học cổ đại Hy Lạp Platon nói: “Mơ là sản phẩm của một

loại tình cảm”.

Học trò của Platon là Aristotle đã xem mơ là một loại tác dụng
tinh thần. Nhưng khác với Platon, Aristotle cho rằng: “Mơ là quá
trình hoạt động tiếp tục của tư tưởng trong trạng thái nằm ngủ”.



Quan điểm này của Aristotle thể hiện nhận thức hàm súc về mơ, đã
nâng quy kết đơn thuần “tình cảm” của Platon thêm sâu sắc.

Thời cận đại có một số nhà tư tưởng, nhà văn tiếp tục xem những
giấc mơ là ảnh hưởng của tình cảm. Giấc mơ báo điềm không vui
được họ cho là kết quả của sự ưu tư.

Nhà triết học người Phổ (nước Đức ngày nay) Friedrich
Nietzsche nói:

“Giấc mơ là sự bù đắp, trả lại sự vui vẻ và mỹ cảm ban ngày đã
mất”.

Freud cho rằng, tất cả những quan điểm giải thích về các giấc mơ
đều có liên hệ với thế giới quan của mọi người, thậm chí có thể nói,
mơ là một biểu hiện quan trọng thế giới quan của con người. Freud
nói: Quan niệm về các giấc mơ trước khi khoa học ra đời là quan
niệm của bản thân người xưa đối với vũ trụ. Freud nhận thấy các
loại quan điểm về mơ trước đây vẫn có ảnh hưởng rộng rãi và sâu
sắc đến ngày nay. Do đó, chỉ có phân tích một cách khoa học đối với
các giấc mơ mới có thể vạch rõ những ảnh hưởng của quan điểm phi
khoa học, sai lầm, mới nhận thức đúng đắn bản chất tâm lý loài
người về vấn đề này. Freud nói: “Chúng ta tuyệt đối không nên cho
rằng lý luận ‘các giấc mơ có sức mạnh siêu nhiên’ không còn tồn tại.”
Trên thực tế, ngày nay con người không chỉ tin vào những câu
chuyện thần thoại có nội dung quỷ thần ma quái mà các nhà viết
truyện còn dựa vào đó để xây dựng thành các tác phẩm văn học.

Một số nhà khoa học nửa vời tin vào tôn giáo, vào thần linh vẫn
giải thích nội dung các giấc mơ theo kiểu mê tín. Một số môn phái
triết học cũng tin tưởng sâu sắc vào thần quyền và sự ảnh hưởng của
nó đối với các giấc mơ.

Một số nhà tư tưởng cho rằng, không thể hoàn toàn dứt bỏ bói
toán và việc đoán giải các giấc mơ. Dù các nhà khoa học ý thức được
rõ ràng rằng mê tín là không thể tin được, nhưng các cách giải thích
khác nhau vẫn tồn tại, đó là do sự giải thích khoa học về phương



diện tâm lý hiện chưa đủ để giải thích những vấn đề còn tồn tại trong
các giấc mơ.

Câu nói của Freud chứng tỏ, trong quá rằng trình viết cuốn Giải
thích các giấc mơ, ông đã đấu tranh chống những tà thuyết phản
khoa học, mê tín. Ông cảm thấy sâu sắc rằng, về mặt tâm lý, nếu
không thể đi sâu phân tích các giấc mơ, không có kết luận khoa học
thì không có cách nào trừ bỏ được những nguy hại của tà thuyết.

Phân tích các giấc mơ còn giúp Freud sáng tạo phương pháp
phân tích tinh thần để nghiên cứu, nắm các quy luật hoạt động của ý
thức.

Với thành tựu khoa học của Freud, mơ đã trở thành lĩnh vực
được khảo sát khoa học, trước đó mơ chỉ là lãnh địa của các nhà
đoán giải bói toán.

Những năm trước đó, các nhà khoa học ngộ nhận cho rằng mơ là
sự việc không có giá trị, do trí não mỏi mệt sinh ra. Nhờ thành tựu
của Freud, giải thích các giấc mơ đã trở thành môn khoa học nghiên
cứu tâm lý con người.

Lý luận về các giấc mơ của Freud gồm những nội dung chính sau:

(1). Mơ là thỏa mãn dục vọng
Mục đích nghiên cứu các giấc mơ của Freud không chỉ dừng lại ở

việc giải thích các giấc mơ mà làm sáng tỏ quy luật tâm lý của con
người.

Freud cho rằng, “mơ là thỏa mãn dục vọng”. Dục vọng biểu hiện
trong mơ có lúc trực tiếp, có lúc gián tiếp, có lúc xuất hiện với hình
thức tương phản.

Có người sẽ hỏi:

Tại sao nói: Mơ là thỏa mãn dục vọng?



Tại sao con người phải lấy phương thức biểu đạt đặc thù này để
biểu đạt dục vọng?

Có một nhà tâm lý học đã tiến hành thí nghiệm nghiên cứu sự
biến hóa tâm lý. Ông cho 32 sinh viên nhịn ăn vài ngày để thực hiện
cuộc thí nghiệm. Trong quá trình này nhiều người nằm mơ thấy
mình như chó sói, như hổ đói vồ mồi, ăn những miếng thịt to một
cách ngấu nghiến. Những câu chuyện trò của họ đều có nội dung liên
quan đến ăn uống, chế biến thức ăn, tìm ra nhiều món ăn lạ miệng...

2/3 số người tham gia cuộc thí nghiệm ngày thường vốn không
thích nấu ăn, chẳng mấy quan tâm đến các món ăn, thế mà giờ đây
họ tham gia ý kiến sôi nổi, thậm chí có người ngỏ ý sau cuộc thí
nghiệm sẽ đi làm đầu bếp hoặc lao động ở các nông trường...

Có thể thấy, những giấc mơ xung quanh chuyện ăn uống đã phản
ánh trực tiếp nhu cầu và nguyện vọng của những người đang bị nhịn
đói.

Một số giấc mơ phản ánh nguyện vọng một cách lòng vòng, lắt
léo. Một người vợ của bạn Freud nằm mơ thấy mình có kinh nguyệt.
Chưa bao giờ bà ấy nằm mơ như thế. Bà hỏi Freud. Freud nói với bà
ta:

- Bà nằm mơ như thế là vì trong thâm tâm của bà luôn nghĩ “có
kinh nguyệt là tốt”. Nếu nói ngược lại, giấc mơ này có thể được giải
thích là: Hiện tại kinh nguyệt của bà đang có vấn đề.

Bà này sau khi nghe Freud nói, kinh ngạc báo cho ông biết là bà
đang có mang. Bà hết sức khâm phục lời giải thích của Freud.

Có thể nói, những dục vọng và nhu cầu trong nội tâm được biểu
hiện trực tiếp thì việc đoán giải dễ dàng. Đương nhiên, vì mơ là biểu
hiện của nội tâm phức tạp nên nhiều nội dung vẫn chưa được giải
mã!



Có lần, một nữ bệnh nhân nói bà nằm mơ thấy mình phản bác lại
quan điểm “mơ là thỏa mãn dục vọng” của Freud. Nữ bệnh nhân nói:
“Tôi mơ thấy mình muốn chuẩn bị bữa tối, nhưng nhà không có thực
phẩm. Tôi định đi mua thức ăn, không may hôm ấy là chiều chủ
nhật, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Gọi điện thoại thì điện thoại
bị ngắt. Cuối cùng tôi đành từ bỏ ý muốn làm bữa tối.” Để phân tích
ẩn ý của giấc mơ, Freud chưa thỏa mãn với lời kể của nữ bệnh nhân.
Qua điều tra đầy đủ, chi tiết, ông đã tìm ra sợi dây liên hệ giữa mơ
với đời sống thường ngày của bà.

Vốn là, hôm trước, chồng của bà này nói với bà là ông ta béo lên
rất nhanh, cần phải đi chữa trị để giảm béo. Cùng ngày, bà vợ đi
thăm người bạn gái mà chồng bà vẫn khen làm bà phát ghen. Bà thầy
người này rất gầy mà chồng bà lại rất thích kiểu người đẫy đà béo
tốt.

Bà bạn gái nói với bà rằng:

- Tôi tiếc là tôi không béo lên được chút nào! Tôi muốn đến chơi
nhà chị để chị cho tôi bữa ăn ngon, tôi biết chị làm thức ăn ngon lắm!

Freud nghe câu chuyện, nắm được chi tiết trên, giải thích cho nữ
bệnh nhân:

- Thực ra, khi người bạn của chị ngỏ lời muốn chị mời bà ta ăn
cơm thì thâm tâm của chị đã cân nhắc ngay:

“Đời nào tôi lại mời chị đến ăn cơm, giúp chị béo đẹp để chồng
tôi thích chị, không quan tâm đến tôi nữa? Cho nên chi bằng không
mời chị đến nhà tôi là tốt hơn hết!” Freud phân tích tiếp cho mọi
người:

- Trong giấc mơ, các hiện tượng xảy ra có thứ tự:

Thoạt đầu nữ bệnh nhân nói chuyện với “tình địch” rồi tìm cách
cản trở sự tiếp xúc của người đó với chồng, cuối cùng giữ được mối
tình xưa của vợ chồng bà.



Freud cho rằng:

“Một nguyện vọng không được thỏa mãn là thể hiện một nguyện
vọng khác được thỏa mãn”.

Lập luận về những giấc mơ dữ, ông cho rằng:

- Dục vọng bản năng là vô thức. Mơ chẳng qua là sự thỏa mãn
bản năng vô ý thức.

(2). Nguồn gốc nội dung các giấc mơ
Khi đoán giải các giấc mơ người ta phải xét đến những sự kiện

nào thuộc về thế giới khách quan và cuộc sống hiện thực, những sự
kiện nào thuộc về tiềm thức.

Tìm tòi nghiên cứu những sự kiện này sẽ giúp chúng ta hiểu quy
luật hoạt động của tiềm thức và mối quan hệ của tiềm thức với cuộc
sống bên ngoài; hiểu sâu hơn những hoạt động tâm lý con người,
mối quan hệ giữa các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài.

Freud đã đưa vào sự kiện cấu thành nội dung các giấc mơ để chia
các giấc mơ ra làm ba loại:

1. Mơ là lấy các sự việc có ấn tượng sâu sắc gần đây nhất để làm
nội dung.

2. Mơ do thể xác bị kích thích.

3. Mơ có liên hệ với kỷ niệm thời thơ ấu.

Freud cho rằng, mơ có quan hệ trực tiếp tới dấu ấn cuộc sống
thường ngày.

“Hầu như nguồn gốc các giấc mơ là kinh nghiệm của một ngày
trước đó”.



Một vài câu chuyện sau đây trong tác phẩm Bút ký mơ của ông có
liên quan đến nguồn gốc các giấc mơ.

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
“Tôi nằm mơ đi thăm một người bạn mà gia đình anh không

muốn tiếp tôi... nhưng lại có một cô gái chờ tôi”.

Nguồn gốc của giấc mơ là tối hôm đó Freud đã chuyện trò cùng
một cô gái có quan hệ họ hàng với mình.

CÂU CHUYỆN THỨ HAI
“Tôi nằm mơ thấy hai mẹ con đi trên đường phố, người con gái

ốm”.

Nguồn gốc của giấc mơ là tối hôm đó Freud đã chữa bệnh cho
người con gái đó, cô nói cho ông biết mẹ cô phản đối việc cô tiếp tục
chữa ngoại trú ở đây.

Freud tin tưởng sâu sắc rằng nguồn gốc giấc mơ là “kinh nghiệm,
sự việc trước khi đi ngủ”.

Trước Freud, có những học giả muốn tìm thời gian chênh lệch
giữa sự tái hiện của mơ với kinh nghiệm, sự kiện ban ngày nhưng
chưa thành công.

Ấn tượng phát sinh trong thời gian gần nhất là tư liệu để cấu
thành giấc mơ, trở thành nguồn gốc giấc mơ; ấn tượng phát sinh đã
lâu cũng có thể ảnh hưởng đến việc sinh ra giấc mơ. Freud nói: “Nội
dung của giấc mơ có thể bao hàm những ấn tượng đã phát sinh trong
mọi thời gian”.

Freud đã khái quát hình thức cấu tạo cụ thể và nguồn gốc các giấc
mơ như sau:



- Loại phát sinh gần nhất sẽ trực tiếp biểu hiện trong giấc mơ
những sự kiện có ý nghĩa quan trọng.

Kỷ niệm thời thơ ấu cũng là một trong những nguồn gốc của mơ.
Freud cho rằng, những thể nghiệm trong thời kỳ thơ ấu nói chung
không bị mất đi mà ăn sâu vào tiềm thức. Giấc mơ thông qua các
kiểu loại, biểu hiện những kỷ niệm này một cách quanh co.

Tuổi thơ thể hiện trong giấc mơ có cách biểu hiện quanh co.

Freud đã dẫn ra một giấc mơ của chính bản thân ông để chứng
minh điều này.

Thời trẻ Freud đã muốn đi du lịch La Mã nhưng vào dịp nghỉ của
năm, tình hình sức khỏe khiến ông không thực hiện được nguyện
vọng. Do đó, nhiều năm sau ông vẫn có nguyện vọng thực hiện bằng
được chuyến “Du lịch La Mã”. Có lần ông nằm mơ thấy mình ngồi
trong toa xe lửa nhìn qua cửa sổ bên ngoài thấy sông và chiếc cầu vắt
qua sông.

Thực ra ông chưa đi La Mã, phong cảnh La Mã trong giấc mơ
được Freud nhìn thấy trong một bức tranh nổi tiếng treo trong
phòng một bệnh nhân mà ông đến khám bệnh.

Trong một giấc mơ khác, ông mơ thấy một người nào đó dẫn ông
lên một ngọn núi, chỉ cho ông thành La Mã nửa ẩn nửa hiện. Trong
giấc mơ ông cảm thấy kinh lạ, bởi vì khoảng cách giữa chỗ ông đứng
với thành La Mã khá xa, cảnh vật khác thường.

Trong giấc mơ nữa, Freud mơ đã đến được thành La Mã, nhưng
ông nhanh chóng phát hiện ra thành La Mã trong giấc mơ chỉ là một
thành phố có phong cảnh chung chung, không có gì khác lạ. Trong
thành phố có một con sông nhỏ, nước bẩn, bên bờ sông có một tảng
đá đen, bờ bên kia là một cánh đồng cỏ, có một ít cây nở hoa trắng
rải rác, giống như loại hoa ở quê hương ông. Ông còn mơ gặp một
người ở đó và hỏi đường để đi thăm một vòng quanh thành phố.



Thực ra Freud không thể mơ thấy được một thành phố nào mà
ông chưa từng nhìn thấy.

Giấc mơ thứ tư lại đưa Freud đến thành La Mã. Lạ thay, trên
đường phố có nhiều thông cáo tiếng Đức.

Đó là vì trước lúc có giấc mơ, Freud hẹn với bạn là sẽ gặp nhau ở
Praha, nước Tiệp, nhưng trong giấc mơ ông lại thấy mình di chuyển
từ Praha sang La Mã.

Như vậy, trong giấc mơ, Freud đã thực hiện được nguyện vọng
thời học sinh của ông, mong muốn ở Praha sẽ có nhiều người sử
dụng tiếng Đức. Và trong giấc mơ đi du lịch La Mã, ông đã thấy
nhiều hình ảnh mà ông gặp thời ấu thơ cùng với những mơ ước của
mình.

Còn có một loại “mơ tái hiện”. Đó là những giấc mơ đã gặp thời
thơ ấu, đến khi trưởng thành vẫn thấy lại.

Có một thầy thuốc khoảng ngoài ba mươi tuổi nói với Freud, từ
lúc bé cho đến giờ anh ta thường thấy một con sư tử vàng trong mơ.
Con sư tử hoạt động như đang còn sống, thậm chí anh ta còn có thể
vẽ ra được. Và rồi anh ta phát hiện con sư tử mà anh ta nằm mơ là
một đồ chơi bằng đất nung.

Freud còn cho rằng, sự kích thích trong và ngoài thân thể cũng là
nguồn gốc xuất hiện mơ.

Cuốn sách Hoàng Đế nội kinh của Trung Hoa thời cổ đã lấy sự
thay đổi hiện tượng sinh lý, bệnh lý của cơ thể con người để giải
thích nội dung các giấc mơ.

Hoàng Đình Kiên - nhà thơ đời Tống ở Trung Hoa có bài thơ
“Lục nguyệt thập thất nhật tẩm” (ngày 17 tháng sáu ngủ ngày) đã kể
lại giấc mơ của ông như sau: “Ngồi trên chiếu đỏ thấy dấu chân
chim, loại chim sắc trắng toát ở Thương Châu, lại thấy ngựa nằm
nhai cành đậu khô tóp tép, mơ thấy sông cuộn sóng gió mưa.” Thực
ra tiếng con ngựa nhai cành đậu khô tóp tép đã kích thích thính giác



nhà thơ, khiến trong mơ ông nghe tiếng mưa gió, cảnh tượng sóng
cuộn.

Nhà bình luận Tiền Trung Thư viết:

“Nghĩ đến Thương Châu, nghe tiếng ngựa nhai tóp tép, liên tưởng
mà thấy cảnh hư ảo trong mưa gió, làm bớt cảm giác nóng nực, thỏa
mãn lòng mong muốn. Chỉ có 28 chữ trong bài thơ Thất ngôn tứ
tuyệt mà một giấc mơ hiện ra”.

Nhà thơ yêu nước Lục Du sáng tác gần một vạn bài thơ, có nhiều
bài viết về mơ, trong đó có bài “Thập thất nguyệt tứ nhật phong vũ
đại tác” có những câu thơ ý như sau:

Nằm bất động trong thôn vắng, nghĩ đến đất nước trầm luân, ban
đêm nằm mơ nghe tiếng gió mưa, cảnh ngựa sắt sông băng.

Bài thơ có âm trầm lắng, bi tráng, nhà thơ nằm bất động trong
thôn cô đơn, nghĩ đến việc rửa nhục, chống giặc, bảo vệ biên cương.
Tình cảm yêu nước của nhà thơ thật sâu sắc.

Điều này cũng miêu tả sinh động mối quan hệ giữa sự kích thích
tri giác thể xác với mơ.

Freud đã chia kích thích thể xác làm 3 loại:

Kích thích giác quan do vật bên ngoài đưa đến.

Trạng thái hưng phấn bên trong, có thể từ cảm giác chủ quan.

Kích thích nội bộ cơ thể do giác quan nội tạng phát ra.

Học thuyết của Freud về các giấc mơ cũng chịu ảnh hưởng của
quan điểm “Quyết định luận”.

Freud cho rằng con người nằm mơ với các hoạt động tâm lý khác
nhau đều có tính quy luật và đã tuyệt đối hóa tính quy luật, phủ nhận
hoàn toàn nhân tố ngẫu nhiên.



Do đó, khi giải thích ẩn ý và ý thức rõ ràng, Freud cho rằng bất cứ
hiện tượng nào xảy ra trong giấc mơ đều có ý nghĩa, đều chịu ảnh
hưởng của đời sống hiện thực.

Freud xem trọng tính năng động, chủ quan của ý thức và khả
năng hoạt động tương đối độc lập của ý thức, vì thế, khi phân tích
mối quan hệ giữa nội dung giấc mơ với hiện thực và lịch sử, Freud
xem trọng tác dụng năng động này của ý thức. Ông đã tuyệt đối hóa
ảnh hưởng của kinh nghiệm hiện thực và lịch sử đối với giấc mơ,
đến mức cho rằng mỗi chi tiết trong giấc mơ đều tái hiện hiện thực.

Khi phân tích làm rõ quá trình diễn biến của các giấc mơ, Freud
đã linh hoạt, tỏ ra xem trọng tác dụng năng động chủ quan của hai
mặt ý thức và ý thức tiềm ẩn.

Có thể nhận thấy tính tự phát và không triệt để trong thế giới
quan của Freud.

(3). Quan hệ giữa mơ với tính dục
Freud cho rằng mơ có quan hệ nhiều với tình dục. Ông cho rằng

hình tượng trong các giấc mơ là tượng trưng của tình dục. Nằm mơ
thấy gậy, cây, dù, dao, rắn, các vật, các con vật có hình dáng như gậy
đều tượng trưng cho sinh thực khí của người đàn ông. Còn phòng
ngủ, bình hoa, tủ đựng thức ăn, các vật có hình dáng như bình chứa
đựng là tượng trưng cho sinh thực khí của đàn bà.

Tại sao lại có chuyện tượng trưng như thế?

Freud giải thích: Hiện tượng vô thức của con người gồm những
xung động đã có sẵn từ trước và các loại bản năng, nhất là bản năng
tình dục. Những xung động và dục vọng này không nằm trong phong
tục, tập quán, đạo đức, pháp luật mà bị ép vào ý thức. Nhưng chúng
không bị tiêu diệt mà chỉ là không hoạt động tích cực nên chúng tìm
cách tự thỏa mãn, cuối cùng trong giấc mơ đã hiện ra với nhau kiểu
ngụy trang không lộ hình tích bằng các loại hình khác tương tự.



Freud ví sự kiện này giống như cách xử lý đối với nội dung một
quyển sách nào đó, nhà cầm quyền khi kiểm duyệt thấy có nhiều ý
không thuận đã cắt đi. Nhìn vào vấn đề này có thể nói, nguồn gốc của
vô thức không thể lộ ra được trong cái có ý thức.

Cho nên trong giấc mơ, các dục vọng đều được ngụy trang dưới
nhiều dạng vẻ.

Một cô gái trẻ nằm mơ thấy một chàng trai muốn cưỡi một con
ngựa hung hãn nhưng anh ta không thực hiện được ý muốn. Ba lần
thất bại, đến lần thứ tư thì thành công.

Nghe qua giấc mơ này tưởng chẳng có điều gì lạ, nhưng dùng lý
luận “tượng trưng” để phân tích, Freud cho rằng, “cưỡi ngựa” là
ngụy trang của hành vi tình dục: Chàng trai cưỡng bức một cô gái
mà cô gái thì rất ghét chàng trai, thất bại ba lần, đến lần thứ tư chàng
trai mới đạt được mục đích.

Trong thực tế đã ba lần cô gái cự tuyệt khi chàng trai ngỏ lời yêu
đương, lần thứ tư vẫn cự tuyệt đến cùng.

Một phụ nữ trung niên mơ như sau: Bà ta đến một nơi nào không
nhớ rõ, hình như là một trại điều dưỡng không có hàng rào thép gai
bao quanh. Bà ở trong phòng, buồn bã, có một đám đông đàn ông
xông đến mặc quần áo cho bà, thậm chí còn mặc quần áo lông nóng
đến mức làm bà vã mồ hôi. Lúc lâu sau bà ta mới thoát được bọn
chúng, như thể vượt qua dây thép gai. Bọn chúng tiếp tục đuổi theo.
Bà nhìn lướt qua đường phố với ý định nếu thấy có xe ai đi qua thì
nhảy lên để thoát thân. Nhưng chẳng ai cho bà lên xe. Bị đuổi gấp, bà
đành chạy sang lối khác. Tiếp đó, bà thấy xung quanh vắng lặng hẳn.
Trước mắt bà hiện ra một cái hồ lớn, bất giác bà thấy thoải mái, thư
thái ngắm nhìn phong cảnh. Đúng lúc đó bà cảm thấy có người ở sau
lưng, quay lại thấy một viên cảnh sát người nước ngoài, cầm gậy
cảnh sát đứng sau lưng. Bỗng nhiên bà mất hẳn tri giác.

Một nhà phân tích đã phân tích như sau: Khi bà nằm mơ thấy
những điều dữ này, chồng của bà hơn vợ mười tám tuổi, mới bị



cảm, nằm liệt giường. Các con bà đang chăm sóc cha. Nhà phân tích
nói: Thực ra qua giấc mơ có thể đoán được bà ta không được thỏa
mãn tình dục.

Cảnh tượng ban đêm mọi người xông đến mặc quần áo cho bà
nói lên sự ức chế tình dục của bà. Bà chống lại, chạy ra khỏi nhà có
nghĩa là bà đã thoát ra khỏi địa vị “trinh tiết”.

Nhưng bà phát hiện ra viên cảnh sát đứng sau lưng, viên cảnh sát
là đại diện cho đạo đức và lương tâm, bám bà thật chặt. Cái hồ rộng
tượng trưng cho dục vọng mãnh liệt của bà.

Trong mơ có thể biết được hoàn cảnh chưa cho phép bà thỏa mãn
dục vọng: Khi viên cảnh sát (tượng trưng cho phái đàn ông) lại gần
bà thì bà mất tri giác.

Chi tiết chồng người phụ nữ này nhiều hơn bà 18 tuổi chính là
chỗ dựa để phân tích tình dục. Đương nhiên với độ tuổi như thế, lửa
tình của người chồng với người vợ có quãng cách khá xa. Hiện
tượng trong giấc mơ minh họa cho sự kiện trên. Tuổi của chồng bà
cách quãng khá xa với tuổi của bà. Ông ta lại ốm yếu liệt giường, đó
là nguyên nhân gây ra cho người vợ những ức chế ham muốn tình
dục.

Lý luận của Freud về “giấc mơ với tính dục” có ảnh hưởng lớn
đến giới học thuật.

Trong tờ tạp chí Tự nhiên tháng 7 năm 1984, một tác giả đã viết
bài “Phân tích các giấc mơ của sinh viên Mỹ”, nội dung như sau:

Freud là người đưa ra luận chứng hoạt động và thể nghiệm tình
dục trong các giấc mơ như một màn kịch thường được trình diễn.
Nhưng kết quả thí nghiệm của các nhà nghiên cứu khoa học ở hai
nước Mỹ và Trung Quốc có sự khác nhau rõ rệt:

- Tỉ lệ nằm mơ thấy quan hệ giữa hai người khác giới trong sinh
viên nam ở Mỹ chiếm 98,6%; ở Trung Quốc chiếm 43%; sinh viên nữ
ở Mỹ chiếm 91,7%, ở Trung Quốc chiếm là 14%.



Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng, điều này có quan hệ trực tiếp với bối cảnh văn hóa - xã
hội của hai nước Trung Quốc và Mỹ. Ở Mỹ, giải phóng tình dục và tự
do tình dục đã lấy việc hưởng lạc và lợi ích cá nhân làm hạt nhân và
nguyên tắc thông dụng. Báo chí, ti vi, điện ảnh nói về tình dục và
hành vi tình dục ngoài hôn nhân, yêu đương phóng túng một cách
phổ biến. Ngược lại, một số nước phương Đông như Trung Quốc,
vấn đề tình dục bị hạn chế để bảo vệ thuần phong mĩ tục, mặt khác
còn do nặng về lễ giáo phong kiến.

(4). Giá trị của lý luận đoán giải các giấc mơ của Freud
Lý luận đoán giải các giấc mơ của Freud căn bản phủ nhận các

loại mê tín đoán mơ thần bí. Freud cho rằng, nằm mơ là hiện tượng
tâm lý, là biểu hiện đời sống tinh thần bình thường, không có lực
lượng thần bí, cũng không có bất cứ nhân tố tiên tri bói toán, đoán
định nào ám thị. Mơ là một sản phẩm được sinh ra từ đời sống nội
tâm con người, không phải là kết quả hoạt động của điều thần bí từ
bên ngoài.

Trong khi nghiên cứu để giải thích các giấc mơ, Freud tỏ ra là
người theo lý luận vô thần.

Lý luận giải thích nội dung các giấc mơ của Freud đã nêu lên một
số phương pháp và nguyên tắc để nghiên cứu các giấc mơ, nêu ra các
hoạt động tâm lý sinh ra trong các giấc mơ, đây là bước rất quan
trọng cho việc nghiên cứu các khoa học khác như tâm lý học và y
học.

Việc nghiên cứu các giấc mơ đã hỗ trợ cho bộ môn triết học, loại
trừ yếu tố thần bí duy tâm, hỗ trợ cho tâm lý học, vạch rõ những
phức tạp của đời sống tinh thần, hỗ trợ y học phát hiện các nguyên
nhân gây bệnh từ đời sống tinh thần.

Đương nhiên, lý luận đoán giải các giấc mơ của Freud có nhiều
chỗ chưa hoàn chỉnh. Trên thực tế, lý luận này đã bộc lộ những điều



chưa khoa học.

Định nghĩa khoa học phải nêu được bản chất và quy luật của đối
tượng nghiên cứu; trong điều kiện nhất định, quy luật khoa học phải
được thử nghiệm nhiều lần, lý luận khoa học phải phù hợp với hiện
thực. Lý luận giải thích các giấc mơ của Freud chưa có đủ tinh thần
khoa học như thế. Chỗ dựa để nghiên cứu các giấc mơ của Freud là
phương pháp tự do liên tưởng. Trong điều kiện khác nhau, phương
pháp này lại có các hình thức khác nhau, có khi chủ quan và tùy tiện,
khó có thể thu được kết quả nghiên cứu đáng tin cậy.

Nguyên tắc cơ bản của lý luận giải thích nội dung các giấc mơ của
Freud là một loại nguyên tắc giải thích tính dục, tức là sau khi làm rõ
ý nghĩa các nhân tố của giấc mơ mới giải thích nội dung giấc mơ. Bởi
vì, nếu xem giấc mơ là một chuỗi xâu lại của các yếu tố tâm lý mà lại
tách các yếu tố này để giải thích, tùy từng đối tượng khác nhau mà
xác định ý nghĩa khác nhau thì rất khó bảo đảm tính chân thực, tính
xác định.

Từ lý luận giải thích nội dung các giấc mơ, Freud đã xây dựng
khái niệm tiên nghiệm, tức là cách giải thích các ẩn ý dục vọng bản
năng vô thức, bất luận là giấc mơ như thế nào ông đều quy về các
loại ẩn ý này. Freud đã dùng các loại tượng trưng của tình dục để
vạch rõ ẩn ý trong các giấc mơ khiến mọi người khó chấp nhận.

Dù sao, với thái độ công bằng, chúng ta vẫn phải công nhận rằng
Freud là người đầu tiên dùng tri thức khoa học để nghiên cứu các
giấc mơ.

Sự nghiệp cũng như trước tác của Freud về giải thích các giấc mơ
đã có ảnh hưởng lớn đến các nhà nghiên cứu khoa học sau này.



III. VƯƠNG PHÙ
Vương Phù là nhà tư tưởng tiến bộ cuối thời Đông Hán của

Trung Hoa, không rõ thân thế tiểu sử của ông.

Sách Hậu Hán thư ghi lại những trang tư liệu có tính phỏng
đoán, Vương Phù có thể sống trong thời gian giữa Hòa Đế và An Đế
triều Đông Hán (89 - 122), hoạt động trước cuộc khởi nghĩa Khăn
vàng. Lúc bấy giờ xã hội có nhiều mâu thuẫn gay gắt, triều chính hủ
bại, bọn quý tộc quan liêu, tàn bạo, tham lam, thêm vào đó là nhiều
năm thiên tai.

Vương Phù bất bình với xã hội, không ra làm quan, sống ẩn dật,
viết sách bình luận thời thế. Trước tác của Vương Phù là Tiềm Phu
luận có 36 thiên, đại bộ phận là văn chính luận bàn về cách trị quốc
an dân, một số ít đề cập đến vấn đề triết học thần bí. Quan điểm về
tự nhiên của Vương Phù là Nhị nguyên luận, coi bói thẻ, đoán giải
các giấc mơ, xem tướng, cầu phúc, đều là những hoạt động mê tín.

Vương Phù tuy thừa nhận thiên mệnh nhưng cũng cho rằng phải
xem trọng tính năng động sửa chữa khuyết điểm, tu thân.

Do có những nhận thức độc đáo về đoán giải các giấc mơ nên
quan điểm, cách nhìn của Vương Phù có ảnh hưởng và đạt được địa
vị nhất định đối với lịch sử “chiêm mộng” của Trung Hoa.

Dưới đây chúng tôi đưa ra một số lời bình thuật về tư tưởng đoán
giải mơ của Vương Phù trong tập sách Tiềm Phu luận.

1. Phân loại các giấc mơ.
Trong sách Tiềm Phu luận Vương Phù đã chia mơ thành 10 loại

khác nhau.

Giấc mơ trực tiếp.



Giấc mơ hình tượng.

Giấc mơ tinh thần.

Giấc mơ suy tưởng.

Giấc mơ thời gian.

Giấc mơ ngược.

Giấc mơ bệnh.

Giấc mơ tính dục.

Giấc mơ cảm giác.

Giấc mơ có người.

Vương Phù cho rằng những người đoán giải mơ sẽ căn cứ vào 10
loại giấc mơ này để đoán giải. Do đó, làm rõ 10 loại giấc mơ trên
thực tế là đã khái quát được các phương pháp đoán giải nội dung các
giấc mơ:

Giữa mơ và thực không có cái gì đi chệch gọi là giấc mơ trực
tiếp.

Mơ thấy vật tượng trưng thì gọi là mơ tượng trưng.

Chú ý đến cái thần, gọi là giấc mơ tinh thần.

Sáng sớm mới thức dậy, cho đến đêm đi ngủ đều nghĩ đến một
việc nào đó; giữa lành với dữ, thiện ác không tin được, thì gọi là
giấc mơ suy tưởng.

Nằm mơ thấy sang hèn, hiền ngu, nam nữ, nhiều ít thì gọi là
giấc mơ người.

Nằm mơ thấy gió mưa, nóng lạnh là giấc mơ cảm giác.



Nằm mơ thấy ngũ hành, vượng tướng thì gọi là giấc mơ thời
gian.

Nằm mơ thấy âm cực lại lành, dương cực lại dữ thì gọi là giấc
mơ ngược.

Nằm mơ thấy ốm, ngủ là mơ thì gọi là giấc mơ bệnh.

Nằm mơ thấy lòng thích điều ác, có kiểm nghiệm sự việc thì gọi
là giấc mơ tính dục.

Tuy Vương Phù không phải là một nhà đoán giải các các giấc mơ
chuyên nghiệp, nhưng câu nói “đoán giải các giấc mơ chỉ là đại khái
sơ lược” của ông chứng tỏ ông đã xác định được nội dung mê tín của
việc đoán nội dung các giấc mơ. Trong sách ông có nêu: “Các giấc mơ
trực tiếp thì người nằm mơ phải thấy được tên người tên đất cụ
thể.” Trong giấc mơ, thượng đế mặc dù được coi là nhân vật tượng
trưng nhưng đã phán truyền điều gì đều cụ thể, như thế cũng là các
giấc mơ trực tiếp Vương Phù khi giảng giải về “mơ tưởng tượng” và
“mơ ngược lại”, màu sắc mê tín vẫn còn đậm nét. Nhưng khi bàn đến
“giấc mơ cảm giác”, “giấc mơ thời gian”, “giấc mơ bệnh”, ông lại chú
ý đến các đặc trưng và nguyên nhân sinh lý. Khi nói đến “giấc mơ
tinh thần”, “mơ hình tượng”, “mơ suy tưởng”, “mơ tính dục” ông lại
nói rõ mơ có nguyên nhân và đặc trưng tâm lý tinh thần.

Ông cho rằng mơ có liên quan đến người nằm mơ, đến trí tuệ, cá
tính và lứa tuổi. Những cách nhìn này đều có lý lẽ khoa học nhất
định.

2. Nguyên nhân của giấc mơ bệnh lý
Vương Phù cho rằng, trong 10 loại giấc mơ, có 3 loại giấc mơ mà

nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý sinh lý dẫn đến. Đó là:

Giấc mơ cảm giác.



Giấc mơ thời gian.

Giấc mơ bệnh.

* Theo Vương Phù, “giấc mơ cảm giác” là:
+ Mơ thấy mưa đêm làm cho người ta mê lịm.

+ Mơ thấy nắng to hạn hán làm cho người ta loạn ly.

+ Mơ thấy đại hàn sẽ ai oán bi thương.

+ Mơ thấy gió to là điềm bay bổng.

Mưa đêm nắng hạn, gió to, đại hàn nói trên đều thuộc phạm trù
“khí chất” trong y học và triết học Trung Hoa cổ đại.

“Khí chất” này đã kích thích thể xác con người trong lúc ngủ. Con
người phải có cảm giác, cảm giác đã sinh ra hoàn cảnh giấc mơ: Mê
muội, loạn ly, bi ai, bay bổng. Cho nên Vương Phù giải thích: “Gió
mưa, nóng lạnh gọi là cảm giác”. Trong tác phẩm Linh thiêng, dâm
tà sinh ra mơ nổi tiếng của y học cổ đại Trung Hoa có viết: “Dâm tà”
hoặc “chính tà” trên thực tế cũng chỉ ngoại khí. Những ngoại khí này
nhiễm vào người, con người tất có cảm giác. “Giấc mơ cảm giác” mà
Vương Phù nêu một mặt có ảnh hưởng của y học, mặt khác cũng là
kinh nghiệm của cuộc sống. Chịu ảnh hưởng của quan điểm “mơ
cảm giác” của Vương Phù, sách vở ghi chép về các “giấc mơ cảm
giác” lưu đến đời sau khá nhiều. Một quyển sách đời Ngũ Đại có
chép: “Gió to nổi, mơ thấy hồn phách bay”.

Viên Văn - nhà đoán giải mơ đời Tống có ghi: Một đêm ông ta
nằm mơ thấy nửa thân trên chìm trong nước, nửa người dưới chôn
dưới đất. Sau khi tỉnh lại, nghĩ kỹ thì ra trong đêm trời rất lạnh, ông
đã để chăn rơi xuống đất, nửa người trên phơi ra không chăn, cho
nên trong giấc mơ ông thấy nửa người trên chìm trong nước; nửa
người dưới vẫn có chăn nên thấy nửa này bị chôn trong đất.



Trong một thời gian dài người ta vẫn lưu hành câu nói: Nằm mơ
thấy nước, tỉnh mơ là lửa. Đó cũng là “khí” bên ngoài tác động đến
cảm giác.

* Về “giấc mơ thời gian”, Vương Phù cho rằng:
+ Mùa xuân thì sinh sôi.

+ Mùa hạ sáng láng.

+ Mùa thu và mùa đông tượng trưng cho chín và cất giấu.

Vì thời gian có 4 mùa:

Mùa xuân thì muôn cây sinh sôi.

Mùa hạ trời sáng mây cao.

Mùa thu, mùa đông thì ngũ cốc đều chín, thu hoạch đưa vào kho
cất giữ.

Cho nên những giấc mơ thời gian đều phản ánh thời tiết và tượng
trưng cho thời gian. Từ đó Vương Phù cho rằng:

Mơ thấy mùa xuân, mùa hạ thì sinh sôi nảy nở.

Mơ thấy mùa thu, mùa đông thì đau thương chết chóc.

Như thế là “thuận với thời”.

Ông nói tiếp: Ngũ hành vượng tướng gọi là thời gian.

Điều hợp lý của quan điểm này là ở chỗ: Chú ý đến ảnh hưởng và
tượng trưng của thời gian đối với ý nghĩa tượng trưng của giấc mơ.

Vương Phù không giải thích cụ thể ảnh hưởng của “Ngũ hành
vượng tướng” đối với ý nghĩa tượng trưng của giấc mơ, khiến người



ta cảm thấy khó hiểu.

Nên khẳng định ảnh hưởng của ý nghĩa tượng trưng của thời
gian đối với ý nghĩa tượng trưng của mơ. Nhưng thời tiết một mùa
khá dài, tự nhiên và việc đời không ngừng thay đổi, cho nên ít thấy
những giấc mơ thời gian.

* “Giấc mơ bệnh” được Vương Phù giải thích:
+ Bệnh thuộc dương thì mơ thấy lạnh.

+ Bệnh thuộc âm thì mơ thấy nóng.

+ Bệnh nội phủ thì mơ thấy loạn.

+ Bệnh bên ngoài thì mơ thấy phát.

Nằm mơ thấy bách bệnh thì hoặc tán hoặc tụ, tất cả đều gọi là các
“giấc mơ bệnh”.

Vương Phù đã sáng tạo ra cái gọi là “giấc mơ bệnh”. Tuy nhiên,
các sách y học Trung Quốc thời bấy giờ như quyển Nội kinh đã bàn
tới những giấc mơ về thịnh, suy, hư, thực của khí “ngũ tạng”, thực tế
là các “giấc mơ bệnh”. Do đó có thể nói Vương Phù đã khái quát các
giấc mơ bệnh từ y học. Y học cho rằng:

Dương thịnh, dương suy, dương thực, dương hư đều là dương
bệnh.

Âm thịnh, âm suy, âm thực, âm hư đều là âm bệnh.

Đương nhiên, Vương Phù cho rằng từ bệnh dẫn đến mơ, bệnh
khác nhau thì mơ cũng khác nhau.

Về cơ bản, quan điểm này đã được khẳng định.



3. Nguyên nhân tâm lý của mơ
Mơ có nguyên nhân bệnh lý sinh lý, đồng thời cũng có nguyên

nhân tâm lý.

Người xưa đã bàn nhiều đến vấn đề này. Thời Chiến Quốc có sách
viết: “Ban ngày không có sự việc gì thì ban đêm ngủ không mơ thấy
gì.” “Ban ngày không thấy sự việc gì” là nói ban ngày không có ấn
tượng nào được sinh ra từ các hoạt động, tức là không có bất cứ hoạt
động tâm lý tương ứng nào.

Nói ngược lại, “ban ngày có sự việc” tức là ban ngày thấy, nghe,
cảm thụ sâu sắc sự việc nào thì ban đêm nằm mơ về sự việc đó.

Như thế, thể nghiệm vẫn là thể nghiệm, mà yêu cầu khoa học vẫn
phải nói rõ nguyên nhân của loại thể nghiệm này.

Trong sách Các giấc mơ, Vương Phù đã chỉ rõ nguyên nhân và cơ
chế tâm lý của các giấc mơ. Khi nói đến các giấc mơ tinh thần, giấc
mơ hình tượng, giấc mơ tính dục, ông cho rằng, “ba loại giấc mơ này
không do nhân tố ngoại giới sinh ra mà chủ yếu là do yếu tố tâm lý.

* Vương Phù giải thích các “giấc mơ tinh thần” như sau:
- Khổng Tử sinh vào thời loạn lạc, ngày nào cũng nghĩ đến đức độ

của Chu Công, ban đêm nằm mơ thấy Chu Công, thế là “giấc mơ tinh
thần”.

Từ giấc mơ của Khổng Tử ta thấy: Do hàng ngày Khổng Tử sùng
bái Chu Công nên thường nằm mơ thấy truyền thuyết về Chu Công.

Sự chú ý, tâm niệm này không thuộc trạng thái bệnh lý, nếu so
sánh với 6 loại giấc mơ thì loại mơ này rất gần các “giấc mơ suy
nghĩ” nhưng nếu lo lắng sợ hãi thì lại nói đó là “giấc mơ lo sợ”.

* Vương Phù giải thích “giấc mơ tính dục” là:



- Tâm tình của con người tốt xấu khác nhau, cho rằng cái này xấu,
cái kia tốt, cái này lành, cái kia dữ, như thế là các giấc mơ tính dục.

“Tính” của “giấc mơ tính dục”, được Vương Phù giải thích:

- Tâm tình tốt và ác cuối cùng đều phải qua kiểm nghiệm, thì gọi
là tính.

“Giấc mơ tính dục” trước đó chưa được nghiên cứu, Vương Phù
tuy có nói đến trạng thái của người nằm mơ, nhưng không đề cập
nhiều đến nguyên nhân mà chủ yếu nói về thái độ người nằm mơ đối
với giấc mơ.

Tóm lại, giấc mơ tinh thần, giấc mơ suy nghĩ, giấc mơ tính dục
đều do nguyên nhân tâm lý, tinh thần đưa đến, nhưng nên biết, được
suy nghĩ và nghĩ đến, tinh thần và tâm niệm đều có 2 tính chất, vì vậy
đối tượng cũng có 2 tính chất.

Cái mà ban ngày người ta suy nghĩ, tâm niệm có thể là sự việc
được nghe, thấy từ trước, cũng có thể chưa từng nghe, chưa từng
thấy, do đó, hình tượng của giấc mơ có thể tái hiện chân thực những
sự việc đã nghe đã thấy cũng có thể là hư ảo chưa nghe chưa thấy.
Không thể nói một chiều được.

4. Phê phán các loại đoán giải giấc mơ
Phân tích hoàn cảnh mơ, đoán lành hay dữ là nội dung chủ yếu

của đoán giải. Trong sách Các giấc mơ, Vương Phù đã giải thích
nguyên nhân các giấc mơ. Với cách nhìn của những người sống thời
bấy giờ, cách giải thích này có tác dụng nhất định. Người ta cho rằng,
bộ sách Hoàng đế nội kinh đã phân tích ý nghĩa tượng trưng của giấc
mơ.

Nhà triết học duy vật nổi tiếng thời đầu triều Đông Hán là Hoàn
Đàm cũng nghiên cứu nguyên nhân của giấc mơ. Ông cho rằng con
người nằm mơ là do não làm việc quá sức, có khi do ốm. Ông đưa ra
một ví dụ:



Có một cô gái nằm ngủ mê mệt, mơ thấy toàn bộ ngũ tạng của
mình rơi xuống đất, hoảng quá cầm lấy từng khúc ruột nhét vào
bụng. Tỉnh giấc, sợ hãi kêu gào rồi phát ốm hơn một năm mới khỏi
bệnh.

Do đó, quá tư lự, suy nghĩ nhiều là nguyên nhân chủ yếu nằm mơ
sinh bệnh. Đối với sự việc này Vương Sung đời Đông Hán cho rằng,
nếu ban ngày làm việc quá lao lực, suy nghĩ nhiều, ban đêm nằm ngủ
sẽ có hiện tượng mắt phản quang, trông thấy những hoạt động ban
ngày thì mơ ngay. Ốm cũng là hiện tượng phát sinh tương tự, thấy
cái gì trong giấc mơ đều không biết, cũng là phản ảnh khí hết tinh
cạn, chẳng phải điềm báo trước.

Vương Phù đã kế thừa tư tưởng của Vương Sung và Hoàn Đàm.
Trong tác phẩm Các giấc mơ, ông đã phê phán cách đoán giải mê
tín. Ông ra sức phản đối thuyết pháp cho rằng trong các giấc mơ, quỷ
thần đã ra lệnh tìm điều lành, tránh điều dữ. Ông cho rằng, ban
ngày, khi người ta làm việc gì đó chưa tốt, tinh thần hốt hoảng khiến
ban đêm nằm mơ, như thế thì làm sao có thể căn cứ vào đó mà hành
động được? Vương Phù chủ trương không cần nắm biết điều lành
dữ xuất hiện trong giấc mơ, chỉ cần làm việc cẩn thận thì có thể biến
dữ thành lành. Cuốn Các giấc mơ còn nói rõ mối quan hệ giữa mơ
với hiện thực:

- Ngày xưa, mẹ của Chu Văn Vương là bà Thái Tư nằm ngủ mơ
một giấc rất lành. Biết thế nhưng Chu Văn Vương làm việc gì cũng
hết sức cẩn trọng, sau đã lập nên nhà Chu hùng mạnh.

Ngược lại, sách Quốc ngữ có chép: Quốc Công nằm mơ thấy
mình đang ở trong miếu thờ dòng họ, nhìn thấy vị thần mặt có lông
trắng, hai tay có móng vuốt như hổ, ông sợ quá bỏ chạy.

Vị thần này gọi Quốc Công đến và nói với ông:

- Ngươi không cần chạy, Thượng đế đã ra lệnh cho nước Tấn tiến
đánh vào nước nhà ngươi.



Quốc Công bái tạ, sau đó tỉnh dậy, gọi quan Thái sử đến để đoán
giải giấc mơ. Quan Thái sử nói:

- Vị thần tượng giấc mơ của ngài chuyên quản hình phạt, giấc mơ
này không lành.

Quốc Công không tin, giam quan Thái sử vào ngục, truyền thần
dân trong cả nước đến chúc mừng giấc mơ lành, muốn chuyển họa
thành phúc. Quan đại phu Đán Chi Kiều thấy tình hình như thế, nói:

- Quốc Công vốn xa hoa vô độ, ngày nay còn bắt dân về kinh
thành chúc mừng giấc mơ lành, thật đáng hổ thẹn. Nếu nước Tấn
đem quân đánh nước Quắc, nước Quắc tất nhiên bị tiêu diệt. Như
vậy, tất cả đều do mình quyết định, điều quan trọng là có làm việc
chính đáng, có dùng chính đạo để làm việc hay không?



IV. TÀO TUYẾT CẦN
Để làm sáng nghĩa tác phẩm Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần đã

viết: “Sách có hai từ “mộng” và “ảo”, đó là tôn chỉ của sách, có ngụ ý
thức tỉnh người xem sách.” Miêu tả giấc mơ Hương Lăng, tác giả
viết: “Khởi đầu quyển sách lớn là “mộng”. Tình của Bảo Ngọc là
“mơ”. Dâm của Giả Thụy cũng là “mơ”. Kế sách lâu dài của nhà Tần
cũng là “mơ”. Ngày nay làm thơ cũng là “mơ”. Sách Phong Nguyệt
giám cũng từ trong mơ mà có, cho nên là Hồng Lâu Mộng.

Bộ sách Hông Lâu Mộng có tất cả 32 giấc mơ lớn nhỏ, muôn màu
muôn vẻ. Trong đó giấc mơ dài nhất là:

Du ảo ảnh chỉ mê thập nhị thoa.

Ẩm tiên giao khúc diễn Hồng Lâu Mộng.

(Dịch nghĩa: Đi chơi cảnh không thực, mê mười hai cái thoa.
Uống rượu tiên diễn Hồng Lâu Mộng), đó là một hồi trong Hồng
Lâu Mộng.

Giả Bảo Ngọc nằm mơ thấy đi chơi cảnh ảo không phải cảnh
thực. Giấc mơ này được viết trong cả một hồi có hơn tám nghìn chữ.

Giấc mơ ngắn nhất là trong mơ Giả Bảo Ngọc được tin báo Tần
Thị chết.

Hồi 89 viết về Lâm Đại Ngọc nằm mơ có người gọi Bảo Thoa là
“Bảo Nha nài nãi” (Bà hai Bảo).

Căn cứ vào cơ chế sinh lý của mơ, có thể chia thành hai loại cơ
bản:

- Một là loại cảm quan nhận được kích thích truyền đến đại não
gây nên sự liên tưởng gần nhất, giống như mùa đông ngủ không đắp
chăn đủ ấm nên nằm mơ thấy rơi vào mây lạnh trên không.



- Hai là đại não ra sức cải tạo đối với các vết hằn ký ức, như Tô
Đông Pha ghi lại giấc mơ khi ông về quê thấy người vợ đã chết cách
đó 10 năm. “Bên song cửa, nàng đang trang điểm, ta và nàng nhớ
nhau, chẳng nói lời nào, chỉ rơi nghìn giọt lệ”.

Những giấc mơ mà Tào Tuyết Cần đưa vào sách, ngoài tính nghệ
thuật vẫn có một số màu sắc thần bí, hầu hết phù hợp với quan điểm
tâm lý học, sinh lý học.

Do đó rất tinh tế, đầy sáng tạo.

1. Giấc mơ tính dục trong “Hồng Lâu Mộng”
Thiếu niên nam nữ đến tuổi đều có hứng thú tìm hiểu về giới tính

và nảy sinh đòi hỏi tính dục. Ban đầu, sự đòi hỏi, mong muốn nói
chung chưa được thỏa mãn. Do tác dụng của ý thức tiềm ẩn, nó
thường được thực hiện trong giấc mơ.

Hồi thứ 5 trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng ghi việc người chị dâu
so sánh tính dục của Giả Bảo Ngọc với Tần Khả Khanh. Tần Khả
Khanh lớn hơn Giả Bảo Ngọc hai tuổi.

Các nhà tâm lý học cho rằng: Khi nam nữ thiếu niên bắt đầu có
cảm hứng với người khác giới thì những người làm cho họ thấy hấp
dẫn, khiến họ nảy sinh lòng ham muốn không phải là những người
cùng lứa tuổi, mà là những người đàn ông, đàn bà đã có vợ có chồng
lớn tuổi hơn họ. Người đã có vợ có chồng tình dục nồng nàn, ăn nói
cử chỉ thành thạo, khó bỏ qua được.

Như vậy, chúng ta sẽ hiểu vì sao trong Hồng Lâu Mộng, đi vào
giấc mơ của Bảo Ngọc lại là Tần Khả Khanh mà không phải là người
đàn bà khác. Khi miêu tả hoàn cảnh cụ thể, Tào Tuyết Cần đã đặt
mình vào vị trí của nhân vật.

Những cảm giác của Giả Bảo Ngọc phát triển dần đều do Tần Khả
Khanh chủ động đưa Bảo Ngọc phiêu diêu nhập cuộc, đi đến mây
mưa.



Tác giả đã dùng ngòi bút tinh xảo miêu tả cảnh bài trí trong
phòng của Tần Khả Khanh, tất cả đều khêu gợi, xa xỉ, dâm dật.

Tào Tuyết Cần miêu tả giấc mơ giữa Tần Khả Khanh và Giả Bảo
Ngọc ảo ảo thực thực khiến người đọc thấy Hồng Lâu Mộng có sức
hấp dẫn, lôi cuốn. Tào Tuyết Cần rất chú ý đến quy luật phát triển
tâm sinh lý. Lúc đó Giả Bảo Ngọc khoảng 15 tuổi, là lúc tình dục nảy
nở. Hoàn cảnh suốt ngày ở cạnh các cô gái hầu, vui đùa với chị em
gái phù hợp với sinh lý của Giả, tạo nên giấc mơ.

2. Giấc mơ báo điềm chẳng lành trong “Hồng Lâu Mộng”
Hồi thứ 13 của tiểu thuyết có nội dung: Tần Khả Khanh chết, báo

điềm không lành về phủ Ninh. Trong giấc mơ, Khả Khanh nói với
Vương Hy Phượng rằng: Giả phủ sắp bị phá sản.

Sách viết:

- Cháu có điều tâm niệm phải nói với thím. Phượng Thư nghe
thấy vội hỏi:

- Có gì cứ ủy thác cho thím.

Tần Khả Khanh bảo:

- Thím là anh hùng nhi nữ, bọn đàn ông mũ cao áo rộng chắc gì
đã sánh kịp. Tục ngữ có câu “Trăng đầy rồi trăng khuyết, nước đầy
rồi nước tràn”, “Trèo cao ngã đau”. Bây giờ nhà chúng ta đang hiển
hách, sẽ có ngày vui quá sinh buồn... Há chẳng phải hư vinh của một
gia đình thi thư một thời sao?

Phương Thư nghe thế lòng lo sợ, vội hỏi:

- Nghe cháu nói, thím lo lắm. Vậy có cách gì để giữ mãi không
phải lo lắng.

Tần Khả Khanh cười nhạt:



- ... Bĩ cực sẽ thái lai, vinh rồi đến nhục, xưa nay vẫn thế. Con
người làm sao giữ được. Nhưng nếu biết tự thu xếp cơ đồ suy vi này
có thể kéo dài thêm... Nếu không lo sớm, sau này hối không kịp.
Cháu nói chuyện với thím đã lâu, trước khi chia tay tặng thím hai
câu, thím phải nhớ:

“Tam xuân khứ hậu chư phương tận, Các tự tu tầm, các tự môn”.

(Dịch nghĩa: Ba năm qua đi, mọi thứ đều có tiếng thơm. Mỗi nhà
tự kiếm cửa ra vào).

Mơ phản ánh tư tưởng của người nằm mơ. Do đó giấc mơ này
tác giả viết về Vương Hy Phượng.

Thuyết báo mơ không có căn cứ khoa học. Trong giấc mơ Vương
Hy Phượng gặp Tần Khả Khanh vừa chết, không phải là chuyện ngẫu
nhiên. Ở hồi thứ 56, chi tiết Bảo Ngọc nằm mơ thấy một chàng trai
tên là Yên Bảo Ngọc có thể chứng minh được điều đó. Trước tiên
Tào Tuyết Cần thông qua người nhà họ Yên để bàn luận về hai chàng
“Ngọc” họ Yên họ Giả, miêu tả hai người tính tình rất giống nhau.
Do đó Bảo Ngọc không khẳng định nổi đâm ra nghi ngờ rồi ôm
gương mà ngủ.

Điều trên đây là cơ sở tư tưởng và nguyên nhân ban đầu của giấc
mơ.

Sau khi Bảo Ngọc thức dậy, Xạ Nguyệt nói:

- Thảo nào, Lão thái thái thường khuyên trong phòng của người
tiểu nhân không thể treo nhiều gương, có nhiều gương soi, khi ngủ
sợ hãi hay mơ.

Lại nói:

- Vừa rồi, Bảo Ngọc tự nhiên nằm xuống soi hình vào gương chơi,
vừa nhắm mắt đã mơ lung tung, nếu không tại sao lại gọi tên mình.



Bảo Ngọc nằm mơ thấy người được gọi là Yên Bảo Ngọc chính là
bóng mình trong gương.

Tình tiết này được tác giả sắp xếp khéo léo, mượn nó để chứng
minh thực chất của hiện tượng tâm lý, giấc mơ phản ánh hiện thực
khách quan, giống như tấm gương phản ánh khách thể tác động lên
nó.

Qua những ví dụ về các giấc mơ, phân tích chúng, người ta có thể
thấy được Tào Tuyết Cần đã có sự nghiên cứu kỹ về hiện tượng tâm
lý giấc mơ. Tào Tuyết Cần không những đã nắm vững một cách sâu
sắc về tâm lý tính dục của thiếu niên nam nữ mà còn nắm vững thực
chất tâm lý rất chuẩn xác thông qua việc miêu tả các giấc mơ ác, mơ
vui, báo mơ và đoán giải mơ.

3. Giấc mơ giao hợp
Giả Bảo Ngọc nằm mơ thấy mây mưa mà không có thực.

Ngày suy nghĩ điều gì thì đêm nằm ngủ mơ ngay. Đối với các
chàng trai đang thời kỳ phát dục, nếu chỉ là tình dục mây mưa trong
giấc ngủ sẽ di tinh, đó là hiện tượng bình thường. Vì giữa sự thật và
hoang đường gần giống nhau. Nếu ban ngày suy nghĩ muốn truy
hoan thì ban đêm nằm mơ rồi di tinh, đầu váng tai ù, cuối cùng tẩu
hỏa nhập ma (hết sinh lực), sức khỏe suy sụp, mang bệnh, thậm chí
có thể chết.

Hồi thứ 12, Tào Tuyết Cần viết về việc Giả Thụy bị Vương Hy
Phượng ám hại, tính mệnh như sợi tóc. Giả lấy gương để đằng sau,
tấm gương có 4 chữ “Phong nguyệt bảo giám” (theo dõi việc trai gái
thì biết được bệnh của mình). Đạo sĩ đã khuyên Giả Thụy đừng chiếu
chính diện. Chỉ có thể chiếu phản diện, nếu không hậu quả khó
lường.

Nhưng Giả Thụy mắc bệnh tương tư, nếu cứ soi vào chính diện
thì thấy Vương Hy Phượng trong gương đang giơ tay vẫy gọi mình.



Cứ thế Giả Thụy trong lòng rất vui, dẫn đến hoan lạc mây mưa. Cứ
như thế ba bốn lần.

Lần cuối chỉ thấy hai hung thần ác quỷ cầm roi sắt đánh vào Giả
Thụy kéo đi, hắn không nói được câu nào. Giả Thụy thấy thế hoang
mang nói: “Để tôi cất gương đi!”.

Trong cuộc sống hiện thực, người bệnh nằm mơ thấy quỷ thần
lang thang không nơi ở, lửa tà xáo động làm loạn khiến di tinh, có
khi nguy hại cả tính mạng. Giấc mơ của Giả Thụy hoàn toàn có thể
trị được. Nằm mơ thấy giao hợp là giấc mơ sau khi nam nữ thành
thạo sinh lý mới có được. Sách Hoàng Đế nội kinh cho rằng đây là
con trai thoái khí nên gần “âm”, cũng là âm dương không điều hòa,
kết quả là ngũ tạng có khí hư. Sách y học các triều đại đều có nghiên
cứu về vấn đề này.

Sách có viết: Con gái ở tình trạng này không muốn thấy người
khác, chỉ một mình cười, khóc, đều do tà vật sinh ra bệnh.

Y thánh Trương Trọng Cảnh đời Đông Hán đã nói:

“Nếu thấy bụng sôi, đầu lạnh, mắt mờ, hoa mắt, mạch hư và
chậm là mất huyết, mất tinh khí. Đây là kết quả xấu thường có của
các giấc mơ giao hợp. Còn như những giấc mơ ngẫu nhiên thấy giao
hợp đầy hoan lạc thì chẳng nên xem là bệnh tật, cũng không phải là
bệnh tật như đã nói ở trên.” Danh y Trung Hoa đời Đường Tôn Tư
Mạo trong cuốn Thiên kim phương đã viết: “Nam không thể không
có nữ.

Nữ không thể không có nam. Không có nữ thì tinh thần đau khổ,
lao tâm mà đã lao tâm khổ tứ thì sẽ tổn thọ.

Còn như người nào hoàn toàn vô tư, không suy nghĩ gì thì có thể
trường sinh. Nếu ức chế quá mạnh, thế nào cũng sẽ mất mát, khiến
bí đái, đái dầm hoặc tự ý xuất tinh, đây là một trong những thứ bệnh
giao hợp, rất hại”.



Sách Phổ tế phương (các phương pháp chữa bệnh phổ thông)
viết: “Những chàng trai khỏe mạnh, động tình ham muốn mà không
được, ngoài chuyện nghĩ ngợi dâm đãng sẽ mơ thấy giao hợp”.

Danh y đời Minh Trương Cảnh Nhạc trong sách Cảnh Nhạc toàn
thư khi nói đến hai vấn đề bệnh sinh lý và bệnh tâm lý có viết: “Phàm
yêu đương mà mơ thấy giao hợp, sự động tình là do nguyên nhân ở
‘tâm’. Muốn mà không toại nguyện sinh ra mơ giao hợp, xuất tinh,
nguyên nhân do ‘thận’.” Các vị thuốc để chữa bệnh mơ giao hợp:
Trong sách Kim Quý yếu lược có nói:

Quế chi, long cốt, đỗ lệ sắc mà uống. Đây là phương thuốc kinh
điển, tùy theo lượng thuốc mà tăng giảm thêm các vị thuốc khác, có
thể chữa trị cho nam, lại có thể trị cho nữ.

Hiện nay y học phương Đông vẫn áp dụng phương thuốc này để
chữa bệnh mơ giao hợp rất có kết quả.



V. CARL G. JUNG
Carl G.Jung người Thụy Sĩ (1875 - 1961), xuất thân trong một gia

đình có học thức. Ngày còn nhỏ Jung rất ham học, ông có hứng thú
nghiên cứu sinh vật học. Cha Jung là một mục sư, tám ông chú cũng
là mục sư, mẹ ông mắc bệnh thần kinh, điều trị tại bệnh viện nhưng
không lâu bệnh quá nặng, bà qua đời. Trước khi lâm chung bà đã gửi
Jung cho một người cô chăm sóc.

Trong căn nhà mới, việc đầu tiên cô của Jung làm là cho Jung
ngắm nhìn đỉnh núi An-pơ cao ngất. Jung đã bị vẻ đẹp hùng vĩ của
ngọn núi hấp dẫn, ông reo lên và quyết đến đó bằng được.

Ngay từ lúc còn nhỏ, Jung đã có nhiều ký ức về những giấc mơ
đẹp.

Bước vào cuộc đời nghiên cứu khoa học, Jung đã chọn nghiên
cứu về giấc mơ. Jung là một trong những người đổi mới, thúc đẩy
việc nghiên cứu Tâm lý học. Tình bạn thắm thiết giữa ông và Freud
nảy nở trên công việc nghiên cứu các giấc mơ. Suốt đời Jung nghiên
cứu về mơ.

Năm 1957, mặc dầu đã ngoài tám mươi tuổi, Jung vẫn viết cuốn
sách Memories - Dreams - Reflections (ký ức - mơ - suy ngẫm).
Trong tác phẩm, Jung đã khái quát cuộc đời và toàn bộ quá trình
hoạt động của ông trong một câu: “Cuộc đời của tôi đã trải qua bước
đường vô ý thức mà tôi tự thực hiện”.

Công việc nghiên cứu mơ của Jung ngày càng được mọi người
chú ý. Mấy năm gần đây thế giới ngày càng quan tâm tới tâm lý học
của Jung, đặc biệt là các sinh viên đại học, các nhà tâm lý học thế hệ
trẻ. Jung cho rằng, đòi hỏi yêu đương phải được khuyến khích,
nhưng yêu đương cũng chỉ là một bộ phận trong toàn bộ sức lực của
một con người.



Theo Jung, sức sống của con người chỉ là hình thức yêu đương dị
tính sau thời kỳ trẻ tuổi. Jung cho rằng thời kỳ từ 3 - 5 tuổi là giai
đoạn trước khi yêu đương, lúc đó con người có sức sống là do dinh
dưỡng và cơ năng sinh trưởng, không có màu sắc yêu đương mà
Freud nhấn mạnh là thời kỳ đặc biệt.

Hồi còn nhỏ, có lần Jung nằm mơ thấy có 12 bóng người từ
phòng mẹ đi ra, đầu người và thân thể dần rời ra, đầu bay bồng bềnh
trên không, sau đó lại có một đầu người cũng dần tách khỏi thân và
mất đi trong không trung.

Hồi trẻ Jung đã nằm mơ khá nhiều nhưng ông không dám nói với
bất cứ ai, vì lúc đó tôn giáo rất nghiêm khắc đổi với những chuyện
như thế.

Lúc còn nhỏ, Jung hầu như không có cách nào thoát khỏi cảnh
sống trong cô độc. Ông nói:

- Như thế, quan hệ giữa tôi với thế giới đã bị quyết định trước.
Lúc đó và ngày nay tôi đều cô độc Xung đột với niềm tin của tôn giáo
xuyên suốt cả cuộc đời niên thiếu của Jung. Ông không thể tìm được
đáp án cho một số vấn đề từ sách vở. Những lúc lao tâm khổ tứ, tập
trung tư tưởng, ông cảm thấy mệt nhọc rã rời, Jung đã phải đi tìm
giải thoát bằng cách tạm thời đọc các trước tác lịch sử hoặc các tác
phẩm thơ ca và hý kịch.

1. Jung - chàng trai cô độc tìm hiểu thần bí
Sau tuổi mười sáu, hứng thú đối với tôn giáo của Jung dần được

thay thế bằng sự hứng thú và ái mộ đối với triết học. Điều đó khiến
chàng trai vốn cô độc trở nên hoạt bát, tích cực, có cá tính hướng ra
ngoài. Ông có lòng ham hiểu biết mãnh liệt đối với thế giới. Tư
tưởng của các nhà triết học cổ Hy Lạp đã thu hút ông. Những vấn đề
mà người xưa quan tâm như nỗi đau khổ, khốn khó, tình dục, tội ác
được Jung nghiên cứu.



Đến tuổi học Trung học, Jung đã xác định rõ chuyên ngành để
học tập nghiên cứu, đó là khoa học tự nhiên, nhưng đồng thời ông
cũng tâm chú ý đến tôn giáo và triết học. Học đại học được thời gian
không lâu, đột nhiên Jung muốn học y.

Trong một kỳ nghỉ hè, Jung nghiên cứu tìm hiểu thần bí, thể
nghiệm quý giá này đã ảnh hưởng quyết định đến việc chọn nghề của
ông. Trong suốt cuộc đời của Jung, mơ, ảo tưởng cùng các hiện
tượng thần bí khác có ý nghĩa quan trọng. Hồi nhỏ, Jung xem trọng
những phát hiện vô thức của mình, nhất là những biểu hiện tự phát
trong giấc mơ.

- Ngày phát sinh sự việc thần bí thứ nhất:

Đang ngồi đọc trong phòng, đột nhiên Jung nghe thấy một tiếng
động mạnh, hình như có ai đó bắn súng, ông nép vào tường và nhìn
thấy giữa bàn có một lỗ thủng ngay chỗ gỗ chắc nhất, lúc đó mẹ ông
đang ngồi bên cạnh bàn ăn lớn cách đó khoảng một mét. Jung chưa
tìm ra được nguyên nhân.

- Ngày phát sinh sự việc thần bí thứ hai:

Vào ban đêm, lúc đó tự nhiên có một cái làn đầy mảnh dao đột
nhiên tung tóe ra đất. Mấy năm sau vợ Jung ốm nặng. Jung nghĩ đến
những mảnh dao gãy ông cất trong tủ, xem thử thế nào thì thấy
chúng lại ghép vào nhau như một con dao nguyên vẹn.

Có thể nói đây chính là những hiện tượng thần bí khiến Jung
chuyển hứng thú của mình từ tâm lý học đơn thuần sang tâm lý -
bệnh lý học.

Khi đọc một số tài liệu nói về bệnh tinh thần, Jung có mối quan
tâm mãnh liệt.

2. Giấc mơ có thể dự đoán cái chết



Năm l895, Jung theo học các trường đại học có tiếng tăm. Năm
1902, ông đạt được học vị Tiến sĩ y khoa, sau đó được nhà trường bổ
nhiệm làm Bác sĩ tinh thần, về sau ông từ chức.

Jung bắt tay vào nghiên cứu sự liên tưởng của con người, dùng
phương pháp liên tưởng qua từ ngữ để khám phá cụ thể bệnh thần
kinh.

Công trình nghiên cứu này được chứng thực bởi khá nhiều luận
điểm của Freud, đã đem lại uy tín quốc tế khá cao cho Jung.

Jung tiếp xúc với Freud vào năm 1906, trước đó Jung đã rất hứng
thú đọc cuốn Phân tích các giấc mơ của Freud.

Hai người có lần đã trò chuyện với nhau 13 tiếng đồng hồ, tình
thân bắt đầu từ đấy.

Năm 1910, Freud đề nghị Jung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội
Tinh thần phân tích học quốc tế. Trong một bức thư gửi Jung, Freud
gọi Jung là người tiếp tục sự nghiệp và là người thừa kế của Freud.
Hai người từ đó xem nhau như người cùng phái. Năm 1913 có những
giấc mơ Freud không giải thích nổi, ông muốn Jung cùng phân tích.
Jung cố sức giải thích và còn đề nghị: Nếu Freud có thể cung cấp một
số chi tiết bổ sung về cuộc sống riêng thì có thể có sức thuyết phục
hơn đối với những giấc mơ này. Lúc này Freud tỏ ra không tin Jung.

Freud nói:

- Tôi không thể bị nguy sợ vì quyền uy của anh.

Câu nói này đã lưu lại trong ký ức của Jung ấn tượng khó quên,
Jung cho rằng Freud đã đặt quyền uy của cá nhân lên trên chân lý.
Từ đó hai người đi hai nẻo. Đương nhiên, việc này do nhiều nguyên
nhân. Jung nói:

- Hồi còn nhỏ tôi là một người có tính độc lập cao.



Jung không an phận làm học trò cho một ai, ông đã độc lập đưa
ra các kiến giải của mình.

Năm 1914, Jung từ chối chức vụ Chủ tịch Học hội, bằng sự nhiệt
tình cao độ, ông tự mình xây dựng học thuyết riêng. Để phân biệt
tâm lý học cá thể của tinh thần phân tích học Freud, Jung đã đưa cả
hệ thống lý luận của mình, đặt tên cho nó là Phân tích tâm lý học.

Lý luận của Jung phức tạp, có tính hệ thống, đề cập đến nhiều
lĩnh vực khoa học. Về mặt nhận thức, Jung cho rằng mơ là một loại
dự báo thời gian. Ví dụ: Có người muốn lên núi làm việc, một hôm
nằm mơ thấy một mỏm núi phủ đầy tuyết liền phấn khởi bò lên,
không lên nổi nhưng vẫn tiếp tục bò. Về sau tức giận quá mà tỉnh
giấc.

Jung cảnh báo ông ta từ nay về sau nếu leo núi phải có người
hướng đạo. Nhưng anh bạn của Jung không chịu nghe lời, kết quả là
rơi xuống hang sâu mất mạng. Nếu anh ta chịu nghe lời cảnh báo
của Jung thì sự bất hạnh sẽ giảm bớt.

3. Giấc mơ ý thức tập thể tiềm ẩn
Jung cho rằng, hoạt động tâm lý của loài người, ngoài ý thức tiềm

ẩn cá thể ra, còn có một loại ý thức tiềm ẩn khác nữa là ý thức tập
thể. Ông đã phát hiện ra điều này qua kinh nghiệm điều trị lâu dài tại
bệnh viện. Trong cảnh mơ nói chung của con người, hoặc trong ảo
giác của các bệnh nhân tinh thần thường xuất hiện một số hình
tượng và tình tiết không tồn tại trong cuộc sống hiện thực, không thể
dùng kinh nghiệm cá nhân để giải thích được. Về sau, Jung còn phát
hiện thêm: Bất cứ ai cũng có thể có giấc mơ hoặc thể nghiệm ảo giác.

Phân tích những tình tiết trong giấc mơ hoặc hình tượng ảo giác
này, phát hiện nội dung tương tự của các hoạt động thời cổ đại như
nghi thức cúng tế của các dân tộc nguyên thủy, Jung cho rằng: Thần
thoại cổ xưa là nguồn gốc thông tin của các tình tiết trong giấc mơ
với hình tượng ảo giác.



Người ta còn cho rằng: Con người hiện đại sở dĩ có được thể
nghiệm không tồn tại trong cuộc sống hiện thực có lẽ là do đã đọc
trong sách vở, hoặc nghe các bậc tiền bối nói lại, mọi vấn đề phải
được nghiên cứu tỉ mỉ mới có thể phát hiện được.

Vậy có người trước đây chưa bao giờ đọc sách, cũng chưa nghe ai
nói bao giờ, tại sao trong mơ lại xuất hiện những thể nghiệm không
tồn tại trong cuộc sống thực?

Đó vẫn là những trường hợp bộc lộ ý thức tiềm ẩn trong ảo giác
và trong cảnh tượng mơ mà thôi.

Jung cho rằng đây là ý thức tập thể tiềm ẩn (hoặc tập thể vô
thức), là sự tích lũy kinh nghiệm từ thời xa xưa của tổ tiên mà đời
sau kế thừa. Jung kể một giấc mơ như sau: “Có lần tôi đi từng bước
trên bậc thang để xuống nhà dưới, cảm thấy mỗi bậc thang là một
đoạn đường đời đã trải qua, nhưng càng về sau hình ảnh càng mờ đi,
cuối cùng xuống nhà dưới, đất bụi phủ dày, có hai cái xương đầu và
một vật từ đời xưa.” Giấc mơ có ý nghĩa gì? Jung giải thích: “Những
ngày gần đây tôi đang nghiên cứu kết cấu con người, đi theo con
đường xuống nhà dưới là tượng trưng cho con đường thông với ý
thức tiềm ẩn.” Ý thức tiềm ẩn là gian nhà dưới đất, là trải nghiệm
ban đầu của cá nhân, tượng trưng cho ý thức tiềm ẩn cá nhân; ngày
càng đi xuống dưới là ý thức tiềm ẩn cá thể ngày càng ít đi; hai cái
xương đầu người ở tầng cuối và vật đời xưa là “dấu ấn ban đầu” của
ý thức tiềm ẩn tập thể. Giấc mơ này của Jung đã giải thích được học
thuyết của ông: Có tồn tại ý thức tiềm ẩn tập thể.

4. Mơ có tác dụng bổ sung
Khi Jung và Freud nghiên cứu các giấc mơ, cả hai đều đồng ý

dùng cách bổ sung, hoàn lại để nói rõ thực chất của giấc mơ.

Freud cho rằng mơ là nhu cầu bổ sung những cái chưa thỏa mãn
(chủ yếu là nhu cầu tính dục). Còn Jung lại cho rằng mơ là nguyên
hình ban đầu chưa phát triển, cần được bổ sung.



Theo Jung, trong cuộc sống hiện thực, ý thức tưởng tượng của
người nguyên thủy thường bị xem nhẹ, mơ có tác dụng bổ sung, có
hình thức thể hiện nhất định.

4.1. Thông qua bình luận của khách thể đối với chủ thể, nêu lên
những khuyết điểm, nỗi lo lắng, phê bình và cảnh cáo.

Jung chẩn đoán cho một người bệnh đau cơ quan chức năng thần
kinh. Người bệnh này vốn rất nghèo khó, là một thầy giáo đại học
suốt đời cống hiến cho giới học thuật, bệnh cụ thể là đau đầu hụt
khí, lòng chẳng yên, luôn mặc cảm, lực bất tòng tâm. Kiểm tra không
thấy một bộ phận nào trong cơ thể tổn hại, do đó lúc đầu chẩn đoán
là bệnh thần kinh.

Trong quá trình điều trị, người bệnh có lần kể về một giấc mơ của
mình:

Tôi đến một thôn nhỏ không quen biết. Có một đám trẻ con từ
trong thôn đi ra, chúng nhìn vào tôi nói: “Ồ, ông này ít thấy đến đây”.
Tôi nhìn kỹ, lũ trẻ con này vốn là bạn học thời tôi còn nhỏ.

Jung cho rằng, ý nghĩa bổ sung của giấc mơ này là để đánh thức ý
thức không nên quên mình xuất thân từ nông thôn, không nên vong
bản, từ đó nhận định chính xác nhược điểm của ông ta là cảm thấy
lực bất tòng tâm trong việc tranh giành ảnh hưởng cá nhân. Không
lâu sau bệnh thần kinh của vị giáo sư nọ khỏi, ông ta lại làm việc tốt.

4.2. Thông qua việc phê bình của chủ thể đối với khách thể để
biểu đạt chủ trương và đề nghị của tiềm ý thức.

Có một chàng trai trẻ kể một giấc mơ:

- Bố tôi mở máy một chiếc xe mới cho chạy. Ông mở máy không
thạo, khiến tôi lo lắng. Xe chạy rất loạn, quay bốn phía, chết máy
mấy lần. Cuối cùng xe húc phải một bức tường, hư hỏng nặng. Tôi



giận quá nhảy xuống kêu ầm lên, trách bố. Nhưng ông chỉ cười, lúc
đó tôi mới biết ông say rượu.

Tình tiết trong giấc mơ với hiện thực của chàng trai hoàn toàn
không phù hợp với nhau, thậm chí có thể nói là tương phản. Trong
đời sống hiện thực, bố anh ta rất cẩn thận, lái xe thành thạo, không
uống rượu, rất giữ gìn xe, ngoài ra quan hệ giữa hai bố con rất tốt.
Vậy tại sao lại có giấc mơ như thế?

Jung cho rằng:

- Đây là một loại bổ sung: Trong đời sống thực tế, ảnh hưởng của
ông bố đối với gia đình rất lớn, anh con trai không được bộc lộ khả
năng, gây ra ẩn ức. Trong mơ anh đã hạ thấp địa vị của ông bố, nâng
cao giá trị của anh, ý thức tiềm ẩn được biểu đạt.

4.3. Mơ có thể giúp tái hiện những việc bị quên lãng, bổ sung
cho ý thức, ký ức.

Jung kể: Có một người đi công tác xa nhà đã lâu, chuẩn bị trở về
quê hương thăm gia đình. Trong đêm trước khi lên đường anh ta
nằm mơ thấy mình đến một nơi chưa từng biết, nhưng khi về đến
nhà anh ta phát hiện quang cảnh trong mơ giống hệt cảnh ở quê
hương.

Ở đây giấc mơ đã tái hiện ý thức mà anh ta đã quên từ lâu.

4.4. Giấc mơ trí tuệ và linh cảm
Ví dụ: Nhạc sĩ vay mượn hồi ức giấc mơ, sáng tác những ca khúc

xúc động lòng người.

Jung không những thừa nhận dục vọng biểu hiện trong quá khứ
mà còn nhấn mạnh rất nhiều chức năng hướng về tương lai, dự đoán
tương lai của mơ, nó có ý nghĩa tích cực để giải thích các giấc mơ.



Jung đã mạnh dạn bứt bỏ phương pháp giải thích mơ của Freud,
kiên trì phương pháp phóng đại, còn gọi là “dẫn thần pháp”.



VI. TÔ ĐÔNG PHA
Tô Đông Pha (1036-1101) là nhà văn có tiếng thời Bắc Tống, cũng

là một trong “Đường Tống cổ văn bát đại gia” (Tám nhà cổ văn vĩ đại
của hai đời Đường và Tống).

Ông là người Tứ Xuyên, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh.

Năm 22 tuổi ông đỗ Tiến sĩ và đã trải qua mấy chục năm làm
quan lớn nhỏ. Tản văn của Tô Đông Pha đại biểu cho thành tựu cao
nhất của phong trào cổ văn Bắc Tống.

Tô Đông Pha có văn phong độc đáo. Ông đã dùng ngòi bút tràn
đầy tình cảm để viết Mộng Trai Danh, đây là tác phẩm thống nhất
hài hòa tình và lý, trong đó có một số nội dung có giá trị tham khảo
nghiên cứu tâm lý học các giấc mơ. Tô Đông Pha nói:

Trên đời chữ “tâm” khó mà độc lập được, hạt bụi sinh ra rồi mất
đi, không có cái gì nói được. Sự liên quan của cảm giác mơ như thể
các hạt bụi chịu ảnh hưởng lẫn nhau, truyền lại đời sau, không làm
mất đi cái gốc ban đầu. Cho rằng hình không nối tiếp với thần, làm
sao tìm ra nguyên nhân được? Người nằm ngủ thấy chăn dê, vì dê
mà nói đến ngựa, vì ngựa mà nói đến xe, vì xe mà nói đến cái lọng, ca
tụng cái lọng, mình sẽ được làm vương công. Từ anh chăn dê đến
vương công là chuyện quá xa vời.

Suy nghĩ là có nguyên nhân? Ở đây Tô Đông Pha nêu lên mối liên
hệ giữa “suy nghĩ” với nguyên nhân nằm mơ. Sự thực nhiều người
đã nói đến vấn đề này.

Tô Đông Pha nêu lên nguyên nhân nằm mơ, cho rằng các loại
hiện tượng vật chất trên thế giới không ngừng biến hóa, sinh ra và
mất đi. Người tỉnh hoặc ngủ mơ kỳ thực là sự thay đổi của các hiện
tượng này, giữa tỉnh và ngủ mơ có sự chuyển hóa lẫn nhau. Tỉnh
thấy chuyển hóa là tưởng tượng của mơ; tưởng tượng của mơ lại
ảnh hướng đến hành động của tỉnh.



Tô Đông Pha đưa ra một số ví dụ để chứng minh quy luật liên
tưởng của mơ:

Một người chăn dê nằm trên bãi cỏ, dê ở bên cạnh là những con
có đầu, có đuôi và 4 chân. Anh ta nghĩ nếu nó to hơn, cao hơn một
chút thì sẽ giống như con ngựa, có thể cưỡi được.

Ngựa có thể kéo xe. Từ ngựa anh ta lại nghĩ đến các loại xe. Một
số xe của các vương công đại thần có lọng che. Cuối cùng anh nằm
ngủ, mơ thấy một chiếc xe có lọng đẹp, chung quanh có người theo
hầu, bản thân trở thành vương công ngồi trong xe rất oai phong.

Do đó, Tô Đông Pha có được kết luận về nguyên nhân của mơ.

Tô Đông Pha kế thừa và phát triển quan điểm truyền thống về
nguyên nhân tâm lý của các giấc mơ đời xưa, ông không chỉ cho rằng
“nguyên nhân” và “tưởng tượng” là hai nhân tố tâm lý lớn nhất để
sản sinh ra giấc mơ mà còn nói rõ mối quan hệ giữa “tưởng tượng”
với nguyên nhân. Bất cứ sự liên tưởng, tưởng tượng nào trong mơ
cũng có nguyên nhân. Như giấc mơ vương công của người chăn dê là
do tiếp xúc với dê hàng ngày rồi từ sự liên tưởng của “cái tâm” mà
dẫn đến.



CHƯƠNG V
MƠ VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA

I. TƯỢNG TRƯNG CỦA GIẤC MƠ THẤY
TRỜI

1. Văn hóa “trời”
“Trời” có ý nghĩa sâu sắc, phổ biến trong các nền văn hóa truyền

thống phương Đông.

Thời cổ đại Trung Hoa, văn hóa Vương triều Chu “lấy trời làm
tông, lấy đức làm gốc”. Cách giải thích là: Trời ứng với người, mệnh
tượng trưng cho lòng dân, đứng sau lòng dân là cái đức mà vua chúa
phải thực hiện.

Ở Trung Hoa, từ thời Tần Hán cho đến nay, quan niệm về Trời có
nhiều thay đổi. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, “trời” đã có hàm nghĩa
văn hóa mới.

Thời kỳ này, “trời” được xem như một cặp đối lập cùng chuyển
hóa, song song tồn tại với đất.

Theo thời gian, nhận thức của con người về thế giới ngày một
phát triển. Người ta giải thích trời là cặp đối lập với đất.

Quan niệm về trời - đất cũng gắn với quan niệm về âm - dương
cấu tạo nên vũ trụ, trời hoàn toàn do khí dương tạo thành:

Trời có ưu thế của cứng rắn, của nam tính, của dương khí, nếu
trời không giao lưu thì vạn vật không hưng thịnh được.



Sách Lã Thị Xuân Thu có ghi: “Trời đất có trước hết, trời do tinh
khí mà thành, đất có từ hình”. Một số chuyện trong sách Hoài nam
tử cũng nhất trí với nhận định này.

Những câu chuyện thần thoại đều có nội dung bao hàm quan
niệm trời đất, âm dương, khí hình. Âm dương là khí, vạn vật là hình.
Tạp khí là sâu bọ, tinh khí là con người.

Người đời sau cho rằng trời - đất là hóa thân của hai vị thần, hai
vị thần được cụ thể hóa là vợ và chồng; vợ chồng giao hợp, sinh con
đẻ cái ngày càng đông đúc.

Những đứa con không ở trong nhà nữa, đi ra ngoài đã nâng tầm
vóc của cha, lúc bấy giờ là hóa thân của trời, nên cao hơn đất. Cha -
mẹ là trời - đất được tách rời nhau, chung sống với nhau.

Trong khi ngủ, trẻ con nằm mơ thấy trời, tức là đã mơ thấy cha,
trong bầu trời âm u nhất định cha sẽ ban cho chúng nhiều điều tốt
lành.

Có truyền thuyết khác: Trời được miêu tả như một vị thần nắm
giữ sinh mệnh của loài người.

Người Trung Hoa cổ đại có câu cách ngôn: “Số mệnh do trời
giáng xuống”. Trước đây người ta thường dán câu cách ngôn này ở
ngoài cửa. Trời căn cứ vào công và tội của con người để ban điều
lành, giáng tai họa.

Sách Giải mơ trong Đôn Hoàng di thư chép rằng:

- Nằm mơ thấy trời là sinh quý tử.

- Nằm mơ thấy trời tan vỡ, năm đó nhiều tai họa đến.

Đó là hai biểu hiện khác nhau của vận mệnh. Thời xưa người ta
thường lấy trời để biểu thị vận mệnh, vận khí và thiên số. Người mẹ
mất con đã kêu gào thảm thiết:



“Trời ơi!”, có nghĩa là trời đã cướp đi đứa con thân yêu của bà.
Cho nên nhiều giáo sĩ đạo Ki-tô khi đến Trung Hoa truyền giáo, qua
thời gian tìm hiểu nghiên cứu đã dịch: “Thượng đế” thành “Thiên
chúa”.

Trong các tác phẩm văn học có tiếng của Trung Hoa, đặc biệt là
bộ Sở Từ ta thấy con người hết sức sùng bái trời: “Trời là cha mẹ
của mọi người nên bất cứ ai nếu gặp điều đau thương, khổ cực, lo
buồn đều gọi trời như thể người ta đau ốm khổ não đều cầu cứu cha
mẹ, dựa vào cha mẹ.“

2. Điềm báo lành dữ trong giấc mơ thấy trời
Trong sách Giải mơ của bộ Đôn Hoàng di thư, chương thứ nhất

nói về thiên văn đã giới thiệu điềm báo lành dữ khi nằm mơ thấy
trời:

* Các giấc mơ báo điềm tốt:

- Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử.

- Nằm mơ thấy trời sáng: vui lớn.

- Nằm mơ thấy trời: sống lâu.

- Nằm mơ thấy Đế Thích: đại cát.

- Nằm mơ thấy trời: được tiền của.

- Nằm mơ thấy mặt trăng, mặt trời chiếu vào mình là điều đại
quý.

- Nằm mơ thấy vái lạy mặt trăng, mặt trời: đại cát.

* Các giấc mơ báo điềm dữ

- Nằm mơ thấy trời sập: mất mùa lớn.



- Nằm mơ thấy sao rơi: nhà không yên.

- Nằm mơ thấy sương mù: lo lắng, điềm báo tang cha, tang mẹ.

- Nằm mơ thấy bầu trời tối tăm, không thấy mặt trời, mặt trăng:
điềm rất xấu.

- Nằm mơ thấy mặt trăng, mặt trời đấu nhau: làm việc đại bại.

Thời cổ, do khoa học chưa phát triển, trình độ nhận thức có hạn,
con người không giải thích được nguyên nhân của các hiện tượng tự
nhiên, do đó cho rằng các hiện tượng kỳ lạ về bầu trời như sao chổi,
sao băng, nhật thực, nguyệt thực đều là các lực lượng làm chủ loài
người, từ đó xem diễn biến của các hiện tượng này trên bầu trời là
điềm báo tai họa hoặc tốt lành.

Trong Bốc từ (chữ bói), Ân Khư có ghi chép:

“Hôm nay có nhật thực thì điềm tốt hay xấu? Nếu hôm nay có
nhật thực là điềm xấu”.

Về sau con người đã lợi dụng mặt trăng, mặt trời, sao, sáng sớm
để bói toán. Thuật chiêm tinh là phương pháp xem sao có ảnh hưởng
lớn trong lịch sử cổ đại. Tất nhiên điều đó sẽ được phản ánh vào giấc
mơ của con người.

Theo Đôn Hoàng di thư, các giấc mơ báo lành - dữ là:

* Giấc mơ báo điềm lành:

- Nằm mơ thấy cửa trời thì sống lâu.

- Nằm mơ thấy trên trời có người xuống trần là điềm đại cát.

- Nằm mơ thấy cửa trời mở: thế nào cũng có chuyện quân sự.

- Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử, đại cát.

- Nằm mơ thấy trời hiện rõ: đại cát đại lợi.



* Giấc mơ báo điềm xấu:

- Nằm mơ thấy trời nóng bức: có chuyện binh đao.

- Nằm mơ thấy trời u ám: có mưa, ốm đau.

- Nằm mơ thấy trời to đất nhỏ: việc quân sự gặp điều xấu.

- Nằm mơ thấy trời mưa nổi bong bóng: việc mình xin không
thành.

- Nằm mơ thấy trời có mây đỏ, trắng: điềm dữ.

- Nằm mơ thấy mưa rơi: mùa xuân, mùa hạ thì lành; mùa thu,
mùa đông thì dữ.

- Nằm mơ thấy sao Bắc Đẩu: có việc lo buồn.

Từ xưa con người đã biết quan sát khí tượng để dự báo mưa gió
sấm sét, phục vụ cho sản xuất, mang nhân tố duy vật thô sơ. Đây
cũng là con đường để phát triển khoa học khí tượng.

Đến thời Chiến Quốc, quan sát khí tượng đã đi vào phạm vi xem
sao, đoán sao, trở thành thuật số thần bí, giá trị ban đầu bị mai một.

Đoán khí tượng chủ yếu là đoán mây: Căn cứ vào hình thái của
mây, sắc mây để đoán lành dữ. Sách Chu Lễ căn cứ vào sao là chủ
yếu, nhưng cũng dựa vào 5 sắc mây. Trịnh Huyền, nhà đoán giải mơ
có chú thích rất rõ:

Bốn mùa chia làm 4 ngày ở giữa mùa, xem ngày là xem sắc mây.

- Xanh là côn trùng.

- Trắng là chôn người chết.

- Đỏ là đấu chiến, binh đao.

- Đen là nước.



- Vàng là thu được hiệu quả.

Trên đây dùng ngũ hành làm lý luận để dự đoán chuyện con
người.

Bói đoán khí sắc của mây có liên quan đến bói mây trong Giáp cốt
và Bốc tưø.

Tả truyện viết:

Có người nằm mơ thấy một đám mây như đàn chim đỏ bay sát
mặt trời. Ba hôm sau, Sở Tử hỏi Chu Thái sử thế là thế nào?

Chu Thái sử trả lời:

- Đây là giấc mơ của vua nước Sở chăng? Nếu tế cúng thì có thể
chuyển sang các quan Tư mã Lệnh. Chu Thái sử đã căn cứ vào màu
đỏ của đám mây trong giấc mơ để dự báo vua nước Sở sẽ gặp tai
họa, nếu cúng tế sẽ đẩy tai họa cho người khác gánh chịu.

Phương pháp xem mây để đoán giải lành dữ được áp dụng vào
cách đoán giải các giấc mơ, đó cũng là sự phản ánh cách đoán giải
khí tượng thời cổ.

Sự sùng bái trời bao gồm cả sùng bái mặt trời. Mặt trời mọc và
lặn theo thời gian nhất định, có quan hệ đến đời sống của con người.
Người xưa kính sợ mặt trời nhưng chẳng biết làm gì hơn là cúng lễ.
Một số lời bói trong Bốc từ có ghi rõ nghi thức đón và tiễn mặt trời.
Mơ thấy mặt trời mọc là điềm lành, thấy mặt trời lặn là điềm dữ.

Mặt trăng cũng được sùng bái vì mặt trời, mặt trăng và các vì sao
có tác dụng với con người, cũng như tác dụng của sắt đối với từ lực
trong từ trường.

Sách Đôn Hoàng giải mộng thư có ghi chép: “Sự thay đổi biến
hóa của các vì sao biểu thị lành dữ phúc họa của con người.” Tinh
vân (sao) thường tượng trưng cho tai họa bất ngờ không thể lường
trước.



Đời xưa cho rằng “tế sao” là để trừ tà ma. Trong giấc mơ mà thấy
sao Bắc Đẩu là điềm xấu. Các thứ mưa, gió, tuyết, sương, sấm, chớp
đều có uy lực vô hình, nắm các điều lành dữ, phúc họa của con người
nên đều hiện ra trong giấc mơ.

Ở Trung Hoa, việc đoán các giấc mơ và xem sao có liên quan mật
thiết với nhau. Những hiện tượng biến hóa của trời như nhật thực,
sao chổi, sao băng đều được chú ý, gọi là “thiên biến”. Nằm mơ mà
thấy “thiên biến” rất đáng sợ, gặp trường hợp này người ta phải
cúng tế cầu thần linh phù hộ để giải trừ tai họa. Thầy đoán mơ và
thầy xem sao là bạn đồng hành trong xã hội cũ, sống dựa vào nhau.



II. ĐẤT VỚI CÁC GIẤC MƠ
Người xưa xem “đất” cũng quan trọng như “trời”. Do đó, đất cũng

có liên hệ chặt chẽ với các giấc mơ.

1. Khoa học địa dạng của Trung Hoa cổ
Thư tịch, sách vở ghi chép về địa dạng các công trình thời xưa

mặc dù còn chịu ảnh hưởng của quan niệm số mệnh, quỷ thần
nhưng cũng có quan điểm duy vật thô sơ. Vua Bàn Canh nhà Thương
khi dời đô đến đất Ân tuyên bố với thần dân:

- Trời cho ta được ở ấp mới này, xây dựng ấp này mãi mãi thịnh
vượng.

Lời tuyên bố này khẳng định chuyện dời đô là do trời quyết định.
Đương nhiên, với quan điểm thực tiễn và khoa học thì các nhân tố
quyết định việc dời đô là khí hậu, nước, cây cỏ, tài nguyên, chiến
tranh giữa các bộ lạc...

Nhà Chu dời đô và xây dựng ấp mới nhiều lần đều xem địa dạng.

Người xưa cân nhắc, thận trọng khi chọn đất để an cư, lạc nghiệp.

Một yếu tố không kém phần quan trọng là xác định bóng chiếu
của mặt trời xuống mảnh đất khi xem đất.

Về cơ bản, phương pháp này có cơ sở khoa học.

Từ đời Tần, Hán, phương pháp xem tướng đất tiến bộ dần, phát
triển thành môn địa lý học, nhưng dần sa vào con đường mê tín.

Người xưa cho rằng vị trí đặt mồ mả quan hệ đến số phận của con
cháu đời sau.



Sách Luận Hành của Vương Sung có viết: “Không xây nhà hướng
Tây, nếu xây sẽ có nhiều điều xấu, nguy hại nhất là chết chóc”.

Ở các vương triều sau, yếu tố mê tín, thần bí tăng dần, thuật xem
trở nên thần bí.

Ở phương Tây, nhất là vùng Trung Cận Đông, khi xây lăng mộ,
các vị hoàng đế Ai Cập rất chú ý đến hướng đất, nhiều khu lăng có
nét đặc biệt, dần dần người đời sau mới phân tích rõ dưới góc độ
khoa học.

Trong truyền thuyết Hy Lạp, thần Đất có con là nữ thần Nông
nghiệp. Người Babilon cổ đại cho rằng thần Hạt giống là con gái của
nữ thần Đất.

Người Ả Rập khi chọn Jerusalem là thánh địa đã xem tướng đất
kỹ càng nhưng vẫn không tránh được sự sắp đặt của Thượng Đế.

Năm 746 ở Jerusalem có động đất, các thánh điện bị hư hại, năm
785 phải trùng tu. Đền đài rực rỡ trên mảnh đất này cũng được xây
dựng từ biểu thức tổng hợp về tướng đất, thiên văn và việc đoán giải
các giấc mơ.

Đời vua Al-Mamun của Ả Rập dùng các nhà chiêm tinh, chiêm
mộng, đoán giải sao và các giấc mơ, xem địa dạng để phát triển khoa
học.

Tác phẩm quan trọng của Ả Rập thời kỳ bấy giờ là A-ta-run Ba-
ki-a (Di tích quá khứ) đã nói nhiều về đoán sao, đoán mơ và xem
tướng đất.

Ở các nước phương Đông có nghi lễ tế đất. Theo cách nhìn của
người đương thời, các gò đất, đống đất đều là hiện thân của các vị
thần. Người xưa đã nhân cách hóa đất, xem đó là thân thể thần linh.

Sách Đôn Hoàng giải mộng thư nói nhiều về những giấc mơ có
liên quan đến đất, cho rằng nằm mơ thấy nhiều ruộng là giàu có.



Sách Bạch Hổ thông nghĩa có nói:

“Đất không những có thể nuôi sống vạn vật mà còn có thể hủy
diệt vạn vật”.

Sách Đôn Hoàng giải mộng có chép:

- Nằm mơ thấy mua đất: đại cát, phú, quý.

- Nằm mơ thấy đất hãm: gia trạch không yên.

Các hòn đá cũng được sùng bái. Trong nghi lễ cầu vũ (cầu mưa)
có việc tế cúng các mỏm đá, nếu sau khi cúng tế mà không mưa thì
gõ vào đầu phiến đá.

Một câu chuyện có thực ở tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc: Trong
một ngôi miếu nọ có một phiến đá rất to, trên phiến đá có 5 lỗ, các
bà vợ đến cầu con trai nối dõi tông đường thường ném những viên
đá con vào lỗ. Nếu ném trúng các lỗ trên nhất thì giàu có, nếu ném
trúng lỗ thấp nhất thì được vinh dự. Ném trúng lỗ bên trái sinh con
trai. Ném trúng lỗ bên phải sinh con gái.

Ở Đài Loan, vị thần bảo vệ trẻ con được gọi là “Thạch đầu sư
phó” (thầy giáo kèm cặp cho Đá) với ý nghĩa mong đứa con trai của
mình được như viên đá.

Nếu sinh được con trai, mỗi năm bà mẹ đến lễ tạ 4 lần, đến khi
nào đứa bé lên 6 tuổi mới thôi.

Ở nước ta, trong chùa Hương Tích có tượng “đá cô đá cậu” để cầu
sinh con; núi Tiền, núi Gạo cầu cho sung túc, có của cải.

Đặc biệt, ở trước cửa các phủ, huyện đều đặt hai con sư tử đá
nhằm mục đích ngăn cản tà ma lân la đến công sở.

Trong các giấc mơ của con người cũng phản ánh thuật địa dạng,
sùng bái đất.



III. PHẬT VỚI CÁC GIẤC MƠ
Phật có mối liên hệ nhất định với các giấc mơ. Thế giới trong mơ

hư ảo, hiện ra rồi tiêu tan, không định hình, không giữ lại được.

Còn thế giới trong đạo Phật là hư vô, phiêu diêu. Ở phương
Đông, đạo Phật thịnh hành trước hết ở Ấn Độ, các nước Tây Nam
châu Á rồi đến các nước phía Đông, cuối cùng là các nước vùng Đông
Nam Á.

Ở Trung Hoa, Phật giáo thịnh hành nhất ở đời Đường, nhưng
người Trung Hoa thường lấy cái mốc từ khi Hán Vũ Đế (từ năm 156
trước công nguyên đến năm 87 sau công nguyên) nằm mơ sai người
đi tìm đạo Phật.

Đạo Phật dần trở thành một bộ phận của nền văn hóa Trung Hoa.
Có nhiều sách nói đến giấc mơ có liên quan đến đạo Phật.

Ví dụ: Sách Đôn Hoàng giải mộng thư có viết:

- Nằm mơ thấy đi vào chùa: điềm vui.

- Nằm mơ thấy Bồ Tát: sống lâu.

- Nằm mơ thấy tăng ni: mọi việc đều hợp.

- Nằm mơ thấy lễ Phật: được quý nhân trợ sức.

- Nằm mơ thấy ăn chay: đại cát.

- Nằm mơ thấy đốt hương: có chuyện cưới xin.

- Nằm mơ thấy miếu thần: người tiên xin ăn.

- Nằm mơ thấy đạo chú: có sự thay đổi.

Đạo Phật có quan hệ chặt chẽ với âm nhạc.



Trong chương thứ tám của Đôn Hoàng giải mộng thư có viết:

- Nằm mơ thấy tấu nhạc thì khóc than.

- Nằm mơ thấy đánh trống: có tin xa đến.

- Nằm mơ thấy múa: có chuyện kinh sợ.

- Nằm mơ thấy ca hát: có chuyện cãi cọ

- Nằm mơ thấy có người đánh đàn cầm đàn sắt: rất vui.

- Nằm mơ thấy thổi sáo: đại cát.

Với những lời đoán giải các giấc mơ có liên quan đến đạo Phật
như ở trên ta thấy người Trung Hoa thời xưa rất sùng bái đạo Phật.



IV. RỒNG VỚI CÁC GIẤC MƠ
Rồng là một vật linh thiêng ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, ở

Trung Quốc nói đến điều cao quý đều liên hệ ngay đến rồng. Rồng là
biểu tượng cho Hoàng đế.

Những bộ phận trên cơ thể Hoàng đế hoặc những đồ dùng của
Hoàng đế đều gắn với chữ “long” (rồng): long nhan (mặt), long thể
(thân thể), long bào (áo), long miện (mũ), long sàng (giường)...

Trang trí nội thất, kiến trúc trong cung điện đều sử dụng hình
rồng. Người thời xưa rất thích nằm mơ thấy rồng. Các vị vua chúa
đều mơ thấy mình cưỡi rồng bay lên trời hoặc trèo lên lưng rồng,
nuốt rồng, bắt được rồng, gặp rồng vàng...

Sử sách ghi chép nhiều câu chuyện nằm mơ thấy rồng. Những cát
tường quý giá đều nói đến rồng, rồng tượng trưng cho tinh thần
mạnh mẽ.

Trong Đôn Hoàng giải mộng thư:

- Nằm mơ thấy rồng là đại cát đại lợi.

- Nằm mơ thấy rồng vào chợ: có địa vị cao sang.

- Nằm mơ thấy bắn rồng: điềm đại cát.

- Nằm mơ thấy cưỡi rồng: có bổng lộc.

Thủy tổ của rồng là rắn nên người xưa thường gắn liền rồng với
rắn. Rồng và rắn có đặc trưng giống nhau như mình dài, có vẩy, mắt
có mí bất động, ngủ về mùa đông.

Ở Trung Hoa, khái niệm rồng được xác định từ đời Thương Chu
rồi ảnh hưởng đến hàng nghìn năm sau. Địa vị của nó ngày càng
được nâng cao. Rồng có mặt khắp hoàng cung, cũng không vắng
bóng nơi thôn dã.



Rồng có mặt khá nhiều trong các giấc mơ của mọi người. Hình
ảnh rồng đại diện cho sức sống lành mạnh và đặc tính của người cổ
đại phương Đông.

Nhìn chung, nằm mơ thấy rồng là điềm báo tốt lành.



V. QUAN HỆ VỢ CHỒNG VỚI GIẤC MƠ
Trong Đôn Hoàng giải mộng thư có viết:

- Nằm mơ thấy vợ vui vẻ: được của.

- Nằm mơ thấy vợ chồng vái nhau: chia tay.

- Nằm mơ thấy vợ chồng nắm tay nhau: đại cát.

- Nằm mơ thấy vợ trang điểm lộng lẫy: phải chia tay.

- Nằm mơ thấy vợ: công việc thay đổi.

- Nằm mơ thấy vợ đeo dao: gặp lại con.

- Nằm mơ thấy cửa mở: vợ ngủ đêm ở ngoài nhà.

- Nằm mơ thấy vợ đánh phấn: cãi nhau.

- Nằm mơ thấy hai người con gái lâu ngày gặp lại là điềm đại
hung.

Ở nhiều nước phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa, vợ chồng
không bình đẳng trước pháp luật. Pháp luật đời Đường quy định:

- Vợ đánh chồng: xử phạt một năm tù giam.

- Vợ đánh chết chồng: bị chém đầu.

Ngược lại:

Chồng đánh vợ: chuyện thường, pháp luật không can thiệp.

- Chồng đánh chết vợ: bị hạ xuống hai bậc và chỉ được làm thứ
dân.

Đời Minh, đời Thanh pháp luật quy định:



- Chồng đánh vợ dưới mức thương tích: không ai được bàn tán,
dị nghị.

- Chồng đánh vợ trên mức thương tích: bị hạ hai cấp, xuống làm
thường dân, nhưng bên vợ có đưa đơn kiện mới được xét đến.

Ý thức tư tưởng này được đưa vào để đoán giải các giấc mơ.
Trong Đôn Hoàng giải mộng thư có ghi:

- Nằm mơ thấy vợ đánh mình: người nằm mơ được nhờ vợ.

- Nầm mơ thấy mình đánh vợ: của cải mất đi.

Đời Đông Hán, Ban Chiêu viết bộ sách Nữ giới đã đưa ra ý kiến:
Phàm là con gái không nên cười để giữ được “Tứ đức”.

Trong Đôn Hoàng giải mộng thư lại nói:

- Nằm mơ thấy vợ vui là được của cải.

Xem ra quan điểm và cách kiến giải vấn đề ở Đôn Hoàng giải
mộng thư có tiến bộ hơn. Sách Đôn Hoàng giải mộng thư ghi: Hai
vợ chồng phải thương yêu, bình đẳng với nhau. Từ đó có lời đoán
giải:

- Nằm mơ thấy vợ chồng cầm tay nhau là điềm đại cát.

Tục ngữ Trung Hoa cổ đại có câu:

- “Vợ hiền thì chồng bớt tai họa”.

- “Người đàn bà khéo thì rủ được chồng luôn chung chăn gối”.

Trong xã hội đời Đường, người phụ nữ trong gia đình có vị trí
quan trọng.

Năm Thượng Nguyên (674) đời Đường Cao Tông, quyền hành
của Võ Tắc Thiên đã dọc ngang trong triều đình nhà Đường. Bà thay



mặt Hoàng đế, giáng biểu: “Ta nghĩ: Là người mẹ thì yêu con, hiền
dịu đặc biệt sâu sắc.

Không có mẹ không có con; không có mẹ ai nuôi con.

Mẹ nhường chỗ khô ráo cho con, còn mình nằm chỗ ướt; mẹ
ngậm đắng để con được ngọt ngào. Cái ơn ấy trả sao được”.

Kính cha cũng phải thờ mẹ. Cha chết để tang 3 năm thì thờ mẹ
cũng như thế. Chế độ tang lễ này ở thời Đường chỉ được thực hiện
trong thời gian Võ Tắc Thiên chấp chính. Trong thời gian nắm
quyền, Võ Tắc Thiên đã thực hiện nhiều chính sách tôn trọng người
phụ nữ.



VI. TÊN GỌI VỚI CÁC GIẤC MƠ
Mỗi người có một cái tên, nhưng có nhiều loại tên cho một người.

- Tên cúng cơm: Khi mới sinh ra bố mẹ yêu đứa bé hết mực, sợ
dùng tên đẹp để gọi con có thể gặp điều không may nên thường gọi
con bằng những tên xấu như:

Cún, Bống, Tấm... Thậm chí có gia đình lấy tên chó để gọi con:
Vàng, Vện, Mực. Đương nhiên lúc làm nên hoặc có chức vụ thường
đổi: “Vàng” bỏ dấu là Vang, “Vện” thì gọi là Vịn rồi Vịnh, “Mực” thì
gọi là Mặc, Mạc,...

Nhiều gia đình quyền quý thường chọn tên cho con rất cẩn thận.

Cho nên sách xưa có viết: “Danh xứng kỳ chức” (tên hợp với địa
vị), nhà quyền quý thì đặt tên con sang; bình dân đặt tên con gần gũi
với đời thường.

- Thời Thập lục quốc (mười sáu nước ở Trung Hoa, thế kỷ thứ IV,
thứ V), Ngụy Cao Tổ có 4 người con, tên gọi là: Tuân, Du, Duyệt,
Dịch đều có chữ “tâm” bên trái.

Quan đại thần Thôi Quang cũng có 3 người con gọi theo thứ tự:
Lệ, Húc và Miễn đều có chữ “lực” bên phải.

Một hôm Ngụy Cao Tổ hỏi Thôi Quang:

- Tên các con của ta đều có chữ “tâm” bên trái còn con của nhà
ngươi bên phải có chữ “lực”.

Thôi Quang cười nói:

- “Quân tử lao tâm, tiểu nhân lao lực” (Người quân tử làm việc
khó nhọc con tim, đem trí tuệ ra mà làm.

Tiểu nhân dùng sức lực).



Cao Tổ nghe xong tỏ ý tán thành.

Đời Đường có quan Thị Lang Hình Bộ là Do Nhân Kiệt, không
những xử các vụ án hiểm hóc công minh tài giỏi như thần mà còn
hay khôi hài đùa cợt. Có lần quan đồng liêu cùng làm việc một công
sở là Lư Hiến đã bị ông đùa:

- Túc Hạ có cái tên ghép với chữ “mã” thành con lừa.

Lư Hiến trả lời:

- Tên ông, bên cạnh chữ “khuyển” ghép với chữ “hỏa” mới thành
chữ “do” là chó đã nướng cháy thui.

Lối dùng chiết tự để giễu nhau giữa hai ông quan đã phản ánh
một hiện tượng: xã hội rất quan tâm đến tên người.

Hiện tượng xã hội này có quan hệ trực tiếp đến các giấc mơ.
Nhiều người thời xưa đã đặt tên gọi từ những giấc mơ. Kinh Thi có
viết:

- Người có uy tín trong xã hội nằm mơ thấy gấu đực gấu cái là
điềm lành, sinh con trai.

Kinh Thi giải thích: Gấu dù là đực hay cái đều ở trên núi nên sinh
con trai. Vì ở trên núi là “dương”.

Thời Xuân Thu, Tấn Công Tử khi mới sinh có vết đen ở mông. Mẹ
ông thường nằm mơ thấy thần vỗ vào chỗ mông đen của đứa bé mà
nựng: “Sẽ có nước Tấn”. Vì vậy bà đặt tên cho con là “Mông Đen”. Lẽ
thường, cái mông bị vết đen đáng lý phải giữ kín không nói ra,
nhưng vì mơ thấy thần báo “Mông Đen” sẽ làm vua nước Tấn nên
mẹ Tấn Công phải theo lời thần dặn.

Trong các sách sử Trung Hoa còn ghi khá nhiều câu chuyện về
việc đặt tên con theo điềm báo trong các giấc mơ.



Bà mẹ Nhạc Phi nằm mơ thấy chim đại bàng đậu ở trên nóc nhà,
khi sinh ra Nhạc Phi đã đặt tên tục là “Bằng Cử”, nghĩa là chim đại
bàng cất cánh.

Nữ sĩ nổi tiếng thời cổ Trung Hoa là Diệu Nguyệt Hoa có cái tên
huyền diệu như thế là do bà mẹ nằm mơ thấy ánh trăng chiếu vào
bụng ngày bà mang thai.

Lý Bạch - thi nhân đời Đường có tên tự Thái Bạch là vì bà mẹ ông
nằm mơ thấy sao Thái Bạch rơi vào bụng.

Năm thứ 9 đời Thuận Trị, nhà Thanh, khoa thi năm Nhâm Thân,
người Vô Tích đỗ trạng nguyên, tên là Trung Ỷ. Khi còn bé ông vẫn
ra ngôi miếu đầu làng cúng lễ, đêm nằm mơ thấy thần linh tựa vào
mình, cho 54 hạt dưa.

Tỉnh giấc, ông đi hỏi, được người đoán giải mơ khuyên nên đổi
tên cũ, lấy tên mới là Trung Ỷ. Sau này đến tuổi trưởng thành, Trung
Ỷ lấy vợ. Được ít lâu, nhân nhàn nhã, hai vợ chồng ngồi uống trà với
nhau, người vợ bỗng lấy một vốc hạt dưa đặt xuống bàn, xếp thành
hai chữ “trạng nguyên”. Trung Ỷ nhớ ngay tới giấc mơ ngày nhỏ. Sau
này ông cùng 54 thí sinh dự thi và đỗ đầu, giống hệt sự việc xảy ra
trong giấc mơ.

Từ những câu chuyện như thế, các vua chúa quan lại đời xưa
thường dựng nên những giấc mơ có nội dung có lợi cho ý đồ chính
trị của mình.

Lưu Bang dựng chuyện bà mẹ mơ thấy giao hợp với rồng sinh ra
Lưu Bang, sau này thành Hán Cao Tổ.

Thúc Lương Hột và Nhan Thị đi cầu đảo, cùng ngủ với nhau ở Ni
Khâu mà sinh ra Khổng Tử nên đặt tên là Khâu, tự là Trọng Ni.

Nằm mơ thấy một hiện tượng gì có liên quan đến con người rồi
lấy đó đặt tên là việc làm bình thường ở Trung Hoa cổ. Văn học, lịch
sử Trung Hoa có nhiều điển cố loại này.



- Trang Tử nằm mơ thấy bướm.

- Khổng Tử nằm mơ thấy gấu, gặp Chu Công.

- Giang Yêm nằm mơ được bút.

- Lý Bạch nằm mơ thấy bút nở hoa.

Một thi nhân đời Đường ở Trung Hoa là Lưu Vũ Tích đã lấy tự là
Mộng Đắc, về sau nhiều người bắt chước lấy tên là Mộng Đắc hoặc
tự là Mộng Đắc.

Cho nên, để đoán giải các giấc mơ, cần dựa vào quan điểm duy
vật lịch sử thì mới không rơi vào hoang đường mê tín hoặc bị lợi
dụng.



VII. THẦN THOẠI VỚI CÁC GIẤC MƠ
Thần thoại là cách giải thích của nhân dân trong buổi sơ khai về

những hiện tượng tự nhiên, cũng phản ánh cuộc đấu tranh, nguyện
vọng và nhu cầu của nhân dân.

Một số nhà nghiên cứu khoa học cho rằng thần thoại là nguồn
gốc của các giấc mơ thời sơ khai. Thần thoại là hình thái ảo mộng
của con người thời xưa. Nói một cách khác, thần thoại là các câu
chuyện về hành vi siêu phàm của thần.

Enghen cho rằng: “Thần được sản sinh ra trong các giấc mơ của
người cổ xưa”.

Trong cuốn sách Ludwid Feuerbach với sự tổng kết triết học cổ
điển Đức, Enghen viết: “Thời cổ xưa, con người chưa biết đến cấu
tạo của cơ thể mình và chịu ảnh hưởng của cảnh tượng trong mơ, họ
quan niệm: Con người trong giấc mơ là linh hồn tạm thời lìa khỏi
thể xác.” Điều này cũng được một học giả phát hiện từ năm 1884 khi
ông quan sát người Anh-điêng ở Guy-a-na. Họ có quan niệm: Tư duy
và cảm giác không phải là hoạt động của cơ thể, mà là một hoạt động
độc đáo của linh hồn trú ngụ trong thể xác con người khi còn sống.
Khi chết thì hồn lìa khỏi xác.

Nếu linh hồn rời khỏi xác để tiếp tục hoạt động thì như vậy bản
thân linh hồn vẫn chưa mất. Và như thế đã sinh ra một loại quan
niệm: Linh hồn không chết.

Óc tưởng tượng cho rằng linh hồn bất tử ở khắp nơi, và sức
mạnh của thiên nhiên được sùng bái, từ đó có khái niệm về “thần”.

Enghen cho rằng: Con người thời cổ xưa với người hiện nay đều
giống nhau. Sau một ngày lao động căng thẳng, khi nằm ngủ vẫn
thường mơ: Mơ là một loại hiện tượng tâm lý và sinh lý bình
thường.



Con người trong giấc ngủ do quá trình ức chế não không toàn
diện, một số điểm hưng phấn vẫn tiếp tục hoạt động mà sinh ra mơ.

Do các nhân tố hoạt động của các điểm hưng phấn đó có liên
quan đến những kích thích quá mạnh mà tri giác, cảm giác nhận
được từ hiện thực khách quan nên những cảnh trong giấc mơ
thường có mối liên hệ nhất định với cảnh lao động, sinh hoạt thường
ngày.

Khi ngủ, hầu hết các bộ phận của vỏ não ở trạng thái ức chế nên
các điểm hưng phấn bị cô lập, các điểm mất quan hệ hữu cơ thường
nối lại với nhau bằng các kiểu kỳ lạ, ít ngờ nhất, nên thường các giấc
mơ đều hoang đường.

Trong các giấc mơ thường có các hiện tượng kỳ quái, biến ảo, khi
mơ thân thể không hoạt động mà linh hồn hoạt động. Quan niệm
linh hồn trong các giấc mơ được chấp nhận.

Vậy linh hồn là gì? Sách Tả truyện có ghi: “Cái tồn tại được của
trái tim là ‘hồn phách’. Hồn phách đã ra đi thì con người sao tồn tại
được?” Thuyết văn giải tự viết: Hồn là khí dương, phách là khí âm.

Sách Bão Phác tử viết:

“Hồn phách rời nhau thì người ốm; đi hết thì người chết”.

Trong thần thoại Trung Hoa có nhiều truyền thuyết nói về chiêu
hồn.

Có một câu chuyện được Mã Học Lương ghi như sau:

Thời cổ có một người cùng hai người bạn rủ nhau đi đến một nơi
cách quê hương khá xa làm ăn, ba người làm thuê cho một nhà khá
giả ở một mỏ khai thác đồng, mười mấy năm không về nhà. Mẹ của
anh ta rất nhớ anh, hằng ngày trông ngóng mà chẳng thấy con trở về,
sốt ruột quá đi tìm thầy, bói một quẻ. Thầy bói nói:

Con của bà đã đi xuống đất, lành ít dữ nhiều đấy.



Bà lại chạy đến một thầy bói khác để bói. Thầy bói thứ hai nói:

- Con của bà đã đi xuống đất nhưng hiện nay chưa có cách nào về.
Bà trở về nhà, chờ lúc gà gáy ngồi đầu giường của bà, gọi con ba
tiếng liền. Con của bà ở xa có thể nghe thấy tiếng bà gọi và trở về.

Bà mẹ trở về nhà, cứ theo lời thầy bói mà làm. Lúc gà gáy, đầu
tiên bà gọi một tiếng, con của bà chưa nghe thấy. Gọi tiếp câu thứ
hai, con của bà nghe xa xa. Đến câu thứ ba, con của bà ở mỏ đồng
nghe rất rõ, vội vàng chạy khỏi mỏ đồng, vừa lúc mỏ đồng bị sụp lở.
Hai người bạn của anh ta đều chết trong mỏ đồng. Về nhà, người
con kể chuyện lại cho mẹ nghe. Hai mẹ con đều thần phục.

Từ đó tập tục “kê hồn” (gọi hồn lúc gà gáy) hoặc “chiêu hồn”
được phát triển. Câu chuyện này cũng nói về nguồn gốc của tục
“chiêu hồn”.

Người xưa quan niệm linh hồn vĩnh viễn tồn tại; vạn vật đều có
linh hồn, có ý thức như con người. Cầm thú cũng hoạt động có ý
thức. Thiên nhiên vận hành cũng có ý thức. Mặt trời và mặt trăng
mọc và lặn đều có ý thức, thảo mộc đâm chồi nảy lộc cũng có ý thức.
Tự nhiên được nhân cách hóa, thần linh cũng ra đời. Đó là sự dung
hòa giữa thiên nhiên và con người.

Người ta miêu tả hoạt động của “thần”: Hà bá (thần sông) quản lý
sông; sơn thần quản lý núi; thổ địa, thổ công quản lý đất ở.

1. Thần đem Phó Thuyết ban cho Vũ Linh
Sách Quốc ngữ và Sử ký có chép: Hoàng đế Ân Cao Tông Vũ Đinh

có đức hạnh hơn người, sau khi lên ngôi quyết chí phục hưng sự
nghiệp nhà Ân - Thương. Nhưng Hoàng đế còn thiếu một bề tôi thật
tài giỏi và trung thành, vì vậy ông hết sức lo lắng phiền muộn. Trong
thời gian cư tang Tiên đế, Ân Cao Tông không nói năng, nếu cần, ông
chỉ viết chữ để truyền bảo.



Sự lo lắng của Vũ Đinh làm động lòng các vị thần linh, Thượng
đế. Thần linh lấy làm xúc động, đã báo điềm mơ cho Vũ Đinh. Đêm
đó Ân Cao Tông Vũ Đinh nằm mơ thấy Thượng đế ban cho ông một
cận thần tài giỏi. Đó là một người lưng hơi gù, mặc áo vải thô, vai
quàng dây thừng đang cúi người làm việc. Đây là một người tù.

Vũ Đinh đã hỏi chuyện người này. Trong cảnh lộn xộn diễn ra
trong giấc mơ, Vũ Đinh thấy người tù đã nói với nhà vua rất nhiều
chuyện đại sự có liên quan đến thiên hạ. Vũ Đinh định hỏi tên của
người tù thì hồi chuông ban mai đã làm ông tỉnh giấc.

Hôm sau vào triều, Vũ Đinh cho họa hình người tù mà mình đã
thấy trong giấc mơ để các quan đại thần xem, lại lệnh cho các quan
đi khắp nơi tìm người giống như hình vẽ. Sau một thời gian dài các
quan mới tìm được người mà Hoàng đế cần. Đó là một người tù ở
Phó Nham - Bắc Hải. Người đó mặc áo vải thô, trên vai khoác dây
thừng, lưng hơi gù, gương mặt giống hệt bức họa được Hoàng đế
cho khắc trên gỗ. Các quan đưa ngay người này về triều.

Mới nhìn, Vũ Đinh đã thấy đúng là người mình đã gặp trong giấc
mơ. Không nén được mừng rỡ, ông nói chuyện với người đó. Đây là
người đầu tiên Vũ Đinh hoàng đế nói chuyện sau ba năm cư tang
cha. Khi nói, người tù có thái độ cẩn trọng, diễn đạt lưu loát, tỏ ra là
một người có học vấn cao thâm, có hoài bão. Vũ Đinh rất tâm đầu ý
hợp với người khách mới tên là Phó Thuyết và phong ngay cho ông
ta làm Tể tướng.

Phó Thuyết ở trong một cái hang thuộc Phó Nham (nay ở phía
đông cách huyện Bình Lục, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc 25 dặm). Sách
Thủy Kinh chú, Hà Thủy viết:

“Quen gọi là hang Thánh Nhân”.

Phó Thuyết giữ chức Tể tướng của triều Ân Thương, quả nhiên
đã giúp Vũ Đinh thực hiện được giấc mơ phục hưng nhà Ân Thương.

Sau khi Phó Thuyết mất, trong Sở từ, Viễn Du viết:



“Linh hồn của ông bay lên trời, hóa thành một vì sao”.

Vương Dật có viết: “Phó Thuyết, Tể tướng của Vũ Đinh là sao
Mai, sao Phòng ở phương Đông, thân hình như rồng. Sau khi Phó
Thuyết chết, tinh thần vẫn còn”.

Trang Tử âm nghĩa có bổ sung: “Sau khi Phó Thuyết chết, tinh
thần còn lưu lại vào một ngôi sao ở đuôi rồng, đó là sao Phó Thuyết.
Ông sinh ra không có cha mẹ, phải ba năm mới thành hình hài”.

Hiện nay ngôi sao sáng nằm giữa sao Kỳ và sao Vỹ được gọi là sao
Phó Thuyết.

2. Văn Vương nằm mơ thấy thần cho Thái công (Khương Tử
Nha)

Chu Văn Vương là người xây dựng nền móng cho nhà Tây Chu.
Nhà vua xem trọng việc bói toán và đoán giải mơ.

Chuyện cũ có kể: Khi bị vua Trụ nhà Thương bắt giam, Chu Văn
Vương thường đọc Kinh Dịch, tìm hiểu đạo Trời. Sách Dật Chu thư -
Trình ẩm giải và Trúc Thư kỷ niên có ghi chép: “Chu Văn Vương đặc
biệt rất thích đoán giải mơ, thường làm lễ “Bái Cát mộng” (Lễ tạ giấc
mơ lành).

Để lật đổ ách thống trị tàn bạo của vua Trụ đời Thương, báo thù
cho con trai, Chu Văn Vương bức thiết cần có một người tài năng,
văn vũ kiêm toàn, một hiền thần phò tá.

Trong các giấc mơ, ông thường mơ thấy có một vị hiền thần vẫn
thường mỉm cười với ông. Theo Thái Công Lã Vọng biểu ghi: Một
hôm Chu Văn Vương nằm mơ thấy Tiên đế mặc áo bào đen đứng ở
bến Lệnh Cô, một ông già đứng sau lưng Tiên đế. Tiên đế gọi Văn
Vương đến nói:

- Cơ Xương, ta ban cho ngươi một ông thầy tốt, một trợ thủ tốt,
tên người ấy là Vọng.



Cơ Xương vội vàng vái lạy, ông già cũng sụp lạy. Cơ xương mơ
đến đấy thì tỉnh giấc.

Văn Vương nghĩ: Trước đây cũng đã nghe thấy có người nói đến
một vị hiền tài như vậy nhưng không biết tên tuổi của người ấy là gì?
Ở đâu? Chu Văn Vương cùng tùy tùng đi săn bắn, hy vọng trong
những cuộc du lịch có thể tìm thấy bậc hiền thần trong giấc mơ.

Có lần, Chu Văn Vương đi săn, cho triệu Sử quan để đoán mơ. Sử
quan nói:

Đến bên sông Vị săn bắn.

Sẽ có thu hoạch lớn.

Không phải con ly, chẳng phải rồng Không phải hổ, không phải
gấu.

Được hiền nhân là Công Hầu.

Trời đã ban người trợ thủ tốt cho Ngài.

Chu Văn Vương làm theo lời đoán giải giấc mơ, dẫn đoàn người
ngựa, chó săn rầm rộ kéo đến bên bờ sông Vị săn bắn. Đoàn người
vào tận rừng rậm, đến đầm nước sâu chỉ thấy một ông già râu tóc
bạc phơ, ngồi dưới khóm lau trắng, mặc áo xanh, bình thản ngồi câu
cá.

Chu Văn Vương thấy dáng mạo, phong độ của ông già giống như
ông già đứng sau lưng Tiên đế mà nhà vua đã thấy trong giấc mơ.
Chu Văn Vương vội xuống xe cung kính đến bên, nói chuyện với ông.
Ông lão không chút kinh ngạc, ung dung đối đáp. Nói chuyện một
lúc, Văn Vương vui mừng thấy mình đã gặp được một vị hiền tài
hiểu sâu biết rộng, học vấn uyên bác.

Nhà vua chân thành nói với ông lão:



- Thưa tiên sinh! Trước đây, cha tôi còn sống thường dặn tôi,
không lâu nữa sẽ có thánh nhân đến giúp, dân tộc Chu của chúng ta
do đó mà thịnh vượng phát đạt.

Có phải chính tiên sinh là vị thánh nhân đó chăng? Cha tôi đã
nghĩ đến ngài từ lâu!

Nói xong, Chu Văn Vương mời ông lão lên xe ngựa đã chuẩn bị
sẵn. Văn Vương tự mình cầm dây cương, thúc ngựa. Về đến kinh
thành, Chu Văn Vương lạy ông lão làm Quốc sư, gọi là “Thái công
Vọng”.

Thái công Vọng họ Khương nên gọi là Khương Thái công. Ông là
người có tài học, vẫn thường mong muốn đem tài năng giúp đời,
nhưng hơn nửa đời người sống trong u tĩnh. Đến lúc sức lực mòn
mỏi, ông đến bên bờ sông Vị, dựng lều cỏ, câu cá kiếm sống.

Sách Thượng Thư Trung Hầu có ghi:

“Thái công tôn ngủ nằm mơ thấy sao Bắc Đẩu báo cho biết phải
“làm việc phạt Trụ”.

Khương Thái công được thiên thần phái xuống trần làm phụ tá
đại thần cho Chu Văn Vương, ông mong gặp Văn Vương để sử dụng
tài kinh luân của mình.

Nhiều năm trôi đi, tóc ông bạc dần. Hòn đá mà ông ngồi buông
câu đã hằn sâu dấu vết. Chính lúc lòng hy vọng của Khương Thái
Công nguội dần thì Chu Văn Vương đến.

Sau khi Khương Thái công gặp Chu Văn Vương lại có một truyền
thuyết thần kỳ nữa:

Văn Vương phong cho Thái công làm Quán đàn lệnh.

Năm sau, vào một đêm gió lặng, Văn Vương nằm mơ thấy một
người đàn bà rất đẹp ngồi khóc giữa đường, hỏi duyên cớ thì nàng
trả lời:



Tôi là con của Thái Sơn, được gả làm vợ cho Đông Hải, tôi muốn
về nhà. Nhưng Quán đàn lệnh đang hành đạo, là người có đức, tôi
không về được, nếu tôi đi sẽ mưa to gió lớn, như thế sẽ hủy mất cái
đức của ông.

Chu Văn Vương tỉnh giấc, triệu Thái công đến hỏi, ngày hôm đó
quả có mưa to gió lớn qua ấp của Thái công. Văn Vương bèn phong
cho Thái công làm Đại Tư Mã.

Những điều trên đây nhằm thần thánh hóa một vị hiền thần có
tiếng ở những năm đầu thời Chu.

* Ảnh hưởng của thần thoại đối với việc đoán giải các giấc mơ
Thời thượng cổ, việc đoán các giấc mơ nằm trong phạm vi bói

toán. Hai việc này có mối liên hệ mật thiết.

Các thầy đoán giải các giấc mơ không chỉ phát triển thần thoại mà
còn tham gia kể chuyện rong.

Thần thoại cổ Trung Hoa hầu hết có nội dung nói về giới tự
nhiên. Nó là sản phẩm của trí tưởng tượng của người xưa với mong
muốn chi phối thiên nhiên.

Người thời bấy giờ sùng bái trời đất, mặt trời, trăng sao, gió mưa,
sấm sét... nên cũng gán cho những giấc mơ có các hiện tượng này
điều lành, điều dữ.

- Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý.

- Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo.

- Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh.

- Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước.

- Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa vị cao sang.



- Nằm mơ thấy trời lở: lo lắng cho cha mẹ.

- Nằm mơ thấy trời đỏ: điềm lành.

- Nằm mơ thấy trời đen: điềm dữ.

- Nằm mơ thấy trời sáng dần: điềm lành, sống lâu.

- Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi: cha mẹ chết.

- Nằm mơ thấy nuốt mặt trăng, mặt trời: sinh quý tử.

- Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng khuyết: phải đấu tranh.

- Nằm mơ thấy bị sét đánh: đại quý, đại cát.

- Nằm mơ thấy gió thổi: ốm đau.

- Nằm mơ thấy mây nổi bốn bề: giao lưu tiếp xúc.

- Nằm mơ thấy tuyết rơi: hết lo buồn, tốt.

- Nằm mơ thấy sấm sét: có tước quan.

- Nằm mơ thấy cầu vồng mọc: có chuyện binh đao.

- Nằm mơ thấy đang đi gặp mưa: được ăn uống.

- Nằm mơ thấy sương rơi: việc chẳng lành.

- Nằm mơ thấy gió mưa: có người chết.

- Nằm mơ thấy mây đen kín trời: có dịch bệnh.

- Nằm mơ thấy mây ngũ sắc: đại cát.

- Nằm mơ thấy đất nứt: làm quan to.

- Nằm mơ thấy động đất: thăng chức.

- Nằm mơ thấy đá lớn: thêm của cải.



- Nằm mơ thấy dời đá vào nhà: đại cát.

- Nằm mơ thấy lên núi đá: đại cát.

- Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều tốt.

- Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ.

- Nằm mơ thấy đập tay vào núi: sinh quý tử.

- Nằm mơ thấy núi rừng có huyệt: điềm lành.

Việc đoán giải các giấc mơ này phản ánh quan niệm sùng bái thần
linh, giới tự nhiên của người xưa. Theo sự phát triển của xã hội, hoạt
động của thần dần mang tính xã hội và có liên quan đến con người
đương thời. Những truyền thuyết về các giấc mơ như câu chuyện Ân
Cao Tông Vũ Đinh được biên soạn thành một số lời đoán giải mơ. Ví
dụ:

- Nằm mơ thấy thiên tử: đại quý, đại cát.

- Nằm mơ thấy thái tử: đại cát, có tước vương hầu.

- Nằm mơ thấy nói chuyện với người xưa: thông minh.

- Nằm mơ thấy đối diện với quan trưởng sử: điềm lành.

- Nằm mơ thấy vương nữ: đại cát lợi.

- Nằm mơ thấy gần quan lớn: đại cát.

- Nằm mơ thấy quan cần gặp: đại cát.

- Nằm mơ thấy gặp thần nhân, đại cát.

- Nằm mơ thấy người gọi mình là quan: lành.

- Nằm mơ thấy sứ quân vào cửa: điềm rất tốt.

- Nằm mơ thấy vái đại quan: điềm quý, lành, có lợi.



- Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát.

- Nằm mơ thấy đọc văn xin tha tội: mọi sự đều tốt.

Những lời đoán giải mơ này đều có cơ sở từ truyền thuyết, thần
thoại. Các thầy đoán các giấc mơ đời xưa đều thuộc các điển cố thần
thoại, thông hiểu sách vở, dựa vào nội dung thần thoại để đoán giải
các giấc mơ.

Về mặt nào đó, họ là những người truyền thụ, kế thừa thần thoại.



CHƯƠNG VI
VĂN HỌC VỚI GIẤC MƠ

Có nhiều tác phẩm văn học nói về các giấc mơ. Nhiều tác phẩm
lấy giấc mơ làm văn liệu, thi liệu, từ đó thể hiện chủ đề sinh động và
có tính nghệ thuật cao.

Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiệu Ức Trai, người Thường Tín, tỉnh
Hà Tây. Ông là bậc khai quốc công thần đời Hậu Lê (Lê Thái Tổ).
Năm 60 tuổi, ông về ở ẩn ở Côn Sơn, thuộc huyện Chí Linh, Hải
Dương. Ba năm sau, nhân việc vua Lê Thái Tông chết, bọn gian thần
vốn thù ghét ông đã vu cho người thiếp yêu của ông là Nguyễn Thị
Lộ tội giết vua. Ông bị liên lụy, chịu án “tru di tam tộc”.

Về sau ông được minh oan và được vua Lê Thánh Tông truy tặng
là Tề Văn Hầu.

Câu chuyện về rắn báo oán có liên quan đến việc ông bị tru di tam
tộc được truyền tụng sâu rộng trong dân gian và được ghi trong sử
sách. Chuyện như sau:

Nguyễn Trãi cần chặt một cây cổ thụ để dựng nhà ở.

Trong gốc cây có cái hang sâu trong đó có sáu mẹ con nhà rắn trú
ngụ. Biết không thể ở trong hang được nữa, mẹ rắn phải tìm nơi
khác để ở, nhưng thời gian quá gấp mà tìm chưa ra, trong khi đó
toán thợ quyết định ngày mai chặt cây.

Đêm đó, sau khi đọc văn bài, trời đã khuya, Nguyễn Trãi mỏi mệt
gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ ông mơ thấy có sáu mẹ
con người đàn bà trẻ đẹp đến xin gặp ông. Năm đứa bé ngộ nghĩnh
kháu khỉnh, đứa nhỏ nhất được mẹ bế trên tay. Đương nhiên,
Nguyễn Trãi có ngay thiện cảm với mẹ con người đàn bà này.



Nàng thỏ thẻ trình bày với Nguyễn Trãi hoàn cảnh và xin ông
hoãn việc chặt cây ba ngày, còn tìm cách giúp ông giải quyết công
việc cho toán thợ không phải ăn không ngồi rỗi.

Đương nhiên Nguyễn Trãi nhận lời. Tỉnh giấc, Nguyễn Trãi tắt
đèn lên giường nằm.

Đáng tiếc! Sáng hôm sau Nguyễn Trãi thức dậy quá muộn. Mặt
trời đã lên được một con sào Nguyễn Trãi mới chợt tỉnh, vội chạy ra
bãi xây dựng. Cây cổ thụ đã bị chặt đổ. Năm cái xác rắn con bị chặt
đứt thành từng mảnh, máu chảy lai láng. Ông tìm đi tìm lại chẳng
thấy xác rắn mẹ đâu. Ông giẫm chân, than thở:

- Ta đã phạm tội ác, lỗi lời hứa. Chưa biết ta sẽ hứng chịu điều
bất hạnh ghê gớm gì đây!

Cả ngày hôm đó Nguyễn Trãi bị dằn vặt vì sự việc vừa xảy ra, ông
đứng ngồi không yên. Tối đến, Nguyễn Trãi không ngủ được, đốt
đèn xem sách.

Trời đã khuya, sang canh ba, ngọn nến lung linh, ông mơ màng
thấy sáu mẹ con người đàn bà hiện ra. Nhưng lần này tất cả đều yên
lặng: Không khí thê lương, ảm đạm. Ngọn nến leo lét, có tiếng động
trên xà nhà. Ông giật mình nhìn lên thì thấy một con rắn dài thò đầu
xuống nhìn ông với đôi mắt căm hờn. Ông vội vã vái lạy, rồi lầm rầm
khấn:

- Ta có tội lớn với nhà ngươi, vì ta ngủ dậy muộn. Sự việc đã lỡ,
giá như khi nhận lời với nhà ngươi ta truyền lệnh ngay thì sao có
điều thảm thương này. Ta xin ngươi lượng thứ cho ta, còn chuyện
trừng phạt là của ngươi. Ta không oán trách gì!

Nguyễn Trãi mở mắt nhìn rắn. Rắn cuộn khúc như đau đớn, căm
giận cực độ. Bỗng từ miệng rắn, một giọt máu nhỏ xuống quyển sách
đang mở rộng trên án thư.

Quyển sách chữ viết đẹp, giấy bản hứng giọt máu thấm ba trang.



Giấc mơ tưởng chỉ có thế. Đông qua xuân đến, bao nhiêu sự việc
trọng đại xảy ra trong đời Nguyễn Trãi, thăng trầm, thắng bại làm
cho ông “lưỡi tê tâm khổ”.

Một lần, nhân đi du ngoạn, ông gặp cô gái bán chiếu.

Cảm cái sắc nước hương trời của cô gái, thấy cô toát ra vẻ thông
minh tài trí, ông buông câu hỏi qua bài thơ đầy ý nhị:

Nàng ở đâu ta bán chiếu gon, Chẳng hay chiếu bán hết hay còn?

Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi, Đã có chồng chưa, được
mấy con?

Cô gái nhẹ nhàng trả lời:

Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon Cớ sao chàng hỏi hết hay còn?

Xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ, Chồng còn chưa có, hỏi chi
con!

Trai anh hùng, gái thuyền quyên dường như đã gặp nhau. Người
con gái đó là Nguyễn Thị Lộ - nữ sĩ triều Lê, theo truyền thuyết là
con rắn mẹ hóa kiếp vào để tìm cách trả thù Nguyễn Trãi. Rắn thề sẽ
cho máu của dòng họ Nguyễn Trãi chảy đầy ba họ. Tháng 8 năm
Nhâm Tuất (1442), vua Lê Thái Tông còn trẻ, mới 20 tuổi đi tuần thú
miền Đông, về đến Lệ Chi viên, nghỉ tại đây, thức suốt đêm với
Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà.

Nguyễn Trãi bị liên lụy, chịu án tru di tam tộc. Đến đây thì ai cũng
tin rằng giấc mơ “Rắn báo oán” đã linh ứng.



CHƯƠNG VII
Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VỚI CÁC GIẤC MƠ

Từ xưa y học đã quan tâm đến các giấc mơ.

Nhiều sách vở ghi chép về các bệnh sinh ra từ các giấc mơ.

Nhiều nhà khoa học nói đến giấc mơ. Con người mà không được
ngủ, không mơ thì sinh bệnh. Cho nên, một trong những hình phạt
xử tử hình thời cổ La Mã được coi là tàn khốc nhất là không cho
phạm nhân ngủ để giết chết phạm nhân.

Từ điển Sinh vật học giải thích: “Mơ là một loại hiện tượng sinh
lý xuất hiện trong quá trình ngủ, biểu hiện phức tạp, gián đoạn, tùy
lúc, là loại hoạt động tinh thần hỗn loạn.” Từ điển khoa học kỹ thuật
giải thích: “Mơ là ngủ hoặc trạng thái như ngủ, là hiện tượng hàng
loạt thị giác, thính giác hoặc động giác phát sinh trong ý thức cùng
với tình cảm và hoạt động tư duy.” Một nhà tâm lý, sinh lý học
phương Tây nói: “Mơ là bệnh thần kinh bình thường. Nằm mơ cho
phép mỗi người chúng ta mỗi đêm trong đời sống có thể yên tĩnh và
an toàn để phát điên.” Bách khoa toàn thư giải thích: “Mơ là hiện
tượng hoạt động xuất hiện trong não trong khi ngủ. Trên cơ sở các
nhận thức khác nhau, có nhiều định nghĩa về mơ: mơ là phản ánh
hiện thực, là cảm thụ linh tính của ốm đau, là dự đoán; hoặc là một
loại trạng thái tỉnh ngủ, là một loại hoạt động ẩn ý.” Các nhà khoa
học đang tiếp tục tranh luận sự khác nhau của mơ với hiện thực.

Các sách y học phương Đông cho mơ là do kích thích bên ngoài
và bên trong thể xác đưa đến, mơ nảy sinh trong giấc ngủ là một loại
hoạt động tâm thần, không dễ khống chế. Mơ có liên quan đến nhiều
tật bệnh như: mộng du, đái dầm, hoảng sợ ban đêm, mộng tinh, giao
hợp trong mơ...

Phân tích và nghiên cứu giấc mơ có ý nghĩa thực tế.



I. SÁCH CỔ TRUNG HOA BÀN VỀ BỆNH MƠ
Mơ là một hoạt động trong đời sống thường ngày của con người,

có liên quan nhất định đến sức khỏe. Mơ là hiện tượng tâm lý, lại có
thể là hiện tượng sinh lý, đồng thời là hiện tượng bệnh lý. Đây là
một vấn đề khoa học phức tạp, ngày càng được nhiều người quan
tâm nghiên cứu.

Ở phương Đông, nhất là ở Trung Hoa, vào các thế kỷ thứ VI đến
thế kỷ V trước Công nguyên, có nhiều nhà tư tưởng, triết gia nổi
tiếng đưa ra một số giải thích đối với bản chất của mơ. Trang Tử cho
rằng: “Giấc mơ là tinh của khí dương. Vui, giận đều từ tinh khí.”
Sách Mộng thư viết: “Mơ là tưởng tượng, là động thái của tinh khí.”
Lý luận y học phương Đông truyền thống cho rằng:

“Tinh khí là cơ sở vật chất của hoạt động thể xác. Mơ là một hình
thức vận động của tinh khí, không phải là ‘điềm dự báo của thần’
như các nhà đoán giải mơ đã nói.” Rõ ràng đây là một kiến giải sâu
sắc mà khoa học.

Có thể phân giấc ngủ của con người làm 2 loại:

- Ngủ nhanh.

- Ngủ chậm.

Mơ là hiện tượng sinh lý xuất hiện trong trạng thái ngủ nhanh.

Một người tỉnh giấc có thể không biết mình nằm mơ ra sao. Nếu
tỉnh lại trong trạng thái ngủ chậm thì hầu như không có một chút ký
ức gì về cảnh tượng trong mơ.

Nếu tỉnh lại trong trạng thái ngủ nhanh thì ký ức trong mơ vẫn
như mới. Lúc ngủ nhanh, một khu vực nào đó của đại não vẫn ở
trong trạng thái hoạt động căng thẳng; quá trình nằm mơ chính là
kết quả hoạt động của đại não trong khi ngủ say, có liên hệ với hoàn



cảnh bên ngoài. Cho nên, mơ không phải là “linh hồn vạn năng có
thể giải quyết được mọi khó khăn”, cũng không phải là “điềm báo
của thần linh”. Mơ là hiện tượng sinh lý trong giấc ngủ. Y học
phương Đông rất xem trọng cơ sở sinh lý của mơ. Thế kỷ thứ VI đến
thứ V trước Công nguyên, nhiều nhà y học từ cơ sở sinh lý, bệnh lý
đã tìm ra nguyên nhân và biểu hiện của giấc mơ. Kết quả này được
ghi chép trong sách Hoàng Đế nội kinh.

Trong Hoàng Đế nội kinh có học thuyết vận khí khá quan trọng.
Học thuyết vận khí thực chất là học thuyết dự báo. Nó có thể dự
đoán sự thay đổi thời tiết, khí hậu và bệnh tật cùng với tai nạn, phúc,
họa gặp phải trong thiên nhiên, đồng thời đưa ra phương pháp đề
phòng.

Sách Hoàng Đế nội kinh đã bàn về các giấc mơ như sau:

1. Nguyên nhân của mơ
Đối với tình hình sức khỏe của con người, chủ yếu mơ phản ánh

5 vấn đề:

- Phản ánh cơ năng sinh lý (Ví dụ: Thận khí hư, nằm mơ thấy đau
lưng).

- Phản ánh dục vọng bản năng (Ví dụ: nằm mơ thấy đau bên
trong sinh thực khí đàn bà).

- Phản ánh chỗ đau, có bệnh. (Ví dụ: nằm mơ thấy rừng rậm cây
cao là có bệnh ở gan).

- Phản ánh thịnh - suy của một bộ phận nào đó trong cơ thể (Ví
dụ: nằm mơ thấy tức giận là gan khí thịnh).

- Phản ánh sự hệ trọng của bệnh tật (Ví dụ: hay mơ là thiếu khí,
lạnh).



Thiên “Dâm tà phát mộng” của Hoàng Đế nội kinh dùng hình
thức vấn đáp để giải thích về mơ.

Hoàng Đế hỏi:

- Nghe nói dâm tà thì tiêu tan hết là sao?

Ky Bá trả lời:

- Chính tà từ bên ngoài ảnh hưởng vào trong sẽ có chỗ đứng,
chống lại dâm tà thì sẽ mất chỗ để đứng, hồn phách bay bổng không
yên, dẫn đến các giấc mơ. Có thể nói rõ thêm: Chính tà nguy hại cho
lòng người, từ bên ngoài nhập vào thân thể, chưa ổn định, có ý thức
trừ dâm, nó sẽ không có chỗ đứng nhất định. Còn như doanh khí và
vệ khí là hai thứ vận hành trong người lưu thông, hồn phách bay
bổng, ngủ không yên thì thích nằm mơ.

Cái gọi là “dâm tà” ở đây là: Âm, dương, gió, mưa, râm, sáng. Cả
6 thứ này còn gọi là “6 thứ khí”.

“Dâm” có nhiều hàm nghĩa:

- Gần gũi đàn bà thái quá gọi là “Âm dâm”.

- Gần đàn ông thái quá gọi là “Dương dâm”.

- Gió nhiều gọi là “Phong dâm”.

- Mưa nhiều gọi là “Vũ dâm”.

- Tối nhiều gọi là “Hối dâm”.

- Sáng nhiều gọi là “Minh dâm”.

Âm cực thì sinh dương, dương nhiều phản lại âm.

Tả truyện có ghi:



Năm thứ I Chiêu Công, Tấn Hầu ốm, nhờ Tần cử thầy thuốc đến
trị bệnh. Tần Bá cử một thầy thuốc giỏi đến chữa bệnh. Sau khi thầy
thuốc chẩn bệnh, nói:

- Thói quen thành tật của chúa công là gần đàn bà sẽ làm tiêu ma
ý chí, lương thần sẽ chết, số trời đã định.

Tiếp đó thầy thuốc lại nói:

Dâm sinh ra 6 tật, nếu quá đi sẽ sinh ra tai họa:

- Âm dâm sinh bệnh hàn.

- Dương dâm sinh bệnh nhiệt.

- Phong dâm sinh bệnh tứ chi.

- Vũ dâm sinh bệnh bụng.

- Hối dâm sinh bệnh nghi ngờ, mê hoặc.

- Minh dâm sinh bệnh tim.

Gần nữ sẽ bị mê hoặc. Ngài không tự tu dưỡng nên không thể
khỏe được.

Về sau, “6 điều dâm” phát triển thành: Phong, Hàn, Thử, Thấp,
Táo, Hỏa là tên của 6 loại bệnh.

Nói “dâm tà” là nói các loại bệnh một khi xâm phạm vào cơ thể sẽ
gây mất thăng bằng trong cơ thể: hoặc âm thịnh hoặc dương thịnh,
hoặc âm dương đều thịnh, hoặc trên thịnh dưới thịnh, từ đó phản
ánh vào ý thức tiềm ẩn, hình thành các giấc mơ khác nhau.

Cái gọi là “chính tà” được bậc danh y Trương Ẩn Yêm đời Thanh
trong Hoàng Đế nội kinh giải thích: “Chính tà là chính khí của Phong
- Vũ - Hàn - Thử - Thiên. Cho nên “chính tà” có thể dẫn đến cơ lý của
các giấc mơ tưởng tượng. Ngoài dâm tà, nếu lục phủ ngũ tạng khí hư
cũng sinh ra các giấc mơ tưởng tượng.



2. Khí thịnh
Cũng như y học phương Đông, khi bàn về các giấc mơ, Hoàng Đế

nội kinh cũng dùng phương pháp so sánh các loại “tượng”:

- Âm thịnh thì nằm mơ thấy lội nước, đáng sợ.

- Dương thịnh thì nằm mơ thấy lửa cháy lớn.

(Vì nước thuộc âm, lửa thuộc dương).

Trương Cảnh Nhạc, danh y đời Minh nói:

- Âm thắng dương nên nằm mơ thấy nhiều Âm tượng.

- Dương thắng âm nên nằm mơ thấy nhiều Dương tượng.

Âm dương đều thịnh thì nằm mơ thấy chém giết lẫn nhau.

Trên thịnh thì nằm mơ thấy bay. Dưới thịnh thì nằm mơ thấy suy
sụp.

Trên và dưới có liên quan. Bay bổng và suy sụp cũng vậy.

- Khí gan thịnh thì nằm mơ thấy giận dữ.

- Khí phổi thịnh thì nằm mơ thấy khóc.

Trong 5 loại tiếng: ho, nói, hắt hơi, khóc... thì khóc thuộc về phổi.

3. Khí hư
Sách Hoàng Đế nội kinh có viết: “Tại sao chính khí không đủ lại

sinh ra nằm mơ?” Sào Nguyên Phương, danh y đời Tùy đã nêu:

“Người lao động vất vả, khí huyết hư hao, tạng phủ suy nhược,
tổn sức là tà. Tà từ bên ngoài nhập vào bên trong, chưa có chỗ đứng,
nếu bị chống lại, không đứng vững được, hồn phách phiêu dạt,
người nằm chẳng yên thì sinh ra nằm mơ. Nếu:



- Phế khí hư thì nằm mơ thấy vật màu trắng hoặc nằm mơ thấy
chém người, máu chảy ròng ròng.

Màu trắng là màu của phế (phổi), mà phế thuộc Kim.

Như thế là chém người máu chảy gắn liền với khí giới, thuộc
Kim.

- Thận khí hư thì nằm mơ thấy thuyền thủng, chìm người hoặc
trong mơ thấy mình nằm trong nước hoặc hoảng sợ.

Nói chung, cách giải thích này gắn liền với nguyên tắc thận thuộc
Thủy trong Ngũ hành.

- Gan khí thịnh thì nằm mơ thấy cỏ mọc hoặc trong mơ thấy phục
ở trên cây không dám xuống.

Đó là do trong Ngũ hành, gan thuộc Mộc. Cỏ cũng thuộc Mộc.

Trương Ân Am giải thích:

Cầu hỏa thì khí tâm bị hư. Cái sinh thực khí của đàn ông như con
rồng, rồng cuộn như lửa uốn khúc sẽ hỗ trợ cho khí. Anh có cùng hai
lửa (hỏa) thì quá nóng (viêm), cho nên mơ thấy lửa cháy. Cách so
sánh này cũng không nằm ngoài Ngũ hành.

Khí tỳ hư thì nằm mơ thấy ăn không no, uống không đủ, có lúc
nằm mơ thấy xây tường lợp nhà.

Trong Ngũ hành, tỳ thuộc Thổ. Các cơ quan của tỳ vận chuyển
thay đổi nên mới nằm mơ như thế.

Nhiều sách y học đã phân tích: Âm dương Ngũ hành phối hợp với
tạng phủ là nguyên nhân gây ra bệnh tật, điều đó không tránh khỏi
gán ghép khiên cưỡng. Nhưng giữa cảnh mơ với bệnh tật không phải
là không có mối liên hệ. Bệnh lý trong cơ thể con người có thể đi vào
cảnh mơ, một số giấc mơ còn là tín hiệu báo trước hoặc phản ánh
diễn biến bệnh tật ở một bộ phận nào đó của con người.



Khi khám bệnh lâm sàng có thể xem xét đến các cảnh mơ kết hợp
với biểu hiện diễn biến của bệnh để phân tích cụ thể. Cảnh mơ có thể
bổ trợ cho việc phát hiện bệnh.

Nguyên nhân sinh ra ốm đau là do cơ năng sinh lý của con người,
nhưng cũng do chính khí không đủ.

Danh y Hoa Đà trong tác phẩm Trung Tang kinh có viết:

“Thận hư, nằm mơ thấy thuyền chìm, chết đuối. Có lúc nằm mơ
thấy chìm trong nước, rất đáng sợ. Nếu thận hư lâu ngày thì nằm mơ
thấy bị dìm trong nước sâu”.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoạt động của các “chư tử” (nhà trí
thức) lên đến đỉnh cao “bách gia tranh minh” (trăm nhà đua tiếng),
có khá nhiều sách nói về các giấc mơ.

Các lời bàn trong các trước tác: Trang Tử, Tả truyện, Mặc Tử,
Liệt Tử, Án Tử, Xuân Thu, đều nói đến quan điểm về mơ. Trong đó
Tả truyện là tác phẩm nói nhiều nhất.

Có thể nói, tác phẩm Hoàng Đế nội kinh đã hình thành cơ sở ổn
định cho lý luận Y học phương Đông giải thích các giấc mơ.



II. TÔN TƯ MẠO BÀN ĐẾN BỆNH MƠ
Tôn Tư Mạo (581 - 682) là một danh y đời Đường. Vì có những

cống hiến kiệt xuất cho y học phương Đông, ông được người thời
bấy giờ gọi là “Dược vương” (vua thuốc).

Ông là người tinh thông học thuyết Lão Trang Bách gia Chư tử,
tinh thông y học và thuyết Âm Dương. Quyển Thiên kim phương
(một nghìn bài thuốc vàng) do ông viết có ảnh hưởng rất lớn đến đời
sau.

Trong sách Thiên kim phương có thiên Điều khí pháp nêu lên các
bệnh nóng, lạnh của ngũ tạng dưới góc độ bệnh tật, các biểu hiện của
các giấc mơ tưởng tượng đối ứng. Đồng thời căn cứ vào tình hình cụ
thể, nêu lên các biện pháp chữa bệnh lục khí.

1. Bệnh tim
Bệnh tim, thân người nóng.

- Biểu hiện: Người bệnh nằm mơ thấy người mặc áo đỏ, tay cầm
dao màu đỏ, gậy lửa.

- Cách điều trị: hô hấp hít không khí vào, thở ra. Hít vào là chữa
lạnh, thở ra chữa nóng.

2. Bệnh phổi
Người mắc bệnh phổi ngực và lưng đều phồng, tứ chi phiền

muộn, bứt rứt.

- Biểu hiện: Phổi màu trắng, người đau hay nằm mơ, thường mơ
thấy con trai con gái đẹp đều là người thân hoặc cha mẹ, anh em, vợ
con.



- Cách chữa: Phải cho ra hết khí hư.

3. Bệnh gan
Người mắc bệnh gan luôn âu sầu buồn bã, hay đau đầu, nhức

mắt.

- Biểu hiện: Gan màu xanh, nằm mơ thấy mặc áo xanh, cầm dao
xanh hoặc nằm mơ thấy sư tử, hổ, cáo dọa nạt người.

- Cách chữa bệnh: thở hắt hơi ra.

4. Bệnh tỳ
Tỳ có chức năng sinh lý: Thu nạp, vận hóa nước và bột. Do một

nguyên nhân nào đó mà ăn không đủ hoặc quá nhiều ảnh hưởng đến
chức năng của tỳ, hoạt động sinh lý của tỳ dẫn đến mơ tưởng tượng
và bệnh tưởng tượng. Tôn Tư Mạo giải thích: Người có bệnh tỳ thấy
lâng lâng, đau khắp người, phiền muộn. Bệnh này người lớn mắc
nhiều.

- Biểu hiện: Tỳ màu vàng, cùng màu với Thổ. Nằm mơ thấy trẻ
con đánh người, người yếu.

- Cách trị bệnh: Thở khí hư ra.

5. Bệnh thận
Người mắc bệnh thận cơ thể lạnh, âm suy, mặt mũi nhăn nhó khó

nhìn.

- Biểu hiện: Thận màu đen, nằm mơ thấy áo đen hoặc thú vật cầm
dao hay gậy của ông tướng.

- Điều trị: Thở khí hư ra.



Tôn Tư Mạo trong Thiên kim phương còn đưa ra bệnh khí tim,
bệnh khí phổi, bệnh khí bàng quang đều có cách chữa kết hợp trị mơ
và bệnh.



III. TRẦN SĨ NGUYÊN BÀN VỀ BỆNH MƠ
Trần Sĩ Nguyên tự là Tâm Thúc, đỗ Tiến sĩ năm Giáp Thìn, niên

hiệu Gia Tĩnh Minh Thế Tông (1544), làm quan Tri Châu, gần Nhiệt
Hà. Ông có nhiều tác phẩm và là một nhà lý luận đoán giải mơ nổi
tiếng.

Trần Sĩ Nguyên phân tích một cách khoa học về các giấc mơ trên
cơ sở tiếp thu các tác phẩm Hoàng Đế nội kinh, Liệt tử. Tác phẩm
viết về mơ của Trần Sĩ Nguyên là Mộng chiêm dật chỉ đã sưu tầm,
tập hợp các thuyết pháp về mơ của các đời trước. Trần Sĩ Nguyên
chia giấc mơ làm 9 loại:

- Mơ khí thịnh.

- Mơ khí hư.

- Mơ tà ngụ.

- Mơ thể trệ.

- Mơ tình ích.

- Mơ trực diện.

- Mơ tỉ tượng.

- Mơ phản cực.

- Mơ lợi yêu.

Trong chín loại mơ, Trần Sĩ Nguyên đã chú ý đến 5 loại: Khí
thịnh, khí hư, tà ngụ, thể trệ, tình ích. Sự kích thích bên ngoài, tình
cảm, bệnh lý sinh lý đã tham gia vào các nguyên nhân sinh ra các
giấc mơ loại này. Tuy nhiên cách phân chia này vẫn tồn tại một số
vấn đề:



Một là: Cho rằng quỷ quái có thể gây ra mơ, có nội dung mê tín.

- Hai là: cách phân loại không thống nhất, vừa phân chia từ góc
độ nguyên nhân lại vừa phân chia từ góc độ điềm báo mơ.

1. Mơ khí thịnh
Chủ yếu nói đến 15 loại mơ tưởng tượng do tà khí thịnh. Thân thể

con người thông với trời đất, ứng với loài vật nên khí âm mạnh thì
mơ lội xuống nước mà sợ hãi.

2. Mơ khí hư
“Hư” là chính khí bị hư. Trong các giấc mơ khí hư, Trần Sĩ

Nguyên đã đưa ra 10 loại khí hư (như hư của tạng phủ), cùng với 5
loại bệnh mơ:

No quá nằm mơ, đói nằm mơ. Người bị phù nằm mơ.

Nằm ngủ cuộn chiếu thì mơ thấy rắn.

Giấc mơ âm: nằm mơ thấy ăn; mơ thấy cơm rượu no say thì lo
lắng, mơ thấy ca múa thì khóc.

3. Mơ tà ngụ
Mơ tà ngụ chủ yếu do tà khí xâm nhập vào lục phủ, ngũ tạng, sinh

thực khí phụ nữ, gáy, ống chân, đùi, dạ con, phản ánh bằng 15 loại
mơ tưởng tượng.

Thiên Dâm tà phát mộng trong Hoàng Đế nội kinh có viết:

- Thiếu khí tim: nằm mơ thấy đồi núi, khói lửa.

- Đau phổi: nằm mơ thấy bay bổng, thấy vật lạ, vàng và sắt.

- Đau gan: nằm mơ thấy rừng rậm, cây cối.



- Đau tỳ: mơ thấy gò, đống, đầm lớn, gió mưa tàn phá nhà cửa.

- Đau thận: mơ thấy xuống nước sâu, ở trong nước.

- Đau bàng quang: mơ thấy đi chơi.

- Đau vị (dạ dày): nằm mơ thấy ăn uống.

- Đau đại tràng: nằm mơ thấy ruộng đồng.

- Đau tiểu tràng: nằm mơ thấy vào ấp, vào nha môn.

- Đau mật (đởm): nằm mơ thấy kiện tụng.

- Đau sinh thực khí đàn bà: nằm mơ thấy vào bên trong.

- Đau gáy: nằm mơ thấy chém đầu.

- Đau ống chân: nằm mơ thấy đi mà không tiến lên trước được.

- Đau ở đùi: Nằm mơ thấy cúng bái, tế lễ.

- Đau dạ con: nằm mơ thấy đi ngoài lỏng.

4. Mơ thể trệ
Mơ thể trệ là do cơ thể bị một loại vật chất bên ngoài làm ngưng

trệ sinh ra.

Trần Sĩ Nguyên cho rằng:

- Trong miệng ngậm vật gì thì sẽ mơ thấy nói không ra tiếng, ú ớ.

- Chân vướng vật gì thì nằm mơ muốn đi mà không cất bước nổi.

- Đầu trượt khỏi gối thì mơ thấy rơi từ trên cao xuống.

Nằm ngủ bị dây thừng quấn: nằm mơ thấy sâu, rắn quấn thân.

- Ngủ mặc quần áo nhiều màu sắc: nằm mơ thấy hổ báo.



- Đầu tóc treo trên cành cây sẽ mơ thấy thân thể đảo lộn.

Y học, tâm lý học hiện đại cho rằng, khi nằm ngủ bị một vật gì bên
ngoài kích thích, tuy không phải ai cũng nằm mơ nhưng rõ ràng có
người vì thế mà mơ.

Người ta đã làm thí nghiệm: Vẩy rượu lên một số người đang
ngủ, thì có người nằm mơ thấy việc liên quan đến nước. Điều này
thuyết minh luận điểm: Thể trệ dẫn đến nằm mơ nhưng không phải
tất cả mọi người đều nằm mơ. Cảnh tượng trong mơ cũng không
nhất định tương quan với vật kích thích.

5. Mơ tình ích
Thất tình quá độ, tình cảnh tâm lý quá căng thẳng mà dẫn đến

mơ.

- Vui (hỷ) quá thì mơ mở ra.

- Giận (nộ) quá thì mơ khép lại.

- Sợ (cụ) quá thì mơ giấu giếm.

- Lo (ưu) quá thì mơ tức giận.

- Buồn (ai) quá thì mơ cầu cứu.

- Uất (phẫn) quá thì mơ mắng mỏ.

- Kinh ngạc (kinh) quá thì mơ điên.

6. Mơ trực diện
Là giấc mơ ứng nghiệm trực tiếp sau khi mơ. Trần Sĩ Nguyên

trong sách Mộng chiêm dật chí có kể một câu chuyện về mơ sau:

Một người nước Trịnh ra ngoài kiếm củi, có người trông thấy anh
ta giấu xác hươu trong hào của thành.



Nhưng được một lúc, anh ta quên mất chỗ giấu, tìm chẳng được
con hươu, cho rằng việc mình vừa đánh chết hươu và giấu đi chẳng
qua là một giấc mơ. Khi về nhà anh vừa đi vừa lẩm nhẩm nói việc
này. Lời nói của anh ta bị một người đi trên đường để tâm nghe
thấy. Người ấy theo lời anh, tìm được con hươu, bèn đem hươu về.

Người kiếm củi trở về nhà, cảm thấy bứt rứt. Cuối cùng đêm hôm
đó, không những anh mơ thấy chỗ giấu con hươu mà còn thấy ai là
người đã mang con hươu của mình đi.

Hôm sau, theo những gì đã thấy trong giấc mơ, anh ta tìm đến
nhà của người lấy trộm hươu, bắt trả lại hươu cho mình.

7. Mơ tỉ tượng
- Đến huyện lỵ, vào nhà quan thì mơ thấy quan tài.

- Được tiền: mơ thấy bẩn thỉu.

- Vinh hiển phú quý thì nằm mơ thấy lên cao.

- Nằm mơ thấy cá thì mưa.

- Nằm mơ thấy gọi chó thì được ăn.

- Nằm mơ thấy áo trắng thì có việc chôn cất.

- Nằm mơ thấy áo gấm thì được ân sủng.

- Nằm mơ thấy gai góc bùn lầy thì mưu không thành.

8. Mơ phản cực
Là sau khi mơ toàn thấy những việc ngược lại. Ví dụ:  nằm mơ

thấy khóc lóc vốn là điềm không lành, nhưng kết quả là được người
thân mời ăn tiệc.

- Nằm mơ thấy ca múa: có chuyện khóc lóc.



- Nằm mơ thấy vật ấm áp: đang lạnh lẽo.

- Nằm mơ thấy ăn uống nhiều thì bị đói khát.

- Nằm mơ thấy vui vẻ, chúc mừng thì không lành, bất lợi.

- Lạnh thì mơ ấm áp.

- Đói thì mơ no.

- Ốm đau thì mơ chữa bệnh.

9. Mơ lợi yêu
Là giấc mơ thấy toàn ma quỷ. Người xưa không rõ nguyên nhân

của những giấc mơ đó cho rằng ma quỷ, yêu quái đã tạo nên giấc mơ.
Nhận thức này sai, nhưng nằm mơ thấy ma quỷ lại là chuyện bình
thường. Vương Sung từng nói: “Nằm ngủ một mình trong phòng
rộng, nếu sợ hãi sẽ nằm mơ thấy yêu quái”.

Nhiều nhà y học phương Đông đã bàn về các giấc mơ giao hợp
với quỷ, nằm mơ thấy ma, trong mơ có những hiện tượng kỳ quái và
đặc biệt nhấn mạnh nguyên nhân khí huyết suy nhược của con
người.

Qua quan sát hàng loạt các giấc mơ lâm sàng, Trần Sĩ Nguyên đã
đưa ra khái niệm “mơ lợi yêu” xuất phát từ cơ sở thần khí hỗn loạn
nên phần nào phù hợp với quan điểm thực tế.

Mặc dù quan điểm của Trần Sĩ Nguyên còn tồn tại những hạn chế
nhất định nhưng ông cũng đã có những đóng góp có giá trị.



CHƯƠNG VIII
CÁC BỆNH MƠ

I. BỆNH TÂM LÝ
Thuộc tính của các giấc mơ đã được y học và khoa học hiện đại

xác nhận thuộc ba hiện tượng: tâm lý, sinh lý và bệnh lý.

Thông thường người ta nằm mơ khi tỉnh dậy đã quên hết, không
chú ý đến mối liên hệ giữa mơ và bản thân.

Ngược lại, các nhà triết học cũng như các thầy thuốc đã tìm hiểu
mối liên hệ giữa mơ với sức khỏe, giúp mơ - hiện tượng tự nhiên của
con người được giải thích khoa học và hợp lý hơn:

Về vấn đề này phương Tây nghiên cứu tương đối muộn. Ở
phương Đông, nhất là ở Trung Hoa, từ thời cổ đại đã có cả một nền
văn hóa nghiên cứu các giấc mơ.

Hoàng Đế nội kinh là một trước tác y học mang tính kinh điển
sớm nhất, hoàn chỉnh nhất. Các tác phẩm y học cổ truyền bàn về
bệnh lý các giấc mơ như Linh khu, Sách vấn đã vận dụng lý luận âm
dương, ngũ hành, luận bàn hết sức sinh động về sinh lý, bệnh lý,
nguyên nhân gây bệnh, chẩn đoán chữa trị, các phương thuốc, châm
cứu dưỡng sinh, phòng bệnh, kết hợp quan hệ ứng đối ngũ hành với
lục phủ ngũ tạng. Lấy việc dự đoán nguyên nhân gây bệnh của các
giấc mơ làm lý luận lâm sàng, sách Dâm tà phát mộng viết: “Dâm có
nhiều hàm nghĩa, mỗi hàm nghĩa không nhất định có liên hệ.” Sau
đây là chuyện kể về sự liên quan giữa những giấc mơ với bệnh tâm
lý.

1. Giấc mơ kỳ quái của một cô gái tự sát



“A! Đây có phải là Tanikaoa không?” Nghe tiếng gọi, Tanikaoa
mới thực sự thấy mình còn sống. Đầu cô rất đau, từ sáng đến giờ cô
như người mất hồn không biết mình đang làm gì, đi đâu?

Tanikaoa định thần rồi nhìn cô giáo Êi-tsư đang đứng trước mặt.
Cô giáo Êi-tsư đã dạy nhạc cho Tanikaoa hồi tiểu học.

Cô Êi-tsư phát hiện ra tinh thần Tanikaoa ngày càng sa sút và hết
sức kinh ngạc. Nhưng cô không hiểu sao Tanikaoa lại đến đây! Êi-tsư
nói:

- Tanikaoa! Em còn nhớ cô à! Sao lại đứng ngẩn ra thế, vào phòng
đi!

Cô Êi-tsư thân thiết bắt tay cô học trò. Nước mắt Tanikaoa chảy
dài, cô gái cũng chẳng biết tại sao mình khóc.

Khi còn học lớp hai bậc tiểu học, Tanikaoa trân trọng viết thư bỏ
vào phong bì có in hoa đẹp mua từ Tôkyô gửi cho cô giáo. Giờ học,
Tanikaoa thường được cô Êi-tsư khen vì giọng hát tuyệt hay.

Người ta nói đang học tiểu học mà viết một lá thư thì lá thư đó
chẳng khác gì thư tình. Lúc bấy giờ cô giáo Êi-tsư đã chiếm được
nhiều tình cảm của các học trò.

Ở thủ đô, cô Êi-tsư đều chọn trọ ở khu nhà có nhiều hoa đẹp, việc
này Tanikaoa nhớ mãi trong ký ức, nhưng cửa ra vào nhà cô giáo thì
Tanikaoa không nhớ nữa và khi lên trung học cơ sở, Tanikaoa chưa
có lần nào đến thăm cô giáo nên không thể biết tường tận địa chỉ nhà
cô.

Tối qua Tanikaoa đã ngủ và có một giấc mơ kỳ quái.

Cô mơ thấy rất nhiều thứ quấn chặt não cô. Cô còn mơ thấy một
con đường rộng, cuối đường có bán loại hoa tươi mà Tanikaoa thích
nhất. Lúc đó bướm đầy trời bay lượn trên các bông hoa.

Sáng hôm sau Tanikaoa tỉnh dậy, đầu nặng trịch.



Những con bướm tối hôm qua cô mơ thấy đã trở thành những
sợi dây tơ quấn quanh óc, quay cuồng khiến cô chẳng ăn điểm tâm
được nữa. Cô đi ra phố, chẳng có mục đích gì, nào ngờ lại đến trước
cửa nhà cô giáo.

Cô giáo vừa uống trà vừa hỏi Tanikaoa:

- Làm sao em tìm được nhà cô?

Tanikaoa không trả lời, chỉ lặp lại một câu: “Trong giấc mơ các
biển tên phố đều mang số 389”.

Cô giáo hỏi:

- Lúc đó là mấy giờ?

Tanikaoa cũng không nhớ nổi.

Nhà Tanikaoa ở trung tâm thành phố, bây giờ đã 8 giờ, có lẽ cô ra
đi vào lúc 5 giờ rưỡi. Chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà
Tanikaoa đã quên. Nhưng vì sao Tanikaoa lại đi đến trước cửa nhà
cô giáo? Cuối cùng việc gì xảy ra Tanikaoa cũng không rõ, chỉ biết có
điều gì đó liên quan đến giấc mơ ngày hôm qua. Cô muốn nhớ lại
nhưng đầu đau thêm, đến nỗi không chịu được.

Trước tình cảnh đó cô Êi-tsư nói:

- Tanikaoa, nếu em ốm thì thật phiền toái! Bố mẹ của em sẽ lo
lắng đấy!

Cô giáo Êi-tsư muốn liên lạc ngay với bố mẹ Tanikaoa nên hỏi cô
gái:

- Em hãy nói số điện thoại nhà em cho cô.

Tanikaoa không còn nhớ số điện thoại của nhà mình là bao nhiêu
nữa. Ngay cả tên bố, Tanikaoa cũng quên.

Cô khóc và nói với cô giáo:



- Em xin lỗi, em không cố ý, em đau đầu, đau muốn vỡ óc, chẳng
nhớ được gì cả!

Nhưng điều ngạc nhiên là số điện thoại của một số bạn thân thì
Tanikaoa có thể nói ra ngay.

Cô giáo Êi-tsư tốn rất nhiều thời gian gọi điện cho một người
trong số bạn bè của Tanikaoa. Cuối cùng cũng hỏi được số điện thoại
của nhà Tanikaoa. Lúc đó đã khuya. Bố mẹ Tanikaoa vội đến nhưng
nói gì cô cũng không chịu về nhà.

Trước tình hình đó cô giáo quyết định giữ cô học trò ở lại nhà
mình:

- Phải thế thôi! Đêm nay em ở lại nhà cô, được chứ Tanikaoa?

Mẹ cô Êi-tsư cũng nhiệt tình giữ Tanikaoa ở lại, nhưng bố mẹ
Tanikaoa không yên tâm, họ cho Tanikaoa uống viên thuốc vừa mua.
Đầu Tanikaoa giảm đau, nhưng cô vẫn không có sức để suy tính.

Mẹ của cô giáo Êi-tsư hỏi:

- Nhất định cháu đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng.

Cháu vừa mới đau đầu ghê gớm kia mà!

Bố mẹ Tanikaoa nói rất kiên quyết:

- Nếu ốm, con phải về nhà! Ở lại sẽ rất phiền phức cho cô giáo.

Cô Êi-tsư nói:

- Không sao.

Thái độ của cô giáo hết sức khôn khéo, cô thuyết phục bố mẹ
Tanikaoa:

- Đạo lý thì tôi không nói, nhưng cháu nó đã đến tìm tôi; hơn nữa,
hiện nay nó rất khó chịu. Tôi muốn nhân cơ hội này nói chuyện với



cháu, muốn biết xem đêm qua nó nằm mơ thấy gì? Tôi thấy cháu tin
tôi, tôi có thể giúp cháu được điều gì đó. Từ trước tôi đã rất thích trẻ
con nên cũng rất quan tâm đến cháu.

Nghe thấy thế, nước mắt Tanikaoa chảy ròng ròng.

Sau khi bố mẹ Tanikaoa trở về, Tanikaoa nằm yên trong căn
phòng tĩnh mịch của cô giáo và lại chìm vào giấc mơ. Trong gian
phòng của cô Êi-tsư có nhiều vật trang trí màu sắc đẹp như cung
điện của hoàng đế nước Pháp.

Tanikaoa bỗng thấy mình đứng trong đó, cao lớn, vung búa muốn
phá nát ngôi nhà. Khi hai cái phòng bị phá bốn bề lửa khói, Tanikaoa
vẫn đứng ở đó, không muốn rời khỏi ngôi nhà cũ.

Ngày hôm sau, Tanikaoa hôn mê, cô Êi-tsư và mẹ của cô rất lo
lắng. Họ thận trọng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì trước mắt,
Tanikaoa chưa thể nào trả lời đầy đủ được mọi vấn đề.

Đối với Tanikaoa, mỗi việc diễn ra tối qua đều như một giấc mơ,
cô chẳng nhớ gì.

Những ngày sau đó hành động của Tanikaoa chẳng có gì trái với
bình thường, chỉ có điều là cô không mạnh khỏe hoạt bát. Trước đây
ngày nào cô cũng hát, hai giấc mơ đã làm rối loạn cuộc sống của cô.
Hay là Tanikaoa đã bị một loại bệnh thần kinh? Cô giáo Êi-tsư lo
lắng.

Cô Êi-tsư có người bạn là bác sĩ y khoa. Cô quyết định dẫn
Tanikaoa đến đó để khám bệnh. Viện nghiên cứu này nghiên cứu các
giấc mơ, có một phòng khám bệnh tâm thần và thần kinh. Bác sĩ trạc
tuổi bố Tanikaoa.

Ấn tượng đầu tiên của bác sĩ là bệnh của cô gái không nghiêm
trọng lắm, ông có thể chữa cho cô khỏi bệnh. Bác sĩ nói:

Cháu hãy ngồi trên ghế.



Tanikaoa vâng lời bác sĩ, lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Bác sĩ nói:

Đúng, cứ như thế, bây giờ cháu nhắm mắt lại, hít thở mạnh, để không
khí vào đầy lồng ngực rồi lại thở ra nhẹ nhàng, đưa hết không khí ra.
Nghỉ một lát, lại làm lại...

Tanikaoa nghĩ thầm: “Đây là cách chữa bệnh bằng phương pháp
thôi miên có nói đến trong sách.” Hít vào thở ra, dần dần Tanikaoa
lại đi vào trạng thái ảo mộng.

Bác sĩ tiếp tục ra lệnh hít vào thở ra.

Tanikaoa phảng phất nghe thấy từ một nơi xa xăm nào đấy mơ
hồ một cảm giác truyền đến tai cô rồi đến óc; máu chảy trong thân
thể cô, rồi thân thể bay bổng phiêu diêu. Tanikaoa cảm nhận rất rõ
loại cảm giác này.

Trong không khí yên tĩnh, Tanikaoa vô tri vô giác như rơi vào một
cái hố, chìm vào dư âm đẹp đẽ không thể nói được.

Được một lát, bác sĩ nhẹ nhàng bảo:

- Cô đã đi vào một cảnh mơ hư ảo. Đây là kết quả của phương
pháp thôi miên. Tôi đang thôi miên để đưa cô vào cảnh mơ, để phát
hiện ra trong giấc mơ của cô điều gì quan hệ đến một bộ phận không
thích hợp với thân thể của cô, từ đó chữa cho cô khỏi bệnh. Giờ đây,
cô chỉ có thể nghe được tiếng của tôi. Điều đó chứng tỏ cô đang dùng
tư duy để dựng lại giấc mơ trước đây.

Tanikaoa gật đầu. Trong gian phòng ngày càng yên tĩnh này,
ngoài tiếng nói của bác sĩ, cô chẳng nghe được tiếng gì khác.

Tanikaoa đang rơi trong cảnh ảo mộng, bác sĩ đang làm cho dấu
tích quá khứ của cô hiện ra.



Gia đình Tanikaoa thuộc tầng lớp trung lưu. Cha cô có một công
ty nhỏ kinh doanh chung với một số người.

Gia đình cô có cô, em gái và bố mẹ; trong học tập Tanikaoa luôn
đạt điểm cao, tính tình trong sáng nhưng cô đã thi trượt vào trường
quốc lập phổ thông trung học nên thường mặc cảm.

Năm nay em gái cô cũng thi vào phổ thông trung học quốc lập và
đã đậu. Học trường phổ thông trung học dân lập cũng chẳng sao,
nhưng điều mà cô không an tâm vẫn là vấn đề thành tích học tập và
tiền học phí khá cao.

Hiện nay bố mẹ cô cũng không vui lắm nên cô dần trở nên u uất.

Một hôm, bà mẹ đặt chén trà xuống bàn và kêu lên:

- Kìa! Con làm gì thế?

Trong phòng sách, Tanikaoa đang tung các hạt lạc, hai mắt hoảng
hốt, lúc này cô gái chẳng biết gì hết.

Cô trả lời:

- Mẹ hỏi con làm gì ư? Con đang bày những hạt quất, hạt đậu lên
bàn.

Đối với cô, các hạt đậu và quất bày trên bàn đều có hàm nghĩa
thần bí, đậu là biểu tượng cho bạn bè và người quen thân, quất biểu
tượng cho chính bản thân Tanikaoa.

Bà mẹ không hiểu các cử chỉ của con.

Gần đây Tanikaoa không còn chăm chỉ học tập. Cô nằm mơ thấy
có nhiều lạc. Đây là một cảnh mơ tương đối kỳ lạ. Nó cũng giống
như cảnh cô bày lạc đầy bàn.

Đối với Tanikaoa, quất là biểu tượng cho con người đáng yêu, còn
lạc là thứ kém trí tuệ, thật đáng buồn cười.



Khi Tanikaoa còn học phổ thông cơ sở cô rất thích ăn thức ăn
nguội. Nghỉ trưa, cô ăn rất nhiều lạc, cô tách củ lạc ra làm đôi, một
tay thì giả động tác của bố, một tay giả động tác của mẹ.

Chi tiết này đã khiến bác sĩ điều trị chú ý, ông biết ngay là chuyện
gì, nó như điều giải thích mơ của Freud:

“Lạc nảy mầm tượng trưng cho dương vật của đàn ông, vật có thể
chứa được mầm lạc là âm vật của đàn bà”. Sự thực thì Tanikaoa đã
biết tách hạt lạc ra làm đôi, tượng trưng cho nam nữ.

Tanikaoa không có anh em trai, bố lại luôn vắng nhà.

Thân thể người đàn ông là bí mật đối với cô gái. Ngoài chút ít tri
thức mà cô biết được trên sách vở, trong thực tế cô gái không biết cụ
thể. Các bạn gái quanh cô đã có mấy người mang thai hoặc nạo thai,
Tanikaoa có nghe thấy, nhưng cô không bận tâm. Cô cảm thấy thể
nghiệm tình dục trong thực tế là một việc phiền phức.

Những năm học trung học cơ sở, Tanikaoa vẫn để tâm đến hiện
tượng sinh lý hàng tháng, cô cảm thấy rất lo lắng về việc này. Mỗi lần
có kinh cô đều nằm mơ thấy gặp tai nạn lửa.

Có điều phải công nhận là Tanikaoa kiên quyết cho rằng, đối với
cô chuyện tình dục là tuyệt đối không có.

Điều làm cô bị ức chế là mẹ cô không quan tâm đến thành tích
học tập của cô và một số hành vi khác lạ của cô luôn bị mẹ trách
mắng. Một thời gian dài bố lại không về nhà.

Mỗi khi thấy em gái Tanikaoa lại nảy sinh lo sợ. Sau một tháng,
Tanikaoa đến khu nhà mới tìm gặp cô gái Kaoa-tchư.

Kaoa-tchư phấn son trang điểm, mặc váy ngắn, nói với Tanikaoa:

- Mình làm việc tại một quán ăn nhỏ, làm gái nhẩy.



Tuy chỉ hơn Tanikaoa một, hai tuổi nhưng cô ta đã có kinh
nghiệm ăn chơi, cô hứa đưa Tanikaoa đến một nơi ăn chơi.

Cuối cùng, bác sĩ đã rõ giấc mơ và cố tật tâm lý của Tanikaoa. Ông
mời cô giáo Êi-tsư và mẹ của Tanikaoa đến trước mặt cô gái, nói cho
họ biết giấc mơ của Tanikaoa và ảnh hưởng của giấc mơ đối với
Tanikaoa như thế nào.

Nằm mơ thấy gặp tai nạn lửa biểu thị cái gì? Bác sĩ phân tích:

Hỏa tai là biểu hiện xao động tình dục mãnh liệt tượng trưng cho
yêu đương, ham muốn chinh phục, thích vui vẻ, không ổn định.

Trong từ điển Các giấc mơ thì ngọn lửa là dương vật của con trai.
Tanikaoa một mặt mong muốn thể nghiệm tình dục, mặt khác lại bị
trói buộc bởi quan niệm truyền thống. Tâm tình mâu thuẫn này đã
khiến cô nằm mơ thấy ngọn lửa và gặp tai nạn lửa. Bị đè nén và
không ổn định về tư tưởng nên sinh ra tâm lý muốn chống lại.

Tại sao cô gái cho rằng mọi người là lạc còn cô là quất?

Bác sĩ điều trị cho rằng:

Tanikaoa coi những người khác là nhân lạc. Bạn bè có người đã
được thể nghiệm tình dục, chỉ riêng cô là một cây quất màu xanh vì
chưa thành thạo. Bởi vậy cô có cảm giác cô độc.

Bác sĩ nói:

- Cô không có bệnh, chỉ là do tâm lý.

Rồi ông nói:

- Rất mừng là bệnh của Tanikaoa sẽ nhanh khỏi, có thể ngay hôm
nay thôi. Thực tế loại bệnh này là “tự sát tinh thần”. Nếu không cải
tạo môi trường thì không chữa bệnh được.

Hiện Tanikaoa đã hoàn toàn hồi phục, cô đã trải qua thời gian
mắc bệnh tinh thần hai lần suýt nguy hiểm.



Những hiện tượng trong giấc mơ vừa khéo cung cấp những căn
cứ để bác sĩ chẩn đoán bệnh. Hy vọng Tanikaoa không còn mắc bệnh
này lần nữa.

2. Giấc mơ của cô thiếu nữ bị bệnh “Thần kinh phân liệt”
Trong một phòng nghiên cứu nổi tiếng của một bệnh viện người

ta nhận được lá thư của một nữ sinh.

Trong thư cô nói một cách hết sức đau khổ vì giấc mơ và một số
bệnh của cô. Thư viết:

"Chuyện xảy ra cách đây 5 năm. Lúc đó tôi mới 18 tuổi. Một buổi
tối tôi ngủ không yên giấc, sáng sớm hôm sau tôi nhớ rất rõ giấc mơ
mà mình thấy đêm qua. Giấc mơ này đã làm tôi thấy hết sức phiền
phức. Lúc đó mẹ tôi đang ngủ ở phòng bên cạnh.

Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ và tôi đứng ở một nơi trong nhà, cúi
đầu nhìn thi hài một người bạn của gia đình đang đặt trên giường,
tất cả cái gì cũng chính xác.

Tôi và mẹ tôi đều đứng ở tư thế nghiêm trang. Sau đó mấy ngày,
giấc mơ vẫn luẩn quẩn quanh tôi. Nhưng tôi không chú ý bởi vì
người này rất mạnh khỏe, có lẽ chẳng có gì làm bà có thể chết được
trên chiếc giường của gia đình tôi.

Ngược lại, sức khỏe của tôi lại giảm sút. Trước hết là chuyện
bỗng nhiên tôi có tiền và tôi đã giao cho ba người bạn quản lý. Tiếp
theo, đầu óc tôi rơi vào ảo giác, tự nhiên thấy những người xung
quanh lớn hơn trước đây, tiếng nói, tư thế, dáng đi cũng khác trước.

Có lúc tôi khẳng định có mấy người đi về phía tôi vừa nói vừa
cười nhưng thực tế chẳng có ai cả.

Tóm lại, đối với tôi mọi thứ đều thay đổi. Tôi trở thành một
người hay cười ra tiếng khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Tôi đang
phải khẩn trương làm báo cáo tốt nghiệp. Như thế không biết có tốt



không?” Sau khi nghiên cứu giấc mơ của cô, các giáo sư hội chẩn đều
nhất trí là cô nữ sinh nọ mắc bệnh tâm thần.

Sự thực giấc mơ đã báo hiệu cơ thể nữ sinh này có một số thay
đổi. Bà mẹ và người bạn tượng trưng cho các bộ phận cơ thể không
thể chia cắt được.

Trong giấc mơ, tự nhiên người bạn chết đi mà lại nằm trên
giường nhà cô, biểu thị bệnh tật bắt đầu phát.

Cuối cùng bệnh của cô được chữa khỏi, cô đạt nhiều thành tích
trong học tập.

Chứng thần kinh phân liệt là một loại bệnh tâm thần thường
thấy, lúc mới bắt đầu thường bị xem thường, khi nặng lên chữa trị
rất phiền phức, người nằm mơ nên đề phòng và đi khám ngay.

3. Giấc mơ cành cây khô với bệnh suy nhược thần kinh
Tôi còn nhớ khi học tiểu học có một thầy giáo có khí chất của một

người đàn ông rất tốt.

Lúc đó thầy mới được trường Sư phạm phân công về đây. Có thể
nói đó là con người ưu tú. Thầy dạy học tốt, còn có khả năng văn
nghệ, thái độ đối với học sinh rất nhân ái. Lúc nào thầy giáo cũng
quan tâm đến học sinh, giúp đỡ thương yêu học sinh nên khi ra
trường ai cũng nhớ đến thầy với lòng tôn kính.

Năm vừa rồi khi đến thăm thầy tôi thấy sức khỏe, tinh thần của
thầy không được như trước. Đứng trước tôi là một người già nua,
lưng còng, mắt mờ. Tôi hỏi thầy thì được biết đã một năm nay thầy
đau ốm, lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, đi đường sợ xe, ăn
cơm thì dạ dày không ổn, cả ngày lúc nào cũng sợ quỷ, không có
hứng thú với bất cứ việc gì, không có lòng tin, không quyết đoán như
trước đây, lúc nào cũng cảm thấy sợ bạn bè nhưng có lúc lại muốn
biết rõ những việc không thành.



Chúng tôi đề nghị thầy đi gặp bác sĩ nhưng ông nói:

- Đây không phải là bệnh, có thể do quỷ thần tác quái.

Bởi vì trước đây một năm tôi vẫn thường nằm mơ, thấy một cành
cây khô rơi xuống đầu mình. Thế rồi lúc nào cũng nằm mơ thấy cành
cây khô đó.

Ai nấy đều buồn, trước đây thầy đầy sức sống, không tin vào quỷ
thần, giờ không biết mơ thế nào mà lại suy nghĩ hoang đường như
thế. Chúng tôi bàn bạc, viết thư trình bày tình hình bệnh tật của thầy
cho một giáo sư đại học chuyên chữa bệnh và nghiên cứu mơ.

Có lẽ tinh thần tôn sư của chúng tôi đã làm cho giáo sư cảm động,
ông tự mình đến gặp thầy giáo chúng tôi hai lần, tìm hiểu kỹ giấc mơ
của thầy rồi bắt tay vào điều trị.

Thầy giáo chúng tôi hồi phục trở lại.

Giáo sư cho căn bệnh này là một ví dụ điển hình và đã đưa vào bài
phát biểu trong hội nghị.

Quan hệ giữa cành cây khô trong giấc mơ với chứng suy nhược
thần kinh đã được ông nhận định như sau:

Một người có bệnh thần kinh suy nhược vẫn thường nằm mơ
thấy mất đi sức sống như cây khô, cỏ chết khô, cầm thú chết.

Thầy giáo nằm mơ thấy cành cây khô chứng tỏ tinh thần ông bị
kích thích, giấc mơ kinh sợ dẫn đến hàng loạt phản ứng bất thường
nên có cảm giác bất an, thiếu lòng tin, do dự không quyết định, việc
gì cũng sợ, không khống chế được tình cảm.

Phương pháp điều trị là phải xây dựng được lòng tin đối với cuộc
sống, chú ý ăn uống, nghỉ ngơi, uống thuốc an thần để chóng khỏi
bệnh.



4. Giấc mơ người mang bệnh “ỷ lại tinh thần”
Jung là một học giả, đồng thời cũng là một thầy thuốc. Khi quan

điểm phiếm tính luận của Freud bị phê phán gay gắt, Jung đưa ra
phương pháp phóng đại - một loại phương pháp giải thích các giấc
mơ mới. Phương pháp phóng đại nguyên hình giấc mơ của Jung là
một loại phương pháp tổng hợp có trình độ cao.

Jung có một người bệnh, ông ta ghi lại tất cả hơn 400 giấc mơ có
liên hệ với nhau.

Người nằm mơ là một người theo đạo Ki-tô, không phải là giáo
sĩ. Do những giấc mơ, ông không hứng thú mấy với tôn giáo. Người
này kể: “Tôi mơ thấy có nhiều phòng, bên ngoài như sân khấu kịch,
lại giống như bối cảnh của vũ đài. Có người nói lần sau sẽ biểu diễn
hí kịch. Có một gian phòng, trên tường treo một tấm biểu ngữ khiến
người ta phải chú ý. Tấm biểu ngữ viết:

Đây là giáo đường Ki-tô thế giới, Là giáo đường của Thượng đế
Tất cả những ai tự giác bản thân, Những người là công cụ của
Thượng đế đều có thể tiến đến.

Bên dưới có khắc dòng chữ nhỏ:

Giáo đường này do Ki-tô và Phao-lô xây dựng.

Tôi nói với bạn tôi:

- Chúng ta hãy đến xem.

Bạn tôi trả lời:

- Tôi xem không ra, tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đây? Để có
cảm tình với tôn giáo chăng?

Nhưng tôi nói:

- Đây là một giáo đồ mới. Anh không có cách nào để hiểu được
điều này.



Một người đàn bà đứng bên cạnh gật đầu tán thành.

Lúc này tôi mới phát hiện trên tường có khắc một đoạn văn, nội
dung như sau:

Các binh sĩ!

Khi các anh cảm thấy mình ở dưới quyền uy của Thượng Đế,
không cần trực tiếp nói chuyện với Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế
không nghe thấy gì cả.

Chúng tôi nghiêm chỉnh yêu cầu anh không cần mê muội bàn
luận về ân huệ giữa Thượng Đế với anh.

Như thế chỉ mất công vô ích.

Bất cứ sự việc gì có giá trị, khó có thể nói suông.

Điều trị bệnh tinh thần bắt nguồn từ quan điểm tự nhiên, tôn giáo
và võ thuật cổ đại. Tôn giáo và võ thuật cho rằng bệnh tật là tà linh,
là biểu hiện sự đau khổ.

Lý luận chủ yếu của quan điểm tự nhiên là để bác sĩ, thầy thuốc,
hộ lý quan tâm đến người bệnh, giúp đỡ người bệnh khôi phục lý trí,
tăng cường lòng tin chống lại bệnh tật.

Người ốm thường có tâm lý muốn trốn tránh bệnh tật của mình
hoặc không muốn thừa nhận tình hình nghiêm trọng của bệnh tật.
Cuối thế kỷ XVIII, một bác sĩ y khoa nổi tiếng cho rằng con người
nếu ở trạng thái ngủ say sẽ làm cho nhiều căn bệnh tiêu tan và đã
sáng tạo ra cách điều trị bằng thuật thôi miên.

Vào thế kỷ XIX, Freud đã sáng lập học thuyết phân tích tinh thần,
được ứng dụng rộng rãi. Từ thập kỷ 50 của thế kỷ XX đến nay đã vận
dụng phương pháp điều trị theo dõi hành vi phản xạ có điều kiện và
phương pháp điều trị theo yêu cầu giúp đỡ về mặt tâm lý đối với
người bệnh.



Theo con số thống kê chưa đầy đủ, có đến hơn 300 phương pháp
điều trị tâm lý, trong đó có 10 loại được dùng nhiều nhất. Ai cũng có
thể nắm vững phương pháp và quy luật để chữa bệnh khiến tâm lý
ổn định và lành mạnh. Chúng tôi xin trình bày một số phương pháp
chữa bệnh tâm lý sau:

4.1.Phương pháp thôi miên
Phương pháp điều trị bằng thuật thôi miên có sớm nhất trong

những phương pháp điều trị bệnh tâm lý, vì con người còn tồn tại
tính ám thị.

Từ thời cổ đại, các thầy thuốc đã căn cứ vào tính cách khác nhau
của người bệnh, khí chất và điều gặp phải trong cuộc sống của mỗi
người mà có những ám thị khác nhau hoặc lợi dụng ngôn ngữ, dấu
hiệu tượng trưng, đưa người bệnh vào trạng thái siêu thoát chia cắt ý
thức.

Thuật khí công của Trung Hoa và Yoga của Ấn Độ dựa vào nguyên
lý của phương pháp điều trị ám thị.

Ám thị đem lại hiệu quả cho thôi miên, khiến tư tưởng con người
rơi vào trạng thái mê mệt, không thể chủ động lái được động hướng
của tư tưởng bản thân.

Điều trị theo cách cưỡng hóa ám thị là đưa người bệnh vào trạng
thái thôi miên để đạt được mục đích hồi phục sức khỏe. Thao tác
như sau:

- Đầu tiên đưa người bệnh vào trạng thái yên tĩnh, nếu người
bệnh bị kích động thì có thể dùng thêm thuốc an thần để người bệnh
ngủ say, tạm thời quên bệnh tật đau đớn, hoàn toàn nghe theo lời
khuyên của bác sĩ, sau tăng thêm ám thị, dùng lời nói hoặc động tác
tượng trưng để điều trị.

- Có thể dùng phương pháp kích thích các bộ phận liên quan
trong người như uống thuốc kích thích, châm các huyệt, chữa trị



trong thời gian ngắn.

Không được lạm dụng ám thị, nếu quá sẽ rơi vào “tẩu hỏa nhập
ma”, dẫn đến bệnh mới.

- Làm cho người bệnh tin tưởng rằng phương pháp điều trị ám
thị là phương pháp điều trị tốt, tự mình có thể làm được, hoàn toàn
có thể chữa lành bệnh. Y học phương Đông truyền thống nhấn mạnh
“thiên nhân hợp nhất” (trời và người hợp thành một). Chức năng
tâm lý của con người mất cân đối là hiện tượng bình thường.

Tự mình điều chỉnh suy nghĩ của mình thuận với thiên nhiên, dựa
vào nguyện vọng tốt đẹp của bản thân, không ngừng cưỡng hóa để
tự hoàn thiện mình sẽ đạt được hiệu quả. Trừ bỏ lòng tà, theo chính
sẽ “ngày càng tiến bộ, loại trừ tà khí, có thể phục hồi sức khỏe”.

4.2. Phương pháp điều trị bằng âm nhạc
Từ rất sớm, âm nhạc êm ái chữa lành được nhiều bệnh, giúp con

người khỏe mạnh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đại đã xác định được
rằng âm nhạc có tác dụng chữa một số bệnh. Do đó có thể nói, âm
nhạc được sử dụng rộng rãi, trực tiếp đi vào lòng người, điều tiết
hoạt động tâm lý, làm cho tình cảm con người ổn định, có kết quả
phòng, chữa bệnh cao.

Các bác sĩ chữa bệnh tâm lý đã tổng hợp những phương pháp
chữa bệnh bằng âm nhạc như sau:

- Bệnh nặng: nghe nhạc giao hưởng Mozart, nhạc cổ điển Trung
Hoa (Bệnh sa lạc nhạn, Xuân giang hoa nguyệt dạ).

- Khi suy nghĩ nhiều, người uể oải: nghe nhạc hơi.

- Mất ngủ: nghe Khúc thôi miên của Mozart, Giấc mơ của Chopin.

- Bi quan, buồn chán: nghe nhạc Beethoven.



- Tinh thần không ổn định, bồn chồn: nghe nhạc cổ điển Trung
Hoa (Cao sơn lưu thủy).

- Khi ăn uống: nên nghe nhạc Mozart.

- Để tăng cường lòng tin: nghe nhạc Beethoven.

4.3. Phương pháp điều trị phân tích
Phương pháp điều trị phân tích là phương pháp làm cho người

bệnh bị ức chế dục vọng trong tiềm thức trở về với ý thức hiện thực
thông qua suy nghĩ tự do của người giúp đỡ (trên cơ sở phân tích các
giấc mơ của người bệnh, phát hiện mâu thuẫn và xung đột tâm lý đối
với lời nói sai, câu viết sai trong đời sống hàng ngày của người bệnh,
rồi phân tích uốn nắn những hành vi và tâm lý không tốt, đạt được
mục đích chữa bệnh).

Phương pháp điều trị lâm sàng để người bệnh nằm nghiêng trên
ghế, nhắm mắt và liên tưởng đến một cái gì đó, nội dung liên tưởng
không cần cho người chữa bệnh biết.

Thầy thuốc ngồi cạnh giường người bệnh, lắng nghe nội dung
liên tưởng của người bệnh, phân tích những hoạt động tâm lý kết
hợp với phân tích những điều mà người bệnh đã từng bị kích thích,
cho đến lúc người bệnh chịu nghe, nhận ra sai lầm, chữa khỏi bệnh.
Nhìn chung mỗi tuần chữa hai lần, mỗi lần từ 1 - 2 tiếng đồng hồ,
bệnh nghiêm trọng có thể kéo dài thời gian chữa. Dùng phương
pháp phân tích tinh thần của Freud, làm cho người bệnh nhận thức
được nguyên nhân mắc bệnh của mình, từ đó uốn nắn tâm lý. Để sử
dụng phương pháp này trước hết phải có cơ sở lý luận nhất định,
phải tiến hành từng bước, nói chung phải điều trị trong thời gian từ
3 - 6 tháng.

4.4. Phương pháp điều trị tâm lý chi viện



Phương pháp này gọi là phương pháp điều trị theo cách chi viện
tinh thần, là một phương pháp điều trị nhận thức. Bởi vì, người
bệnh mất cân đối chức năng cơ thể, không tìm hiểu nguyên nhân
mắc bệnh và mức độ nghiêm trọng của bệnh rồi có các loại tình cảm,
tâm lý phức tạp, mâu thuẫn nhau.

Ví dụ, khi điều trị, người bệnh có thể nảy sinh mâu thuẫn với
người thân và y bác sĩ khiến bệnh nặng thêm.

Để hòa giải mâu thuẫn này phải tìm hiểu người bệnh, đồng thời
để người bệnh có điều kiện nhận thức toàn bộ bệnh tật, phối hợp
điều trị.

Phải nhận rõ nguyên nhân mắc bệnh mới chữa trị tận gốc được;
bác sĩ, hộ lý và người thân phải nắm chắc tâm lý người bệnh, thạo
giảng giải thuyết lý.

Điều trị theo phương pháp chi viện cần nắm vững ba điều dưới
đây:

- Yếu tố gia đình và xã hội, nguyên nhân bên ngoài, các mối quan
hệ của gia đình, xã hội với người bệnh là một trong những trụ cột
tinh thần của người bệnh.

Khi nhân tố tâm lý chiếm địa vị chủ đạo, người bệnh thường có
những mâu thuẫn với gia đình và xã hội, người điều trị trong lúc nói
chuyện với người bệnh cần tìm hiểu được vấn đề và hòa giải mâu
thuẫn của quan hệ xã hội với gia đình, gỡ bỏ tình cảm thù nghịch của
người bệnh và tâm lý chống bệnh tật.

- Trong quá trình điều trị, y bác sĩ phải giảng giải và thông cảm
với bệnh tình của người bệnh, tránh kích thích nhiều; ôn tồn giảng
giải phương thức điều trị, hạn chế ăn uống. Cần nhớ: Khi người
bệnh chưa hồi phục thì cần giữ kín những điều riêng tư trong bệnh
trạng, để người bệnh bình tĩnh chiến thắng bệnh tật.

- Điều trị theo phương pháp tâm lý chi viện, không có chứng thích
ứng và kiêng kỵ đặc biệt. Tư tưởng chỉ đạo của nó là dựa vào thường



thức tự nhiên đối với người bệnh để lý giải, đồng tình và ủng hộ.

Phương pháp điều trị tâm lý chi viện chủ yếu bảo vệ, khuyến
khích, động viên, an ủi người bệnh; từ thực tế để giải quyết vấn đề.

4.5. Phương pháp điều trị nhân bản
Đây là một phương pháp lấy điều trị tâm lý tập thể và người cần

giúp đỡ làm trung tâm. Phương pháp này hiện được các y bác sĩ xem
trọng.

Phương pháp này nhấn mạnh bản chất lương thiện của con
người, tôn trọng giá trị thực của mỗi người.

Thầy thuốc và người bệnh phải kiên nhẫn, chân thành, thông qua
sinh hoạt tập thể để hiểu nhau, quan tâm đến nhau, bỏ hẳn lệ thuộc
và ỷ lại.

Khi điều trị không được dùng mệnh lệnh, phải hết sức tôn trọng
giá trị thực của mỗi người.

Điều trị theo phương pháp nhân bản nếu dựa vào tín ngưỡng của
người bệnh mà ám thị linh tính thì rất có hiệu quả. Ví dụ, người
bệnh tin vào Thượng Đế thì có thể nhắm mắt khấn:

- Ôi! Thượng Đế, hãy giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, hãy giúp
đỡ tôi đến khi nào vận đen không còn ám ảnh tôi, không còn bệnh
tật, phiền muộn qua đi, yên bình trở lại, tôi hoàn thành mọi công
việc. A men!

Cảm ứng linh tính có lợi cho việc phục hồi sức khỏe.

4.6. Phương pháp điều trị xung khắc bảy loại tình cảm
Con người có 7 thứ tình cảm và 6 loại ham muốn, mà 7 loại tình

cảm được quy vào y lý là nhân tố đưa đến bệnh tật.



Bảy loại tình cảm là: Hỷ (vui), nộ (giận), ưu (lo), tư (suy nghĩ), bi
(buồn), khủng (sợ), kinh (hoảng). Bảy loại tình cảm này do kích
thích khác nhau mà biểu hiện trong nội tâm con người. Nếu dùng
nguyên lý tình cảm chống lại tình cảm, tương sinh tương khắc thì có
thể chữa được bệnh.

Sách Hoàng Đế nội kinh viết:

“Nộ thắng tư, hỷ thắng bi, bi thắng nộ; khủng thắng hỷ, tư thắng
khủng”.

Danh y triều Kim ở Trung Hoa là Trương Tư Hòa điều trị cho một
bệnh nhân do ban đêm bị bọn cướp hành hung nên cứ nghe thấy
tiếng kêu của đàn bà thì kinh sợ.

Sau khi nghiên cứu kỹ quan hệ giữa tiếng động với tiếng đàn bà,
biết được nỗi hoảng sợ của người bệnh, Trương Tư Hòa kích thích
trở lại, chữa khỏi bệnh bằng chính tiếng kêu ấy.

Sách y học cổ đại có chép:

“Giận có thể tĩnh lại, sợ có thể hạn chế vui, kinh hoàng làm thót
tim”, đó là những hiệu quả điều trị bằng phương pháp xung khắc,
hạn chế bảy loại tình cảm.

Sách Hoàng Đế nội kinh có viết:

“Giận làm tổn thương gan, Vui làm tổn thương tim, Suy nghĩ làm
thương tổn thận, Buồn làm suy tổn phổi”.

Đây là những tình cảm quá độ. Chỉ cần nắm vững nguyên lý
tương sinh tương khắc của bảy loại tình cảm là có thể chữa được
bệnh.

4.7. Phương pháp điều trị bằng động tác
Điều trị bằng động tác còn gọi là phương pháp điều trị hành vi.

Những năm 30 của thế kỷ XX, căn cứ vào nguyên lý phản xạ có điều



kiện của Pavlov, các học giả theo phương pháp hành vi cho rằng các
loại hành vi và bệnh trạng khác nhau của người bệnh đều biểu hiện
trong cuộc sống thông qua sự hình thành phản xạ có điều kiện.

Do đó, phương pháp điều trị hành vi đã hình thành quy phạm và
kỹ thuật nhất định. Căn cứ vào tình hình của người bệnh mà chọn
các phương pháp chữa bệnh khác nhau.

- Phương pháp điều trị bằng mê muội có hệ thống:

Chủ yếu lợi dụng tâm lý sợ hãi để chữa bệnh.

Khi điều trị, để người bệnh tiếp xúc với các nhân tố mà họ sợ, từ
yếu đến mạnh, từ ít đến nhiều, tiếp xúc có trật tự, làm cho người
bệnh thích ứng dần với những nhân tố khiến họ sợ, mất đi các hành
vi khác thường.

Trong điều kiện có thể, huấn luyện thao tác các cơ bắp làm cho
thần kinh và thân thể thoải mái, tăng cường tác dụng ức chế tâm lý
sợ hãi.

Nếu trẻ em sợ mèo hoặc chó có thể điều trị bằng cách cho các em
nhìn các con vật này từ xa, sau đó lại gần, cuối cùng tiếp xúc với con
vật, bỏ hẳn tâm lý sợ hãi.

- Phương pháp điều trị thô bạo hay xung kích.

Phương pháp này chủ yếu lợi dụng tâm lý sợ hãi để điều trị, giống
như phương pháp điều trị mê muội có hệ thống, cách điều trị này
làm cho người bệnh bộc lộ hết tình cảm sợ hãi, rèn luyện cơ bắp,
đồng thời trong thời gian dài giảm nhẹ và bỏ hẳn hành vi không tốt
đẹp.

Nhưng phương pháp này ngay từ đầu đã đưa người bệnh vào tình
cảnh hết sức đáng sợ, kích thích từ mạnh đến yếu.

Phương pháp điều trị này tuy nhanh nhưng đa số người bệnh
không chịu nổi.



Người bệnh có nội tâm hoảng sợ thường được dùng phương
pháp mê muội. Phương pháp xung kích thô bạo chỉ thích hợp cho
một số cá biệt.

- Phương pháp khích lệ, khen ngợi:

Đây là phương pháp sửa chữa những hành vi không thích hợp
bằng cách kịp thời khen thưởng những hành vi tốt đẹp.

- Phương pháp cắt đứt hành vi hay cắt đứt tư duy:

Là phương pháp cưỡng bức người bệnh cắt đứt những tư duy,
những hành vi không tốt.

- Phương pháp trấn áp, trừng phạt:

Khi thấy có hành vi không tốt, sẽ áp dụng trừng phạt để bỏ ngay
hành vi xấu.

- Phương pháp thị phạm (làm mẫu):

Đây là phương pháp mô phỏng, học theo.

Khi người bệnh tỏ ra sợ hãi điều gì đó, người điều trị tiếp xúc với
những vật đó ngay trước mắt người bệnh, làm cho người bệnh quen
dần và bắt chước theo.

Nhưng phương pháp điều trị vừa kể trên là những cách áp dụng
linh hoạt của phương pháp điều trị bằng động tác. Phương pháp này
được sử dụng nhiều để điều trị cho những người mắc bệnh phát sinh
từ việc nằm mơ.

4.8. Điều trị bệnh mơ bằng phương pháp gây cười
Cá tính có tác động đối với sức khỏe con người.

Người sống lâu là do tâm hồn phóng khoáng, không tính toán cá
nhân, nhìn mọi việc và những người xung quanh với con mắt lạc



quan.

Vui vẻ, tâm địa chính trực giúp tăng cường sức khỏe, tiêu tan
bệnh tật.

Người xưa nói: “Một nụ cười khiến ta trẻ thêm 10 năm. Buồn rầu
chóng bạc đầu”.

Sách y học đời Thanh - Trung Hoa có ghi chép phương pháp chữa
bệnh bằng cách gây cười.

Một câu chuyện kể rằng:

Có viên huyện lệnh tính tình u uất; buồn bã đã tìm thầy, thuốc,
nhiều phương cứu chữa mà không có hiệu quả.

Về sau có một danh y đến chữa bệnh cho ông này, xem bệnh tình
rồi nói:

- Do ngài kinh nguyệt không đều.

Vừa nghe, viên huyện lệnh phá lên cười, phất tay áo đi ngay.

Về sau gặp ai, huyện lệnh cũng kể câu chuyện quái lạ đó, kể xong
lại cười.

Nào ngờ không lâu bệnh khỏi.

Huyện lệnh biết mình sai lầm lớn, đến nhà danh y bái tạ. Danh y
nói:

- Bệnh của ngài là bệnh tim, tình cảm bị tích tụ. Chữa bệnh này
chỉ gây cười mới khỏi, tốt gấp mấy so với linh đơn thần dược.

Người nằm mơ lúc tỉnh giấc thấy buồn bã, lo sợ, chán chường do
nội dung của giấc mơ, gây cười là phương pháp chữa trị tốt nhất.



4.9. Dựa vào quy luật tự nhiên biện chứng ngũ hành để chữa
bệnh mơ

6000 năm trước đây, các nhà y học Ai Cập đưa ra ý kiến: Tim sản
sinh ra tư duy. 4000 năm trước đây các học giả Babilon đã đưa ra ý
kiến: Gan sản sinh ra tư duy. Lý luận y học phương Đông cho rằng:

- Tâm chủ thần minh (Tim làm chủ thì tinh thần minh mẫn).

- Gan làm chủ phát ra buồn giận.

- Mật làm chủ thì quyết đoán.

- Thận ẩn tinh thần.

- Mệnh môn là nguồn vô khí.

- Phổi là chủ của tiêu và giáng xuống.

- Tỳ thăng: thanh nhàn, không ô trọc.

- Ăn không tốt là do ngủ không yên.

Tất cả đều có liên quan đến tư duy.

Ngũ hành biện chứng là sự khái quát quy luật tự nhiên của người
phương Đông cổ, chủ yếu là ở Trung Hoa, đến nay vẫn được sử dụng
rộng rãi.

Người ta dùng 7 trạng thái tâm lý: Hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh
theo nguyên tắc:

- Dùng tư bỏ ưu.

- Dùng khủng bỏ kinh.

Trong 5 loại trạng thái tâm lý: Nộ, hỷ, tư, bi, khủng thì nộ, hỷ, tư
là 3 loại tình cảm chủ yếu.

Lạc cực sinh bi: nói rõ quan hệ của vui, giận với buồn, sợ.



Sợ và buồn là tình cảm xấu, rất bất lợi cho sự cân bằng tâm lý.

Gặp điều bi thương, nếu kéo dài thì sẽ suy yếu, đau đớn, phải tìm
ra nguồn gốc để hòa giải.

Phải dùng giận, vui, suy nghĩ để trừ bỏ sợ và buồn, giữ cân bằng
tâm lý.

Trong ba loại trạng thái tâm lý giận, vui và suy nghĩ thì suy nghĩ là
quan trọng nhất.

Vui là trong âm có âm.

Giận là trong dương có dương.

Vui - giận là một cặp mâu thuẫn, cũng là tình cảm chủ yếu của
con người. Sách Hoàng Đế nội kinh có chép:

“Dương binh âm bí, tinh thần nãi trị” (dương bình thường âm bế
tắc, phải chữa trị tinh thần). Bảy thứ tình cảm của con người không
thể nào chia cắt được. Phải tự mình hoàn thiện, nhớ lại hôm qua,
nhiệt tình với hôm nay, nhìn ngày mai đầy triển vọng.



II. BỆNH TRẺ CON

1. Nằm mơ thấy mình bị bỏ rơi
Các em bé bình thường thích nói chuyện, muốn được cả nhà yêu

mến chiều chuộng nhưng nếu ốm là biếng ăn, học tập sút kém, lười
biếng.

Trong giấc mơ các em không thấy mình lười nhác, ngược lại thấy
mình rất siêng năng nhưng lại bị bố mẹ ghét bỏ, mọi người xa lánh.
Có em nói rằng nằm mơ thấy mình là đứa trẻ mồ côi, chẳng có ai
quan tâm, cuối cùng bị thú dữ ăn thịt, khóc lóc và tỉnh giấc.

Tại sao trong giấc mơ các em lại thấy mình trở thành đứa bé làm
phiền mọi người?

Trong giấc mơ nếu các em chỉ thấy có một mình là do hiện tượng
chuyển hóa thực vật; các em không được mọi người khen ngợi vì các
em ghét ăn uống.

Nếu một em bé nói với bố mẹ hoặc người thân rằng em nằm mơ
thấy mình khóc hoặc không vui, đó là tín hiệu các em báo cho bố mẹ
biết các em không muốn ăn.

Không nên coi nhẹ việc ăn uống của con trẻ. Vậy phải làm thế nào
để điều tiết tâm lý ăn uống của các em, làm cho sức khỏe các em bình
thường?

- Thứ nhất: Phải dùng thủ thuật ám thị, châm cứu hoặc mát-xa
cho các em. Mặt khác, phải có đầy đủ các loại thức ăn hợp khẩu vị
các em.

- Hai là: Tùy theo tâm lý, thái độ của các em ghét hoặc thích loại
thức ăn nào để phân biệt chữa trị. Các em rất ghét chỉ ăn một món



đơn thuần, cần phải thay đổi dạng thức ăn, tạo cho các em có một
tập quán ăn uống.

2. Nằm mơ đái dầm
Đái dầm hay xảy ra trong đêm, là một hiện tượng bệnh lý do não

không điều khiển được cơ quan chức năng bài tiết. Thường trẻ con
mắc nhiều. Người lớn cũng có loại bệnh tương tự, nhưng nguyên
nhân mắc bệnh phức tạp hơn.

Theo điều tra của một số nhà y học thì tỉ lệ mắc bệnh đái dầm ở
các lứa tuổi như sau:

- Từ 5 - 12 tuổi chiếm tỷ lệ 48%.

- Từ 12 - 15 tuổi chiếm tỷ lệ 26%.

Đại đa số đều có phản ứng trước khi mắc bệnh và trong thời gian
có bệnh.

Một bé trai mắc bệnh đái dầm kể lại: “Cháu nằm mơ thấy đứng ở
một nơi mà xung quanh đều màu trắng. Núi, cây, hoa, nước, chim
đều là màu trắng. Trong nước có sữa bò thơm, các thứ khác đều có
mùi sữa bò. Đến người cũng màu trắng và có mùi váng sữa. Rất
nhiều loại động vật đều uống loại nước màu trắng. Tất cả đều chảy
dãi màu trắng đầy miệng”.

Mấy em bé gái thì kể: “Cháu nằm mơ thấy một phòng thật đẹp,
giống như được đắp vẽ. Cháu vừa vào phòng thì phòng dần dần tan
ra, như một túm bông bay tứ tung hay như đám bọt xà phòng”.

Các loại nước hiện ra trong giấc mơ của trẻ con thường là hình
thái của các vật mềm. Đối với các em trai thì nó trực tiếp chuyển
thành sữa bò màu trắng. Màu trắng biểu thị xung quanh các em
không có người, không có điều gì cấm đoán, không có điều gì đáng
thẹn, đáng sợ. Bởi vậy, khi không thể khống chế được tiểu tiện của
mình, các em đã “tè dầm”.



Các em gái thì khác, tính e thẹn của các em mạnh hơn nên không
dễ gì để các em thừa nhận bệnh đái dầm của mình. Thực tế thì các
em đã có phản ứng bệnh lý, cho nên trong giấc mơ hiện lên các thứ
mềm nhuyễn.

Ý nghĩa của gian phòng không rõ ràng là gì? Nếu dùng lý luận
phân tích của Freud để giải thích thì đó là bộ phận sinh thực khí của
phụ nữ.

Nhân tố tâm lý gây bệnh đái dầm có nhiều loại:

Trước hết là do mật nhỏ, bị động, mẫn cảm, hưng phấn. Có em bị
bố mẹ rầy la về học tập, gây ra tâm trạng căng thẳng. Đây là những
nhân tố thường gây ra đái dầm. Các em bị bệnh hay giấu, sợ mọi
người biết nên giảm tiếp xúc với mọi người, tạo nên tính cách hướng
nội.

Sau nữa là nguyên nhân di truyền. Nguyên nhân này chiếm tỷ lệ
tương đối lớn, theo thống kê, số bé trai là 74%, số bé gái là 55%.

Bố mẹ các em lúc nào cũng bắt học, làm các em bị khống chế đi
tiểu, cũng dẫn đến đái dầm. Hoặc nếu các em trót đái dầm mà bị
trách mắng, rầy la khiến các em phản ứng, giận dữ cũng bị đái dầm.

Nguyên nhân cuối cùng là do biến động trong gia đình.

Muốn chữa bệnh nên chú ý để các em uống ít nước, chú ý không
cho các em uống trà trước khi ngủ. Trước khi đi ngủ phải đi tiểu, nếu
ban đêm các em trót đái dầm thì đánh thức các em dậy.

3. Các em muốn gì thì nằm mơ thấy cái đó!
Thường các em nằm mơ thấy mình trở thành thầy giáo đang cao

giọng giảng bài trên lớp, hoặc viết văn như nước chảy.

Tỉ lệ các em trai với các em gái mắc bệnh này là 4/1, các em bé
mắc bệnh chiếm 10% so với tổng số. Thông thường, bệnh xuất hiện



từ 3 tuổi, vì lúc này các em đã biểu đạt được suy nghĩ của mình.

Nằm mơ thấy làm thầy giáo là muốn làm ngay, muốn ai cũng phải
kính trọng mình dẫn đến nội tâm xảy ra hàng loạt sự việc: kinh động,
mẫn cảm, hồi hộp. Hiện tượng trong mơ có thể là ước mong hàng
ngày. Bởi vậy, chữa bệnh này cho các em là làm cho tâm lý các em
giữ được cân bằng, loại bỏ những ảnh hưởng xấu, kích thích quá độ.
Cần giải thích từ tốn, làm cho các em nhận thức được thực tế.

4. Giấc mơ của một em bé đau dạ dày
Có em bé sau khi khám bệnh đã kể một giấc mơ mà em thấy như

sau. “Em mơ thấy mình là một đứa bé chăn bò ở miền Tây nước Mỹ
nhưng họ lại đưa em sang Mê-hi-cô.

Em tìm cách mở đường máu trốn về nước Mỹ. Có một người Mê-
hi-cô muốn ngăn cản em, em đã cho hắn một cú vào giữa bụng”.

Đây là giấc mơ của một người mắc bệnh viêm dạ dày điển hình:
Bệnh dạ dày là bệnh người lớn hay mắc phải, trẻ con ít thấy.

Biểu hiện của đau dạ dày là: Nôn, không muốn ăn, mặt tái xanh,
dạ dày đau, bụng chướng.

Tại sao em bé người Mỹ này lại nằm mơ thấy những điều lạ lùng
như thế?

Nguyên lý y học phương Đông cổ đại được các nhà nghiên cứu áp
dụng để phân tích giấc mơ này như sau:

Người Mê-hi-cô là hình ảnh ngăn cản sự trở về Mỹ của em. Nên
nhớ rằng, trong giấc mơ em bé tượng trưng cho thức ăn chứ không
phải sinh mệnh. Trong giấc mơ, người Mê-hi-cô ngăn cản em bé
điều đó thuyết minh rằng em bé không có cách nào tốt hơn để ăn
thức ăn vào dạ dày do dạ dày bị viêm. Em đá một cú vào bụng người
Mê-hi-cô nói lên rằng dạ dày em đang bị thương.



Nhưng các nhà y học phương Tây phân tích: Em bé nằm mơ thấy
mình là “trẻ chăn bò” vì muốn tỏ ra dũng cảm, anh hùng. Vì ở Mỹ,
trẻ chăn bò tự xưng là Cowboy (cao bồi), được coi như những người
anh hùng. Em bé cho rằng đá vào bụng người khác là một cử chỉ anh
hùng.

Qua điều tra thực tế thì được biết em bé này lúc còn nhỏ dạ dày
đã không tốt, từ 1-3 tuổi em hay bị nôn. Hiện nay tuy ăn uống đã
bình thường nhưng em vẫn lo lắng cho dạ dày của mình.

Bác sĩ Tây y cho rằng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều tự ti. Do
hoàn cảnh sống khác nhau, mỗi người tìm cách giải quyết mọi sự
việc trong cuộc đời khác nhau.

Giấc mơ của em bé thỏa mãn được dục vọng của em.

5. Giấc mơ của em bé khóc
Những em bé mới một tuổi không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt

một vấn đề gì. Khi gặp điều gì không thỏa ý thì các bé dùng tiếng
khóc để biểu đạt nguyện vọng và kháng nghị.

Theo y học, trẻ con khóc do những nguyên nhân sau:

- Khóc do khát: Tiếng khóc lanh lảnh, gấp gáp, khóc rồi ngừng,
rồi khóc, chỉ cần cho ăn là lại ngủ ngay.

- Khóc như bỡn: Chẳng có bệnh gì, khóc lúc cao lúc thấp, lại
không có nước mắt, có lúc như vừa khóc vừa cười, tay chân đập tứ
tung, chỉ cần ghẹo cho vui đùa là thôi ngay.

- Khóc do sợ hãi: Do có con trùng nhỏ bay vào mũi, hoặc bị muỗi
đốt, hoặc thấy một con vật rất lớn hoặc chân tay như bị trói. Tiếng
khóc to, nhọn sắc. Chỉ cần vỗ về an ủi là thôi khóc ngay.

- Khóc do ngủ không yên: Cần ru mới ngủ.



- Khóc do bị bệnh dạ đề: Bệnh này do thiếu vitamin D, do đại não
bị bệnh.

- Khóc do bị bệnh phổi: Cần đưa đi khám bệnh.

Mọi thứ bệnh khóc đều phải để tâm chữa trị, không được xem
nhẹ.

6. Bệnh hoảng sợ ban đêm
Là hiện tượng trẻ em vừa nằm ngủ đã thức giấc hoảng sợ, hai mắt

nhìn lạc hẳn đi, sau đó nằm yên trong trạng thái mơ màng. Quá mệt,
các em có thể ngủ thiếp đi, một lúc lại giật mình tỉnh giấc và không
nhớ gì cả.

Một em học sinh tiểu học kể lại cho thầy giáo nghe giấc mơ của
mình như sau: Em mơ thấy một con thú dữ hiện ra trước cửa nhà
giống như con mèo lớn, nhưng lại không phải là mèo vì trước ngực
nó đeo hai cái túi, dài đến tận chân. Nó còn có thể bay được. Em thấy
con thú cứ theo sát bên em. Em rất sợ nên không dám đi học.

Sở dĩ em bé có giấc mơ này là do gia đình em không hòa thuận,
bố mẹ luôn tranh cãi nhau. Mặt khác, có thể do em xem phim ảnh
hoặc nghe người lớn nói chuyện ma quỷ mà sinh ra bệnh này.

Nguyên nhân sinh ra các loại bệnh này rất phức tạp, cần phải tìm
hiểu, xác định trạng thái và nguồn gốc tâm lý, ngăn chặn ngay trạng
thái tâm lý không tốt, bồi dưỡng thói quen tự chủ và dũng cảm cho
các em.

Nghiêm cấm mọi sách báo, tranh ảnh bạo lực ma tà, giảm đến
mức tối thiểu những kích thích không tốt. Biểu hiện của loại bệnh
này có nhiều dạng, nên có cách điều trị đặc biệt.

Nếu bệnh trầm trọng thì phải bình tĩnh điều trị, dỗ các em ngủ
lại.



7. Các em có hành vi trở ngại thường nằm mơ thấy gì?
Y học cho rằng, những hành vi trở ngại như nói dối, ăn cắp, độc

ác, phá hoại, chống đối thuộc về tâm lý của trẻ đang phát triển.

Loại bệnh này thường có ở các em từ 5-12 tuổi. Phải theo dõi,
phát hiện, kịp thời uốn nắn, giúp các em sửa chữa.

Các em nói dối thường nằm mơ thấy mình không muốn làm việc
nhà, nói dối đến trường để học thêm, ôn tập, thực ra là đi chơi.

- Hành vi ăn cắp: Thường các em ăn cắp đồ đạc trong nhà rồi
theo bạn bè đi ăn cắp của người ngoài, thấy mình không có các thứ
của người khác nên ăn cắp bằng được, khi bị trừng phạt thì cho là
không công bằng, tiếp tục ăn cắp. Phương pháp điều tra là khuyên
nhủ, thuyết phục để các em hình thành thói quen suy nghĩ đúng đắn.
Bố mẹ không nên đánh mắng thô bạo. Giấc mơ của các em bé này
cần được nói ra và người lớn cần theo dõi, ngăn chặn kịp thời những
hành vi xấu.

- Hành vi phá hoại: Bất cứ đứa trẻ nào dù nhiều hay ít cũng có
hành động này. Nhưng có một số hành động phá hoại mang tính tích
cực, ví dụ, một em bé muốn phá tung đồ chơi để tìm hiểu cấu tạo của
nó.

Tất cả những gì không thuộc về hành vi trở ngại của các em bé
đều cần được khuyến khích nhưng những hành vi phá hoại cần được
uốn nắn, sửa chữa ngay.

Loại trẻ em này không phải lúc nào cũng nằm mơ, nhưng các giấc
mơ đều biểu thị ý muốn phá hoại trật tự đã có. Ví dụ, làm lộn xộn
các vật đã có sẵn. Đó là do tâm trạng mất thăng bằng vì chịu sự kích
thích của bản thân và hoàn cảnh xã hội. Cần giáo dục các em sửa
chữa những hành vi phá hoại.

- Hành vi hung hãn: Chủ yếu gặp ở các em trai. Các em nằm mơ
thấy mình làm hoàng đế hoặc đại tướng, có lúc tung cả chăn đắp.
Nguyên nhân dẫn đến loại hành vi này có rất nhiều:



Có thể do các em là con một, cho rằng mình có địa vị nên sinh ra
kiêu ngạo.

- Cũng có thể trong giấc mơ thuần túy biểu hiện mơ ước trở
thành kẻ mạnh, lúc nào cũng muốn có tư thế chỉ huy người khác, bắt
người khác phục vụ mình.

Chữa bệnh mơ này cũng dùng phương pháp giáo dục và tạo
thành tập quán sống cho các em.

8. Nằm mơ thấy tổ ong
Trên thảo nguyên Mê-hi-cô có một em bé gái, lúc 12 tuổi thường

nằm mơ thấy tổ ong. Mỗi lần mơ thấy như thế em đều báo cho bố
mẹ biết. Khoảng hai tháng sau em lại mơ thấy tổ ong; so với các lần
trước, lần này tổ ong to hơn, treo lơ lửng trên cao, ong bay vo ve.

Đây là một vùng trình độ văn hóa thấp, người dân có tâm lý sợ
bệnh tật nên rất lo lắng, thêm vào đó em bé gái bắt đầu nôn, đau
từng cơn. Bà mẹ vội tìm thuốc cho con uống.

Lần thứ ba em lại nằm mơ thấy tổ ong, nhưng lần này tổ ong rơi
xuống đất, không còn nguyên vẹn. Gió thổi đầy bụi đất.

Bệnh của em ngày càng trầm trọng. Mọi người đưa em đi viện
điều trị. Nhờ bệnh viện, em bé thoát chết.

Sự việc này được giải thích như sau:

Giấc mơ thứ nhất nói rằng bệnh của cô bé cần được xem trọng.

Giấc mơ thứ hai biểu thị dạ dày của cô bé đã bị hỏng gần hết.

Giấc mơ thứ ba biểu thị bệnh của cô bé đã trở nên trầm trọng.

Trong giấc mơ, tổ ong là dạ dày. Tổ ong bị hỏng dần cho đến lúc
bị vỡ là dạ dày lên cơn đau kịch liệt, có thể dẫn đến cái chết.



9. Mèo và bệnh hen trong giấc mơ tuổi thơ của một Roosevelt -
Tổng thống nước Mỹ

Thời gian xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ II là lúc vị tổng
thống thứ 26 của nước Mỹ, Roosevelt, khá đau đầu. Lúc nhỏ ông là
một đứa bé gầy yếu, người ta nói tuổi thơ của ông là dao mổ và
thuốc chữa bệnh.

Người mà Roosevelt tôn sùng và yêu mến nhất là mẹ.

Ông yêu mẹ đến mức, có lần bố ông phải nói: “Con quên cả bố rồi
à!”.

Trong hoàn cảnh đó ông có tâm lý ỷ lại, tất cả mọi việc của ông
đều do mẹ thu xếp, sắp đặt. Ở tuổi thiếu niên, Roosevelt không phải
lo lắng điều gì.

Hồi ký của Roosevelt có đoạn viết:

“Lúc nhỏ tôi là một đứa bé gầy gò. Lúc đó tôi nghĩ mình làm sao
có thể sống được. Cuộc đời cần phải ngoan cường, điều này khiến tôi
rất đau khổ. Thân hình gầy yếu của tôi đã làm cho bố mẹ rất lo lắng.
Mới 10 tuổi tôi đã bị hen, đó là loại bệnh nghiêm trọng lúc đó, nhất
là đối với một đứa bé. Vậy làm thế nào mà tôi chữa được bệnh này?
Cái gì đã làm cho tôi trở nên ngoan cường?

Đó là một con mèo, một con mèo mắt trong như ngọc, lông trắng
muốt. Con mèo xuất hiện trong giấc mơ và đã làm thay đổi cả đời tôi.
Cuối cùng tôi đã đạt được tiến bộ như ngày nay. Không thể nói là
ngẫu nhiên”.

Roosevelt nằm mơ thấy có một chú mèo suốt ngày nằm trong
gian phòng nhỏ bé của ông trong khi gia đình ông không nuôi mèo,
cũng không thích mèo. Roosevelt mơ thấy con mèo không được ai
hỏi đến, cũng không ai đuổi nó. Roosevelt muốn đến gần con mèo,
nó bắt đầu đứng dậy, như nhảy múa rồi phát ra những tiếng nhỏ
trầm. Cuối cùng Roosevelt không thể nào ôm nó vào lòng được vì bà
mẹ đã giơ chiếc giày ra dọa nó. Đến lúc đó Roosevelt tỉnh giấc.



Bà mẹ đã đưa Roosevelt đi bệnh viện và kể lại giấc mơ với các bác
sĩ.

Sau khi chữa khỏi bệnh hen, bác sĩ đã lấy chuyện chữa bệnh cho
Roosevelt làm chứng cứ để minh họa cho nội dung luận án của mình
với nhan đề: “Tiềm ẩn của mèo với bệnh hen: Phản ứng và ảnh
hưởng”.

Bác sĩ đã phân tích giấc mơ của Roosevelt như sau:

Nhà không nuôi mèo, tại sao trong giấc mơ Roosevelt lại thấy?
Bởi vì tiếng gừ của mèo phát ra gần giống tiếng thở khò khè của
người hen, do đó Roosevelt mơ thấy con mèo nằm suốt ngày trong
phòng. Roosevelt thấy mẹ đến dọa mèo và nó chạy đi. Điều này được
giải thích như sau:

Roosevelt có thói quen ngượng ngùng trước mặt mẹ, cho rằng mẹ
giúp đỡ mình rất nhiều, kể cả việc đuổi con mèo (bệnh của ông) nên
ông chẳng kể việc gì, chỉ cần mẹ an tâm.

Nhân tố tâm lý với bệnh hen có quan hệ mật thiết với nhau,
nhưng nhân tố tâm lý không phải là nguyên nhân chủ yếu của bệnh
hen. Người thân gặp phải điều không may, hoàn cảnh gia đình không
yên, những kích thích bên ngoài khác đều có thể là nguyên nhân gây
ra bệnh hen. Người mắc bệnh hen thường có thói quen ỷ lại, ấu trĩ,
mẫn cảm và luôn đòi hỏi mọi người phải chú ý đến mình.

Khi học trung học, Roosevelt đã dần rời khỏi sự o bế của mẹ,
bệnh hen nhẹ dần. Tương truyền về sau, trong một lần đi săn sư tử ở
rừng châu Phi, ông đã để con sư tử chạy đi trước họng súng săn của
mình, mục đích là để nhớ lại con mèo trong giấc mơ mà ông thấy, nó
đã giúp ông khỏi bệnh hen.

10. Điềm báo cận thị của giấc mơ
Cận thị có liên quan đến thói quen xấu, nhưng cận thị ở một số

người là do di truyền.



Có một số em bé khi sắp bị bệnh thì nằm mơ thấy bệnh nhưng
không biết cách đề phòng, cũng không nói cho bố mẹ biết.

Có một bé trai tên là Lâm Phong ở Trung Quốc khi lên 9 tuổi nằm
mơ thấy một đóa hoa lớn, màu hồng, nở rộng nhưng héo ngay; trên
đóa hoa có mây mù, giống như buổi sáng mùa đông. Do còn bé nên
em không nói cho ai biết về giấc mơ. Về sau em cảm thấy mắt có chút
mờ đi, xem sách phải để gần. Đến tuổi hiểu biết em cảm thấy đau
khổ, sau đó đi khám em mới biết thị lực hạ thấp khá nghiêm trọng.

Lâm Phong có một em trai tên là Lâm Nguyên theo cha sống ở
Paris. Khi Lâm Phong nằm mơ thấy đóa hoa thì Lâm Nguyên ở xa
hàng chục nghìn cây số cũng nằm mơ thấy những vật tương tự như
thế. Lâm Nguyên kinh ngạc kể với cha. Cha của Lâm Phong và Lâm
Nguyên là một nhà thiên văn học, hiểu biết về mơ không nhiều,
nhưng ở Paris ông có một người bạn, một chuyên gia tâm lý, ông này
sau khi biết nội dung giấc mơ của Lâm Nguyên đã dự đoán có thể em
bị cận thị, ông hỏi về tình hình bệnh tật của toàn gia đình rồi kết luận
đây là do di truyền. Ông đề nghị đưa Lâm Nguyên đi bệnh viện kiểm
tra mắt. Kết quả là bệnh khá nặng nhưng nhờ kịp thời điều trị nên có
chuyển biến tốt.

Trong giấc mơ của Lâm Phong và Lâm Nguyên, đóa hoa tượng
trưng cho đôi mắt của hai em. Hiện tượng này cho thấy: Không được
xem thường giấc mơ.

11. Nôn ọe với giấc mơ thấy canh đậu hũ
Nôn ọe là do bị bệnh thần kinh, là một loại bệnh do kích thích

không tốt của tim. Lứa tuổi nào cũng có thể mắc loại bệnh này, trong
đó trẻ em mắc tương đối nhiều.

Có một số người bệnh trước khi mắc bệnh đều nằm mơ thấy canh
đậu hũ.

Nguyên nhân tâm lý của loại bệnh này được phân tích như sau:



- Đây là một loại hành vi biểu hiện tâm lý phản nghịch. Một số em
bé do bố mẹ ép làm nhiều việc mà em không muốn, sợ bố mẹ giận,
không vui nên sinh ra nôn ọe, nếu quan hệ giữa em và bố mẹ thay
đổi thì bệnh sẽ mất.

- Do nguyên nhân bên ngoài, như người thân mất đột ngột, bố mẹ
ly hôn... làm rối loạn tình cảm.

- Tinh thần bị áp chế, căng thẳng như áp lực thi cử, thành tích...

Loại bệnh này chữa trị bằng điều tiết tâm lý là chủ yếu, thuốc chỉ
là bổ trợ. Khi thấy em bé nôn ọe cần tìm ra nguyên nhân để giải
quyết.



III. BỆNH VỀ 5 GIÁC QUAN

1. Bệnh đau mắt đỏ với quân cờ trong giấc mơ
Đau mắt đỏ là bệnh truyền nhiễm, lây lan.

Có một phụ nữ công tác tại đài truyền hình bị đau mắt đỏ đã kể
lại giấc mơ của mình như sau: Cô nằm mơ thấy không biết từ đâu
đến những em bé cầm quân cờ trong suốt trên tay. Các em làm ầm ĩ
quanh cô, mấy em bướng bỉnh còn cướp mấy viên bi màu đỏ trong
tay cô rồi chạy, nhưng cô vẫn cười bảo các em trả lại bi cho cô.

Sau khi nghe câu chuyện của người phụ nữ, mọi người đều không
quan tâm. Nhưng trong số người nghe có một người là bác sĩ y khoa,
ông ghi lại giấc mơ của cô gái.

Mấy hôm sau, vị bác sĩ nọ tiếp nhận một bệnh nhân đau mắt đỏ ở
vùng lây bệnh là đài truyền hình. Bác sĩ đã hỏi thêm người bệnh này
để bổ sung. Qua nghiên cứu tài liệu, bác sĩ đi đến kết luận: “Nằm mơ
thấy những viên pha lê màu đỏ sẽ mắc bệnh đau mắt đỏ”.

Những viên bi pha lê mà cô gái thấy trong giấc mơ là nhãn cầu
của mình. Tất cả mọi người đều cho nhãn cầu là vật quý giá, trẻ em
chơi các viên bi là vì không nhận thức được điều đó. Các em bé cướp
bi chạy có nghĩa là đem bệnh truyền đi nhiều nơi.

2.Bệnh hoa mắt muỗi bay với con sâu trong giấc mơ
Bệnh muỗi bay là bệnh của mắt, tuy bên ngoài không thấy nhãn

cầu có dấu vết gì nhưng sáng ra thấy có nhiều điểm bay tán loạn
trong mắt, giống như các con muỗi bay. Mắt có hiện tượng như thế
gọi là ảo thị.



Có một cô gái làm việc ở một cơ quan hàng không kể cho mọi
người nghe về giấc mơ của cô: Một hôm đang nằm nghỉ, cô mơ thấy
mình bay trên không, có lúc bay rất tự do. Bay một lúc cô lại trở về
máy bay và phát hiện trên vách trong máy bay có rất nhiều côn trùng
nhỏ, đen như hắc ín bám, trên chén trà, ngay cả người cũng đầy loại
trùng này. Chẳng có cách nào đuổi được chúng, các con trùng bay
đầy gian phòng khiến cô không trông thấy gì, cô không chịu được,
kêu to và tỉnh dậy.

Mấy ngày sau cô mới biết mình bị mắc bệnh đau mắt hoa có muỗi
bay, đành nghỉ công tác.

Bệnh này do cảm ứng tâm lý mà có, các con trùng bay trong ảo
giác, bất cứ mở mắt hay nhắm mắt đều có cảm giác như thế.

Khi thấy hiện tượng như thế phải đi bệnh viện kiểm tra ngay.

Nếu trẻ em mơ thấy như thế thì phải đi khám, xác định xem loại
bệnh gì vì bệnh hoa mắt như có muỗi bay rất ít gặp ở trẻ em.

3. Nằm mơ thấy đi xem phim với bệnh đau mắt
Người đàn bà này là một giáo viên tiểu học tuổi gần 50. Bà ta kể

lại một giấc mơ trước khi bà bị chứng đau mắt xanh như sau:

- Trước khi đau mắt tôi đã nhiều lần nằm mơ. Từ trước tôi không
hề nghĩ đến bệnh tật, mơ nhiều nhưng có thấy bệnh đâu!

Bác sĩ cười, giải thích:

- Mơ có thể phản ánh trạng thái không bình thường của một số
bộ phận trong cơ thể. Những trạng thái này là điềm báo trước bệnh
tật.

Bà nói:

- Thời gian đầu tôi thường nằm mơ thấy mình đi xem phim
nhưng không rõ tên phim, chỉ cảm thấy mình đến rạp có đông người



xem với nhiều ánh sáng phát ra, nhưng không có ấn tượng gì về
phim nên không để ý.

Bác sĩ lại phân tích tiếp cho bà nghe:

- Phụ nữ thường mắc bệnh đau mắt như bà, phụ nữ trên 40 tuổi
thì tỷ lệ mắc càng cao. Lúc đầu đau một con mắt, sau cả hai, thường
là di truyền của các đời.

Y học tổng kết tính cách và hoàn cảnh của người bệnh loại này
như sau:

- Tính tình dễ thay đổi.

- Tổn thương tinh thần.

- Nghi ngờ nhiều chuyện.

- Quá sức trong công tác.

- Làm việc kéo dài ở nơi thiếu ánh sáng hoặc xem ti vi nhiều làm
cho mắt bị kích thích; bất hòa với người khác; công tác gặp khó khăn
khiến không vui.

Nhiều bà nằm mơ thấy hay xem phim, đó là vì hàng ngày mắt bị
tổn thương, giấc mơ đã phản ánh nhu cầu lấy lại cân bằng cho mắt.
Bệnh tật đã đi vào giấc mơ.

4. Mơ thấy mưa to và bệnh giảm thị lực
Có người nói: “Tôi nằm mơ thấy mưa to mãi không tạnh, làm

hỏng cả đường cái.” Sách Giải mộng Đôn Hoàng cho rằng: Người
già mơ thấy mưa to là điềm báo thị lực đang bị giảm sút. Nếu thanh
niên hay thiếu niên mơ thấy mưa to thì lại có thể mắc bệnh khác.

Điều trị loại bệnh này cần chú ý độ kích thích của bụi và các vật lạ
vào mắt. Người già thể lực suy yếu, không được ép bức thần kinh.



5. Viêm tai với mơ
Tai có 4 bộ phận: tai ngoài, tai giữa, tai trong và vành tai.

Viêm tai thường do cảm mạo, quá nóng toàn thân dẫn đến bệnh
cấp tính. Bệnh trạng là đau kịch liệt ở tai, nghe không rõ, sốt cao,
trong tai có nhiều nước, tai ù như có tiếng trống.

Triều Mãn Thanh - Trung Quốc trong dịp tổ chức kỳ thi tại kinh
thành có một thí sinh nhân đi du ngoạn vùng ngoại thành mệt nằm
ngủ, mơ thấy lửa bốc cháy đầy chân. Anh ta muốn cầm chân lên
nhưng không được, lửa cháy mạnh, xung quanh đầy khói, không thể
chịu nổi, vừa lúc đó trời đổ mưa, lửa tắt cũng là lúc anh ta tỉnh giấc.

Thí sinh nọ kể chuyện lại cho bạn nghe.

Tất cả đều cho là tốt, nhưng ít lâu sau anh ta bị viêm tai nặng. Các
thầy thuốc phân tích là do tâm bị phiền não nên viêm tai.

6. Mũi sưng với giấc mơ về dòng suối cạn
Một nữ sinh nằm mơ thấy một con suối nước rất cạn, dưới đáy có

một con cá đang quẫy rồi cũng chết, có mấy cây rong trôi theo dòng
nước nhỏ đầy bùn. Ngày hôm sau, cô nữ sinh bắt đầu đau mũi, khó
thở, giống như cảm nặng.

Dòng suối nhỏ và rong hiện ra trong giấc mơ cùng với con cá là
hình ảnh cấu tạo của mũi.

Giấc mơ thấy dòng suối cạn, có rong nổi trên bùn, cá chết không
động đậy có thể giải thích như sau: Trong mũi có vật gây đau, rong là
lông mũi, vì mũi có bệnh nên lông mũi rối như rong trên bùn, con cá
tượng trưng cho nước mũi chảy. Cá trong giấc mơ do suối cạn nước
mà chết. Đó là chứng trạng của bệnh.

7. Viêm miệng với các thầy ma thuật trong giấc mơ



Đây là những dòng nhật ký của một thầy thuốc:

“Cách đây khoảng 10 năm, tôi cùng bạn bè đi làm từ sớm đến tối
mới về nhà. Có đêm tôi nằm mơ thấy mình trở thành một thầy ma
thuật vạn năng, biểu diễn nhiều trò trước công chúng, miệng phun
lửa đốt cháy xung quanh, lại có thể phun ra vật giống như hai đóa
hoa.

Chỉ hai ngày sau tôi bắt đầu bị đau miệng rất nặng.” Nhiều người
bị viêm miệng đều có những giấc mơ giống như vậy.

Có thể giải thích về giấc mơ này như sau: Miệng phun lửa là biểu
hiện của sốt cao, phun nước là do miệng khô, nhiệt nặng.

8. Mơ với đau họng
Có ba người viêm họng kể về giấc mơ của mình như sau:

- Giấc mơ thứ nhất là của một thiếu nữ. Cô mơ thấy một cái
cuống họng kỳ dị, giống như một cái ống gạt đấu đong thóc trong
kho. Trước mặt cô là người bạn cũ tranh luận với cô chuyện gì đó,
ngày càng gay cấn, thậm chí hai người quá giận, chỉ nhìn nhau nẩy
lửa chẳng nói lời nào. Cô thấy mình sai lầm, cúi đầu như nhận lỗi,
nhưng miệng lại nói những lời gay gắt. Cuối cùng người bạn trong
giấc mơ đã chia tay cô. Cô còn trông thấy trong kho có một vật nếu
cầm lên thổi ra tứ phía thì có một trận gió nổi lên, không khí khó
chịu.

- Giấc mơ thứ hai là của một người đàn bà đứng tuổi sống độc
thân. Bà nằm mơ thấy mình nấp sau con thú dữ, bên ngoài có nhiều
người đuổi theo. Cùng đường, bà đến một cái hang, liền bò vào mới
phát hiện ra đó là chỗ ở của con thú dữ, bà kêu gào thảm thiết rồi
trốn trong đó suốt mấy ngày không dám ra ngoài.

- Giấc mơ thứ ba là của người mắc bệnh đau họng nặng. Trong
giấc mơ, người này thấy họng sưng to, trong họng đầy sỏi.



9. Nằm mơ thấy mặt trời mọc như răng nhú với bệnh đau
họng

Một bệnh nhân nói với thầy thuốc:

- Khi đến chơi nhà một người bạn, tôi nằm mơ thấy trên không
trung có nhiều mặt trời nhô lên như răng đang nhú, mọc lộn xộn
trên trời, tỏa màu xanh, ánh sáng chiếu qua màn đêm u ám, giống
như một gian phòng bị che kín chẳng thấy cây cỏ gì và tất cả núi đều
bé lại như những quả bóng bàn.

Thầy thuốc nghe xong bèn nói:

- Bệnh của ông là đau cuống họng, có đúng không?

Người bệnh hết sức khâm phục.

Cuống họng đau, người ta cảm thấy khó chịu, có cảm giác bức
bách. Còn núi nhỏ lại biểu thị cảm giác nôn nóng, muốn cuống họng
lành ngay nhưng không được.

Theo vị thầy thuốc nọ, có thể điều trị loại bệnh này bằng nhiều
cách:

- Dùng thuốc và tự điều tiết mình.

- Chữa bằng phương pháp tâm lí.

- Dùng phương pháp ám thị và thôi miên.

- An ủi người bệnh.

- Dùng lời nói và động tác giả.



IV. BỆNH PHỤ NỮ

1. Mơ thấy sát sinh với bệnh nhiễm trùng sinh dục
Trong các tài liệu nói về những phụ nữ bị nhiễm trùng bộ phận

sinh dục, hầu như đều nói rằng, ai nằm mơ cũng thấy mình giết
nhiều động vật. Hành vi này là một loại cân bằng tâm lý trong tiềm
thức của cá nhân.

Đây là giấc mơ được một phụ nữ kể lại: “Hôm ấy là một ngày lễ,
tôi và người thân đến nhà bạn dự tiệc.

Nhiều bạn bè tham gia. Tôi nhớ rất rõ là tôi ôm một đứa con chưa
đầy tuổi. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện trong tiếng nhạc. Nhiều người
thay nhau ôm hôn đứa con của tôi. Tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc
và có chút kiêu hãnh. Lát sau tôi thấy tim đau nhói như bị ép mạnh.

Trong hoàn cảnh đó bỗng nhiên tôi muốn thô bạo. Sau đó tôi đặt
con xuống, ra cửa rồi chẳng biết đi lối nào, gian phòng biến mất,
chẳng thấy đứa con của mình, tôi chạy lung tung, làm rơi cả giày.

Không còn biết gì nữa, tôi đến một trại chăn nuôi, chẳng biết từ
lúc nào tôi đã cầm một con dao bóng loáng trong tay. Không khí
nóng bức. Chẳng kể gì, tôi đi thẳng vào trại chăn nuôi, cầm dao chém
loạn lên. Các con vật hoảng loạn, kêu oang oác, máu tươi chảy đầy
mặt đất, xác vật ngổn ngang. Tôi như một siêu nhân, bay vút lên
không trung, đuổi theo các con vật. Tiếng kêu thê thảm của chúng
vang lên, giống như ở địa ngục, thế mà tôi vẫn không ngừng tay, lòng
như có lửa đốt, tôi không chút động lòng, cho đến lúc giết hết chúng.

Tôi đứng trong vũng máu, cầm con dao bê bết máu, nhìn các con
vật đã bị tôi giết chết, lòng đầy khoái cảm, tưởng như không phải
mình là kẻ mưu sát mà là vì nhân dân trừ hại, vui mừng đã làm xong



việc. Đúng lúc đó hình như có ai từ cõi xa xăm gọi tên tôi, tôi tỉnh
giấc”.

Người phụ nữ trên quá lo lắng vì bệnh của mình khiến hành vi
trong giấc mơ càng thêm nặng nề.

Trong giấc mơ nếu thấy máu tươi, đầu đau, nôn ọe và bẩn thỉu,
người ta thường cho là trong âm đạo của người đàn bà có khí hư và
bị nhiễm trùng.

2. Giấc mơ với khối u trong vú
M.Kugler - Chủ tịch Hội nghiên cứu tâm lý Dulát của Mỹ thường

có thói quen ghi lại các giấc mơ của mình.

- Giấc mơ ngày 27-2-1972:

Có người (là tôi?) mắc bệnh nặng lại chữa được, mọi người cho
đây là điều kỳ diệu, bàn tán nhiều.

Lúc bấy giờ vợ chồng bà Kugler hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi
nằm mơ bà thấy không thoải mái, tức ngực. Bà cho rằng vì làm việc
quá căng thẳng, lo nghĩ nhiều.

- Giấc mơ ngày 19-4-1972:

Có người đem biếu tôi một cái hộp vuông lớn, bên trong có nhiều
hộp nhỏ đó là các loại gạo. Kèm theo chiếc hộp lớn có một tấm danh
thiếp: “Em thân yêu, tôi yêu em, Mari”.

Kí tên Hác-lân Người bạn cũ hay có thói quen gọi tên tôi nhiều
lần.

- Giấc mơ ngày 08-5-l972:

Kugler đã nhuốm bệnh, đau đớn. Bà phải nằm bệnh viện và nằm
mơ như sau:



Tôi với chồng đi du lịch. Cùng đi với chúng tôi còn có bạn của tôi
là Tôti. Đằng trước là cái hang sâu đầy băng. Phải bò qua nước mới
đến được ngọn núi. Từng giọt nước màu đỏ nhỏ xuống rất đẹp.

- Giấc mơ ngày 15-6-1972:

Tôi mặc một chiếc áo màu trắng, cúi đầu xem áo, thấy trên áo
giữa ngực bên phải có một vết màu hồng tía.

- Giấc mơ đặc biệt ngày 20-9-1972:

Tôi dùng nhiều thủ thuật điều trị, mời bác sĩ cao tay vì phải giải
quyết hai vấn đề trên cơ thể.

- Giấc mơ ngày 22-10-1972:

Trong phòng bệnh có hai phụ nữ đã phẫu thuật.

Người mắc bệnh vú, cổ đeo một cái đai, nhưng vẫn vui vẻ. Tôi hỏi
bà ta: ‘Chồng bà có phản ứng gì?’ Bà nói:

‘Chồng tôi rất tốt’.” Bà Kugler lúc đó chuẩn bị phẫu thuật. Sau đó
phẫu thuật diễn ra như trong giấc mơ. Giấc mơ ở thời kỳ này có tác
dụng an ủi.

- Ngày 5-11-l972:

Tôi nằm mơ thấy danh y nổi tiếng về tâm lí học đã đưa tay ra ôm
người vợ vào lòng như thể tiếp đón người bệnh.

- Ngày 16-11-1972:

Nằm mơ thấy mình rơi vào nước sâu, có một người đàn ông vớt
lên.

Trong cuộc sống thực tế, ngày 9-12 bà Kugler đã gặp phải những
sự kiện nghiêm trọng: Bác sĩ đề nghị phải kiểm tra toàn bộ cơ thể.
Năm 1973 bà đã kiểm tra lại vú, phát hiện khối u nhưng không mổ
được.



Căn cứ vào giấc mơ hoàn chỉnh được ghi chép lại, ta có thể phân
tích mấy điểm dưới đây:

- Bộ phận có cảm giác khác thường trong giấc mơ là bộ phận có
liên quan với bệnh.

- Bệnh đã chuyển biến, nhiều lần trong giấc mơ đã phản ánh
chuẩn xác sự diễn biến của một bộ phận trong cơ thể.

- Có thể thông qua tượng trưng của giấc mơ để phản ánh sự
nhuốm bệnh và phát bệnh.

- Các cơn mộng dữ đã biểu thị bệnh cơ thể.

3. Viêm tử cung với nằm mơ thấy người bị thương
Có một người phụ nữ gặp Kha Văn Lộ và kể trong giấc mơ của

mình bà thấy con dâu cùng với các con cái khác đã bênh vực bà
không để chồng đánh bà, tiếp đó nhiều người khác đã giúp đỡ bà,
khiến bà vô cùng xúc động.

Kha Văn Lộ đưa mắt nhìn bà rồi nói:

- Bà mắc bệnh phụ khoa.

Bà này hỏi:

- Tại sao ông biết?

Sau đó bà nói với Kha Văn Lộ rằng bà đang mắc bệnh viêm tử
cung.

Kha Văn Lộ nói:

- Trước hết phải nói đến nguyên nhân làm nhuốm bệnh: Tình
hình gia đình, quan hệ vợ chồng nhiều năm mâu thuẫn, tình cảm
mất dần, rất đau khổ mà vẫn phải nén chịu.



Kha Văn Lộ hỏi bà nằm mơ vào lúc nào, bà nghĩ một lát rồi nói:

- Bắt đầu từ khi tình cảm giữa hai vợ chồng rạn nứt, tôi cảm thấy
mình không khỏe.

Khi bà hỏi thời gian nào thì phẫu thuật tốt, thầy thuốc nói: Phải
kiên trì chờ đợi.

Kha Văn Lộ nói cho bà biết:

- Vì bị viêm tử cung nên bà không sinh hoạt bình thường được,
cũng như không thể có con. Điều này không thể giấu chồng được.
Nếu bà cứ thẳng thắn nói ra thì chồng bà không thể lấy cái cớ đó để
không yêu bà. Khi biết rõ việc này, bà sẽ được an ủi. Trong giấc mơ
bà muốn có người yêu bà, quan tâm săn sóc bà. Trong giấc mơ bà đã
cố ý làm mình đau khổ, muốn dùng phương pháp này để mọi người
chú ý đến bà. Nếu bà yên tâm chữa bệnh thì cuộc sống sẽ ổn định.

4. Giấc mơ của cô gái
Trong sách Những vụ án y tế của Trung Quốc có viết:

Lã Thương Châu là một thầy thuốc giỏi nổi tiếng một thời, đã
chữa trị cho một thiếu nữ. Cô thiếu nữ kể rằng mình đã mắc bệnh
hơn một tháng, đi khám nhiều thầy mà không phát hiện ra bệnh gì.
Bề ngoài thì thấy bụng cô cứ to dần, xem mạch thì thấy rất lạ, giống
như mạch người có mang. Lã Thương Châu nói với cô:

- Bệnh của cô không phải là do quỷ thần tác quái mà do nằm mơ
thấy điều khác lạ.

Cô gái không trả lời, vào phòng nằm và nói với người hầu của
mình:

- Mùa hè này ta đến lương miếu dạo chơi. Lúc bấy giờ trời tối
dần, ta đã cảm thụ tấm lòng của một vị thần.



Tối hôm đó ta nằm mơ thấy một người đàn ông giống như người
mà ta gặp ban ngày, vào phòng ân ái với ta.

Lần này ta mắc bệnh. Do thẹn thùng, ta không dám nói với người
khác. Lã Thương Châu nói rất chính xác.

Người hầu này đến nói với Lã Thương Châu câu chuyện vừa rồi,
Lã Thương Châu nói:

- Sắc mặt của cô ta lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng là trong lòng hổ thẹn.
Mạch đập lúc mạnh lúc yếu rõ ràng là trong lòng lo sợ. Nguyên nhân
mắc bệnh hợp với hiện tượng của mạch đập. Các ông thầy thuốc
trước đây không rõ cô gái mắc bệnh gì vì không biết là cô gái do nằm
mơ dẫn đến bế kinh và có thai giả. Loại bệnh này do nguyên nhân
tâm lí.

Các thầy thuốc báo cho cô biết không có thai còn cô lại kể với thầy
thuốc về giấc mơ mới đây của mình: “Lúc đó là ngày hè, tôi nằm ngủ
dưới bóng cây, mơ màng thấy có nhiều người cởi hết quần áo của tôi
rồi đuổi tôi. Tôi chạy, có lúc tưởng đứt hơi, về sau tôi núp dưới một
cây cao, thở hổn hển, một quả rơi xuống, tôi mở miệng nuốt luôn rồi
cảm thấy bụng đau ghê gớm. Tôi kêu cứu thật to, sau đó có người gọi
nên tỉnh giấc, từ đó mắc bệnh.” Khi thầy thuốc giảng giải nguyên
nhân mắc bệnh, cô mới biết: Nuốt quả là một hiện tượng giả có thai,
đau đớn là tất nhiên.

Lã Thương Châu biết cô gái mượn giấc mơ để biểu đạt tư tưởng
của mình, cho nên qua giấc mơ biết được bệnh từ đâu mà có.



V. GIẤC MƠ VƠI CÁC BỆNH NỘI, NGOẠI
KHOA

1. Mơ với tử vong ngoài ý muốn
Trong Tam quốc diễn nghĩa có chép giấc mơ hung dữ của Ngụy

Diên. Lúa bấy giờ Gia Cát Lượng đang nhận chức Đại tướng quân
chinh tây, đi dẹp Tào Tháo, bổ nhiệm Ngụy Diên làm tướng tiên
phong đem quân ra Kỳ Sơn. Có một người nghiên cứu mơ nổi tiếng
là Triệu Trực cũng theo đi và cùng ở trong doanh trại. Ngụy Diên hạ
trại cách Gia Cát Khổng Minh hơn 10 dặm. Từ đó Ngụy Diên mơ
thấy mình mọc một cái sừng trên đầu, bèn mời Triệu Trực đến giải
thích.

Triệu Trực biết Ngụy Diên là người tiểu nhân phản phúc, không
dám nói thẳng bèn nói thác rằng ngày xưa kỳ lân có sừng mà không
dùng, chẳng khác gì có giặc mà không đánh thì sẽ chuốc lấy bại.
Ngụy Diên nghe rất khoái chí. Triệu Trực nói với mọi người: Chữ
“giác”, trên có chữ “dao” dưới có chữ “dụng” là điều cực kỳ xấu.

Về sau Gia Cát Lượng lúc sắp qua đời đã để lại cho Tham quân
Dương Nghi cẩm nang, trong đó có diệu kế.

Khi Gia Cát Lượng thu phục Ngụy Diên đã thấy sau gáy của Ngụy
Diên có xương phản phúc, muốn giết đi trừ hậu họa. Do Lưu Bị thu
hàng dùng người nên Ngụy Diên được làm tướng trong quân Lưu -
Thục. Lần này Gia Cát Lượng biết mình chết, trong quân không có
chủ soái, Ngụy Diên thế nào cũng làm phản liền bảo Dương Nghi mở
cẩm nang ra, cứ theo kế mà làm.

Quả nhiên Gia Cát Lượng vừa chết, Ngụy Diên mưu phản, dẫn
quân quay giáo. Dương Nghi theo diệu kế của Gia Cát Lượng cố ý
làm cho Ngụy Diên nổi giận, khích cho Ngụy Diên giữa trận tiền hô
ba lần: “Ai dám giết ta”. Ngụy Diên không biết bị lừa, bèn đứng giữa



ba quân hô to, câu thứ hai vừa cất lên thì sau lưng có Mã Đại quát to:
“Tao dám giết mày” rồi vung dao chém Ngụy Diên ngã xuống chân
ngựa.

Mã Đại đã theo kế của Gia Cát Lượng theo sát Ngụy Diên, chờ
thời cơ giết Ngụy Diên, giữ được giang sơn cho nước Thục được
mấy chục năm.

Trong Tả truyện cũng có chuyện thế này:

Thành công được mười năm, Tấn Hầu nằm mơ thấy bầy quỷ
không đầu, con cháu Đại Lịch nhảy nhót quanh giường ông, nạt nộ:

- Nhà ngươi giết con cháu của ta, làm việc bất nghĩa.

Ngọc hoàng Thượng đế cho phép ta báo thù.

Tấn Hầu tỉnh giấc, hết sức lo sợ, cho mời Tang Điền đến đoán
mơ. Tang Điền nói là có chuyện chết chóc, tháng 6 năm đó khi thu
hoạch lúa mới sẽ không còn ai trông thấy Tấn Hầu nữa.

Sau đó Tấn Hầu nhờ danh y nước Tần đến xem bệnh cũng được
báo là bệnh không có thuốc nào chữa được.

Tấn Hầu nghe phán chẳng khác gì bị xử tử hình, quyết tâm chống
lại số mệnh. Đến tháng 6, khi gặt lúa mới, Tấn Hầu bắt chém đầu các
thầy bói để thị uy.

Nhưng lúc đang ăn cơm mới đột nhiên bụng Tấn Hầu trương to,
chết ngay.

Ngày nay quan điểm khoa học có thể giải thích rằng:

Tấn Hầu nằm mơ thấy Đại Lịch, thấy có quỷ là do đã giết quá
nhiều con cháu của Đại Lịch, lòng lo sợ, giấc mơ phản ánh tâm lý
này.

Tục ngữ có câu:



“Bệnh từ tâm không có thuốc chữa” Người bói toán đã mượn
thường thức y học để giải nghĩa các giấc mơ, không phải là không có
lý.

Về cái chết của Tần Thủy Hoàng cũng có điềm báo trước trong
giấc mơ. Trong tác phẩm nổi tiếng Luận Hành của nhà triết học
Vương Sung đời Đông Hán có chép:

“Cuộc đời ba mươi sáu năm ngồi trên ngai vàng của Tần Thủy
Hoàng luôn luôn thủ thế, năm thứ 36 có một ngôi sao rơi xuống
thành đá, có khắc rõ:

Tần Thủy Hoàng chết là báo điềm tan rã của nhà Tần.

Tần Thủy Hoàng xem tấm đá có khắc chữ, trầm ngâm suy nghĩ.

Năm sau, Tần Thủy Hoàng nằm mơ thấy Thần biển bắn chết cá
lớn, năm đó ông chết ở Sa Khâu.

Giấc mơ đã báo trước cái chết của con người, con cá lớn là Tần
Thủy Hoàng (người ta ví Tần Thủy Hoàng như tổ tiên của Rồng).

Vào giữa năm Đồng Trị, triều Mãn Thanh có Thái giám An Đức
Hải lộng hành, dựa vào thế Từ Hy bày việc ca vũ trong thuyền mua
vui, còn trang hoàng trần thiết theo kiểu nhà vua như áo rồng,
thuyền rồng. Trước khi dời kinh thành, An Đức Hải nằm mơ thấy
hắn biến thành một cây to, cành lá xum xuê. Rồi đột nhiên cái cây bị
chặt thành từng đoạn gỗ, đầu đuôi không thấy. Tỉnh giấc, hắn cho
rằng mình lớn như cây lá, có người che chở, những đoạn gỗ trong
giấc mơ báo rằng mình có thể đi lại tự do, không ai gò bó.

An Đức Hải tổ chức yến ẩm ca hát, lại còn sai người xin chữ phê
của Hoàng đế. Hoàng đế viết một chữ “nữ” ⼥ đưa cho hắn. Lúc bấy
giờ có người nói chữ vua cho như thế là không tốt. Bởi vì chữ “nữ”
⼥là chữ “an” 安 mất đầu, làm việc cần giữ gìn. Cũng phải nhớ rằng
từ lâu Hoàng đế Đồng Trị muốn trừ bỏ An Đức Hải nhưng chưa có
dịp, giờ là thời điểm rất tốt để diệt trừ tên tâm phúc của Từ Hy.



Quả nhiên, An Đức Hải chưa về đến kinh sư đã bị Bảo Trinh lấy
khuôn phép của tổ tiên buộc hắn vào tội “người trong cung không
được phép ra ngoài”.

2. Chân bị tật với giấc mơ thấy chó và ngựa
Sách Thái Bình quảng ký có chép:

Có một người tên gọi là Chu Thiếu Khanh, đến Thành Đô trọ.
Đêm Chu Thiếu Khanh nằm mơ thấy có người gọi lanh lảnh thì giật
mình tỉnh dậy, thấy xung quanh không có động tĩnh gì lại nằm xuống
ngủ. Giấc mơ lại đến. Lần này Chu Thiếu Khanh mơ thấy có một
người cầm một quyển sách nói:

- Chu Thiếu Khanh quả nhiên ở đây!

Chu Thiếu Khanh nói:

- Họ như nhau, nhưng Thiếu Khanh không phải là tôi.

Người nọ cuộn quyển sách chỉ để lộ một dòng có ba chữ Chu
Thiếu Khanh.

Lúc đó có một người cưỡi ngựa từ ngoài vào và gọi:

- Chu Thiếu Khanh, ra mà lấy này.

Chu Thiếu Khanh nhìn ra thì thấy con ngựa không có chân trước,
đi khập khiễng trông rất khổ sở.

Chu Thiếu Khanh giật mình tỉnh dậy, sau đó vẫn bị giấc mơ ám
ảnh. Quả nhiên không lâu hai chân của anh bị thương, phải cưa đứt.

Một nhà khoa học Mỹ đã thể nghiệm sâu sắc điều này. Ông cùng
với một người bạn đốn cây trong rừng, cả hai người đều nằm mơ
thấy chân của họ bị cụt một nửa. Hôm sau hai người kể chuyện này
cho nhau nghe, họ chẳng biết có điều gì xảy ra, quyết định không đi
làm nữa. Về sau mọi việc xảy ra đúng như những điều đã mơ thấy.



Một số nhà y học và tâm lí học hiện đại sau khi nghiên cứu số
mệnh con người đã đi đến kết luận:

Những bệnh sinh ra ở bộ phận chân con người đều liên quan đến
hình ảnh chó hoặc ngựa trong giấc mơ.

Trong giấc mơ nếu chó và ngựa gãy chân thì con người cũng thế.

3. Nằm mơ thấy súng lục
Có một người đàn ông khoảng 38 tuổi đang chăn trâu ở ngoài

đồng. Anh ta là một người khỏe mạnh cường tráng, không có bệnh
di truyền, tâm lí bình thường.

Nhưng gần đây anh bị yếu đi, tiều tụy hẳn.

Mọi người hỏi thăm, anh ta nói rằng mấy ngày trước anh ta nằm
mơ thấy một khẩu súng lục khác thường, nòng súng khá dài. Anh
còn nằm mơ thấy trong tay cầm một cái dùi cui như trò chơi.

Trong cuốn sách Giải thích các giấc mơ của Freud có ghi:

“Chúng ta dễ dàng thấy được dùi cui và súng lục xuất hiện trong
giấc mơ tượng trưng cho dương vật của người đàn ông”.

Tại sao người đàn ông này lại mơ thấy súng lục và dùi cui? Sự
việc mà người đàn ông này che giấu là: Một hôm anh ta đi chăn trâu
ở ngoài đồng đã đái trên mả một người phụ nữ trẻ tuổi, về nhà anh
ta hối hận tự trách mình, tâm trạng không yên, sợ mình có tội, ma
quỷ sẽ làm phiền, do đó mà căng thẳng, trăn trở mãi.

Mọi người đều biết bất cứ người đàn ông hay người đàn bà nằm
mơ thấy sinh thực khí thì nhất định phải thể hiện một nguyện vọng
nào đó.

4. Mơ với tiểu tiện



Trường hợp thứ nhất: Một nữ sinh trung học nằm mơ thấy mình
ăn cả một bát lớn đậu xanh.

Người nhà đều kinh ngạc nhìn cô. Sau đó cô mơ uống rất nhiều
nước. Tỉnh lại thấy bụng chướng.

Mấy ngày sau cô càng cảm thấy bụng chướng thêm, tiểu tiện ít đi,
có hiện tượng đau dạ dày và nôn, lúc này cô mới đến bệnh viện để
khám bệnh.

Lúc đầu thầy thuốc nghi là viêm đường tiết niệu, uống thuốc
không thấy bệnh chuyển biến. Kiểm tra lại, phát hiện thấy trong
bàng quang của cô có khối u nặng hơn 10 gam đã kết cứng, gây khó
khăn cho tiểu tiện.

Trong mơ thấy ăn nhiều đậu xanh có thể dự đoán tiêu hóa không
tốt, có phản ứng với dạ dày và ruột. Hình trạng đậu xanh báo hiệu
trong khí quan có loại bệnh giống thế. Mơ thấy uống nước nhiều là
do bí đái.

Tất cả sự việc có móc xích với nhau. Từ giấc mơ có thể rút ra kết
luận: Trong cơ thể cô gái có khối vật chất ngăn cản sự lưu thông của
một yếu tố nào đó.

Trường hợp khác: Có một phụ nữ 43 tuổi đã ngừng có kinh.

Giấc mơ của bà tương đối lạ lùng. Bà luôn mơ thấy mình cầm
gậy.

Vậy giấc mơ này có ý nghĩa gì? Thầy thuốc và các nhà nghiên cứu
suy nghĩ mãi không ra. Nhất định có điều gì mà bà ta còn giấu giếm.
Qua dò hỏi tỉ mỉ bà mới nói: Sau mỗi lần nằm mơ trong lòng bà đều
có cảm giác lo sợ, cuộc sống không bình thường. Từ thời thiếu nữ bà
đã mắc bệnh đái dầm. Đã một năm rồi bà không sinh hoạt vợ chồng.
Mỗi đêm, khi thấy bộ phận sinh dục của chồng là bà khiếp sợ. Bà
cũng không biết tại sao lại như thế.

Thầy thuốc giải thích:



Gậy tượng trưng cho dương vật của chồng bà. Vì có bệnh đái dầm
nên bà cảm thấy vật đó làm cho việc tiểu tiện bị ngừng trệ, khó khăn.
Cảm giác sợ sệt ngày một tăng nên trong giấc mơ thường có sự xuất
hiện của chiếc gậy.

Hai trường hợp trên có hai loại nguyên nhân sinh ra bệnh khác
nhau do đó cách chữa bệnh cũng khác nhau:

Cô nữ sinh phải phẫu thuật, còn người phụ nữ đã ở độ tuổi 43 nọ
thì dùng phương pháp điều trị tâm lý và phương pháp thôi miên
phối hợp với uống thuốc đông y.

5. Bệnh đi vào cao và manh
Sách Hoàng Đế nội kinh đưa ra thuyết “dâm tà sinh ra mơ”. Cơ

sở của thuyết này là lý luận “khí vi bản”. Lý luận này cho rằng con
người là do hai khí âm, dương hợp với nhau mà thành, hai khí mà
hòa thì người yên ổn, hai khí không hòa, hoặc hư hoặc thịnh sẽ nằm
mơ.

Sách Tả truyện có chép: Tấn Hầu nằm mơ thấy quỷ phá cửa vào,
sợ quá tỉnh dậy triệu thầy bói Tang Điền đến để đoán giấc mơ. Tang
Điền gieo quẻ, đoán:

- Có thể thấy đức vua sợ không thể ăn được lúa mạch mới.

Lời nói này của Tang Điền mập mờ, có nghĩa: Tấn Hầu sẽ chết
trước lúc thu hoạch lúa mạch, số mệnh chỉ đến đó.

Sau đó mấy hôm, quả nhiên bệnh Tấn Hầu ngày càng trầm trọng.
Nghe tin Tấn Hầu bị bệnh nặng, nước Tần cử Siêu Quần là một danh
y đã cứu chữa được vô số người mắc bệnh nặng sang để chữa bệnh.
Khi thầy thuốc chưa đến, Tấn Hầu lại nằm mơ thấy hai đứa bé cãi
nhau.

Một đứa nói: “Nghe nói có một danh y nổi tiếng trong thiên hạ
đến giúp. Khi ông ta đến chúng ta không thể sống nổi, nhất định sẽ



bị hại, không biết chạy trốn đi đâu, lần này sẽ chết”.

Đứa khác nói: “Không hề gì, chúng ta không phải trốn đâu cả, ở
trên thì có cao, ở dưới thì có manh che chở cho chúng ta, xem thử
hắn làm gì được ta?” Không lâu sau Siêu Quần đã đến nước Tấn
chẩn đoán bệnh. Thấy không còn cách nào cứu được, ông đành nói
với Tấn Hầu:

- Không thể cứu được ngài nữa vì bệnh của ngài đã đi vào nơi
“cao ở trên manh ở dưới”, dùng thuốc gì cũng không được, châm
cứu cũng không được. Hết cách rồi.

Quả nhiên đến kỳ thu hoạch lúa mạch, Tấn Hầu không kịp ăn lúa
mới, số mệnh chỉ đến được đó.

Vậy cao manh là gì?

Đồ Dự triều Tấn giải thích như sau: “Dưới tim là cao.

Manh ở vùng ngực sát với bụng, đều là dưới tim. Đây là hai vùng
quan trọng nhất trong cơ thể con người nên khi bị bệnh nặng, không
có cách nào cứu chữa thì người ta nói bệnh đã đi vào cao manh”.

Phân tích giấc mơ bệnh của Tấn Hầu có thể rút ra được ba điểm:

- Ban ngày nghĩ gì thì ban đêm nằm mơ thấy điều đó.

Đó là bệnh tâm lý, là hiện tượng sinh lý, đồng thời cũng tồn tại
nguyên nhân bệnh lý.

Có người ban ngày suy nghĩ quá độ, thần kinh suy nhược, ban
đêm nằm mơ sẽ sinh bệnh.

- Người mắc bệnh sinh lý hoặc bệnh tinh thần thì trong giấc mơ
sẽ có những phản ảnh tương ứng.

- Mơ là do đại não bị kích thích quá nhiều, ban đêm nằm ngủ sẽ
mơ.



Thông qua nghiệm chứng của khoa học và y học, một người nằm
mơ thấy bị người khác đánh đuổi, tim như muốn vọt ra ngoài, đau
đớn hoảng sợ thì người đó mắc bệnh tim. Nằm mơ mà thấy bị đè
đến toát mồ hôi thì người đó mắc bệnh phổi.

Giấc mơ có thể phản ánh được bệnh tật còn tiềm ẩn.

Người ta cho rằng bất cứ loại bệnh nào trước khi phát sinh đều
được dự báo từ các giấc mơ. Trong lúc ngủ say, con người đã có một
quá trình nghỉ ngơi và lấy lại sức khỏe, hồi ức. Nếu chú ý sẽ dễ dàng
giải thích và có được thông tin về tật bệnh.

Trong thực tế, nhiều người sau khi tỉnh giấc đã quên hết nội dung
giấc mơ nên muốn dự đoán bệnh tật qua giấc mơ cũng khó.

6. Bệnh tim với giấc mơ về Chiến tranh Thế giới thứ II
Bệnh tim là một trong những loại bệnh đe dọa nghiêm trọng tính

mạng con người. Các nhà y học trên thế giới thống kê trên lâm sàng,
chia thành 2 loại A và B.

Loại A có đặc trưng: Nói nhỏ, trầm, nhu mì, hiền hậu, sinh hoạt
chậm, bảo đảm an toàn.

Đặc trưng của loại B tương đối rõ, đặc biệt là khi đã phát bệnh.
Đó là cá tính quá mạnh, cố chấp, thích tranh biện, nôn nóng, căng
thẳng, phát ra âm thanh to, vội vàng, thích đấu đá.

Dưới đây là câu chuyện kể về giấc mơ của một cô sinh viên:

Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, nhà trường không thể
hoạt động được, đầu phố loạn lên vì xe tăng, quân đội; sân bay ngầu
bụi. Có nhiều phụ nữ mặt trắng bệch, có lẽ do quá sợ hãi. Về sau tất
cả phụ nữ đều bị bắt. Lúc bấy giờ hình như chiến tranh tạm ngừng,
hai bên đều ăn mừng thắng lợi. Tất cả đàn bà phải xếp hàng để kẻ
thù chọn làm vợ. Tôi đứng đầu hàng, được chọn làm vợ một vị
tướng. Tôi bị đưa đến tầng trên của Bộ Tư lệnh. Vị tướng đó đang đi



kiểm tra bản đồ, bốn phía đều được canh phòng cẩn mật, tôi như bị
bắt giam. Cảm giác bị đè nén khó thở. Tôi cảm thấy đau đớn.

Về sau tôi báo cho vị tướng là tôi đã có thai, có thể sinh con. Lúc
đó tên tướng giặc tìm xe đưa tôi đi bệnh viện.

Lúc này quang cảnh bên ngoài đã trở lại bình thường, chẳng có
chút gì là vừa qua chiến tranh. Vị tướng giặc mặc âu phục, mặt lạnh
lùng đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi, loại thuốc
nước màu đỏ. Đứa bé ra đời.

Nghe xong, thầy thuốc đã phân tích như thế này:

- Cô có bệnh tim, bệnh trạng đã biểu hiện. Tim cô đau ở thời kỳ
đầu, cơn đau kéo dài mấy giây, hoặc không có quy luật, có lúc khiến
cô hôn mê. Giấc mơ của cô là như thế.

Người bệnh khẽ gật đầu đồng ý. Thầy thuốc nói tiếp:

- Trong chiến tranh có nhiều người ở vùng địch chiếm đóng đã
phải lấy bọn quan lính giặc. Chuyện lấy tên quan giặc chẳng qua là
một điều vô thức. Do mắc bệnh nặng nên cô thiếu máu, người trắng
bệch. Cô rất cần máu nên mơ thấy có người đến cho mình máu. Cô
mơ sinh được đứa con là tượng trưng cho việc khỏi bệnh.

Thông thường, những người mắc bệnh tim trong giấc mơ đều
thấy có thứ màu đỏ và màu trắng, có lúc bị kích thích mạnh. Hình
ảnh chiến tranh, thương vong gây nên cảm giác đau đớn.

7. Bệnh tim đập mạnh với bầy rắn điên nhảy múa trong giấc
mơ

Bệnh tim đập nhanh là do thiếu máu, khiến trong lòng lúc nào
cũng cảm thấy sợ hãi.

Có một nữ sinh đại học ngoại ngữ Hoa Đông Trung Quốc nghỉ hè
về quê ở vùng núi Trường Bạch, ngày đi chơi, tối về nằm mơ thấy



nhiều chuyện khủng khiếp.

Trong mơ cô thấy mình là nhân viên công ty nhà đất công tác dã
ngoại theo các đội xây dựng. Khi đến một công trường nọ, phát hiện
trong đám cỏ rậm có một con rắn rất lớn, cô đã đánh chết con rắn.
Nào ngờ cô gặp chuyện phiền phức. Đêm đó mặt đất có đến hàng
trăm hàng nghìn con rắn vây quanh khu nhà ở của công nhân, mọi
người đều kinh sợ, chạy cả vào phòng.

Cô gái hoảng sợ nhảy lên giá cao, bầy rắn bắt đầu uốn éo một điệu
nhạc hay, hấp dẫn. Theo tiếng nhạc, bầy rắn điên cuồng nhảy theo,
náo loạn, mây đen phủ đầy trời. Tim cô đập thình thịch tưởng như
nhảy ra khỏi lồng ngực. Quá sợ hãi, cô lấy tay bịt chặt mắt lại. Lúc đó
ở bãi đất rộng, một con rắn to há miệng như cái bát bò ra giữa, dùng
đầu đập xuống đất 3 cái như bái lạy, ngẩng đầu lên kêu 3 tiếng rồi
nhảy múa. Lúc đó trên trời chớp lóe sáng, một trận cuồng phong nổi
lên, cô không dám nhìn, chạy vội vào phòng, trùm chăn kín mắt. Sau
đó có chớp lửa sáng, cô giật mình tỉnh giấc.

Sau đó cô gái bị đau tim, tim đập nhanh. Cô được đưa vào bệnh
viện điều trị.

Trong thời gian ở bệnh viện, bác sĩ khuyên cô không nên coi
những sự việc xảy ra trong giấc mơ là thực, giấc mơ chỉ là điềm báo
bệnh cho người ta đề phòng.

Về sau, thầy thuốc khuyên cô nên thay đổi hoàn cảnh sống. Khi
đó nhịp đập của tim trở lại bình thường.

- Trong giấc mơ thấy rắn là biểu hiện của nhịp tim đập không
theo quy tắc, đó cũng là biểu hiện của những hoạt động không ổn
định. Việc giết rắn và đàn rắn quay xung quanh chỉ là ảo tưởng. Cảnh
tượng bầy rắn và con rắn to nhảy múa biểu hiện tim đập mạnh. Trên
thực tế nhịp tim của cô đã thể hiện rõ điều này.

Nằm mơ thấy rắn hoặc rồng nhảy múa nói chung báo hiệu nhịp
đập của tim có vấn đề.



8. Giấc mơ về bệnh thiên đầu thống
Thiên đầu thống là bệnh do các huyết quản trên đầu gây ra. Số

người mắc bệnh chiếm tỉ lệ từ 5 - 10%, nhi đồng từ 2 - 4%, tỉ lệ nữ
mắc bệnh cao hơn 4 lần so với nam. Người bị bệnh thiên đầu thống
tình cảm lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng, mỏi mệt, gầy mòn. Có một
số giấc mơ liên quan đến loại bệnh này:

- Giấc mơ thứ nhất:

Tôi dừng lại trước cổng một trường học. Đằng xa có một cô gái
dắt một đoàn trẻ con đi lại. Tôi nghi ngại nhìn cô, cô càng đi gần lại.
Trẻ em ồn ào. Cô đi đến trước mặt tôi. Cô rất đẹp, tôi muốn trò
chuyện với cô nhưng không sao nói được. Lúc đó mặt trời ra khỏi
mây, chiếu xuống đầu tôi, đau ghê gớm. Tức khắc, tôi thấy đầu tôi to
ra, như có nhiều con sâu đang bò trong đầu.

- Giấc mơ thứ hai:

Tôi đứng trên một phiến đá, xem hai người đang kéo cưa xẻ đá.
Mảnh đá vụn bay khắp nơi. Lúc đó có nhiều người đến khuyên họ,
nhưng không ai cản nổi. Tôi ở bên cạnh mà không biết nên nói gì, lấy
tay chỉ họ để cưa xuống rồi hoảng hốt bỏ đi.

Giấc mơ thứ nhất có một số biểu hiện của bệnh thiên đầu thống.
Tâm lý quá hưng phấn trong giấc mơ biểu hiện ở cảm giác đối với
một cô gái có hào quang xinh đẹp. Cảm thấy đầu to lên một chút là
bệnh đã phát triển.

Ở giấc mơ thứ hai, kéo cưa là một động tác liên tục, nhất là động
tác cưa đá. Người mắc chứng thiên đầu thống thì huyết quản có lúc
giãn ra có lúc thu hẹp như động hình của cưa xẻ vậy. Đá cũng cứng
như đầu, đá bị cưa thì đầu bị đau.

Giấc mơ thứ nhất là của một nữ sinh. Giấc mơ thứ hai là của một
người đàn ông ở độ tuổi sắp về hưu, mỗi giấc mơ đều liên quan đến
đặc điểm bản thân.



9. Nằm mơ với chứng bệnh thần kinh dạ dày và ruột
Một thầy thuốc ở Hồng Kông kể câu chuyện như sau:

Vào năm 1989 bệnh viện thành phố đã nhận lời yêu cầu của
người nhà bệnh nhân. Y bác sĩ của bệnh viện tâm lý đã hội chẩn về
bệnh thần kinh dạ dày và ruột của người bệnh. Các thầy thuốc đã
dùng phương pháp thôi miên để chữa bệnh. Người bệnh đã kể lại tỉ
mỉ giấc mơ của mình. Hội đồng chẩn trị quyết định dùng hình thức
vấn đáp để điều tra người bệnh đang ở trạng thái ngủ say. Dưới đây
là các lời vấn đáp.

Người bệnh:

- Lúc tôi mới đi làm tháng đầu ăn uống quá khổ. Tôi đến lĩnh tiền
lương tháng đầu.

Thầy thuốc:

- Khi anh đến tài vụ lĩnh lương đã có vấn đề gì xảy ra?

Người bệnh:

- Khi tôi cầm tiền lương ra đến cửa thì thấy máy mắt.

Trưởng phòng tài vụ còn nói với tôi: “Mắt phải máy là có tiền,
mắt trái máy là sắp thăng quan.” Tôi nói với anh ta là tôi máy mắt
phải. Anh ta nói: “Thế thì anh phát tài rồi. Không phải vừa rồi anh có
hơn 200 Nhân dân tệ đó sao!” Thầy thuốc:

- Anh mang tiền đi đâu?

Người bệnh:

- Tôi đem tiền biếu bố mẹ để cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng tôi.
Mỗi người trong gia đình tôi đều được tặng một thứ.

Thầy thuốc:



- Mua tặng phẩm rồi anh làm thế nào?

Người bệnh:

- Tôi gửi cho họ. Tối hôm đó tôi đã nằm mơ, mơ thấy bà nội đã
chết nhiều năm, hình dáng vẻ mặt của bà giống như trong ảnh. Bà
nói với tôi: “Bà đói, hãy mua gì cho bà ăn đi”. Thế rồi tôi tỉnh giấc.

Thầy thuốc:

- Bà anh còn nói gì nữa?

Người bệnh:

- Bà còn nói: “Ta lạnh lắm, lạnh run lên.” Tỉnh lại, tôi vẫn còn nhớ
như in giấc mơ. Hôm sau tôi mua bánh trứng gà, thắp hương cúng
bà.

Thầy thuốc:

- Tại sao anh lại nằm mơ? Trong mơ anh đã nghĩ như thế nào ?

Người bệnh:

- Bà tôi có bệnh đau dạ dày và ruột, không thể ăn cơm được rồi
chết. Tôi rất nhớ bà.

Từ giấc mơ của người bệnh có thể biết được:

Trước đây trong cuộc sống của anh ta có mâu thuẫn và khó khăn
tương đối lớn, anh ta đã trải qua căng thẳng và lao động mệt nhọc,
đời sống gia đình không được đầy đủ, thường phải suy nghĩ bất an,
mặt có lúc đỏ có lúc trắng bệch, da mặt lạnh, hệ thần kinh giao cảm
chức năng không bình thường. Cho nên trong giấc mơ thường xuất
hiện hình ảnh cuộc sống gia đình lúc nghèo khó.

Loại bệnh này dễ bị ám thị. Chỉ một lời nói của nhân viên y vụ
hoặc của bạn bè, người thân đã khiến họ sinh ra hoài nghi, lo sợ,
căng thẳng dẫn đến đau ruột và dạ dày.



Tình cảm bị ức chế của bệnh nhân thần kinh dạ dày làm cho bệnh
nặng thêm, dễ mệt mỏi, mất ngủ, ăn uống kém, các cơ quan hoạt
động của cơ thể bị tổn thương.

Trong giấc mơ đã xuất hiện người bà đói và lạnh, bởi vì bà chết vì
đau dạ dày, lúc còn nhỏ người bệnh chứng kiến và nhớ mãi.

Do người bệnh không muốn lại mắc vào cái lạnh, cái đói nên
trong giấc mơ đã chuyển sang người khác, bất cứ người nào cũng
không muốn mình bị bệnh, ngay cả anh ta cũng thế.

Muốn giải quyết được tình trạng căng thẳng tâm lý, người bệnh
có thể dùng phương pháp thả lỏng tự do, loại bỏ những ám thị
không tốt, bồi dưỡng tư duy lành mạnh. Hỗ trợ vào đó là thuốc và
xây dựng lòng tin.

10. Giấc mơ với bệnh đại tiện khó khăn
Một người Nhật Bản kể:

“Một hôm tôi nằm mơ thấy mình trở thành một cái túi da rất lớn.
Đối với tôi, mơ như thế không có gì lạ.

Tôi từng mơ trở thành cái kim của đĩa hát, nhưng tôi đã quên cái
đĩa hát ấy là của ai. Chỉ biết đĩa hát đó quay thì gây được tiếng cười
cho nhiều người. Lúc đó tôi tỉnh giấc.

Tôi đang nói về chuyện trong giấc mơ tôi trở thành một cái túi da,
một cái túi da quá đẹp.

Nếu biến thành một cái túi da thì thật bất tiện. Trong giấc mơ tôi
cứ suy nghĩ mãi đến nỗi trở thành một người tư lự.

Từ nhỏ tôi đã rất thích túi da. Mỗi lần đến cửa hàng bách hóa tôi
đã mất hàng tiếng đồng hồ trước những chiếc túi da bày la liệt.

Vợ tôi vẫn thường ghé sát tai tôi nói:



- Anh vẫn cần túi da à? Mua túi da để làm gì? Trong nhà chỗ nào
cũng thấy túi da!

Nếu không được nhắc nhở, có lẽ tôi lại mua thêm một chiếc túi da
rồi!

Và có lẽ vì thế túi da đã trở thành đồ vật hiện ra trong giấc mơ, về
điều này tôi chẳng kinh ngạc gì. Tôi nghĩ như Freud nói: “Mơ là cách
bộc lộ những ẩn ức”, thế là tôi trở thành một cái túi da rất to.

Đó là lý do mà tôi nghĩ đến. Sau khi đàm đạo với Freud tôi mới
thấy sự việc không đơn thuần như thế. Tôi nghĩ còn nhiều lý do khác
để giấc mơ biến tôi thành một cái túi da.

Trong giấc mơ của tôi, Freud trở thành người tầm thường, ông
bắt tôi phải đóng học phí rất cao.

Tôi nói:

- Đắt quá!

Freud nói:

- Đây là mơ, đối với anh đắt một chút có nghĩa lý gì.

Freud còn nói to:

- Các vị! Chú ý về sau những đoạn như thế này đều là mơ.

Freud cho tiền học phí của tôi vào túi.

Ông ta hỏi tôi:

- Có phải anh bí đại tiện không?

Tôi kinh ngạc trả lời:

- Đúng! (Vì sự thực đúng như thế!) Freud nói tiếp:



- Bởi vì anh rất nhỏ nhen, anh vô ý thức cứ muốn có nhiều thứ
cho vào túi, thậm chí đại tiện cũng ghét nữa là.

Tôi lắc đầu biểu thị không chấp nhận.

Freud nói tiếp:

- Không sai đâu! Sở dĩ anh nằm mơ thấy túi da là vì muốn nhặt
thật nhiều tiền từ 5 đồng xèng đến 10 đồng bạc giấy rách để nhét hết
vào túi, tiền nào anh cũng muốn...

Tôi trả lời:

- Thế thì đúng.

Trong giấc mơ khi tôi biến thành cái túi da thì cái túi đựng đầy
tiền, hình như lúc đó tôi chuẩn bị đi du lịch, nói khác đi, tôi là người
cần ra đi. Đương nhiên! Ai cũng bỏ tiền đi du lịch. Tôi cũng phải đi
đu lịch.

Giấc mơ thật quái lạ, nhưng về sau càng quái lạ hơn.

Tôi mơ thấy tôi và Freud bắt đầu tranh chấp với nhau.

Tôi nói cho Freud biết tôi là người thích để dành tiền.

Ông đã ngộ giải, cho rằng tôi thích hưởng thụ nên có thói quen
cóp nhặt.

Cuối cùng, chúng tôi bàn luận về vấn đề có liên quan đến bí đại
tiện.

Bỗng nhiên, Freud hạ giọng nói:

Cái túi phân của ông!

Giọng như có ma thuật: Trong túi da có tiền bạc, tiền đồng, còn
có ngân phiếu, nhưng nhanh như chớp chúng biến thành phân khô
hết”.



Giấc mơ trên là dự báo điều bí đại tiện. Loại bệnh này do tiêu hóa
kém, khó đại tiện, phân khô; cơ thể, sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề.

Y học phương Đông có giải thích: Nằm mơ thấy miệng túi, đại bộ
phận là mắc bệnh đường tiêu hóa; miệng túi mà hẹp thì bí đại tiện.

11. Cao huyết áp với tiếng chân đi trong mơ
Cao huyết áp là huyết áp động mạch vượt quá 140/90. Bệnh cao

huyết áp có 2 loại:

- Bệnh do một số bệnh khác dẫn đến.

- Bệnh do rối loạn chức năng não.

Thường, người ta gọi cao huyết áp bẩm sinh là bệnh cao huyết áp.
Bệnh này có liên quan đến bệnh hôn mê nội khoa.

Huyết áp cao thì đầu đau, mắt hoa, nhìn vật mơ hồ, trước mắt có
đốm đen, đứng đâu không được lâu.

Đây là những trang nhật ký của một người làm công tác nghiên
cứu:

“Cha tôi là một người có bệnh cao huyết áp, đã phát hiện gần 10
năm, không chữa được. Loại bệnh này tương đối phổ biến, người
tuổi cao hay mắc. Huyết áp của động mạch vượt quá phạm vi bình
thường. Người bị bệnh nặng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nên
phải vừa phòng bệnh vừa chữa trị.

Bệnh này do nguyên nhân nghề nghiệp tạo nên hoặc do căng
thẳng cao độ, nơi ở không ổn định, mức sống thấp. Nếu trong cuộc
sống lại có tổn thương hoặc chịu nhiều kích thích thì càng dễ mắc
bệnh. Nếu người bệnh còn trẻ tuổi lại luôn bị đe dọa, kéo dài tình
trạng kích động sẽ sinh ra tính hung hãn, thù nghịch.

Cha tôi phát hiện ra bệnh ở giai đoạn nhẹ. Khi ngủ cha tôi mơ
thấy đang đêm đi trên đường, có ai té đầy cát vào người, quanh chỗ



ở đều nghe thấy tiếng rào rào như mưa.

Trước căn bệnh của cha, tôi chỉ biết khuyên ông chú ý sức khỏe,
mua thuốc uống. Về sau tôi tìm đọc các sách nói về giấc mơ và sự
liên quan của mơ với bệnh tật, dựa vào y bệnh của người đi trước,
tìm hiểu nghiên cứu, phát hiện những mối quan hệ trong đó, kiên trì
chữa bệnh cho ông. Tôi hỏi ông tỉ mỉ về nội dung các giấc mơ trước
đó.

Cha tôi cũng kể lại rất rõ về những thứ đã thấy trong các giấc mơ
trước đây. Trong mơ ông đều thấy những hình ảnh và những phản
ứng xấu. Tôi giải thích rằng không phải cái gì cũng đều do quỷ thần”.

Việc luyện tập cơ thể để khắc phục bệnh cao huyết áp là rất quan
trọng. Tập khí công, thư họa, nghe âm nhạc nhẹ, các hoạt động
khác... có thể giúp huyết áp hạ dần, đi đến ổn định.

12. Tì vị không hòa với giấc mơ thấy áo trắng khăn xanh
Bất cứ loại bệnh nào của hệ thống tiêu hóa đều xuất hiện dưới

hình thức tiềm ẩn, nhưng được người bệnh hồi ức hết sức rõ ràng.

Sách Tâm luận của Trung Quốc có viết:

Trương Tề, huyện lệnh Quý Giang thường nằm mơ cùng đàn bà
ca hát, uống rượu, cười đùa. Hôm sau tỉnh giấc không ăn uống gì,
nếu miễn cưỡng ăn vào thì tì vị rất đau, cứ như thế kéo dài trong 3
năm. Lúc đầu ông không chú ý, cho là không sao, nhưng càng ngày
ông càng hay nằm mơ, kém ăn, gầy yếu. Ông mời thầy thuốc, điều trị
Đông y. Khi bệnh tình có chuyển biến tốt thì trong giấc mơ ông thấy
những người đàn bà hay cùng ông uống rượu ca hát già dần, sắc đẹp
tàn tạ, uống rượu và ca hát không còn hứng thú như trước nữa. Dần
dần ông không còn nằm mơ. Ông đem chuyện ấy báo lại cho thầy
thuốc biết. Thầy thuốc nói với ông:

- Bệnh của ông tuy có chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa khỏi hẳn,
khi nào ông nằm mơ thấy người mặc áo trắng đội khăn xanh mới



khỏi hẳn.

Quả nhiên về sau ông nằm mơ thấy một người đàn ông áo trắng
khăn xanh. Từ đó tì vị của ông cũng bình thường trở lại”.

Tại sao Trương Tề lại mơ thấy cùng uống rượu ca hát với phụ
nữ? Tại sao nằm mơ thấy đàn ông áo trắng khăn xanh mới khỏi hẳn
bệnh?

Có thể giải thích như sau:

Bệnh này thuộc về Khôn Thổ; Khôn là âm, do vị dương yếu nên
khôn âm làm việc. Vì thế trong các giấc mơ có phụ nữ ca hát.

Sách Hoàng Đế nội kinh có viết về bệnh này như sau:

Vị là dương yếu nên không muốn ăn. Uống rượu không phải là ăn
thức ăn. Chữa vị bằng thang thuốc bổ trung ích khí làm cho vị mạnh
dần, tì là âm phải thoái lui.

Bệnh tì vị loại này nên dùng thuốc điều trị kết hợp với phương
pháp điều trị bằng tâm lí. Phương pháp điều trị tâm lý là dùng ám
thị. Các tài liệu đã thu thập được hiện nay cho rằng bệnh nhân loại
này phần lớn nằm mơ thấy hai màu xanh và trắng, đồng thời trong
giấc mơ có cảnh ăn uống. Thực tế trong cuộc sống những người này
lại không muốn ăn uống vì tì vị có bệnh, trong giấc mơ thông qua ăn
uống để được cân bằng.

13. Mơ với viêm phế quản
Biểu hiện của viêm phế quản là thường ho có đờm về ban đêm.

Bệnh này có liên quan đến tâm lý, do mẫn cảm cao độ, bị kích thích
từ bên ngoài. Có người đau đến phát ngạt, phải dùng thuốc mới
chuyển biến được.

Tâm lý người bệnh thể hiện sự lo lắng, ỷ lại, tình cảm không yên,
cho mình là trung tâm, yêu cầu cao, hay ảo tưởng, không hay thể



hiện tình cảm của mình.

Người bị bệnh này nằm mơ là do đờm quá nhiều.

Ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, người ta tiếp nhận một bệnh nhân
ho kéo dài. Bệnh viện điều trị tận tình, bệnh nhân chuyển biến tốt.
Trong thời gian ở bệnh viện tuyến dưới, người bệnh nằm mơ, nghi
ngờ mà không giải thích nổi. Người nhà bệnh nhân xin chuyển lên
bệnh viện tỉnh để điều trị cho yên tâm. Bác sĩ điều trị hỏi về giấc mơ,
người bệnh kể:

- Trong giấc mơ tôi thấy một cái hồ bẩn, giống như ao cá nhỏ, đầy
cá, hàng ngày có nhiều người đến xem; lại thấy trong hồ có một vật
giống người mà không phải là người. Có cơn gió to, nhìn vào vật đó
vẫn còn. Tôi tỉnh giấc.

Người thấy trong giấc mơ là một người bệnh. Thứ bẩn thỉu trong
hồ là đờm trong cơ thể không được thoát ra.

14. Đau phổi với nằm mơ thấy bơi
Một người đi du học nước ngoài lâu ngày trở về, bị bệnh đau phổi

rồi chết. Khi sắp chết người bệnh đề nghị với thầy thuốc là sau khi
ông ta chết hãy kể lại giấc mơ này cho người khác biết. Sau khi người
bệnh mất được 2 năm, thầy thuốc công bố giấc mơ mà người bệnh
đã kể:

“Tôi ở một vùng có nhiệt độ cao, có lẽ là vùng biển châu Á. Nhưng
tôi thấy không có mặt trời, có lẽ lúc đó là đêm tối. Mấy người bạn
hẹn tôi đi bơi. Đến bờ biển, tất cả nhảy xuống biển. Lúc đó khí trời
vẫn tốt nhưng lúc tôi nhảy xuống biển, trời nổi gió. Gió từ biển thổi
vào rất to. Mặt biển đang yên lặng bỗng nổi sóng gió.

Lúc đó chân tay tôi rã rời, tôi dần chìm xuống. Tôi hoang mang sợ
hãi, uống nhiều nước, không thở được, cố ngoi lên nhưng không
được, rồi chìm nghỉm”.



Khi đó thầy thuốc căn cứ vào nội dung giấc mơ và nói với người
bệnh:

- Ông mắc bệnh đau phổi vào độ tuổi 50.

Người bệnh này cần hít thở nhiều không khí trong lành nên
thường nằm trên giường hít thở. Nhưng ông ta ngày càng đau, chức
năng giảm sút.

Căn cứ vào ngũ hành để phân tích bệnh trạng có thể thấy: Phổi
thuộc Kim, Kim sinh Thủy. Đây là quan hệ tương sinh, vì vậy người
bệnh phổi nằm mơ thấy nước.

Sách Thiên Kim phương của Tôn Tư Mạo đời Đường có ghi: “Đa
số người bị bệnh phổi nằm mơ thấy con trai con gái đẹp ăn mặc như
người thân của mình, sống chung với nhau, trở thành bố mẹ, anh
em hoặc vợ chồng”.

Bệnh phổi với bệnh viêm phế quản mãn tính đều được gọi chung
là bệnh phổi, ngoài việc uống thuốc nên chú trọng về mặt tình cảm,
làm cho tính cách hoạt bát, giảm nhẹ u uất là điều quan trọng.

15. Viêm khớp với nằm mơ thấy nước
Viêm khớp là khớp sưng đỏ và đau, có lúc nhiệt độ trong người

tăng. Người đau nặng, khớp có thể biến dạng. Bệnh do cảm mạo,
phong hàn, khớp thấp gây ra.

Tâm lý là nguyên nhân gây bệnh chủ yếu.

Có một người khoảng 30 tuổi thường nằm mơ thấy nước, nước
trong giấc mơ nhiều và lạnh. Sau đó anh ta đến bệnh viện Đông y
điều trị bệnh viêm khớp.

Y học phương Đông đã nhận thức như thế nào về nằm mơ thấy
nước và mưa?

Sách Hoàng Đế nội kinh có chép:



“Nằm mơ thấy đi qua nơi nhiều nước, sợ hãi là biểu hiện trong cơ
thể rất thịnh khí âm.

Nằm mơ thấy không có chỗ đứng trong nước là thận kém”.

Sách Phương thịnh suy luận có chép:

“Nằm mơ thấy nước, thấy người ướt ngồi trên thuyền là biểu
hiện thận hư”.

Tóm lại, y học phương Đông cho rằng, mơ thấy nước, âm dương
thịnh hư đều có liên quan đến thận.

Thận là chủ của thủy, của cốt; khí dương của thận không đủ, âm
hàn khí thịnh. Người bệnh thường nằm mơ thấy trời mưa, thấy
nước có liên quan đến đau khớp, lạnh bắp thịt và mạch chậm.

Có một người bệnh viêm khớp nằm mơ như sau:

“Tôi đang ngồi bình thường trên phản bỗng nhiên thấy mưa to
gió lớn. Tôi vội chạy vào phòng. May quá tôi thoát được, và cũng là
dịp may đến với chúng tôi.

Tôi giúp chồng đăng tin tìm việc trong mục quảng cáo của một tờ
báo”.

Một thầy thuốc nhận định: Giấc mơ này biểu hiện bà ta mong
muốn có cuộc sống lành mạnh, vợ chồng hòa thuận. Mưa to gió lớn
trong giấc mơ tượng trưng cho bệnh viêm khớp, tượng trưng cho
mong muốn nếu không có bệnh tật bà ta sẽ chung sống với chồng rất
hạnh phúc.

Nằm mơ thấy mưa gió là hiện tượng báo điều lo lắng, buồn
phiền. Mưa nhỏ thì ý nói có khó khăn về đi lại, kinh doanh hoặc bệnh
không thể chữa khỏi. Mơ thấy mưa lâu là có người đến giao dịch,
giữa đường gặp bạn tri kỷ, cưới xin tốt đẹp, hoặc tượng trưng cho
chân đau. Nằm mơ thấy gặp khó khăn do giữa đường gặp mưa thì
bụng đau, miệng khô.



16. Nằm mơ với bệnh ứ máu
Ứ máu là bệnh máu chảy không đều, không thông, giữa các mạch

máu có trở ngại, huyết dịch trong nội tạng không thông suốt.

Nguyên nhân dẫn đến ứ máu khá nhiều. Nguyên nhân thường
thấy và quan trọng là ứ máu do các loại ngoại thương.

Ngoại thương không những có thể gây nên khí trệ ứ máu, huyết
mạch không lưu thông mà còn gây xuất huyết. Sau khi xuất huyết,
máu tuy thoát ra khỏi mạch máu nhưng không thoát ra khỏi cơ thể
nên gọi là ứ máu.

Sáu điều ham muốn, bảy thứ tình cảm (“lục dục, thất tình”) cũng
có thể dẫn đến ứ máu.

Hàn và thấp cũng sinh ra ứ máu. Vì hàn là âm tà, nghi tụ hô hấp,
máu gặp lạnh thì đông, khi gặp nhiệt sẽ gây ứ máu. Vì nhiệt là dương
tà, rất dễ bị thương, máu trệ mà ứ.

Bảy thứ tình cảm bị nội thương, khí loạn có thể trở thành khí hư,
huyết ứ hoặc khí trệ huyết ứ.

Sách Ý triệt - xúc huyết có viết:

“Quá mệt hoặc phù hoặc hoa mắt hoặc giận dỗi thì làm cho máu
ngừng và ứ máu”.

Ngoài nguyên nhân ngoại thương, ứ máu còn do xuất huyết, thổ
huyết, khái huyết, bần huyết.

Một danh y Trung Hoa khi nói đến thổ huyết có nói:

“Huyết không chảy, không còn ở trong mạch nhưng chưa thổ ra
ngoài là ứ máu”.

Khi chữa bệnh xuất huyết, dùng thuốc sai, dùng nhiều loại hàn,
mát cũng là nguyên nhân gây ứ máu.



Ứ máu sinh ra nhiều bệnh mới.

Vương Quý Đường - một danh y đời Minh trong Chứng trị chuẩn
thằng (Chữa trị chuẩn xác) đã từng nêu rất rõ:

“Ăn ở không quy cách làm huyết ứ trệ không lưu thông được, nên
mọi bệnh đều do máu xấu sinh ra”.

Đời Thanh, danh y Vương Thanh Nhiệm đã nêu rất rõ: Bệnh ứ
máu sẽ dẫn đến nằm mơ. Ông cho rằng đêm nằm mơ nhiều là do
bệnh ứ máu.

Ứ máu dẫn đến nằm mơ là do “khí não và khí huyết ngưng trệ,
khí tạng phủ không liền nhau”. Người ta cho rằng cơ quan ghi nhớ
của con người là não, chức năng của giác quan đều do não chỉ huy.
Não là cơ quan tinh vi ghi chép mọi sự việc xảy ra. Nếu thừa hormon
thì tai không nghe được, mắt lờ đờ, mũi không biết mùi vị, nói chẳng
thành câu.

Khi khí huyết ngưng trệ, đường thông của khí não với khí tạng
phủ bị máu ứ cản trở, khí não không được sự hỗ trợ của khí tạng
phủ nên bị hư, chức năng “linh hoạt cơ động” bị ảnh hưởng, từ đó
nằm ngủ mơ nhiều.

Danh y đời Thanh cho rằng, ứ máu có liên quan đến bệnh tim và
mơ, 3/10 bệnh của phụ nữ là do xung huyết, máu ứ, máu khô, mất
kinh, lòng nóng như lửa đốt, đêm nằm mơ thấy giao hợp với ma quỷ.

Ngày nay, qua nghiên cứu còn biết thêm, đàn ông nằm mơ thấy
băng và những vật cản, đàn bà nằm mơ thấy nước sông khô cạn đều
là điềm báo bị bệnh ứ máu, không được coi thường.

17. Nằm mơ thấy bay với bệnh ở nách
Sách Tấn thư có chép:



Đào Khản đời Tấn nằm mơ thấy mình mọc 8 cái cánh, bay lên
trời, trông thấy cả cửa nhà trời, rồi không bay được nữa. Người gác
cửa nhà trời thấy người lạ thì dùng gậy đánh ngay, cho Đào Khản rơi
xuống đất gãy mất cánh tay bên phải. Khi ông tỉnh lại thì thấy nách
bên trái rất đau, nhưng không nghĩ gì nữa. Về sau Đào Khản gặp vận
tiến đạt nhanh, chiếm cứ đến 8 châu suốt cả vùng Thượng du
Trường Giang, nắm nhiều binh lực, đã có lúc ông nắm toàn bộ quyền
lực của hoàng triều như thể bay vút lên cao. Nhưng nách đau đã mấy
mươi năm nay lại phát ngày càng nặng, mấy tháng sau thì chết.

Mơ thấy bay là một loại hiện tượng thường gặp do nhiều nguyên
nhân. Có nguyên nhân do ăn uống không điều độ, do bị kích thích từ
bên ngoài, cũng còn do nguyên nhân tâm lí, sinh lí khác.

Sách Hoàng Đế nội kinh xuất phát từ bệnh sinh lí của con người,
đã nghiên cứu kỹ về nguyên nhân nằm mơ thấy bay: “Phía trên mà
thịnh thì nằm mơ thấy bay”.

Trong chương Dâm tà phát mộng có viết: ”Khí phế mà thịnh thì
mơ thấy bay cao, sợ khóc lên. Phổi thiếu khí nằm mơ thấy bay”.
Trương Cảnh Nhạc cho rằng, nguyên nhân là do “dương thắng”. Cao
Thế Bân cho rằng: “Do dương thắng, chí cũng lên nên mơ thấy bay”,
mơ thấy bay có liên quan đến khí phổi. Trương Cảnh Nhạc trong
Loại kinh có viết: “Khí của phổi làm chủ nên mơ thấy bay”.

Sách Hán thư có viết:

“Cuồng phong nổi lên thì hồn phách mơ bay”.

Người ta cho rằng cơ thể người cũng bị gió kích thích.

Có thể cảm thụ, nhận thức được mối quan hệ giữa gió và vật thể
bay, do đó nằm mơ thấy bay.

Sách này chứng minh: Gió có quan hệ do xâm phạm vào các bộ
phận: “Nếu thấy chim bay thì nằm mơ thấy bay. Nằm mơ thấy gió to
thì người ta bay. Đây là do gió và bay có liên quan đến nhau”.



Tâm mà hư thì tinh thần hôn mê. Nằm mơ thấy bay làm cho tinh
thần không những hôn mê mà còn suy giảm sức khỏe. Nằm mơ thấy
bay là một trong những biểu hiện tâm hư.

Trương Cảnh Nhạc đời Minh nhấn mạnh mối quan hệ giữa tâm
lý với nằm mơ thấy bay. Quan điểm này cũng phù hợp với các nhà
nghiên cứu phương Tây, cho rằng mơ thấy bay là do trong kết cấu
của mạng lưới bộ não của con người, sự hưng phấn của các tế bào đã
kích thích mạnh mẽ các tế bào thần kinh tiền đình điều tiết mọi hoạt
động thần kinh giữ thăng bằng, thông tin truyền đến trong khu thần
kinh cấp cao, tạo thành một loại cảm giác gây ra giấc mơ.

Một nhà nghiên cứu người Anh cho rằng:

"Giấc mơ trụy lạc” do con tim bị trở ngại về vật chất mà mất
thăng bằng, chuyển sang phía hữu làm cho con người sinh ra cảm
giác. Nghiên cứu thí nghiệm cho thấy, khi ngủ say, hơi thở làm cho
con người trở nên nhẹ nhàng thì có một giấc mơ bay.

Freud cho rằng: Phải giải thích những giấc mơ này ở mỗi người
một khác. Nếu người bệnh là phụ nữ, giấc mơ này thỏa mãn hai
nguyện vọng: Một là hy vọng mình cao hơn một chút. Hai là hy vọng
ai đó sẽ đưa mình lên cao để ép buộc người khác có những tiếp xúc
xấu. Có một số phụ nữ mượn giấc mơ bay để biểu đạt mình giống
như một con chim đầy dục vọng.

Đối với đàn ông, loại mơ này có ý nghĩa tình dục. Vì hưng phấn
muốn thỏa mãn dục vọng khiến người như bay lên. Như vậy, theo
Freud, sự hưng phấn đã tạo nên giấc mơ.

Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng, một số phụ nữ nằm mơ
thấy bay cao là do dục vọng muốn trở thành nam giới. Điều này có
lợi, vì chính những giấc mơ này đã lưu lại cho người ta ấn tượng tốt,
thoải mái tinh thần, tăng thêm dũng khí. Người đàn ông nằm mơ
thấy như thế biểu hiện mơ ước ngoan cường, hùng tâm trong khí,
tin tưởng vào tiền đồ của mình.



Đào Khản đời Tấn nằm mơ thấy bay, tại sao lại đau nách? Ai cũng
biết, bay phải nhờ vào đôi cánh, cánh mọc từ nách. Đào Khản nằm
mơ thấy người ta đánh gãy mất cánh, đây là cảm giác do đau ở nách
mà có.

Các nhà y học phương Đông từ xưa đến nay đều cho rằng, mơ
thấy bay là do tâm hư, bệnh giữa phổi và tim đều có liên quan với
nhau.

18. Nằm mơ thấy rắn
Một số học giả phương Tây cho rằng, nằm mơ thấy rắn là điềm

không lành. Có rắn xuất hiện trong giấc mơ cũng như mơ thấy quỷ
ác, biểu thị anh đang gặp bão táp, điềm báo không may, vận rủi ro.
Nhưng trong thực tế, có một nhà khoa học phương Tây nằm mơ thấy
con rắn bị cắn đứt đuôi và đã tìm được cấu trúc phân tử hóa học mà
ông cần. Như thế tại sao lại nói nằm mơ thấy rắn là điềm chẳng
lành?

Có một nhà khoa học Đức nằm mơ thấy ngực mình bị rắn cắn, về
sau chính chỗ đó bị ung thư, do đó lại có ý kiến cho rằng nằm mơ
thấy rắn không phải là điềm may, thực tế là có bệnh nặng.

Thời Trung Hoa cổ đại, có nhiều sách ghi chép về những giấc mơ
thấy rắn. Ví dụ, Kinh thi có ghi:

Nằm mơ thấy rắn là sinh con gái.

Sách Ngọc có từ đâu của Trung Hoa có ghi: “Tùy hầu khi đi sang
nước Tề, trên đường thấy con rắn đầu bị thương chảy máu. Sau khi
rịt thuốc cho rắn, ông tiếp tục đi sang nước Tề. Đêm hôm đó Tùy hầu
nằm mơ thấy chân giẫm phải con rắn. Về sau được hai viên ngọc
quý”.

Người Trung Hoa cổ đại rất sùng bái rồng, mà rắn là gốc của rồng
nên họ cho rằng, nằm mơ thấy rắn là báo điềm quý. Sách Giải mộng



thư có viết: “Nằm mơ thấy rắn rơi vào bụng thì sinh quý tử”. Sự thực
không hoàn toàn như vậy.

Một cô công nhân hai mươi tuổi, nằm mơ thấy con rắn nằm giữa
đường mình đi, hoảng sợ khóc lên và bị mắc bệnh đau đầu. Cuối
năm 1982 cô đến bệnh viện Hồ Nam, Trung Quốc khám chữa bệnh.

Cô nhớ lại giấc mơ, kể thêm với thầy thuốc là con rắn mà cô thấy
không có đầu. Trông thấy cô nó quăng mình đuổi theo, cô sợ hãi bỏ
chạy, cùng đường rồi sợ quá tỉnh dậy. Ngày hôm sau cô thấy đầu rất
đau. Hôm đó cô rất sợ đêm lại nằm mơ, ban ngày cũng không dám ở
một mình.

Từ đó cô vô cùng lo sợ, thường khóc, có lúc lại cười một mình.
Đêm chẳng nằm yên, cứ nằm xuống là mơ, mặt mày lúc nào cũng đỏ,
giọng khản, không đói, cũng không muốn ăn uống gì, chữa Tây y
không khỏi.

Thầy thuốc thấy bệnh nhân đứng ngồi không yên, lưỡi viêm đỏ,
mạch yếu. Rõ ràng bệnh do tinh thần không ổn định, gan mật và khí
hư, tì vị không điều hòa, nhiều đờm và đau. Cần chữa trị tim, gan và
tì, làm cho thần kinh ổn định, đờm tiêu, phục hồi sự minh mẫn.

Từ quan điểm y học hiện đại mà phân tích nằm mơ thấy rắn có
liên quan tới sức khỏe. Có người mắc bệnh thần kinh, nằm mơ thấy
mình đùa với rắn, tỉnh giấc thấy lưng và tứ chi đều đau, về sau phát
hiện bị ứ máu ở lưng.

Rắn thân mềm, thân hình con người cũng giống như thế.

Thầy thuốc kiểm tra trên giường bệnh, phát hiện ở chiếc giường
người này nằm có một mảnh ngói nhỏ. Cô ta đặt lưng xuống nằm,
đêm đêm mơ thấy rắn là như thế.

19. Bệnh đái đường với giấc mơ



Đái đường là bệnh mãn tính, nguyên nhân là do lọc nước tiểu
chưa tốt, các chất ăn vào còn đọng lại trong nước tiểu trở thành
đường bồ đào gây bệnh.

Tâm lý bị kích động căng thẳng, thần kinh giao cảm quá hưng
phấn, tim đập nhanh, đường trong gan không được phân giải,
đường bồ đào phân giải, đường nguyên tăng, huyết áp cao, từ đó dẫn
đến bệnh đái đường. Người mắc bệnh đái đường đi tiểu nhiều, hay
uống nước, người gầy xanh.

Tạp chí Y học Trung Quốc có đăng:

Lý Tường Nam 50 tuổi, công nhân về hưu, làm việc ở nhà ăn.
Tháng 8 năm 1976, ông đi khám bệnh sau gần một năm thấy không
muốn ăn, đi tiểu tiện nhiều, người gầy dần, gần đây chỉ còn 20 kg.

Thầy thuốc hỏi tỉ mỉ đời sống của ông rồi chẩn đoán ông mắc
bệnh đái đường. Thầy thuốc hỏi ông có hay nằm mơ không, mơ thấy
gì?

Người bệnh kinh ngạc, cho thầy thuốc biết một năm nay hầu như
đêm nào ông cũng nằm mơ, nhưng không nhớ hết nội dung giấc mơ,
chỉ từng đoạn một, chẳng hạn:

- Thấy có nhiều người uống nước trong một con sông, không thấy
đáy sông, chỉ thấy chảy từ trong một hang núi ra, hình như mọi
người kêu la gì đó, nghe không rõ.

- Tự mình ngồi bên bàn rượu, ăn uống ngấu nghiến giống như bị
đói lâu ngày.

Thầy thuốc tổng hợp các giấc mơ và phân tích:

Bệnh đái đường là loại bệnh bí đái có hệ thống, người tuổi cao
thường mắc bệnh này, bệnh khó chữa.

Con sông trong giấc mơ thực tế là nước tiểu, vì thận thuộc thủy;
thận là một bộ phận thuộc hệ thống tiêu hoá, nước của con sông



tượng trưng cho thức cần thải ra ngoài, đó là đường bồ đào. Đường
có vị ngọt (chỉ có người mắc bệnh đái đường mới bài tiết ra đường
bồ đào).

Đoạn mơ thứ hai cho thấy bản thân anh ta muốn ăn nhiều, nhưng
một số dinh dưỡng cần cho sức khỏe thì lại biến thành phế thải, nên
giấc mơ biểu hiện ý muốn bổ sung, ăn thật nhiều.

20. Bệnh phong thấp với giấc mơ
Dưới đây là ba giấc mơ của một nữ bệnh nhân.

- Giấc mơ thứ nhất:

Tôi phải đi qua một con sông, trước mặt là một thôn nhỏ, nhà tôi
ở đó. Nhưng chẳng có ai để tôi hỏi cầu ở đâu, sông cạn hay sâu.

- Giấc mơ thứ hai:

Một đêm trời tối đen, tôi ngồi trong nhà sưởi ấm, tự nhiên ngọn
lửa biến thành những con cá, con mèo. Con nào con nấy nhảy loạn cả
lên.

Tôi lập tức cầm một con cá trong đống lửa tìm hồ nước nhưng
không thấy hồ. Hồ nước của nhà tôi bây giờ bị bùn lấp đầy. Tôi
chẳng có cách gì ném cá đi, một lát sau lửa tắt, cá biến thành thỏ,
nhảy loạn trong hồ. Tôi chẳng bắt được chúng.

- Giấc mơ thứ ba:

(Đây là giấc mơ sau khi người bệnh đã được điều trị) Mặt trời
chiếu chói chang nhưng xung quanh đều là màu đen, chỉ có chỗ tôi
đứng là sáng. Ánh sáng chiếu từng dải dài, một lúc thì thành đám.

Lúc bấy giờ tôi phát hiện ra chỗ tôi đứng trước đây là một con
sông, cũng là cái hồ mà tôi đã nuôi cá, không biết tại sao lại trở thành
một cái gò cao, trên đó mọc nhiều cây thông và cỏ xanh.



Cô thiếu nữ này mắc bệnh phong thấp. Phong thấp là chứng bệnh
của tim, thuộc hệ thống thần kinh. Người bệnh thường mơ thấy ở
nơi ẩm thấp. Khi tim bị xâm phạm, xuất hiện nhiều tạp âm, tim
hoảng, cơ tim nhảy nhanh. Khi các khớp bị xâm phạm thì khớp sưng
đỏ, rất đau. Khi hệ thống thần kinh bị xâm phạm sẽ trở nên yếu và
trì trệ, khiến chân tay khó hoạt động.

Giấc mơ thứ nhất cho thầy thuốc biết bệnh phong thấp đã xâm
nhập vào cơ thể người bệnh. Dòng sông và nước sông mà cô gái thấy
trong giấc mơ biểu thị nơi ẩm thấp, cô cảm thấy khó chịu, muốn
thoát ra, nhưng không có ai giúp đỡ vì cô chưa điều trị bệnh.

Giấc mơ thứ hai nói rõ: Cô đang tìm cách chống lại bệnh tật. Ví
dụ, đốt lửa. Rồi ngọn lửa biến thành cá, cá không thể tách khỏi
nước, biểu thị cô muốn ở một nơi khô ráo, ấm áp để thay đổi bệnh
tật. Tất cả những điều này đều là ý muốn trong tiềm thức. Trong
thực tế, cô không chủ động làm mà dựa vào khả năng đề kháng của
bản thân để chống lại bệnh tật, vì thế trong giấc mơ cô muốn ném
hết cá vào nước nhưng lại không tìm thấy hồ.

Trong giấc mơ thứ ba cô gái không còn cảm giác ẩm thấp nữa, tuy
bốn phía đều là những vật quen thuộc và có vẻ cũ kỹ, nhưng riêng
chỗ cô đứng tràn đầy ánh mặt trời, một nơi mà trước đây có nước
bẩn, có hồ. Điều này cho thấy bệnh của cô đã được điều trị, có
chuyển biến tốt.

21. Bệnh ngoài da với giấc mơ
21.1. Nằm mơ thấy người ngoài hành tinh với rụng tóc

Bệnh rụng tóc là loại bệnh ngoài da, đột nhiên từng mảng tóc bị
rụng, sau một thời gian lại hết. Y học hiện đại cho rằng, đầu trọc là
một loại bệnh ngoài da do các nguyên nhân sau:

- Kém thị lực.

- Công việc, học tập quá căng thẳng.



- Đầu đau, mắt hoa.

- Mất ngủ liên miên.

- Tình cảm bị kích động, giận dữ, muốn gây sự, không thoải mái
vui vẻ.

- Hay suy nghĩ, buồn phiền.

- Lo lắng, căng thẳng vì bị rụng tóc.

- Nôn nóng, tâm tình hốt hoảng.

- Tì khí thiếu.

- Không nghe ai khuyên nhủ.

- Cái gì cũng tranh về phần mình.

- Do nhiệm vụ cần hoàn thành gấp nên sinh ra cáu kỉnh.

- Tâm tình không ổn định.

21.2. Mụn nhọt và mơ
Một tạp chí Y học thuộc tỉnh Hà Nam,Trung Quốc có nói đến giấc

mơ liên quan đến loại bệnh này. Nội dung như sau:

Một cô gái trẻ họ Triệu nằm mơ thấy mặt mình bỗng nổi đầy
những mầm đậu, chi chít như mặt quỷ.

Tỉnh giấc, cô suy nghĩ: Có lẽ trước đây mấy ngày cô có xem một
bộ phim bạo lực khủng bố nên mơ thấy gương mặt như thế.

Nhưng mấy ngày sau mặt cô mọc đầy mụn đỏ, lúc đầu còn lác
đác, sau đầy cả mặt. Ngay trên đầu, mụn cũng mọc khá nhiều.

22. Bệnh thương hàn với giấc mơ về gió, mưa



Thương hàn là bệnh gây ra do bị nhiễm khuẩn thương hàn, nhiệt
độ trong người tăng cao dần; tì, tạng, lá lách sưng to, bạch huyết cầu
giảm, bụng cứng, gọi là thương hàn đường ruột.

Tạp chí Y học Giang Tô - Trung Quốc có viết: Một phụ nữ họ Cao
được chẩn đoán là bị bệnh thương hàn, trong thời gian cách ly điều
trị nhớ lại một giấc mơ trước khi có bệnh như sau:

“Ban ngày có gió. Có nhiều máy bay trên bầu trời.

Mọi người hầu như không đi làm, đều ở nhà. Ai đó nói một câu gì
đó, mọi người đều tụ lại, nói chuyện gì đó.

Bấy giờ có gió to, nước rơi xuống ngày càng dày.

Quần áo mọi người đều bị ướt cả. Nhưng kỳ quái thay, quần áo
của tôi chẳng ướt chút nào.

Nơi tôi đứng cũng không mưa, tôi gọi mọi người đến để tránh
mưa, nhưng chẳng có ai. Tôi cho rằng mưa to gió lớn, mọi người
không nghe thấy nên đi gọi mọi người. Nào ngờ tôi vừa đến, bốn
phía đều chạy tản ra.

Tôi ngẩn người đứng đó không biết có chuyện gì.” Về sau một
thầy thuốc chuyên ngành đã lấy giấc mơ này làm đề tài nghiên cứu
bệnh thương hàn.

23. Nằm mơ với bệnh sởi
Bệnh sởi là loại bệnh phát bên trong, sau mới nổi những nốt

mụn, bên trong có nước. Vài tuần sau khi mọc, những mụn này mới
đóng vẩy. Sởi là bệnh truyền nhiễm chủ yếu do tiếp xúc.

Trong giấc mơ, có người bị bệnh này thường thấy cá mà lại không
phải cá, cá trong nước mà lại thổi bong bóngø. Bong bóng nối tiếp
nhau nổi lên mặt nước rồi nổ.



Mặt nước yên tĩnh một lúc, sau đó lại có một loạt bong bóng nổi,
cứ thế không ngừng.

Từ giấc mơ này thấy được dấu vết của bệnh sởi. Bong bóng tượng
trưng cho những mụn có nước.

Giấc mơ của người bị bệnh sởi còn phản ánh tinh thần của người
bệnh. Tâm lý hài hòa sẽ có lợi cho việc tăng cường chức năng miễn
dịch của cơ thể, tránh cảm mạo.

24. Giun đũa với cảnh tượng trong mơ
Y học phương Đông cho rằng, các loại giun cũng là một nguyên

nhân tạo ra những giấc mơ.

Trong Sách vấn - tác phẩm Trung Hoa cổ đại có chép:

“Đoản trùng nhiều sẽ nằm mơ nhiều, trường trùng nhiều thường
nằm mơ thấy đánh nhau bị thương”.

Có thể giải thích: Nếu cơ thể có nhiều ký sinh trùng loại dài thì sẽ
nằm mơ thấy đánh nhau bị thương; nếu trong cơ thể có nhiều ký
sinh trùng loại ngắn thì sẽ mơ thấy tụ tập nhiều người.

Danh y Cao Sĩ Tông đời Thanh cho rằng: “Đoản trùng nhiều sẽ tụ
tập thành bầy, cho nên nằm mơ thấy nhiều người tụ tập. Trường
trùng nhiều chầu miệng vào nhau nên thấy đánh nhau bị thương”.

Ngày nay người ta xác định “đoản trùng” là sán.

Trong Thuyết văn giải tưï có viết:

“Sán là loại trùng ngắn, sống trong bụng”.

Danh y Đào Nguyên Phương đời Tùy trong sách Thư bệnh
nguyên hầu luận có viết:



“Sán là một trong chín loại ký sinh trùng sống trong ruột, hình
nhỏ, như sán kim”.

Còn “trường trùng” chính là giun đũa.

Ngoài trường trùng và đoản trùng, các loại ký sinh trùng khác
cũng có thể gây nên những giấc mơ.

Sách Thái Bình quảng ký có chép: “Đêm Tấn Dương ra lệnh cho
Lưu Văn Tỉnh thủ mưu để lật Lý Thế Dân, Thế Dân nằm mơ thấy
mình ngã vật ra giường, có nhiều con sâu đến đục khoét rất đau
đớn”.

Lúc đó, thiền sư Tri Mãn ở chùa An Lạc, người Tây Hà, đã trai
giới thanh tịnh nói: “Có thể mừng được”, người nằm trên giường sẽ
làm hoàng đế. Ăn uống tập thể đó là biểu hiện tiệc ăn mừng, nhân
dân ngưỡng mộ hoàng đế”.

25. Nằm mơ di tinh với thủ dâm
Di tinh là hoạt động phóng tinh trong khi nằm ngủ.

Di tinh còn gọi là mộng tinh có nhiều, phần lớn các nam thanh
niên đều mộng tinh vì con trai từ 13 - 15 tuổi bắt đầu bước vào thời
kỳ thanh xuân, có nhu cầu tình dục.

Đây là hiện tượng sinh lý có liên quan đến thủ dâm.

Đối với người con trai thủ dâm thành bệnh, sau này giao hợp sẽ
không thỏa mãn, có nhiều người, việc thủ dâm trở thành thói quen,
nếu mỗi tối trước khi đi ngủ không thủ dâm sẽ mộng tinh. Nhiều
chàng trai cứ gần phụ nữ là xuất tinh, dần dần mất hết sức lực, đau
lưng, đau đầu, mắt hoa, hay quên, mất ngủ liên miên.

Tạp chí Y học phương Đông tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc viết:
“Một thanh niên họ Hà, 16 tuổi, mang bệnh di tinh đã hơn nửa năm,
uống rất nhiều thuốc Đông y cũng như Tây y nhưng không có kết



quả. Ngày 14 tháng 10 năm 1983, anh ta đến bệnh viện khám, kể với
bác sĩ là ba tháng gần đây ban ngày thường di tinh, đi tiểu tiện nhiều,
lòng dạ bồn chồn buồn bực, đầu óc hôn ám, lưng đau, thể lực suy
giảm, đổ mồ hôi nhiều, trí lực suy, lưỡi nhiều tưa, yếu không còn
sức.

Chàng trai này do thủ dâm lâu ngày nên mắc bệnh suy thận, sức
khỏe sút kém, khí huyết không đầy đủ, lòng nóng, cứ nghĩ đến phụ
nữ là xuất tinh.

Bệnh di tinh mộng tinh là hiện tượng sinh lý, để lâu ngày sẽ trở
nên nghiêm trọng. Nói chung, nguyên nhân của mộng tinh là do thủ
dâm, còn có thể là do sức khỏe sút kém, lao lực, chức năng não
không điều hòa, ngoài ra do tinh thần trước khi ngủ căng thẳng.

Mộng tinh không có quan hệ trực tiếp đến việc lao động vất vả,
nhưng nếu lao động quá độ kéo dài, đặc biệt là lao động trí óc sẽ dẫn
đến suy nhược thần kinh, từ đó gây ra hiện tượng mộng tinh.

Y học phương Đông cho rằng hạn chế thủ dâm sẽ khỏi mệt nhọc.

Một trong những nguyên nhân của mộng tinh là tình dục thái
quá.

Cũng có những trường hợp ít tuổi nhưng sung sức nên dẫn đến
mộng tinh, hoặc nhu cầu tình dục không được thỏa mãn.

Điều tra loại bệnh này phải thân tình, thân ái khuyên nhủ người
bệnh cho họ thấy được những nguy hại đối với sức khỏe, cho họ hiểu
bệnh lý của bệnh mộng tinh, dần dần bỏ tật thủ dâm, điều tiết tinh
lực trở lại bình thường.

26. Nằm mơ với tâm, tì hư
“Mộng giao” - nằm mơ thấy giao hợp - là từ của danh y Trương

Trọng Cảnh đời Hán, Trung Hoa đã dùng để chỉ một hệ thống về: Lý,
Pháp, Phương và Dược của việc nằm mơ thấy giao hợp.



Trương Trọng Cảnh đã căn cứ vào đặc điểm sinh lý khác nhau
giữa đàn ông và đàn bà để phân biệt giữa các giấc mơ giao hợp với
giấc mơ xuất tinh, phân biệt giấc mơ của đàn bà thấy giao hợp với
giấc mơ của đàn ông.

Nhận thức của Trương Trọng Cảnh đối với các giấc mơ giao hợp
đã ảnh hưởng sâu sắc đến những người nghiên cứu sau này. Phương
thuốc và phương pháp điều trị do ông nghiên cứu là một trong
những phương pháp điều trị ứng dụng trên lâm sàng có hiệu quả.

Y học phương Đông cho rằng, nguyên nhân của những giấc mơ
giao hợp có mấy mặt sau:

- Không thỏa mãn tình dục.

- Khí âm hư.

- Âm dương đều hư.

- Ứ huyết đình trệ.

Người bị bệnh nằm mơ thấy giao hợp là do tâm và tì đều hư.

Bệnh phát ra rất rõ:

- Ăn ít, hay quên.

- Mặt vàng bệch.

- Tâm tình hốt hoảng.

- Lưỡi có nhiều tưa.

Đông y cho rằng tâm tì đều hư, người như thế không có sức lực.
Huyết hư thì mặt khó tươi tỉnh, sắc mặt khô vàng. Chức năng chủ
yếu của tì là vận hóa. Tì khí hư nên ăn ít. Máu không nuôi dưỡng
được tinh thần nên chóng quên. Khí huyết không đủ, tâm và tì hai
thứ đều hư làm cho kinh nguyệt không đều. Khí hư, máu thiếu nên
miệng, lưỡi khô, nhiều tưa, mạch yếu.



Điều trị thường dùng thang: Bổ ích tâm tì, dưỡng huyết an thần.

Tạp chí Tần Trung y có chép:

“Bà Hồ 50 tuổi, nông dân, đêm thường nằm mơ thấy giao hợp,
mắc bệnh đã 10 năm. Gần đây bệnh tình nghiêm trọng phải nằm trên
giường, ngay ban ngày cứ nhắm mắt là mơ thấy giao hợp.

Hiện tại tim đập mạnh, thở dốc, thân hình gầy gò, da vàng bệch,
miệng khô, không muốn ăn uống, đại tiện táo bón, mạch yếu. Cả tâm
và tì đều hư”.

Có một số người có mang bị sẩy thường có hiện tượng nằm mơ
thấy giao hợp. Y học phương Đông cho rằng:

Những người sẩy thai là do thận hư, khí huyết kém, tà khí xâm
nhập vào người.

Khí thận yếu, khí âm thiếu không làm chủ được, điều trị bằng Lục
vị địa hoàng hoàn.

Tạp chí Đông y An Huy đăng:

“Cô Dương 32 tuổi, là công nhân, thể chất yếu, gầy gò, mắt hoa,
đầu đau. Sẩy thai được một tháng thì nhiều lần nằm mơ thấy giao
hợp, cứ 3 - 5 ngày một lần, về sau 1 - 2 ngày một lần. Những ngày
mơ rất mỏi mệt, lòng nóng, miệng khô, mặt đỏ, đổ mồ hôi trộm,
mạch yếu, lưỡi đỏ, chữa nhiều thuốc mà không khỏi.

Mùa xuân năm 1981 cô đến bệnh viện tỉnh điều trị y học phương
Đông, phát hiện khí âm hư, thận yếu, nước không ngăn được lửa,
khó cản được lửa, khí âm thiếu.

Điều trị bằng:

- Lục vị địa hoàng hoàn.

- Đại bổ dương hoàn.” Tạp chí Đông y Hồ Bắc đăng:



“Cô Lưu 33 tuổi là giáo viên, ngày 9-1-1982 đi khám bệnh. Trước
đây một tháng cô bị sẩy thai. Sau khi mổ được 7 ngày thì nằm mơ
thấy giao hợp, sinh thực khí rất đau. Ngày hôm sau thấy âm đạo
sưng lên, ngồi nằm không yên, phát sốt đến ba tiếng đồng hồ.

Điều trị Tây y đến hơn 20 ngày, ngày nào cũng lên cơn sốt một
lần, sức khỏe sút kém, thân thể gầy gò, hàng ngày cứ 3 giờ chiều lại
thấy âm đạo sưng, trằn trọc không yên, tinh thần hốt hoảng, có lúc
sinh ảo giác, miệng đắng, kinh hoàng. Cho uống thang Tiểu sài hồ
thêm vị thì lành bệnh”.

Tâm và tì hư sinh ra mơ thấy giao hợp và sẩy thai, nếu không
chữa trị sẽ làm tổn thương tinh thần, nặng có thể chết, chữa trị phải
đi đôi với điều hòa tâm lý.

27. Nằm mơ thấy giao hợp với quỷ với bệnh đau phổi có hạt
Quyển thứ 4 trong Chư bệnh nguyên hầu luận viết: “Con người

do khí đẹp của ngũ hành sinh ra, sống do ngũ tạng thần khí, nếu âm
dương điều hòa thì tạng phủ sẽ mạnh, phong tà ma quỷ không làm gì
được. Nếu không điều hòa, huyết khí suy nhược, vì cái hư mà phong
tà tác quái.

Người đàn bà nằm mơ thấy giao hợp với quỷ là do tạng khí hư,
tinh thần suy nhược mà sinh bệnh.” Từ xưa đến nay, trong cuộc đấu
tranh chống bệnh tật, người đi trước đã tích lũy được nhiều kinh
nghiệm và tư liệu quý.

Trong sách Phổ tế Phương, chương Phụ nữ chư tật môn - dữ quỷ
giao thông có ghi chép:

“Chứng bệnh này cảm thấy như có người đối diện, một mình nói
cười, có lúc lại buồn khóc, mạch chậm, là có tà quỷ”.

Nhật ký của một bệnh viện ở Thượng Hải có ghi một ca bệnh như
sau:



“Có một phụ nữ ngoài 40 tuổi mặt vàng, gày gò, tinh thần ủ rũ
đến khám bệnh. Khi kể bệnh, bà ta ngồi gần thầy thuốc, hạ giọng nói
rất nhỏ, sợ người khác nghe thấy.

Lúc đầu bà ta không muốn đi khám bệnh, về sau chữa bệnh thấy
sức khỏe khá lên nên mạnh dạn kể lại những giấc mơ “giao hợp với
quỷ”. Trước đây nhu cầu tình dục của bà rất cao, nhưng chồng bà
không thỏa mãn được, lửa dục tích tụ, về sau dần chuyển vào giấc
mơ giao hợp với động vật và quỷ thần. Kết quả, sau mỗi lần mơ giao
hợp đều thấy lạnh lẽo, bộ phận sinh dục tiết ra nhiều nước, cơ thể
thấy khó chịu. Về sau, những lần giao hợp trong giấc mơ như thế
ngày càng nhiều, bạch đái nhiều, rồi lưng đau, đầu nhức. Cuối cùng
bà chẳng biết rõ mình giao hợp với người đàn ông nào trong giấc
mơ, ban ngày hoảng hốt, làm việc gì cũng không tập trung, người
gầy yếu dần, về sau đi khám và được chữa lành bệnh.

Y học phương Đông cho rằng, phổi đau có hạt là do các bộ phận
thuộc về âm đều nóng. Âm dịch không đủ, thường gây chứng bệnh
nằm mơ giao hợp với quỷ, phải điều trị bằng cách dùng thuốc hạ
hỏa.

Y học phương Đông cho rằng: Nằm mơ thấy giao hợp với quỷ là
do âm khí hư, suy, hoặc đẻ nhiều, xuất huyết nhiều, kinh nguyệt ra
nhiều, sẩy thai ra nhiều máu, đau phổi, âm dịch nhiều, nhiều khí hư.
Âm hư sinh ra nhiệt bên trong, tà nhiệt sinh lo lắng, thêm vào đó cứ
lo nghĩ đến quỷ thần, dẫn đến nằm mơ thấy giao hợp với quỷ.

28. Ảnh hưởng của mơ thấy giao hợp trước khi cưới
Trước khi cưới nếu ngẫu nghiên mơ thấy giao hợp là hiện tượng

bình thường, sau khi cưới sẽ hết.

Nhưng trước khi cưới nếu nhiều lần nằm mơ thấy giao hợp hoặc
thấy giao hợp nặng nề thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng sau
này.



Đây là một đoạn trong hồi thứ 14 của quyển Kim ốc mộng (Giấc
mơ vàng trong phòng): Đời Mãn Thanh, Lê Kim Quế chỉ khoác trên
người chiếc áo mỏng, nằm trằn trọc mãi. Bất giác thấy da thịt dậm
dật, tim đau thắt, hai mắt mờ, rồi ngủ đi.

Bỗng nàng thấy một chàng thư sinh nho nhã, mặt trắng, khoác áo
trắng tiến đến trước mặt nàng mà hỏi:

“Thưa tiểu thư, tôi đợi cô đêm nay thật là nhân duyên, bây giờ
mới có thật trong tay”.

Trong giấc mơ, Lê Kim Quế nhỏ nhẻ rồi không tự chủ được bản
thân, tứ chi bải hoải làm theo ý chàng trai. Kim Quế thật thỏa mãn,
định hỏi anh ta nhưng không mở miệng nổi.

Đến lúc gà gáy, nàng tỉnh giấc. Chỉ thấy âm dịch đầm đìa, lưng
đau, đầu nhức, hai mắt khó mở, trời sáng rõ mà không thể dậy nổi”.

Tạp chí Đông y Tứ Xuyên có đăng:

“Cô Trương, 24 tuổi, ngày 16-5-1979 đi khám bệnh, nói rõ là
trước ngày cưới thường nằm mơ nhiều, mất ngủ, đêm đổ mồ hôi.
Trong giấc mơ cô thấy mình giao hợp với chồng chưa cưới. Sau khi
cưới độ nửa tháng cô vẫn nằm mơ thấy giao hợp, lòng rất lo sợ”.

Thầy thuốc cho rằng bệnh nhân trước ngày cưới tư tưởng diễn
biến vô cùng, muốn nhiều mà chẳng được, không thỏa mãn lòng dục
nên sinh ra mơ. Sau khi cưới giao hợp quá nhiều, vì thế cả trước lẫn
sau ngày cưới đều có những giấc mơ giao hợp làm cho tâm, tì bị tổn
thương.

Phương thuốc điều trị là:

Thang Quỷ thần có gia giảm. Dương huyết an thần điều hòa dinh
dưỡng, để dương ổn cố, âm giữ được, tinh không xuất nữa.

Tạp chí Các vụ án Đông y Hồ Nam có đăng:



“Cô Trương, 30 tuổi, giáo viên tiểu học, năm 1970 mắc bệnh,
buồn rầu khóc lóc không ngừng, như có ẩn tình khó nói. Sau đó mới
thổ lộ: Trước khi cưới nằm mơ giao hợp với người khác, sau khi
cưới lúc giao hợp với chồng, âm đạo khô không ra nước, đau không
chịu nổi.

Trường hợp này cần giao hợp bình thường, nếu âm dương không
điều hòa, tâm và thận không điều hòa thì phải chữa trị cho điều hòa
âm dương”.

29. Nói mê
Nói mê là nói trong cơn mơ ngủ, là một loại bệnh làm cho ngủ

không yên giấc. Nói mê xảy ra vào bất cứ thời gian nào trong giấc
ngủ.

Nói mê thường có nội dung liên quan đến đời sống hàng ngày,
tỉnh dậy không nhớ gì.

Trong sách Triều dã di ký có viết:

“Nói mà chẳng biết, mở miệng nói mà không biết mình nói và nói
cho ai nghe”.

Có người cho rằng nói mê khi tỉnh lại tuy không biết nhưng cũng
là một hoạt động tư duy có tính sáng tạo.

Có một câu chuyện: Hai chị em cùng học một lớp, một tối cùng
nhau ôn tập câu hỏi hình học. Cả hai không làm được bài. Nửa đêm
khi cô em tỉnh dậy, nghe thấy cô chị đang nói mê về một cách giải rất
chính xác, cô em bèn ghi nhớ kỹ.

Hôm sau, đến lớp cô em xung phong lên bảng để giải, làm được
ngay, cô chị không làm được, vì cô chẳng nhớ trong giấc mơ mình
nói gì.



Khi nghiên cứu hiện tượng nói mê, các nhà khoa học cho rằng,
một số người nói mê là một loại biểu hiện bệnh tật, phải hết sức chú
ý. Bệnh thường thuộc cơ quan thần kinh như trúng độc, bệnh não...

Tạp chí Đông y có đăng: Ông Tôn 45 tuổi, đêm nằm mơ thường
ca hát hoặc nói chuyện, giọng rất cao, câu chữ rất rõ ràng, nói suốt
không nghỉ, những phòng kề vách đều bị làm huyên náo. Hàng năm
bệnh ông thường phát vào mùa xuân, đến mùa thu mới ngừng. Năm
nào cũng thế. Vì không để ý, bệnh ông ngày càng nặng. Năm 1994,
giữa trưa nằm ngủ ông phát bệnh, cả ngày tinh thần không sảng
khoái, rất đau đầu. Bệnh viện chẩn đoán là “bệnh thuộc cơ quan thần
kinh”. Y học phương Tây cho rằng, bệnh này do gan nhiều chất độc,
khí trệ, huyết ứ, lâm hỏa làm động đến âm. Phải chữa gan, hoạt
huyết, thêm vào đó là các loại thuốc điều hòa âm dương.

Nội dung nói mê thường liên quan đến những sự việc của bản
thân, có lúc nói mê làm lộ bí mật đời sống cá nhân.

Ví dụ, một tiểu thư trẻ, nằm mơ nói hết chuyện tình ái của mình,
một phạm nhân nói mê hết sự thực về tội trạng của mình.

Người ta có câu: “Ban ngày giấu giếm điều gì, ban đêm thổ lộ ra
hết” hoặc: “Sau khi uống rượu say, nói bậy bạ; ban đêm nói mê, nói
thực”.

Nếu nằm ngủ mà hay nói mê, hãy kiểm tra nguyên nhân và chữa
trị.

30. Sức khỏe yếu với giấc mơ tiểu tiện
Bệnh ngủ mê đái dầm, qua tài liệu điều tra thường hay có ở lứa

tuổi nhi đồng. Thống kê cho thấy:

- 3 tuổi: 34% - 5 tuổi: 10% - 8 tuổi: 4% - 12 tuổi: 3% - Trên 12
tuổi: 1%

Nguyên nhân của đái dầm thường là:



- Dung tích của bàng quang bé.

Bàng quang và đường tiểu tiện bị nhiễm trùng.

- Có bệnh đái đường.

Đại bộ phận là do các cơ quan chức năng có bệnh.

Ngủ khuya cũng có ảnh hưởng đến bệnh. Ngoài ra, đái dầm là do
cơ thể âm khí thịnh, dương khí không đủ, thận khí hư, bàng quang
lạnh. Cũng có nguyên do gan và mật quá nhiệt. Nguyên nhân hay gặp
là âm dương không điều hòa, làm cho dương mất âm nhiễu nên hay
ngủ mê.

Do bàng quang hư, lạnh nên nằm mơ đái dầm, thần suy lục yếu,
sắc mặt xanh trắng, bụng đau, lưng đau, chân run, tiểu tiện kéo dài,
lưỡi nhiều tưa, mạch trầm.

Điều trị theo phương thuốc: Ôn bổ thận dương, ổn cố tiểu tiện.
Do âm dương không hòa nên đêm ngủ không yên, nằm mơ nhiều,
đái dầm, tinh thần suy nhược, đầu đau, trí nhớ kém, mạch yếu.
Thường dùng thang quế chi, long não có thêm táo nhân.

Do gan và mật nhiệt nên thường biểu hiện khô táo, đêm nằm ngủ
không yên, nói mơ, mơ đái dầm, mũi đỏ, lưỡi đỏ, mạch yếu. Thường
dùng thuốc Long đàm tả can hoàn có gia giảm.

Các chuyên gia nghiên cứu y học phương Đông cho rằng: Xoa bóp
và châm cứu có thể chữa được bệnh đái dầm. Thường dùng phương
pháp xoa bóp để ôn thận cố tỳ, bổ tỳ, bổ thận. Xoa bóp ấn vào các
huyệt: dụng tuyến, đan điền, trung cực, khí hải, trường cường.

Châm cứu cũng là một phương pháp điều trị nhằm ôn kinh hoàn
huyết, lý khí khử hàn, sơ thông trập nhi kinh mạch, điều chỉnh tạng
phủ khí huyết.

Sưởi cũng có thể tác động trực tiếp đến da, đến cơ nhục, làm cho
hỏa ôn hòa.



VI. MỘT SỐ BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA
BỆNH MƠ

1. Chữa bệnh nói mê
1.1. Gan sưng, khí trệ, máu ứ, để lâu thì hóa hỏa thương âm.
Phải trị xơ gan khỏi sưng, hoạt huyết không ứ máu, trợ cho âm
dương điều hòa.
* Bài thuốc:

Thạch quyết minh 30g
Đào nhân 10g
Chỉ xác 10g
Câu đằng 15g
Bạch thước 15g
Hồng hoa 6g
Nữ trinh 15g
Kim linh tử 10g
Đan sâm 15g
Sài hồ 10g
Cúc hoa 10g
Sơn thù du 10g

1.2. Khí loạn ứ máu, đờm hỏa bên trong phải hóa đờm thanh
hỏa, ưu loạn thần minh, lý khí hóa đờm ninh thần khai xảo.
* Bài thuốc 1:

Đào nhân 9g



Đan nam tinh 6g
Chỉ xác 9g
Sinh cam thảo 3g
Quảng úc kim 9g
Thạch xương bồ 6g
Tang diệp 9g
Hoàng cầm 9g
Chu phục linh 9g
Xích thước 9g

* Bài thuốc 2:

Thuyền y 30g
Xuyên bối mẫu 50g
Thân trúc hoàng 30g

(3 vị độc đáo) Nghiền nhỏ, mỗi ngày 3 gam chia ra uống.

1.3. Nhiệt, nhiều đờm, đờm nhiệt, tim đập loạn không làm chủ
được, thần khí bất ổn.

* Chữa trị: Tan đờm, ổn định tinh thần, ích âm, thanh nhiệt.

* Bài thuốc:

Pháp hạ 12g
Cát căn 30g
Sa sâm 40g
Chỉ xác 6g
Xương bồ 6g



Chương trúc như một khoanh
Cứu viễn chí 6g
Tri mẫu 60g
Hỗn đàm hoàn 6g

2. Chữa bệnh mộng du
2.1. Thần trí không điều hòa, bên trong sinh đờm nóng, gan mật
bị động, hồn không yên.

Uống thang Trị nghi ôn đảm.

* Bài thuốc:

Trần bì 10g
Phục linh 10g
Dạ giao tất 15g
Thiên trúc hoàng 12g
Bán hạ 10g
Chỉ xác 10g
Long cốt 30g
Hạ khô thảo 10g
Trúc như 15g
Mẫu lệ 30g

2.2. Tâm thần không yên, gan mật khí hư, tì vị không điều hòa,
nhiều đờm, nuốt đau.

* Uống:

An thần định chí (bài 1).



Khai úc hòa đàm (bài 2).

* Bài thuốc 1:

Nhũ tiểu mạch 30g
Phục linh 15g
Tây đảng sâm 13g
Cam thảo 6g
Long xỉ 20g
Hương phụ 15g
Pháp hạ 10g
Phục thần 20g
Thạch xương bồ 6g
Viễn chí 6g

* Bài thuốc 2:

Phù tiểu mạch 30g
Bạch thước 15g
Bạch truật 10g
Viễn chí 8g
Bách hợp 20g
Phục linh 15g
Đương quy 10g
Cam thảo 6g
Hương phụ 15g
Sài hồ 10g
Pháp hạ 10g



3. Bài thuốc chữa bệnh nằm mơ nhiều
3.1. Âm hư hỏa vượng, dương thượng, đờm nhiệt, tim nghĩ điều
tà, tâm thần không ổn định.

* Chữa trị:

- Thanh tâm hóa đàm.

- Từ âm thế dương.

* Bài thuốc:

Sinh địa 15g
Sơn quy 10g
Đan bì 10g
Sinh mẫu lệ 30g
Bán hạ 10g
Phục thần 10g
Thiên đông 10g
Hạ khô thảo 10g
Đan sâm 10g
Xuyên liên 3g
Trần đan tinh 5g
Mạch đông 10g
Quyết minh tử 24g
Long cốt 30g
Trúc lịch 10g
Phục linh 10g

3.2. Ứ máu, nhiều đờm, mạch bị lạc, đập loạn.
* Chữa trị:



- Hoạt huyết hóa ứ

- Khử đàm an thần

* Bài thuốc:

Đương quy 10g
Chỉ xác 10g
Ngưu tất 10g
Hợp hoan bì 12g
Xuyên khung 6g
Đào nhân 10g
Viễn chí 10g
Hải phù thạch 10g
Bạch giới tử 10g
Cam thảo 6g
Hồng hoa 10g
Sài hồ 10g
Sinh địa 12g
Cát cánh 6g

3.3. Gan sưng, nhiệt mà sinh đờm, tâm thần không ổn định.
Chữa trị: Thanh nhiệt hạ đờm, an thần dưỡng tâm.
* Bài thuốc:

Bán hạ 60g
Phục linh 15g
Thuật mễ 60g
Hoàng liên 6g
Trần bì 99g



Qua ủy 18g
Sinh long xỉ 30g

4. Chữa mơ đái dầm
4.1. Mơ đái dầm, tinh thần sút kém, mặt trắng xanh, chân tay giá
lạnh. Lưng đau, chân run. Tiểu tiện nước trong.

* Chữa trị:

- Ôn bổ thận dương.

- Cố đắc tiểu tiện.

* Bài thuốc:

Thố ti tử 10g
Phụ tử 6g
Kê nội kim 6g
Ô dược 6g
Nhục thung dung 15g
Tang phiêu tiêu 10g
Sơn dược 8g
Mẫu lệ 10g
Lộc nhung 6g
Ích tri nhân 6g
Viễn chí 10g

4.2. Tì phế khí hư, thận dương không đủ, hạ nguyên không ổn
định, bàng quang không ổn.

* Chữa trị:



- Kiện tì ích phê.

- Ôn tì thận.

- Dưỡng huyết làm cho tâm thần ổn định.

* Bài thuốc:

Tang phiêu diêu 60g
Ô dược 12g
Thổ ba kích 30g
Ích trí nhân 12g
Sơn dược 24g
Tỏa dương 15g
Táo nhân 12g
Tục đoạn 30g
Ma hoàng 6g

4.3. Đái dầm nhiều, tinh thần sút kém, đầu đau, lưng mỏi, trí
nhớ kém, ăn uống không ngon, tiểu tiện trong veo.

Do phế tì thận hư.

* Chữa trị:

- Điều bổ tì vị.

- Thăng dương ích khí.

* Bài thuốc:

Quế chi 9g



Sơn dược 9g
Mẫu lệ 15g
Bạch thược 9g
Ích trí nhân 9g
Cam thảo 3g
Ô dược 9g
Long cốt 15g
Sinh khương 3g

5. Mơ kinh sợ
Tinh thần hốt hoảng, buồn khóc, đầu đau, mắt mờ, lo sợ phiền

muộn, đêm nằm mơ toàn thấy điều kinh sợ, giật mình tỉnh dậy càng
sợ. Lưỡi đỏ, nhiều tưa trắng, mạch đập không đều, lúc mạnh lúc yếu.

Bệnh thuộc loại tim hư, mật không đủ.

* Chữa trị:

- Dưỡng tâm an thần

- Thanh nhiệt hóa đàm.

* Bài thuốc:

Sinh cam thảo 15g
Hoài tiểu mạch 50g
Hồng táo 20g
Sinh chỉ xác 10g
Quảng trần bì 10g
Dã bách hợp 30g
Đạm trúc như 10g



Dạ giao đằng 30g
Tiêu diêu hoàn 30g
Tiên bán hạ 10g
Ngũ vị tử 10g

6. Phương thuốc chữa bệnh nằm mơ thấy quỷ
6.1. Máu ứ hay mơ thấy quỷ, đầu đau như có kim châm, sức
khỏe sút kém, môi tím tái, mơ gặp nhiều điều dữ, máu ứ, mạch
không đều.

* Chữa trị:

- Hoạt huyết hóa ứ.

- Khử đờm an t hần.

* Bài thuốc:

Đương quy 9g
Chỉ xác 9g
Ngưu tất 9g
Hợp hoan bì 10g
Xuyên khung 6g
Đào nhân 9g
Viễn chí 9g
Hải phù thạch 9g
Bạch giới tử 10g
Cam thảo 6g
Hồng hoa 9g
Sài hồ 9g
Sinh địa 10g



Cát cánh 6g

6.2. Gan và mật quá nóng nên nằm mơ thấy quỷ, ngực, gan ruột
đều sưng, khô táo nên sinh giận dữ, mắt đỏ, tai ù, tiểu tiện bí,
nước tiểu vàng, hoảng sợ.

* Chữa trị:

- Thanh tả gan mật quá nóng.

- Ổn định thần kinh.

* Bài thuốc:
Tây dương sâm Đan sâm Nguyên sâm Đại sinh địa (Tất cả liều

lượng đều nhau, đem cân rồi rang lên, tán nhỏ).

Thang Viễn Chí - Thang Cam Thảo Táo nhân (xuyên liên rang kỹ)
Long cốt phấn: nghiền nhỏ Mẫu lệ (tán nhỏ) Từ Thạnh (luyện) Đại tí
sa (giã nhỏ) Ngoài ra còn dùng long nhãn Thục địa chế thành cao
Thần sa Liều lượng các vị đều nhau, uống 9g trước khi ngủ.

7. Phương thuốc chữa mộng tinh
7.1. Mộng tinh nhiều, trong lòng xốn xang, tì khí khô, dễ giận
dữ, ăn uống giảm, thân thể suy yếu, đau đầu.

* Chữa trị: Bổ gan huyết, loại trừ gan nóng, dùng thang thuốc
Nhuận mộc an hồn.

* Bài thuốc:

Đương quy 30g
Bắc ngũ vị 1,5g



Sa quy tử 3g
Bạch thược 30g
Phục linh 15g
Kim anh tử 10g
Cam cúc hoa 10g
Bạch truật 15g
Cam thảo 1,5g

7.2. Tinh thần ủ dột, sức lực suy yếu, lưng đau, ăn ít, khí trệ máu
ứ, tinh khí không giữ được.

* Thang thuốc: Huyết phủ trục ứ có gia giảm.

* Bài thuốc:

Đương quy 10g
Hồng hoa 10g
Xích thược 10g
Địa long 10g
Thục địa 10g
Chỉ xác 10g
Cam thảo 6g
Sa nội kim 1g
Đào nhân 10g
Xuyên ngưu tất 30g

8. Phương thuốc chữa bệnh nằm mơ giao hợp
8.1. Mơ thấy giao hợp, toàn thân mệt mỏi, ăn uống không ngon,
cơ thể suy yếu dần, tim đập mạnh, bụng trên khó chịu.



* Chữa trị: Giải cơ khử tà Bổ điều âm dương

* Bài thuốc:

Quế chi 9g
Đoàn mẫu lệ 30g
Bạch thược 15g
Cam thảo 5g
Đoạn long cốt 30g
Sinh khương 3 lát
Đại táo 5g
Diêm tri mẫu 10g
Diêm hoàng bá 10g
Sa sơn dược 15g
Sơn du nhục 12g
Trạch tả 12g
Chu sa 3g
Thục địa 15g
Phục linh 12g

8.2. Đau đầu, sức yếu, lòng buồn phiền, miệng khô, ăn uống
không nhiều, đại tiện táo, nước tiểu vàng.

* Nguyên nhân: phổi khô háo, âm hư, dương cương, hỏa vượng,
đòi hỏi tình dục, đi lại với phụ nữ quá độ.

* Chữa trị:

- Điều âm hạ hỏa.

- Ổn định tinh thần, tâm tư.



* Bài thuốc:

Sinh địa 60g
Hoàng liên 9g
Mạch đông 9g
Sa táo nhân 12g
Thạch liên nhục 12g
Diêm hoàng bá 30g
Hoàng linh 9g
Địa cốt bì 12g
Sa viễn chí 12g
Kem anh tử 12g
Chúc ma căn 30g
Tri mẫu 9g
Chu phục thần 12g
Sơn du nhục 12g

9. Chữa bệnh mơ thấy quỷ
Các khớp tứ chi đau rã rời, nhiều đờm, nôn mửa, buồn phiền, nói

năng khó khăn, ăn uống kém, nhiều mồ hôi, thường mơ gặp quỷ.

* Chữa trị:

- Tiêu đờm.

- Trị nghi, bổ sức khỏe.

Thang đầu: Uống xong ra nhiều mồ hôi, tinh thần vẫn suy nghĩ lo
lắng, ngừng nôn, không lo ăn uống, nằm mơ đi chơi quên hết.

Thang 2 sẽ dùng tiếp theo:



* Bài thuốc 1:

Nhân sâm 8g
Bạch thược dược 8g
Trần bì 10g
Cam thảo 4g
Mạch môn đông 10g
Đương quy 10g
Thạch hộc 6g
Bạch truật 6g
Ngũ vị tử 10g
Dĩ nhân 8g
Mộc qua 8g
Quế chi 10g

* Bài thuốc 2:

Nhân sâm 8g
Dĩ nhân 8g
Viễn chí 6g
Trần bì 6g
Hoàng kỳ 8g
Bạch truật 8g
Phục linh 6g
Cam thảo 3g
Cẩu kỷ tử 12g
Đương quy 6g
Mộc qua 6g



10. Điều trị nằm mơ thấy máu
Nằm mơ thấy máu, âm dương rất thịnh, khí trệ đều có liên quan

với nhau. Nằm mơ thấy chảy máu hoặc hoảng sợ, lo lắng không dứt,
lòng hoảng hốt. Bệnh trạng thể hiện: sắc mặt xanh vàng, môi xám,
vui giận thất thường, đầu đau, dễ quên, bụng chướng, mạch đập
không đều. Âm dương đều thịnh, khí trệ, máu ứ trong cơ thể.

* Bài thuốc:

Đào nhân 8g
Xích thược 8g
Sài hồ 15g
Cát căn 8g
Hồng hoa 10g
Sinh địa 6g
Chỉ xác 8g
Ngưu tất 6g
Đương quy 8g
Xuyên khung 10g
Cam thảo 4g

11. Phương thuốc chữa nằm mơ thấy điều dữ
Tim không yên, hay hoảng sợ, nằm mơ thấy nhiều điều dữ, mạch

hư nhẹ.

* Bài thuốc:

Đại hồng táo 10 quả
Đương quy thân 6g



Táo nhân 12g
Ngũ vị tử 3g
Tiểu mạch 50g
Chu phục linh 6g
Đảng sâm 20g
Thục địa 15g
Cứu cam thảo 4g
Viễn chí 6g
Trân châu mẫu 30g
Từ thạch 15g



KẾT LUẬN

Mơ là gì?
Cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa được thống nhất.

Nhà triết học cổ Hy Lạp Platon (427 - 346 trước CN) cho rằng:
“Mơ là tiếp tục cuộc sống thường ngày của loài người. Mơ là suối
nguồn của sáng tạo”.

Freud nói: “Mơ là một loại thỏa mãn nguyện vọng đã được biến
hình.” Chưa ai nói rõ ràng, đầy đủ, có hệ thống về giấc mơ, ảnh
hưởng của nó đến tư tưởng, hành động và sức khỏe con người.

Thực ra giấc mơ gắn liền với cuộc sống thực, có lúc rất ứng
nghiệm nhưng khó giải thích.

Người xưa thường cho giấc mơ là huyền bí. Việc đoán giải các
giấc mơ trở nên nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương
Đông, đặc biệt thịnh hành ở Trung Hoa. Ngay từ thời Xuân Thu
Chiến Quốc, thế kỷ thứ VI trước Công nguyên, thuật chiêm mộng đã
được thịnh hành trong các vương triều. Qua nội dung các giấc mơ,
các thầy “chiêm mộng” đã vận dụng tri thức thô sơ để đoán định
tương lai, những sự việc sắp xảy ra.

Ngày nay, dưới góc độ khoa học, chúng ta cần mạnh dạn đi sâu
phân tích, nghiên cứu một cách khoa học các giấc mơ để góp phần
tiên định tương lai.

Nói như thế không có nghĩa là cuốn sách nhỏ này sẽ cung cấp
được tất cả những điều cần biết về giấc mơ. Có những vấn đề đưa ra
trong sách cũng chỉ dừng lại ở mức nêu vấn đề, trình bày hiện tượng,
còn việc lý giải cho thực sự khoa học, thấu đáo đang trông chờ nơi
các nhà khoa học.



Biên soạn cuốn sách Khoa học với những giấc mơ chúng tôi có
tham khảo nhiều sách nghiên cứu của phương Đông cũng như
phương Tây, nhưng do trình độ có hạn, chắc hẳn còn nhiều khiếm
khuyết, mong được lượng thứ.

Xin cảm ơn các nhà nghiên cứu, các tác giả đã giúp đỡ chúng tôi
trong quá trình biên soạn.

Tác giả



"Tiếng Pháp, có nghĩa là: Không, không, thưa cô, nhưng liệu tôi có thể mời
cô cùng uống một ly không? (ND)."
"Điều luật của Mỹ quy định các sỹ quan cảnh sát phải cho người tình nghi
biết một số quyền lợi pháp lý của mình trước khi bắt giữ và thẩm vấn họ
(ND)."
"Gaius Cassius Longinus, một vị tướng của La mã và là một trong những
người chủ mưu ám sát Julius Caesar. Vào năm 49 trước công nguyên, ông
ta đã chống lại Caesar trong một cuộc nội chiến dưới quyền chỉ huy của
Pompey, một vị tướng và đồng thời là một chính khách quyền uy của La
mã. Dù được Caesar ân xá, Cassius sau đó đã trở thành nhân vật chủ chốt
trong một âm mưu ám sát nhằm vào Caesar. Sau khi Caesar bị giết chết,
ông ta lại xây dựng một đội quân để chống lại Mark Antony, tổng tư lệnh
quân đội của Caesar và Tam đầu chế, bộ tam cai quản Rome sau khi Caesar
bị ám sát. Cùng với người đồng mưu là Marcus Junius Brutus, một chính
khách của La mã, Cassius bao vây quân thù của ông ta tại Philippi ở
Macedonia nhưng sau đó đã bị đánh bại. Cassius tự sát để tránh bị kẻ thù
của mình bắt sống (ND)."
"1. Diệu Ngọc, Đại Ngọc và già Lưu: Ba nhân vật trong tiểu thuyết 'Hồng
Lâu Mộng' của Tào Tuyết Cần, Tần Khanh ví mình quê mùa như già Lưu
(BTV)."
"2. Dương xuân Bạch tuyết: Tên một khúc cổ cầm, nghĩa bóng chỉ những
người có trình độ thưởng thức nghệ thuật hết sức uyên thâm (BTV)."
"3. Ở Trung Quốc, cách gọi lấy tên thường chỉ dùng trong trường hợp thân
mật, phần nhiều dùng để gọi trẻ em (BTV)."
"1. Trung Quốc có câu 'lên xe mới mua vé', nghĩa là 'ăn cơm trước kẻng'
(BTV)."
"2. Tống Tử Quan Âm (Quan Âm cho con): Ở Trung Quốc, phụ nữ vô
cùng sùng bái Quan Âm Bồ Tát. Trong Phật giáo, Quan Âm có một khả
năng vô cùng đặc biệt so với các vị Phật, Bồ Tát... khác, đó là cho con. Phụ
nữ Trung Quốc thường đến chùa để xin Quan Âm Bồ Tát cho con (cầu tự).
Vì tên Tống Tử Ngôn và 'Tống Tử Quan Âm' có hai âm đầu đều phát ngôn
là 'song zi', nên khi Tần Khanh không dám nói tiếp từ 'Ngôn', liền đổi sang
'Quan Âm'"
"3. Lương Chúc: Bản nhạc nổi tiếng của Trung Quốc, viết về câu chuyện
tình yêu của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài (BTV)."



"4. Hủ nữ thường được chỉ các cô gái thích Boy Love, truyện tình nam nam
(BTV)."
"5. Tây Thi đậu phụ: Một nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn (BTV)."
"6. Trong truyền thuyết nàng Mạnh Khương đi tìm chồng bị đi xay Vạn Lý
Trường Thành. Cuối cùng biết tin chồng bị chết vùi trong Trường Thành,
nàng Mạnh Khương đã khóc đổ cả Trường Thành. Tác giả ví bà mẹ của
Tần Khanh chỉ có thể vì thua mạt chược mới có thể khóc lóc thảm thiết
như nàng Mạnh Khương."
"7. Shota: Các bé trai (BTV)."
"1. Đạo Minh: Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc (BTV)."
"2. Nguyên văn là ⽪⽑, vừa có nghĩa là hiểu sơ sơ, bề nổi, vừa có nghĩa là
da lông (BTV)."
"3. Ở đây chỉ giấy đăng ký hết hôn (BTV)."
"4. 'Đoạn chương thủ nghĩa': Ban đàu để chỉ lối cắt những câu thơ trong
'Thi Kinh' để bày tỏ ý kiến của mình mà không cần xem xét đến văn cảnh.
Sau được chỉ cách lấy thơ, văn hoặc lời nói của người khác ra làm dẫn
chứng mà chỉ cần lấy bộ phận ngữ nghĩa phù hợp với ý kiến của mình."
"1. Cùng Dao: Ngôn ngừ mạng chỉ Quỳnh Dao vì phát âm hai từ Cùng Dao
và Quỳnh Dao giống nhau, đều đọc là 'qiong yao'. Từ 'Dao' cũng có một từ
nghĩa là 'lay, lắc', ý nói Tần Khanh lắc người Tiêu Tuyết nhiều quá (BTV)."
"2. Câu này nhắc đến tích Bá Nha Tử Kỳ tri âm tri kỷ. Sau khi Tử Kỳ mất
đi, Bá Nha cắt đứt dây đàn vì không còn ai hiểu mình. ở đây Tần Khanh
than thở nói chuyện với Tống Tử Ngôn không sao hiểu được nhau (BTV)."
"3. Những đoạn trong ngoặc đơn chính là lời cảm thán của tác giả King
Kong Barbie (BTV)."
"4. Trung Quốc chủ trương xây dựng 'xã hội hài hòa'. Xã hội hài hòa được
định nghĩa là một xã hội dân chủ dưới chế độ pháp trị, dựa trên công bằng
và pháp lý. Nhưng có rất nhiều người cho rằng chính sách này thủ tiêu tin
tức về một số mặt trái của xã hội, không đảm bảo tự do ngôn luận nên
châm biếm nó bằng một từ đồng âm là 'cua đồng'. Từ này xuất hiện chủ
yếu ở Trung Hoa đại lục (BTV)."
"5. Trung Quốc chủ trương xây dựng 'xã hội hài hòa'. Xã hội hài hòa được
định nghĩa là một xã hội dân chủ dưới chế độ pháp trị, dựa trên công bằng
và pháp lý. Nhưng có rất nhiều người cho rằng chính sách này thủ tiêu tin
tức về một số mặt trái của xã hội, không đảm bảo tự do ngôn luận nên



châm biếm nó bằng một từ đồng âm là 'cua đồng'. Từ này xuất hiện chủ
yếu ở Trung Hoa đại lục (BTV)."
"6. Kakashi: Tên nhân vật trong 'Nảuto' (BTV)."
"7. Inu Yasha: Tên nhân vật chính trong truyện tranh 'Inu Yasha' của Nhật,
còn gọi là Khuyển Dạ Xoa (BTV)."
"11. 419: Đọc lên đồng âm với for one night (tình một đêm) (BTV)."
"9. Ngư Hương Nhục Ti: là một món ăn đặc trưung của Tứ Xuyên, gồm có
nước sốt được làm bằng đường, dấm, xì dầu, hành, bột ngọt, nước luộc
thịt và thịt lợn thái chỉ, xào chung với măng, môc nhĩ, ớt tươi, đảo thịt
chung với nước sốt. Gọi là 'Ngư Hương' vì cách chế biến tương tự giống
với cách người Tứ Xuyên chế biến cá, còn thực chất trong thành phần
nguyên liệu không có cá Cung Bảo Kê Đinh: Cũng là một món ăn Tứ
Xuyên, gồm có thịt gà thái hạt lựu, rán sơ rồi xào lẫn với ớt, lạc và thêm
các gia vị vào (BTV)."
"1. Tứ hóa tức hiện đại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa công nghiệp, hiện đại
hóa quốc phòng, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật (BTV)."
"2. TVB: Hãng phim nổi tiếng của Hồng Kông (BTV)."
"3. Cát Ưu: Một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, các bộ phim nổi tiếng
mà Cát Ưu tham gia như: 'Phải sống', 'Dạ Yến'... Diễn viên Cát Ưu để đầu
trọc, ý của Tần Khanh ví mình rụng nhiều tóc sắp bị trọc đầu đến nơi
(BTV)."
"4. A, H: Ám chỉ chuyện liên quan đến tình dục, rất mờ ám (BTV)."
"5. Tiểu thái gia: Nick name của nam diễn viên Trương Dịch (BTV)."
"6. Nhị nhân chuyển: Loại hình nghệ thuật hát, múa, diễn trò gồm có hai
người, một nam một nữa (BTV)."
"7. 'Đại uyển': Một bộ phim hài nổi tiếng của Hồng Kông với sự góp mặt
của các diễn viên Cát Ưu, Quan Chi Lâm, ... (BTV)."
"1. Hình ảnh nhân vật khóc lóc trong truyện tranh thường có mấy vạch đen
kéo dài trên mặt (BTV)."
"2. Vì bắt gặp Tần Khanh đi cùng Tóc Vàng nên ngay lập tức ông nội liên
tưởng tới chuyện vợ của Võ Đại Lang là Phan Kim Liên đầu độc chồng để
theo Tây Môn Khánh trong 'Thủy Hử' (BTV)."
"1. Chữ đại (⼤) gần giống hình người dang hai chân hai tay (BTV)."
"1. Thác Hoàng Quả Thụ: Thác nước lớn nhất của Trung Quốc, thuộc tỉnh
Quế Châu (BTV)."



"2. Tạm dịch: Một đời một kiếp một đôi, cùng nhớ nhau, cùng hướng về
nhau nhưng lại không thể bên nhau."
"3. Hoàng liên: Một loại thuốc Đông y,c ó vị đắng, tính hàn (BTV)."
"1. Thần Châu Hành là một mạng điện thoại của Trung Quốc. Thần Châu
Hành có câu slogan là' 'Thần Châu Hành, tôi thấy được'. Ở đây Tần Khanh
giả vờ điện thoại bị mất sóng, nen mới nói lệch slogan của mạng điện thoại
này (BTV)."
"2. Trong phim hoạt hình Naruto, Sasori là nhân vật ản trong con rối và
điều khiển các con rối khác chống lại kẻ thù. hình dáng con rối mà Sasori
ẩn thân rất xấu xí, nhưng diện mạo thật lại rất đẹp trai (BTV)."
"3. AV: Phim khiêu dân của Nhật (BTV)."
"4. Truyện đam mỹ: Truyện về tình cảm giữa đàn ông và đàn ông."
"5. Câu thơ Kinh Kha ứng tác bên bờ sông Dịch khi được bạn hữu đưa tiễn
đi vào nước Tần hành thích Tần Vương 'Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy
hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn' (Gió đìu hiu chứ, nước sống
Dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về). Theo 'Thích khach liệt
truyện', 'Sử ký của Tư Mã Thiên' (BTV)."
"6. Taobao: Trang web bán hàng online lớn nhất Trung Quốc (BTV)."
"7. Xuân cung đồ: Trang vẽ các từ thế quan hệ của Trung hoa cổ đại
(BTV)."
"8. Tần Khanh nhắc tới Ngu Công trong tích 'Ngu Công dời núi'. Ngu
Công thực chất là ông lão họ Ngu, chữ Ngu trong họ của Ngu Công có
nghĩa là ngu dốtm ngu ngốc (BTV)."
"9. Cách các hủ nữ phân biệt đâu là chồng (1) và đâu là vợ (0) trong quan
hệ đồng tính nam (BTV)."
"10. Loli' Chỉ những bé gái, hoặc những cô gái có vóc người bé nhỏ, tính
tình trẻ con (BTV)."
"1. Dịch Trung Thiên: Sinh năm 1947, người Trường Sa, Hồ Nam, Trung
Quốc. Ông hiện là giáp sư của Học viện nhân văn, Đại học Hạ Môn. Ông
có nhiều năm nghiên cứu văn họa, mỹ học, lịch sử... là học giả của chương
trình 'Bách gia giảng đàn' của Đài truyền hình trung ương, rất được khán
giả hoan nghênh. 'Bi kịch quá' là câu nói xuất hiện thường xuyên trong các
buổi diễn giảng của ông (BTV)."
"1. Lưu Tường: Vận động viên điền kinh cấp một (chạy vượt rào một trăm
mười mét0 của Trung Quốc (BTV)."



"2. Mã Cảnh Đào: Nam diễn viên nổi tiếng, trong mỗi phần cảnh có tình
cảm kích động là diễn viên lại gào thét lời thoại."
"1 Hình 7.7 đưa ra một ví dụ. Khối lượng khớp lệnh khổng lồ và mức giảm
giá mạnh của cổ phiếu Capital One Financial vào đầu tháng 10 năm 1998
mô tả một kỷ lục về khối lượng khớp lệnh lớn. Mức giá thấp nhất cho
thấy giá cổ phiếu sẽ đổi chiều đi lên. Khối lượng khớp lệnh thường là dấu
hiệu then chốt để chỉ sự chuyển hướng thị trường."
"3 Bảng 12.1 xuất hiện ở ví dụ."
"1\. Giạ (bushel): đơn vị đo thể tích (dùng để đong thóc, lúa…), tương
đương 36 lít"
"1\. Sell stock (bán gốc): chơi chữ, cũng có nghĩa là bán cổ phiếu."
"1\. Dollar-a-year man: những ông chủ doanh nghiệp tình nguyện làm việc
cho chính phủ Mỹ, đặc biệt là trong Chiến tranh Thế giới Thứ Nhất, và
nhận mức lương tượng trưng là một đô-la một năm."
"1\. Phố Wall"
"2 Giá danh nghĩa: mức giá ghi trên một cổ phiếu, thường là 100 đô-la"
"1\. Pao: đơn vị trọng lượng của Anh, Mỹ; bằng 0,454 kg"
"1\. Trường hợp lừa đảo của Ponzi vào cuối thập niên l920 người đầu tư
được Ponzi trả lợi nhuận bằng số tiền của người đầu tư mới cho đến khi
sự việc bị đổ bể."
"2 Là một thương vụ bán một chứng khoán hay công cụ nào đó và tiếp theo
là thương vụ mua mà chúng không đem lại lợi ích kinh tế. Nghiệp vụ này
được xem là nghiệp vụ hư cấu. Nó có thể hiểu là tạo ra hoạt động mua bán
giả tạo."
"3 Kỹ thuật lôi kéo bất hợp pháp bằng cách bù đắp lệnh mua và lệnh bán để
tạo ra ấn tượng (giả tạo) hoạt động của chứng khoán, nhờ đó tạo cho giá
tăng lên làm lợi cho những người tham gia vào mưu đồ này."
"1\. Là một thương vụ bán một chứng khoán hay công cụ nào đó và tiếp
theo là thương vụ mua mà chúng không đem lại lợi ích kinh tế. Nghiệp vụ
này được xem là nghiệp vụ hư cấu. Nó có thể hiểu là tạo ra hoạt động mua
bán giả tạo."
"1\. Theo một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp"
"1\. Một dãy núi nằm bên eo biển Gibraltar của vưong quốc Anh"
"1\. Black Friday, thường chỉ ngày 24/09/1869."
"1\. Nguyên tác: “locking the stable after the horse was stolen”, nghĩa là
khoá chuồng sau khi đã mất ngựa."



"1\. Phòng có tường lót đệm: căn phòng đặc biệt dành cho người điên; ở
đây người nói muốn ám chỉ nhân vật “tôi” cũng bị điên."
"1. Đồ Tô: Một loại rượu ngon của Trung Hoa xưa."
"Trần Tầm phiên âm tiếng Trung là Chen Xun."
"Tạm dịch: Nước nhà dù hưng thịnh hay suy vong thì người đàn ông bình
thường cũng phải có trách nhiệm."
"Chu Hoa Kiện (1960) là một ca sĩ trong làng nhạc Hoa ngữ Hồng Kông."
"Một loại hormone do cơ thể sản xuất ra khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích
thú, cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những
phản ứng chống lại sự nguy hiểm."
"Châu Huệ Mẫn (1967) là ca sĩ, diễn viên được yêu mến ở Hồng Kông."
"Nàng công chúa có sức mạnh thần kì trong một bộ phim hoạt hình của Mĩ
được công ti Filmation sản xuất năm 1985."
"Lão xá (1899 - 1966), tên thật là Thư Khánh Xuân, tự Xá Dư, là một nhà
sáng tác tiểu thuyết và kịch của Trung Quốc. Đề tài khai thác chủ yếu của
ông là viết về học sinh, trí thức và thị dân ở Bắc Kinh. Trà Quán là một
trong hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông."
"Nữ nhà văn chuyên sáng tác dòng tiểu thuyết tình cảm của Đài Loan."
"Nữ nhà văn chuyên sáng tác dòng tiểu thuyết tình cảm của Đài Loan."
"Trung Quốc có tục lệ sờ khỉ đá đầu năm để tránh mọi bệnh tật, trừ tà."
"Nghệ nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bình thư - kể chuyện dài, một hình
thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc."
"Trương Tín Triết (1967) ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan."
"Là ca sĩ nhạc pop Trung Quốc. Cô nhanh chóng nổi tiếng khi giành giải
quán quân trong cuộc thi Super Girls năm 2005."
"Trong tiếng Trung, từ “gà” có nghĩa bóng là gái bán hoa."
"Là một loại rượu vang được lên men từ quả nho hoặc nước quả nho, ngoài
ra còn có thể được làm từ một số loại trái cây khác."
"Saint Seiya là bộ tranh truyện nổi tiếng của tác giả Masami Kurumada
(Nhật Bản)."
"Hay chính là Tân Tây du kí là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn
Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây du kí của nhà văn
Ngô Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận
được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình."
"Vương Phi (1969) là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu của
Hồng Kông. Cô là một thần tượng tại khắp Trung Quốc, Đài Loan, Hồng



Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác."
"Còn có tên là Bạch quả là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi
Ginkgo, họ Ginkgoales."
"Bậc tiểu học của Trung Quốc từ lớp 1 đến lớp 6, bậc THCS từ lớp 7 đến
lớp 9."
"(1) : Cổ Hoặc Tử (tạm dịch: Đứa nhóc hư) là bộ truyện tranh của Hồng
Kông."
"(2) : Tên một loại nước ngọt đóng chai sản xuất vào những năm 1980 ở
Trung Quốc."
"(3) : Tứ đại thiên vương là tên gọi thân mật của những người hâm mộ
dành cho 4 ca sĩ, diễn viên Hồng Kông trẻ nổi tiếng cuối thập niên 1980 -
đầu thập niên 1990; gồm Trương Ngọc Hữu (hát hay nhất), Quách Vũ
Thành (nhảy đẹp nhất), Lưu Đức Hoa (diễn xuất hay nhất), Lê Minh
(Phong độ, đẹp trai nhất)."
"(4) : Tiểu hổ đội gồm ba thành viên Ngô Kì Long, Trần Chí Bằng và Tô
Hữu Bằng, là ban nhạc nổi tiếng của Đài Loan cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ
90 thế kỉ XX."
"(5) : Cuộc thi tiếng hát truyền hình hay thần tượng âm nhạc dành cho nữ
sinh do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức từ năm 2004 đến 2006."
"Ban liên lạc là một bộ phận quan trọng của Hội sinh viên trong các trường
đại học ở Trung Quốc. Nhiệm vụ chính của ban liên lạc là liên lạc với các
tổ chức, đơn vị bên ngoài để xin tài trợ kinh phí cho Hội sinh viên và các
hoạt động của hội."
"Rau thì là có âm Hán Việt là hồi hương."
"Vị thuốc Bắc dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh."
"Trích trong câu thơ “Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn
bất thị vân” của nhà thơ Nguyên Chẩn, ý muốn nói rằng đã yêu một người
sâu sắc thì rất khó có thể quên."
"Tên Phương Hồi phiên âm tiếng Trung là Fang Hui, Thẩm Hiểu Đường
phiên âm tiếng Trung là Shen Xiao Tang."
"Nhân vật võ hiệp truyền thuyết sống ở cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh của
Trung Quốc."
"Jeanne d'Arc (1412 – 1431) là một nữ anh hùng người Pháp trong cuộc
Chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh. Ngày 16 tháng 5 năm 1920,
Jeanne d'Arc được Giáo hoàng Biển Đức XV chính thức phong thánh và là
thánh quan thầy Giáo hội nước Pháp."



"MC nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc."
"'Don't put all your eggs in one basket!'"
"Asset allocation."
"ETF - Exchange Traded Fund: Quỹ chứng khoán tổng hợp ETF (hay Quỹ
trao đổi thị trường ETF). Đây là một quỹ do các nhà đầu tư góp vốn. Toàn
bộ số tiền do các nhà đầu tư góp vốn sẽ được trải đều ra mua một loạt các
cổ phiếu của một chỉ số nào đó như S&P 500 hay Nasdaq 100 hoặc một mã
cổ phiếu đại diện cho một loại hàng hóa nào đó. Quỹ này cấp các chứng chỉ
sở hữu cho các nhà đầu tư và chứng chỉ này cũng được niêm yết tại thị
trường chứng khoán. Tuy nhiên, giá của các chứng chỉ này biến động liên
tục và có thể được mua bán suốt ngày. Còn quỹ tương hỗ được định giá
một lần trong ngày và tất cả các giao dịch trong ngày được thực hiện theo
giá đó. Quỹ ETF cũng mang lại một số lợi thế về thuế so với quỹ tương
hỗ."
"Lấy từ trang web của Berkshire Hathaway và bản lưu mẫu đơn 13F ở Ủy
ban Chứng khoán."
"Security Analysis."
"The Intelligent Investor."
"Common Stocks and Uncommon Profits."
"Gary Brinson, Randolph Hood và Gilbert Beebower, trích bài báo 'Các yếu
tố quyết định hiệu quả danh mục đầu tư' của tờ Financial Analysis Journal,
tháng 7/8, 1986."
"James Altucher, Trade Like Warren Buffett (Hoboken, N.J.: John Wiley &
Sons, Inc., 2005)."
"Exit strategy."
"Lý thuyết chiết khấu dòng tiền phát biểu rằng giá trị của toàn bộ dòng tiền
tạo ra tài sản (từ những thu nhập cố định cho đến các khoản đầu tư đối với
toàn bộ doanh nghiệp) chính là giá trị hiện tại của dòng tiền được mong đợi
trong tương lai, được chiết khấu về hiện tại với một mức chiết khấu hợp
lý."
"Nhà đầu tư đôi khi băn khoăn không hiểu tại sao cổ phiếu Berkshire được
niêm yết với giá cao đến vậy. Đơn giản đó là do Buffett từ chối việc chia
tách cổ phiếu. Ông tin rằng việc chia tách cổ phiếu chẳng có ý nghĩa gì về
mặt kinh tế. Có nhiều câu chuyện đồn thổi về Buffett, rằng đôi khi ông gởi
lời chúc mừng sinh nhật đến bạn bè và chúc rằng họ sẽ sống thọ đến khi
ông quyết định chia tách cổ phiếu của Berkshire."



"Bull market: thị trường giá lên; Bear market: thị trường giá xuống."
"Investors."
"Traders."
"Momentum."
"Momentum investors."
"Growth investors."
"1 USD = 100 cents (xu)."
"Owner's Manual."
"Due diligence."
"Exit strategy."
"Never marry a stock."
"Hedge Fund là loại quỹ đầu tư có tính đại chúng thấp và không bị quản lý
quá chặt. Khái niệm 'Hedge Fund' không ám chỉ một loại pháp nhân riêng
biệt của thị trường vốn, mà chỉ là cách gọi nhằm phân biệt các quỹ ít bị
quản lý chặt chẽ. Thường các quỹ loại này chỉ giao dịch với một số lượng
hạn chế các nhà đầu tư, vì thế mỗi nhà đầu tư phải góp vào những khoản
tiền rất lớn theo phương thức 'gọi vốn không đại chúng' (private
placement). Ngược với các Hedge Fund là các quỹ 'Mutual Funds' (thường
gọi là quỹ tương hỗ) có tính đại chúng cao, hầu như mọi người đều có thể
tham gia. Do không bị quản lý chặt, Hedge Fund thường rất linh hoạt trong
các chiến lược đầu tư. Hedge Fund ra đời năm 1949 tại Mỹ. Một trong
những người phát minh ra quỹ này là Alfred W. Jones. Loại quỹ đầu tư này
chỉ thực sự bùng phát trên quy mô toàn cầu từ sau Cuộc khủng hoảng tài
chính - tiền tệ châu Á 1997. Nếu năm 1990 cả thế giới chỉ có khoảng 500
Hedge fund với tổng trị giá khoảng 40 tỷ USD thì đến năm 2007, tổng số
quỹ này đã vượt hơn 9.500 với tổng trị giá tài sản quản lý vào khoảng
2.000 tỷ USD."
"Câu này xuất hiện đều đặn hàng năm kể từ năm 1998 trong phần 'Tiêu chí
Thu mua' trong các báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Con số
này trước năm 1998 nhỏ hơn con số trên. Như chúng ta đã thấy trong
chương 3, hiện nay Buffett đang tìm kiếm những thương vụ mua lại công
ty có thể có quy mô lên đến 60 tỷ USD."
"Fruit of the Loom cũng đã đồng ý mua lại công ty kinh doanh hàng may
mặc riêng của VF Corp với giá 350 triệu USD."
"Kể từ đó, Berkshire đã bán phần nắm giữ của mình trong PetroChina.
Buffett tuyên bố quyết định bán cổ phần của mình chỉ được dựa trên việc



định giá mà thôi, chứ không liên quan gì đến việc cổ đông gây áp lực đòi
hỏi phải rút vốn đầu tư vì mối quan hệ của PetroChina với chính quyền
Sudan, khi họ bị cáo buộc phạm tội diệt chủng ở Dafur."
"Hầu hết các công ty nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ
sử dụng một công cụ tài chính gọi là ADRs - American Depository
Receipts. Cổ phiếu của các doanh nghiệp này không được bán trực tiếp cho
các nhà đầu tư Mỹ mà do một số ngân hàng (gọi là depository bank) nắm
giữ. Các ngân hàng này sau đó phát hành các ADRs và bán cho các nhà đầu
tư. Mỗi ADRs tương đương với một giấy chứng nhận sở hữu một số
lượng cổ phiếu nhất định. Như vậy thực chất các nhà đầu tư không mua cổ
phiếu mà chỉ mua các chứng chỉ sở hữu cổ phiếu của các doanh nghiệp
nước ngoài."
"'Financial weapons of mass destruction'."
"Nguyên văn: Sometimes a lemon is just a lemon."
"CEO - Chief Executive Officer: Giám đốc điều hành."
"Hall of Fame."
"CFO - Chief Financial Officer: Giám đốc tài chính."
"Black-Scholes option pricing model."
"Instantaneous standard deviation."
"Pha loãng cổ phiếu là việc phát hành thứ cấp thêm cổ phiếu phổ thông của
một công ty cổ phần dưới nhiều hình thức khác nhau theo quy định của
pháp luật. Các hình thức phát hành thứ cấp của pha loãng cổ phiếu như
sau: Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; Cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu
thưởng; Phát hành thêm cổ phiếu. Pha loãng cổ phiếu sẽ làm cho (1) Thu
nhập trên đầu cổ phiếu sẽ giảm xuống do số lượng cổ phiếu tăng lên; (2)
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu bị thay đổi (số phần trăm
sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống); (3) Giá
trị đơn vị cổ phiếu bị tăng lên hoặc giảm xuống căn cứ vào giá phát hành
đợt cổ phiếu mới."
"Nguyên văn: A necessary evil."
"Tất nhiên, những người tự do sẽ chỉ ra những khoản thâm hụt ngân sách
của chính quyền Bush. Tuy nhiên, thâm hụt là kết quả của việc gia tăng chi
tiêu, chứ không phải là do giảm ngân sách thu từ thuế."
"Có thể lý luận rằng việc mua lại cổ phiếu vẫn là sự lựa chọn tốt hơn bởi
chúng mang lại quyền quyết định cho nhà đầu tư. Xét cho cùng, nếu bạn



không bán cổ phiếu đi thì bạn không phải gánh chịu một khoản thuế nào
cả."
"'Wealth tax'."
"'Death tax'."
"Milton Friedman (1912 - 2006): Nhà kinh tế học người Mỹ đoạt giải
Nobel Kinh tế năm 1976 vì những đóng góp trong lĩnh vực phân tích tiêu
dùng, lịch sử và lý thuyết tiền tệ cũng như vì công lao của ông trong việc
chứng minh tính phức tạp của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Ông đã có
những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế học vĩ mô, kinh tế
học vi mô, lịch sử kinh tế và thống kê. Theo tờ The Economist, Friedman
là nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất nửa sau thế kỷ 20."
"Buffett không hiến tặng tất cả số tiền này trong một lúc. Ông sẽ cho đi
khoảng 5% một năm. Chính phủ sẽ thu nếu Buffett chết trước khi toàn bộ
số tiền được chi trả."
"Nguyên văn: 'irritional exurberance'."
"Momentum investing - tạm dịch là đầu tư xung lượng hay động lượng: Là
chiến lược đầu tư nhắm vào việc tăng vốn dựa trên sự liên tục của các xu
hướng đang tồn tại trên thị trường. Các nhà đầu tư momentum tin rằng
những đợt tăng giá mạnh của một loại chứng khoán nào đó sẽ kéo theo
những khoản lợi nhuận cộng thêm, hoặc ngược lại, những khoản sụt giảm
giá trị tương ứng. Riêng 'momentum' được gọi là 'chỉ số xung lượng' dùng
đo tốc độ thay đổi của giá đóng cửa, được sử dụng để nhận diện mức suy
yếu của xu thế và các điểm đảo chiều. Chỉ số này thường bị đánh giá thấp
do sự đơn giản của nó."
"Hệ số giá trên thu nhập (P/E) là một trong những chỉ số phân tích quan
trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Thu nhập từ cổ
phiếu quyết định giá thị trường của cổ phiếu đó. Hệ số P/E đo lường mối
quan hệ giữa giá thị trường (Market Price - P) và thu nhập của mỗi cổ
phiếu (Earning Per Share - EPS) và được tính như sau: P/E = P/EPS. Trong
đó, giá thị trường P của cổ phiếu là giá mà tại đó cổ phiếu đang được mua
bán ở thời điểm hiện tại; thu nhập của mỗi cổ phiếu EPS là phần lợi nhuận
ròng sau thuế mà công ty chia cho các cổ đông thường trong năm tài chính
gần nhất."
"Hồ Tahoe dài 35km, rộng 19km ở miền Tây nước Mỹ, nằm dọc biên giới
giữa các bang California và Nevada, là một thắng cảnh đẹp và hùng vĩ."
"Cục Quản lý Ô tô."



"Amelia Earhart (1897-1937): Nữ phi công Mỹ, nổi tiếng vì những chuyến
bay xuyên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Sự mất tích của bà trong
chuyến bay cuối cùng gần đảo Howland ở Thái Bình Dương vẫn còn là
điều bí ẩn."
"Sylvester Stallone (sinh năm 1946): Diễn viên điện ảnh Mỹ, nổi tiếng vì
khắc họa được những nhân vật anh hùng trong các bộ phim hành động -
phiêu lưu."
"Ban nhạc của Anh, do nữ nhạc sĩ Annie Lennox cùng Dave Stewart thành
lập đầu thập niên 1980."
"Trong thần thoại Hy Lạp, Icarus làm đôi cánh bằng lông chim gắn sáp ong
định bay thoát khỏi Crete khi bị giam cầm. Khi mặt trời nung chảy sáp ong
trên cánh, chàng bị rơi xuống biển và chết đuối"
"Nirvana: Trong giáo lý của đạo Phật, đạo Hindu và đạo Giai - na (ở Ấn
Độ), là tình trạng tồn tại siêu việt, nằm ngoài giới hạn của cõi trần, thoát
khỏi mọi hệ lụy."
"Bột mì hấp chung với cà chua, phó mát và nước sốt."
"Bruce Lee (1940-1973): diễn viên Mỹ gốc Hoa, rất nổi tiếng trong các
phim võ thuật với tên Lý Tiểu Long. Anh chết vì chứng phù não cấp tính
lúc tiếng tăm đang nổi như cồn."
"Áo da có mũ trùm đầu."
"Dặm Trung Quốc, khoảng 0,5 km."
"Quan nghe nhầm sweat socks (bít tất ẩm, bít tất đẫm mồ hôi) thành sweet
suck (kẹo ngọt)."
"Quan nghe nhầm Irrigation (thủy lợi, tưới) thành Irritation (bị chọc tức)."
"Marco Polo (1254-1324): Du khách và tác gia người Venetia (Ý), đã viết
về những chuyến đi và trải nghiệm ở Trung Hoa, cung cấp cho dân châu
Âu cái nhìn trực tiếp về mảnh đất châu Á này và khơi dậy mối quan tâm
giao lưu, buôn bán với châu Á."
"Tiếng Pháp trong nguyên bản."
"Howards End: Bộ phim được giải BAFTA của Anh năm 1993, dựa theo
tiểu thuyết cùng tên của nhà văn E.M. Forster, xuất bản năm 1910. Tác
phẩm phơi bày sự giả dối và bất lực của tầng lớp trí thức mơ hồ và sinh
hoạt xã hội của giới thượng lưu"
"Lot: Trong Kinh Cựu ước, Lot là con trai của Haran, anh em với
Abraham. Khi ở Sodom, Lot được các thiên thần báo trước thành phố này



sắp bị hủy hoại, nên bỏ chạy nhưng không được ngoảnh nhìn lại. Vợ Lot đi
sau chồng đã ngoảnh nhìn lại nên bị biến thành một cây cột bằng muối."
"Himalayas (ở Nepal): Hệ thống núi cao nhất thế giới, tạo thành biên giới
tự nhiên phía bắc nước này. Hệ thống này có 8 trong 10 ngọn núi cao nhất
thế giới, trong đó có Đỉnh Everest cao 8.850m"
"Khách Gia (nghĩa là khách hoặc người lạ): Dân du cư ở miền nam Trung
Hoa. Họ thường bị dân địa phương nơi họ cư trú ngược đãi. Từ thế kỷ 14
dưới triều Minh, họ định cư tại tỉnh Quảng Đông. Một trong những nhân
vật nổi tiếng nhất của dân tộc Khách Gia là Hồng Tú Toàn, lãnh tụ của
cuộc khởi nghĩa Thái Bình."
"Tấm choàng bằng chất dẻo tráng lớp nhôm mỏng nhằm hồi phục thân
nhiệt khi bị nhiễm lạnh hoặc kiệt sức."
"Squaw Valley: Thung lũng thuộc dãy núi Sierra Nevada, phía đông bang
California. Năm 1960 là nơi tổ chức Olympic Mùa đông, và từ năm 1970
Ủy ban Olympic Mỹ đã chính thức thành lập Trung tâm huấn luyện tại
đây."
"John Muir (1838-1914): Nhà tự nhiên học, nhà thám hiểm và nhà văn Mỹ.
Ông là người bảo vệ các khu vực tự nhiên và động vật hoang dã rất tận tụy,
được tôn vinh và đặt tên cho nhiều địa điểm."
"Noah: Trong Kinh Cựu ước, Noah là hậu duệ đời thứ 10 của Adam. Được
thần thánh báo trước, Noah đóng một con thuyền lớn, mang theo vợ và ba
con trai cùng mỗi gia súc một cặp, đã sống sót qua trận Đại hồng thủy và
trở thành cha của toàn nhân loại."
"Edvard Munch (1863-1944): Họa sĩ Na Uy, có nhiều bức tranh và tác
phẩm đồ họa đầy suy tư và thống khổ, dựa trên những đau thương và ám
ảnh của con người, phát triển trường phái biểu hiện trong nghệ thuật."
"Pompeii: Thành phố cổ ở vùng Campania (Italy), thành lập năm 600 trước
Công nguyên. Thành phố này từng rất phát đạt, là nơi nghỉ dưỡng ưa thích
của những người La Mã giàu có. Năm 63 Công nguyên bị hủy hoại vì động
đất và năm 70 Công nguyên bị phá hủy hoàn toàn vì núi lửa Vesuvius phun
trào."
"Hiroshima: Thành phố ở Tây nam Nhật Bản, tháng Tám 1945 bị Mỹ ném
bom nguyên tử triệt hạ."
"Apocalypse: Ngày Tận thế (theo Sách Khải huyền thuộc bộ Kinh Tân
ước"
"Bayard James Taylor (1825-1878): Nhà văn Mỹ."



"Moses: Trong Kinh Cựu ước, Moses là nhà tiên tri, nhà lập pháp Do Thái,
đã sáng lập ra đất nước Israel."
"Turban: Khăn đội đầu của đàn ông đạo Hồi."
"Spanhơn: Giống chó lông mượt, tai to, cụp thõng xuống."
"Chihuahua: Giống chó nhỏ, lông mượt."
"Bốcxơ: Loại chó khỏe, lông mượt."
"Art Linkletter: Phát thanh viên đài Phát thanh và Truyền hình Mỹ gốc
Canada, sinh năm 1912."
"Nàng Tiên Răng: Nàng Tiên trong các truyện dân gian cho thiếu nhi, lấy
răng sữa đã rụng bọn trẻ con để dưới gối rồi thay bằng tiền hoặc một món
quà nho nhỏ."
"Easter Bunny: Con thỏ tưởng tượng, sáng ngày lễ Phục Sinh mang giỏ quà
đến cho trẻ con, thường giấu các quả trứng nhuộm màu trong đó cho các
em tìm."
"Beatles: Ban nhạc rock Anh, được nhiều nhà phê bình lịch sử xã hội xếp
là có ảnh hưởng sâu sắc và nổi tiếng nhất thế kỷ XX."
"Hailey Mills: Nữ diễn viên Anh, là con gái của nghệ sĩ nổi tiếng John
Mills (1908-2005)."
"Shirley Temple: Diễn viên điện ảnh Mỹ sinh năm 1928, được coi là một
trong những ngôi sao nhí nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh. Năm 1934,
em đã đóng vai chính trong bốn bộ phim và đoạt giải Oscar vì những đóng
góp xuất sắc cho các bộ phim này."
"Dwayne Hickman: Diễn viên điện ảnh Mỹ, đóng vai chính trong phim Cat
Ballou cùng nhiều ngôi sao khác như Jane Fonda, Lee Marvin (đoạt giải
Oscar vì vai diễn trong phim này)."
"Art Linkletter: Phát thanh viên Mỹ (gốc Canada), sinh năm 1912."
"Lizzie Borden (1860-1927): Con gái của chủ nhà băng giàu có nhất vùng
sông Fall, Massachusetts. Năm 1892, Lizzie bị buộc tội giết chết cha đẻ và
mẹ kế rất dã man, nhưng được trắng án tại phiên tòa. Tuy được tha bổng,
song dân chúng vùng này ghét bỏ và xa lánh Lizzie suốt phần đời còn lại."
"Một trong những bộ phim do diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ Douglas
Fairbanks (1883-1939) thủ vai chính."
"Amelia Earhart (1897-1937): Phi công Mỹ, nổi tiếng vì những chuyến bay
vượt Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Sự mất tích trong chuyến bay
cuối cùng của bà gần đảo Howland (Thái Bình Dương) cho đến nay vẫn
còn là điều bí ẩn."



"Ku Klux Klan: Thường gọi là Đảng 3 K, một tổ chức xã hội bí mật ở miền
Nam nước Mỹ, thành lập sau Chiến tranh Nam-Bắc Mỹ (1861-1865), chủ
trương dùng bạo lực, giết người, khủng bố người da đen, truyền bá tư
tưởng coi người da trắng là ưu việt nhất."
"Plato (428-347 trước Công nguyên): Nhà triết học Hy Lạp, là một trong
những nhà tư tưởng sáng tạo và có ảnh hưởng nhất đến triết học phương
Tây."
"Khổng Tử (551 hoặc 552 - 479 trước Công nguyên): Nhà triết học và nhà
giáo, một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc."
"Đức Phật (563-483 trước Công nguyên): Nhà triết học Ấn Độ và sáng lập
đạo Phật; sinh trưởng tại Lumbini, Nepal."
"Adolf Hitler (1889-1945): Nhà lãnh đạo chính trị, quân sự Đức và là một
trong những tên độc tài khét tiếng nhất của thế kỷ XX, là kẻ gây nên Thế
chiến II, chủ trương bài Do Thái hết sức tàn bạo."
"Etruscan: Ngôn ngữ cổ của người cổ đại sống tại Etruria, bị La Mã chinh
phục vào thế kỷ II trước Công nguyên. Nền văn minh của họ phát triển rực
rỡ từ năm 800 đến 300 trước Công nguyên"
"Dàn hợp xướng đã đoạt huy chương Nghệ thuật Quốc gia mùa thu năm
2003 do Tổng thống Mỹ trao. Đây là một giải thưởng danh giá, được Quốc
hội Mỹ thông qua từ năm 1984."
"Henry David Thoreau (1817-1862): Nhà văn, nhà triết học, nhà tự nhiên
Mỹ, tin vào tầm quan trọng của chủ nghĩa cá nhân. Walden, hay Cuộc sống
trong rừng (1854) là tác phẩm rất nổi tiếng, tiêu biểu cho triết lý sống và
tính cách độc lập của ông"
"Muhammad Ali, sinh năm 1942, võ sĩ quyền Anh nổi tiếng của Mỹ, được
tôn vinh là một trong những võ sĩ lớn nhất trong lịch sử thể thao. Là người
da màu, tài năng, thích tranh cãi, ông được nhiều người hâm mộ cũng như
bị nhiều đối thủ ganh ghét"
"Patty Hearst (Patricia Hearst), năm 1974 bị kết án bảy năm tù vì tham gia
cướp nhà băng. Tháng 1/1979, sau khi thi hành án 22 tháng rưỡi, cô được
thả nhờ lệnh ân xá của Tổng thống Jimmy Carter."
"Aztec: Thổ dân Mỹ ở Mexico."
"Sioux: Thổ dân Bắc Mỹ, nay sống chủ yếu ở Bắc và Nam Dakota."
"Dân Bangladesh hoặc bang Bengal thuộc Ấn Độ."
"Bali: Thổ dân ở đảo Bali, Indonesia."
"Bishop: Giám mục."



"Oahu: Hòn đảo đông dân nhất và lớn thứ ba trong quần đảo Hawaii."
"Frédéric Chopin (1810-1849): Nhạc sĩ và nhạc công dương cầm nổi tiếng
của Ba Lan, thuộc trường phái lãng mạn, được tôn vinh là một trong những
người có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử âm nhạc dương cầm."
"Ignace Jan Padarewski (1860-1941): Nhạc công dương cầm, nhạc sĩ và
chính khách nổi tiếng của Ba Lan."
"Felix Mendelssohn (1809-1847): Nhạc sĩ nổi tiếng của Đức, một trong
những người dẫn đầu trường phái lãng mạn trên thế giới đầu thế kỷ 19."
"George Gershwin (1898-1937): Nhạc sĩ Mỹ, tác giả của nhiều ca khúc nổi
tiếng."
"Aaron Coplnad (1900-1990): Nhạc sĩ Mỹ, có ảnh hưởng lớn đến nền âm
nhạc Mỹ trong suốt thế kỷ XX."
"Johann Sebastian Bach (1685-1780): Nhạc sĩ Đức, một trong những thiên
tài âm nhạc của thế giới."
"Ludwig van Beethoven (1770-1827): nhạc sĩ Đức, được tôn vinh là nhạc
công vĩ đại nhất của mọi thời đại."
"Robert Schumann (1810-1856): nhạc sĩ Đức, một trong những người đầu
tiên đặt nền móng cho trường phái âm nhạc lãng mạn thế kỷ 19."
"Auschwitz: trại tập trung giết người hàng loạt, khét tiếng tàn bạo của phát
xít Đức, đặt tại ngoại ô thành phố Ošwięcim (tiếng Đức là Auschwitz) ở
miền nam Ba Lan."
"Ingrit Bergman (1915-1982): Diễn viên điện ảnh Thụy Điển, đoạt giải
Oscar năm 1973. Bà đã đóng vai chính trong hơn ba chục bộ phim nổi tiếng
như Cassablanca, Chuông nguyện hồn ai…"
"Lauren Bacall (sinh năm 1924): Diễn viên điện ảnh và sân khấu nổi tiếng
của Mỹ, đoạt giải Tony Award năm 1970."
"Giống chó đầu to, khỏe và dũng cảm."
"Ban nhạc Mỹ gồm nhiều ca sĩ và nhạc công tài năng, có ảnh hưởng lớn
của dòng nhạc blue."
"Ca sĩ nhạc pop của Mỹ, sinh năm 1944, nổi tiếng vì những bài hát châm
biếm và nhiều bài hát được thu âm trong phim."
"Ca sĩ nổi tiếng của Mỹ, đã giành giải Grammy 1971."
"Tổ chức bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã ở Mỹ và trên toàn thế
giới."
"Tấm bảng có các chữ cái và chữ số, dùng chơi trò phụ đồng chén."
"Tuyệt (Quan nói tiếng Anh chưa sõi)."



"Sự đầu thai, tái sinh (reincarnation), Quan nghe nhầm thành sự đúc lại
(recarnation)."
"Sự đầu thai, tái sinh (reincarnation), Quan nghe nhầm thành sự đúc lại
(recarnation)."
"Quan nghe nhầm instinct (bản năng) thành stink (mùi thối)."
"Quan nghe nhầm instinct (bản năng) thành stink (mùi thối)."
"Vũ điệu truyền thống của các cô gái Hawaii"
"Jeopardy: Một trong những chương trình truyền hình Mỹ, ra đời năm
1964."
"Trợ cấp đơn giản của người lao động ở Mỹ."
"Tên nhân vật nữ luôn luôn lạc quan trong loạt truyện thiếu nhi của nhà văn
Mỹ Eleanor Hodgman Porter (1868-1920)."
"Chương trình Giải trí và Thể thao của Mỹ, chiếu 24/24 giờ trong ngày trên
truyền hình, hiện phủ sóng hơn 120 nước trên thế giới."
"Jimmy Durante (1893-1980): Diễn viên hài nổi tiếng của Mỹ, đặc biệt
được nhớ tới vì cái mũi gồ và giọng nói rất trầm."
"Luise Rainer: Diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ trong thế kỷ XX. Bà
đoạt giải Oscar trong vai O-Lan, phim The Good Earth (năm 1937), kể về
cuộc đời và vận may của một nông dân Trung Hoa, dựa theo tiểu thuyết của
Pearl Buck xuất bản năm 1931."
"Grace Kelly (1929-1982): Diễn viên điện ảnh nổi tiếng tài sắc của Mỹ,
đoạt giải Oscar năm 1954. Năm 1956, rời phim trường và kết hôn với ông
hoàng Rainier III của Monaco (Các chú thích của người dịch)."
"Jelly-O: Thương hiệu món thạch tráng miệng."
"Natalie Wood: Diễn viên điện ảnh Mỹ, đóng vai nữ chính trong bộ phim
âm nhạc Câu chuyện phương Tây (1961) giành 10 giải Oscar: đạo diễn
xuất sắc nhất, hình ảnh đẹp nhất, âm nhạc hay nhất…"
"Natalie Wood: Diễn viên điện ảnh Mỹ, đóng vai nữ chính trong bộ phim
âm nhạc Câu chuyện phương Tây (1961) giành 10 giải Oscar: đạo diễn
xuất sắc nhất, hình ảnh đẹp nhất, âm nhạc hay nhất…"
"Thuỷ thủ Popeye: Loạt truyện tranh vui hành động của Mỹ, xuất hiện từ
thập niên 1930 đến giữa những năm 1940."
"Loại chó săn nhỏ, chuyên sục hang bụi."
"Động Lourdes ở Pháp, là nơi năm 1858 cô gái Bernadette Soubirous 14
tuổi (sau này được tôn là Thánh Bernadette) khẳng định đã nhìn thấy Đức
mẹ đồng trinh Maria hiển linh, ban cho nước suối gần động có khả năng



chữa bệnh kỳ diệu. Hàng năm có hàng triệu người hành hương đến động
này."
"Muammar al-Qaddafi, sinh năm 1942, lãnh tụ cách mạng của Libya, là
người thiên về bạo lực, ông tận tuỵ với đạo Hồi, sốt sắng ủng hộ Liên
minh Ả Rập và các sự nghiệp cách mạng."
"Quan cũng sai, đúng ra là stolen."
"Công ty Tiết kiệm và Cho vay."
"Vụ kiện năm 1973, tòa tối cao Hoa Kỳ quyết định phụ nữ có quyền nạo
phá thai trong 6 tháng có mang đầu tiên."
"Tên nhà tư vấn trong chuyên mục và nhiều tác phẩm của nhà báo Mỹ
Pauline Esther Friedman Phillips (bút danh Abigail Van Buren). Bà sinh
năm 1918, nổi tiếng vì sự nghiệp báo chí và xã hội, là nhà từ thiện nhiệt
thành"
"Bữa sáng bằng bột yến mạch trộn với nhiều loại quả khô và hạt"
"Hài cốt hóa thạch của loài người đã tuyệt chủng, sống vào khoảng
400.000 năm đến 500. 000 năm trước, ban đầu được phân loại là
Pithecanthropus, nay được coi là nhánh phụ của Homoerectus."
"Công ty Federal Express, còn được gọi tắt là FedEx, là một trong những
tập đoàn dịch vụ vận tải lớn nhất thế giới."
"Warren Edward Buffet (sinh ngày 30-8-1930 tại Omaha, Nebraska) là một
nhà đầu tư chứng khoán, doanh nhân và một nhà nhân đạo người Mỹ"
"Robert Kaplan là giáo sư kinh tế của trường Kinh doanh Harvard."
"David Norton là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty tư vấn CNTT
Balanced Scorecard."
"Các bên liên quan mật thiết là thuật ngữ chỉ các các nhân, tổ chức có quan
hệ mật thiết với doanh nghiệp. Họ quan tâm, chia sẻ những nguồn lực, chịu
tác động hoặc trực tiếp tác động tới doanh nghiệp trong các chiến lược, kế
hoạch, các hoạt động kinh doanh và có thể quyết định đến sự tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp."
"Charles Handy được coi là nhà triết lý kinh doanh nổi tiếng bậc nhất nước
Anh, Giáo sư trường Đại học Kinh doanh London."
"Hãng Sirota Survey Intelligence là một công ty nghiên cứu nổi tiếng được
thành lập từ năm 1972 có trụ sở tại New Jersey (Mỹ). Công ty này đã tổ
chức nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng về thái độ của hàng triệu nhân viên
làm việc trong các công ty thuộc danh sách Fortune 500 toàn cầu."



"CO2 Partners là một hãng đào tạo về kinh doanh và điều hành có trụ sở ở
Minneapolis, Minnesota, nước Mỹ."
"Tower Perrin là một công ty tư vấn quản trị hàng đầu thế giới."
"Win-win (mọi người đều chiến thắng): là tên một phương pháp thúc đẩy
công ty phát triển; lấy khách hàng, nhân viên, công ty làm trung tâm, với
phương châm phát triển và quản lý động cơ, dẫn dắt thị trường, phương
pháp khen thưởng và khuyến khích giúp các công ty hoàn thiện việc bán
hàng và hiệu quả."
"Tên một phương pháp thúc đẩy công ty phát triển lấy khách hàng, nhân
viên, công ty làm trung tâm, với phương châm phát triển và quản lí động
cơ dẫn dắt thị trường, giải pháp khen thưởng và khuyến khích giúp các
công ty hoàn thiện việc bán hàng và thể hiện."
"Cortisol là một loại hoóc môn corticosteroid được sản sinh bởi bộ phận
tên là Zona fasciculata trên vỏ não thượng thận. Đây là hoóc môn vô cùng
quan trọng và thường được xem là “hoóc môn stress” (hoóc môn bắt buộc).
Nó làm tăng huyết áp, tăng lượng đường huyết và có tác động kháng miễn
dịch (tức ngăn cản khả năng miễn dịch trong cơ thể)."
"Alan Greenspan là nhà kinh tế học và Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục
Dự trữ liên bang Mỹ từ năm 1987 đến 2006."
"Washington Irving, nhà văn Mỹ đầu thế kỷ XIX."
"George Bernard Shaw là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland, đoạt giải
Nobel Văn học năm 1925."
"Mahatma Gandhi (tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi) là anh
hùng dân tộc Ấn Độ, người đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân
Anh và giành độc lập cho Ấn Độ."
"Martin Luther King, Jr. là mục sư Baptist, nhà hoạt động dân quyền Mỹ
gốc Phi, đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964."
"Norman Vincent Peale là một mục sư và tác giả của cuốn sách nổi tiếng
The Power of Positive Thinking (Sức mạnh của suy nghĩ tích cực), là người
khởi xướng thuyết “suy nghĩ tích cực”."
"Eleanor Roosevelt là phu nhân của Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt.
Sau khi Roosevelt từ trần, bà tự gây dựng sự nghiệp với vai trò là một tác
giả và diễn giả, và được xem như người phát ngôn cho các quyền con
người. Bà là nhà tiên phong trong phong trào ủng hộ nữ quyền."
"Ralph Waldo Emerson (1803-1882) là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia
người Mỹ và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và



thuyết siêu nghiệm."
"Stephen Covey là tác giả cuốn sách 7 Habits of Highly Effective People (7
thói quen của người thành đạt)."
"Weston Agor là tác giả cuốn sách Intuitive Management (Quản lý trực
giác)."
"David McNally và Karl Speak là hai tác giả của cuốn sách Be Your Own
Brand: A Breakthrough Formula for Standing Out from the Crowd (Trở
thành thương hiệu của chính mình: Công thức đột phá để nổi bật giữa đám
đông)."
"Deepak Chopra là bác sĩ kiêm nhà văn Ấn Độ. Ông là tác giả của 38 cuốn
sách về sức khỏe và tâm linh."
"Bill George là Giáo sư bộ môn Thực tiễn quản lý của trường Kinh doanh
Harvard, tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng True North: Discover Your
Authentic Leadership (Chính Bắc và khả năng lãnh đạo đích thực) và
Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value
(Khả năng lãnh đạo đích thực: Tái khám phá bí quyết tạo ra giá trị lâu dài).
Ông là cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành của hãng Medtronic. Ông cũng
làm việc trong hội đồng quản trị của ExxonMobil, Goldman Sachs và
Novarti."
"Gary Jacobs là Chủ tịch của CHCS Services, Inc, một công ty quản trị
hàng đầu về bảo hiểm tuổi và chăm sóc người già."
"Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), sinh tại thủ đô Vienna (Áo), lấy
bằng Tiến sĩ Luật Quốc tế tại Đại học Frankfurt (Đức). Ông là tác giả
nhiều cuốn sách quản lý nổi tiếng (Ví dụ: Những thách thức của quản lý
trong thế kỷ XXI). Drucker nghiên cứu về kinh tế học và từng là nhà báo
tại London (Anh), sau đó nhập cư vào Mỹ năm 1937. Ông đã viết 35 cuốn
sách, trong đó có 15 cuốn về quản lý, 16 cuốn về các vấn đề kinh tế, chính
trị, xã hội, 2 cuốn tiểu thuyết và 1 cuốn tự truyện."
"Lean Six Sigma: Là phương pháp kết hợp giữa Lean (loại trừ các phế
phẩm trong quá trình sản xuất) với Sigma (loại trừ các biến động trong sản
xuất dẫn đến phế phẩm và giảm thiểu các phế phẩm). Hai phương pháp
này được triển khai đồng thời."
"21. Vivekananda là một trong những lãnh tụ tinh thần nổi tiếng nhất và có
ảnh hưởng nhất của triết lý Vedanta, một trường phái triết học của Ấn Độ
giáo xem xét bản chất của thế giới hiện thực."



"Sri Sri Ravi Shankar là người Ấn Độ, là nhà lãnh tụ tâm linh kiêm sáng
lập Hội Nghệ thuật Sống − một tổ chức giáo dục và nhân đạo dựa trên tinh
thần thiện nguyện."
"Anna Wise là tác giả của cuốn sách đáng chú ý Awakening the Mind: A
Guide to Mastering the Power of Your Brainwaves (Đánh thức trí óc:
Hướng dẫn làm chủ sức mạnh của sóng não)."
"Scott Bedbury là Giám đốc điều hành tập đoàn BrandStream, chuyên gia
tư vấn hàng đầu của Seatle, người quản lý chiến dịch quảng cáo thành
công “Just do it” của Nike và Giám đốc Marketing của Starbucks."
"Theo lý thuyết FLOW, điều kiện để đạt tới sự mãn nguyện bền vững (và
nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì sẽ có cả sự mãn nguyện có cơ sở vững
chắc nữa) là việc tham gia vào các hoạt động hơi khó khăn một chút nhằm
mục đích chống lại cảm giác buồn chán và đơn điệu, nhưng đồng thời lại
không khó đến mức vượt quá khả năng của một cá nhân cụ thể để không
tạo ra cảm giác thất bại trong đời, không khiến người ta chán nản."
"Dwight David 'Ike' Eisenhower (1890-1969) là ứng cử viên của Đảng
Cộng hòa, ông đã được bầu Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ (1953–1961)."
"Miller và Pruzan là đồng tác giả cuốn sách Leading with Wisdom và
Spiritual-Based Leadership in Business"
"Robin Sharma là tác giả của nhiều cuốn sách như Family Wisdom from
the Monk Who Sold His Ferrari; The Saint, the Surfer, and The CEO: A
Remarkable Story About Living Your Heart’s Desires."
"G. P. Gupta là tác giả của nhiều cuốn sách về quản trị như Management by
Consciousness; Management with a Difference."
"Selvazajan Yesudian là tác giả cuốn sách Yoga and Health."
"Albert Schweitzer (1875-1965) là một tiến sỹ, bác sỹ, nhà triết học, thần
học người Pháp. Ông đoạt giải Nobel Hoà bình năm 1952 vì đã có công lớn
trong giúp đỡ người dân châu Phi, bất chấp gian khổ, bệnh tật."
"Debashis Chatterjee là giáo sư giảng dạy Quản trị nhân lực tại nhiều
trường đại học trên nước Mỹ, là tác giả của các cuốn sách Leading
Consciously; Managing Transitions; Light the Fire in Your Heart."
"Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) được coi là một trong những vĩ
nhân của văn học thế giới. Ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, nhà văn, nhà
khoa học, họa sỹ của Đức. Hầu hết các tác phẩm của ông trường tồn với
thời gian, trong đó kịch thơ Faust được coi là một trong những đỉnh cao
của nền văn chương thế giới."



"Jack Welch là cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (CEO) tập đoàn General
Electric (GE), tác giả cuốn sách nổi tiếng về đề tài lãnh đạo: 29 Leadership
Secrets From Jack Welch."
"Marcus Buckingham là cố vấn, diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực lãnh đạo
và thực hành quản lý đồng thời cũng là nhà tư vấn cao cấp của Tổ chức
Gallup."
"Martin Seligman là nhà tâm lý học thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ)."
"Tập đoàn Enron là một trong những công ty năng lượng hàng đầu thế
giới, gây ra một vụ bê bối tài chính lớn nhất nước Mỹ dẫn đến phá sản
năm 2001."
"CEO: viết tắt của từ tiếng Anh Chief Executive Officer, có nghĩa là Tổng
giám đốc hoặc Giám đốc điều hành. CEO ở đây được hiểu là người lãnh
đạo."
"1. Tổ chức quản lý phi lợi nhuận Peter F. Drucker Foundation (thành lập
năm 1990), hiện nay là Học viện Lãnh đạo, có trụ sở tại New York (Mỹ)
chuyên tư vấn và củng cố khả năng lãnh đạo của các tổ chức."
"Starbucks là thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới."
"Lời rao thang máy là những lời súc tích, có kế hoạch cẩn thận, được chau
chuốt, miêu tả về công ty bạn chỉ trong thời gian đi một lượt thang máy."
"Richard Branson là ông chủ Tập đoàn Virgin, được chính thức công nhận
là thương hiệu nổi tiếng thứ ba ở Anh, cung cấp hầu hết các dịch vụ cần
thiết trong sinh hoạt, đời sống, vui chơi giải trí v.v…"
"Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Anh."
"Người dẫn chương trình truyền hình người Anh."
"Phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair."
"Nữ diễn viên và nhà văn Mỹ."
"Món hamburger của nhà hàng Mc. Donald’s."
"Nữ diễn viên người Úc."
"Ca sĩ nổi tiếng người Mỹ."
"Diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim người Mỹ."
"Hãng hàng không giá rẻ."
"Nguyên văn lingua franca: ngôn ngữ pha tạp dùng để giao tiếp giữa các
cộng đồng không cùng ngôn ngữ."
"Chuỗi cửa hàng đồ nội thất cao cấp ở Anh."
"Hiệp hội bao gồm tám trường đại học nổi tiếng và lâu đời ở Bắc Mỹ.
Cũng mang nghĩa thượng lưu, chọn lọc. (ND)"



"Hãng thời trang cao cấp. (ND)"
"Đơn vị đo chiều dài của Anh, tương đương 30,48 cm."
"Chuỗi cửa hàng bách hóa tổng hợp ở Anh."
"Một quận với nhiều chợ và cửa hàng nhộn nhịp ở London."
"Một khu trung tâm thương mại ở bắc London."
"Chú hề Ronald là biểu tượng của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Mc.
Donald’s."
"Nguyên văn ‘organic’: là các loại sản phẩm được trồng, thu hoạch và chế
biến theo qui trình hoàn toàn tự nhiên, thân thiện với môi trường không sử
dụng hóa chất kích thích hoặc độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Món sa lát kiểu Pháp có rau diếp, quả ô liu đen, cá ngừ và trứng luộc trộn
với nụ bạch hoa và cá trổng ướp dầu, rưới dầu dấm."
"Diễn viên và nghệ sĩ múa xinh đẹp người Pháp."
"Một bang ở Mỹ."
"Nhãn hiệu thời trang trẻ em và các lớp dành cho trẻ nhỏ vui chơi và cảm
thụ âm nhạc."
"Hệ thống nhà tù công ở Vương quốc Anh."
"Nhãn hiệu nước giải khát và nước uống thể thao."
"Cách nói thông dụng để chỉ vùng đất phía tây nam nước Anh ngày nay."
"Cách nói chỉ vùng đất phía đông nước Anh."
"Trò chơi điện tử."
"Vé sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở London."
"Con ở đây là tên viết tắt của Connor, nhưng trong tiếng anh cũng có nghĩa
là sự lừa bịp hoặc từ viết tắt của convict: người bị kết án."
"Thắng cảnh tự nhiên ở phía nam nước Anh."
"Diễn viên người Anh thứ tư đóng vai bác sĩ trong serie phim viễn tưởng
Dr. Who."
"Diễn viên người Anh thứ chín đóng vai bác sĩ trong serie phim viễn tưởng
Dr. Who."
"Xe hơi siêu nhỏ của hãng Mercedes."
"Một loại nấm cục, mọc ngầm dưới đất có hương vị rất thơm ngon và có
giá trị cao."
"Alcoholics Anonymous: Hội trợ giúp những người nghiện rượu từ bỏ
rượu."
"Indie music là xu hướng âm nhạc ra đời từ cách đây vài thập kỉ. Vào
khoảng những năm 1950, 1960 khi các hãng thu âm có quá nhiều quyền lực



và tham gia sâu vào việc in đĩa của ca sĩ thì xu hướng này bắt đầu và nhanh
chóng trở thành xu hướng âm nhạc thịnh hành trên thế giới. Indie là viết tắt
của từ independent (nghĩa là độc lập). Những nghệ sĩ indie thường “bao
thầu” tất cả các công đoạn để “tạo chế” ra một sản phẩm. Họ luôn làm việc
với khẩu hiệu “do it yourself” nên chất nhạc của họ luôn lạ, có phần phóng
khoáng, tự do và mang đậm dấu ấn cá nhân. (ND)"
"Kẹo cao su chứa nicotin thay thế thuốc lá dành cho người nghiện thuốc
lá."
"Nhà xuất bản Mỹ chuyên về các ấn bản tạp chí về phong cách sống trong
đó có Vanity Fair, Vogue, GQ, Architectural Digest, Bon Appétit..."
"1. Ông tổ của ký hiệu Morse."
"2.Một nhóm đảo dọc theo Đại Tây Dương nơi cộng đồng người da đen
phần lớn đã được sống tự do trước khi có luật giải phóng nô lệ."
"3. Nơi những người Cherokee bị bắt phải dời đến sau khi người da trắng
tìm thấy vàng trên đất của họ."
"4. James Edward Oglethorpe (1696-1785) là vị tướng của nước Anh, đồng
thời là nhà sáng lập ra bang Georgia của Hoa Kỳ."
"5. Andrew Jackson (1767-1845) là tổng thống thứ bảy của Hợp chủng
quốc Hoa Kỳ (1829–1837)."
"6. Bệnh đậu mùa."
"1. Một người phụ nữ trong Kinh Thánh bị biến thành cột muối khi bà làm
trái lời dặn của Chúa và ngoái nhìn sau lưng."
"1. Trường đại học đầu tiên ở Mỹ nhận học sinh da trắng lẫn da đen."
"* Sông Ohio phân chia Kentucky, tiểu bang có luật nô lệ, và Ohio, tiểu
bang không có luật nô lệ. Ở đây, Sethe chưa qua được sông, nên chị vẫn
còn ở bên phía bờ nô lệ."
"1. Chỉ nhóm Ku Klux Klan, một hội đoàn da trắng chống bãi bỏ nô lệ bằng
bạo động. Những người trong hội giấu mặt bằng cách trùm khăn trắng đục
lỗ hở đôi mắt."
"1. Lời một bài hát của người da đen Mỹ, Dưới bờ sông."
"2. Những chi nhánh Cơ đốc của người da đen."
"1. Trường đại học da đen."
"1. Nô lệ trốn đến các tiểu bang không có chế độ nô lệ phải được trả lại
cho chủ."
"2. Trích từ Kinh Thánh."
"3. Trích từ Kinh Thánh."



"4. Tiền bồi thường cho những tiểu bang miền Nam ủng hộ miền Bắc vì
những tổn thất tài sản cá nhân do binh lính gây ra trong cuộc chiến Nam-
Bắc."
"5. Bàn thảo về ưu đãi của Chúa đối với người da trắng, và chuyện người
da đen phải ngồi ở một khu vực riêng trong nhà thờ."
"6. Thời đó, chỉ người da trắng là có quyền bầu cử."
"7. Sojourner Truth, sau khi được giải phóng nhờ tiểu bang New York bãi
bỏ chế độ nô lệ, đã giúp đỡ những người nô lệ trốn đến vùng tự do, và
tham gia vào phong trào bãi nô."
"1. Dearly Beloved (Thưa gia đình thân hữu): Mục sư thường dùng hai chữ
này để bắt đầu một buổi lễ. Sethe chỉ nghe được hai chữ này và chị nghĩ
mục sư chỉ đứa con gái đã chết của mình. (Tất cả các chú thích trong sách
là của người dịch.)"
"2. Nguyên văn: Change of Life, chỉ thời kỳ mãn kinh của phụ nữ."
"(1) Anton Pavlovich Chekhov (1860–1904), nhà văn, nhà viết kịch người
Nga nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trên thế giới với thể loại truyện ngắn."
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hạt
28. Ảnh hưởng của mơ thấy giao hợp trước khi cưới
29. Nói mê
30. Sức khỏe yếu với giấc mơ tiểu tiện

VI. MỘT SỐ BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MƠ
1. Chữa bệnh nói mê 1.1. Gan sưng, khí trệ, máu ứ, để lâu
thì hóa hỏa thương âm. Phải trị xơ gan khỏi sưng, hoạt
huyết không ứ máu, trợ cho âm dương điều hòa. * Bài
thuốc:
1.2. Khí loạn ứ máu, đờm hỏa bên trong phải hóa đờm thanh
hỏa, ưu loạn thần minh, lý khí hóa đờm ninh thần khai xảo.
* Bài thuốc 1:
* Bài thuốc 2:
1.3. Nhiệt, nhiều đờm, đờm nhiệt, tim đập loạn không làm
chủ được, thần khí bất ổn.



* Bài thuốc:
2. Chữa bệnh mộng du 2.1. Thần trí không điều hòa, bên
trong sinh đờm nóng, gan mật bị động, hồn không yên.
* Bài thuốc:
2.2. Tâm thần không yên, gan mật khí hư, tì vị không điều
hòa, nhiều đờm, nuốt đau.
* Bài thuốc 1:
* Bài thuốc 2:
3. Bài thuốc chữa bệnh nằm mơ nhiều 3.1. Âm hư hỏa
vượng, dương thượng, đờm nhiệt, tim nghĩ điều tà, tâm
thần không ổn định.
* Bài thuốc:
3.2. Ứ máu, nhiều đờm, mạch bị lạc, đập loạn.
* Bài thuốc:
3.3. Gan sưng, nhiệt mà sinh đờm, tâm thần không ổn định.
Chữa trị: Thanh nhiệt hạ đờm, an thần dưỡng tâm. * Bài
thuốc:
4. Chữa mơ đái dầm 4.1. Mơ đái dầm, tinh thần sút kém,
mặt trắng xanh, chân tay giá lạnh. Lưng đau, chân run. Tiểu
tiện nước trong.
* Bài thuốc:
4.2. Tì phế khí hư, thận dương không đủ, hạ nguyên không
ổn định, bàng quang không ổn.
* Bài thuốc:
4.3. Đái dầm nhiều, tinh thần sút kém, đầu đau, lưng mỏi, trí
nhớ kém, ăn uống không ngon, tiểu tiện trong veo.
* Bài thuốc:
5. Mơ kinh sợ
* Bài thuốc:
6. Phương thuốc chữa bệnh nằm mơ thấy quỷ 6.1. Máu ứ
hay mơ thấy quỷ, đầu đau như có kim châm, sức khỏe sút
kém, môi tím tái, mơ gặp nhiều điều dữ, máu ứ, mạch
không đều.
* Bài thuốc:
6.2. Gan và mật quá nóng nên nằm mơ thấy quỷ, ngực, gan
ruột đều sưng, khô táo nên sinh giận dữ, mắt đỏ, tai ù, tiểu



tiện bí, nước tiểu vàng, hoảng sợ.
* Bài thuốc:
7. Phương thuốc chữa mộng tinh 7.1. Mộng tinh nhiều,
trong lòng xốn xang, tì khí khô, dễ giận dữ, ăn uống giảm,
thân thể suy yếu, đau đầu.
* Bài thuốc:
7.2. Tinh thần ủ dột, sức lực suy yếu, lưng đau, ăn ít, khí trệ
máu ứ, tinh khí không giữ được.
* Bài thuốc:
8. Phương thuốc chữa bệnh nằm mơ giao hợp 8.1. Mơ thấy
giao hợp, toàn thân mệt mỏi, ăn uống không ngon, cơ thể
suy yếu dần, tim đập mạnh, bụng trên khó chịu.
* Bài thuốc:
8.2. Đau đầu, sức yếu, lòng buồn phiền, miệng khô, ăn
uống không nhiều, đại tiện táo, nước tiểu vàng.
* Bài thuốc:
9. Chữa bệnh mơ thấy quỷ
* Bài thuốc 1:
* Bài thuốc 2:
10. Điều trị nằm mơ thấy máu
* Bài thuốc:
11. Phương thuốc chữa nằm mơ thấy điều dữ
* Bài thuốc:
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	* Bài thuốc 1:
	* Bài thuốc 2:
	3. Bài thuốc chữa bệnh nằm mơ nhiều 3.1. Âm hư hỏa vượng, dương thượng, đờm nhiệt, tim nghĩ điều tà, tâm thần không ổn định.
	* Bài thuốc:
	3.2. Ứ máu, nhiều đờm, mạch bị lạc, đập loạn.
	* Bài thuốc:
	3.3. Gan sưng, nhiệt mà sinh đờm, tâm thần không ổn định. Chữa trị: Thanh nhiệt hạ đờm, an thần dưỡng tâm. * Bài thuốc:
	4. Chữa mơ đái dầm 4.1. Mơ đái dầm, tinh thần sút kém, mặt trắng xanh, chân tay giá lạnh. Lưng đau, chân run. Tiểu tiện nước trong.
	* Bài thuốc:
	4.2. Tì phế khí hư, thận dương không đủ, hạ nguyên không ổn định, bàng quang không ổn.
	* Bài thuốc:
	4.3. Đái dầm nhiều, tinh thần sút kém, đầu đau, lưng mỏi, trí nhớ kém, ăn uống không ngon, tiểu tiện trong veo.
	* Bài thuốc:
	5. Mơ kinh sợ
	* Bài thuốc:
	6. Phương thuốc chữa bệnh nằm mơ thấy quỷ 6.1. Máu ứ hay mơ thấy quỷ, đầu đau như có kim châm, sức khỏe sút kém, môi tím tái, mơ gặp nhiều điều dữ, máu ứ, mạch không đều.
	* Bài thuốc:
	6.2. Gan và mật quá nóng nên nằm mơ thấy quỷ, ngực, gan ruột đều sưng, khô táo nên sinh giận dữ, mắt đỏ, tai ù, tiểu tiện bí, nước tiểu vàng, hoảng sợ.
	* Bài thuốc:
	7. Phương thuốc chữa mộng tinh 7.1. Mộng tinh nhiều, trong lòng xốn xang, tì khí khô, dễ giận dữ, ăn uống giảm, thân thể suy yếu, đau đầu.
	* Bài thuốc:
	7.2. Tinh thần ủ dột, sức lực suy yếu, lưng đau, ăn ít, khí trệ máu ứ, tinh khí không giữ được.
	* Bài thuốc:
	8. Phương thuốc chữa bệnh nằm mơ giao hợp 8.1. Mơ thấy giao hợp, toàn thân mệt mỏi, ăn uống không ngon, cơ thể suy yếu dần, tim đập mạnh, bụng trên khó chịu.
	* Bài thuốc:
	8.2. Đau đầu, sức yếu, lòng buồn phiền, miệng khô, ăn uống không nhiều, đại tiện táo, nước tiểu vàng.
	* Bài thuốc:
	9. Chữa bệnh mơ thấy quỷ
	* Bài thuốc 1:
	* Bài thuốc 2:
	10. Điều trị nằm mơ thấy máu
	* Bài thuốc:
	11. Phương thuốc chữa nằm mơ thấy điều dữ
	* Bài thuốc:
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